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(Tái bán lần thứ nhất) 


NHA XIỈẢT HAN ĐẠI HỌC QUỐC (ĨIA HẢ NỘI 



< ':ic em hoc sinh I ha lì mon. 


“207 di' va hai van 6 ” la 011 OM s;u 1) vò Ngư xan danh cho han đoc la các om hoc 

Mníi ỉ I ung hoc Oi Mí. 

Àu, * 

í ’ 11 oIì sach dưoc hicn soan IỈÌOO ('hưong innỉì oai cách \c mon Ngư van cua IV) 

. c. c • 

(ìiao dục va Dao lao. I ac do va hai van ham sat hai học vẽ Van hoc, Tiéng Việl và 
ỉ ặ|) lam \an ma c;k om dưox hoc lặp liaiii: ngux, hang man,... trong nam học. 

Moi I"- lí co ò phan: Ị )c ỈII\\ ! II !(/ỊK ỈHiỉ van ìn lnaií, Hat dọc thum khua 

( n de va bai van tư luan dược chon lọc. sap xép thoo ho thõng tron tinh thân 
dược mo' rong vu nang eao dan. (.‘ác kion thức vo Van học. Tiếng Viut va Tập làm 
van dơơc thô lncn cu tho xa tương minh qua cáo hãi van tư luận xa bài dọc tham khao. 

í aclì dung tư. dạt cau. dưng doạn. ho cuc dao biot la lời van dión dạt dà dược coi 
trong, phu họp XOI cacỉì hicu. cách cam. cách nghi và cách nói. cách xict cua học 
sinh 11 ung hoc CO' Mí. 

( 'uỏn sach “207 dê va hai van 6“ la tài họu dang tin cụx phục vụ xiec tự học và 
tư dọc dõi XÓI cao om trong qua trinh học tập xa OIÌ tập do vươn lon học khá, học 
gioi mon Ngừ van. 

c. c. 

Viọ\ ron luyẹn chừ \ lót sao cho dọp va dung chính ta. COI trọng MỘC học thuộc 
long, hièt vạn dung sang tao các hình thức, pỉnrong phap: dại lum. dọc - cam thụ, 
dạc van ílntỉỊi, dó là nhưng yêu cau, những thoi quen ma các om can rèn luyện, tập 
dượt nang dan lòn thanh kĩ nang, dò tao tiòm nang. tiOiìì ỉưc vươn lên hoc khá. hoc 

• c V. cr • - 

giói mon Ngư van. 

c c. 

Moi bài van chon Ịoc can dọc kĩ hai. ha lan do học tập cách viót. cách diên dạt. 
doi ki X100 mo sacỉì ra sao olìóp. \ ủn an và lavcii van ỉa hài học quy hấu cho ko si 
xưa nay ma cao om can ghi nho và thực hiện thành rnọt thỏi quen dẹp trong cun 
trình học tập. ưììatĩ tha ha cua Ciiòn sách gom những bài tập làm van thường kì. hài 
kiêm tra CUÕI học ki I, kiếm tra CIỈOI nam học. (dac em can dọc tham khao thật ki 
trước khi dón ỉop dô chu dong xa lam bài cho tót. 

lli Xong cuon saclì 207 dê va hai van 6" sò tro thành người han nho thân thiòỉ 
dôi với các om học Miih yeu quy gan \a ỈIVII ÍIIOI miên daí mroc. 

Chuc cac om vưon lon hoc kha xa hoc gioi mon Ngữ van. 



Nhom Ván học Thuận Hoa 
( hu biên 
l a Thanh Sơn 



Phần thứ nhất. 




Bài 1 . 


CON RỖNG ( HẢI TÌÉN 


( ỉ ruvi‘11 thuyẽt) 

V » 


ị 

i 


I.DÍ: I I VKN TẠI’ 

Dc I. Ke lại ngân gọn truyền tluiyẽt "Con Rotìg, (hau Tiẽỉì". 

Dc 2: Báng lời ké cua Vua Hung, em hàv trán thuật sang tạo truyện Von 
Rông, chau I /(■// " 

Dử -V ( am nghi cua em ve truvên thuyèt "Con Ròng. í'//(/// Tiên". 

/)r -7: Truyền thuyết "(Vv/ ÁV>//g. cltúii Tiừn " nhàm giai thích nguồn gốc cua 

dán tộc Việt Nam. Hãy nói lèn cam nhan cua em. 

• « * 

Đê >: ( am nghi cua em vê cõng đức vì dại, thắn kì cua Lạc Long Ọuân. 

Dé(): Phân tích truyền thuyết “Con Rong, ( hau 'Tiên" và nói lẽn cám nghi cua em. 


II. BÀI V AN Tự LUẬN 


Ctìề 1 


Thuở xa xưa ở miền Lạc Việt có một vị thán thuộc nòi Rồng, tên là Lạc 
Long Quân. Thần mình rồng, cao lớn phi thường, là con trai nữ thán Long Nừ 
nơi Thúy cung. Lạc Long Quân có sức khoe vô địch, nhiều phép lạ dã diệt Hổ 
linh, Ngư Tinh, Mộc rinh và nhiều yêu quái khác. Thần đà dạy dàn cách trồng 
trọt, chăn nuôi, chài lưới, cách ăn ờ... 

Cũng thuở áy, co nang Au Cơ ờ vung núi phương Bắc thuộc dòng họ Thần 
Nông, vổ cùng xinh đẹp. Nghe tin vung dàt Lạc Việt cỏ nhiều hoa thơm cỏ lạ, 
Au Cơ hèn du ngoạn tới thăm. Au Cơ gặp Lạc Long Quán, ròi hai người yẽu 
nhau, kết duyên thanh vạ chổng. 

Chẳng bao lau sau, Au Cơ de ra một cái bọc trăm trứng, nỡ ra một trâm 
người con vổ cùng tuân tú, khỏi ngỏ. xinh đẹp. Một hỏm. Lạc Long Quân nói 
với Alt Cơ ràng: "Tu von noi Rốn ĩ* ờ nưox , nàng lủ (lòng Tiên ờ non cao. Kho ờ 
vái nhan moi nơi lau dài dược. Ta SỪ dưa năm nuùỉi con Miotỉg biến, nang dưa 
răm muơi con lên niu, chia nhau trăn giữ cúc phương, khi cỏ đại sự nhớ giúp dỡ 
thau, chớ sai lời hẹn...". 

Âu Cơ dưa dàn con lên rừng. Người con trưởng dược tôn lên làm vua, ìấy 
hiệu là Hùng Vương, dỏng đồ tai Phong Châu, truyền ngồi mười mấy đời cho 
on cháu. 


Từ sự tích trăm trừng nav mà con cháu vua Hừng - người Việt Nam chúng ta 
vỉn tự hao nhác đến nguồn gốc minh là con Rồng, cháu l iên. 




<Đề 2 


Hỡi các con. nay các con dã lon. các con phai biết rô gòc tích cua mình. Vậy 
cha sẽ kế cho các con nghe. 

Cha ta xưa, tức ông nội các con. Vỏn la một vị thán thuộc nòi Rông, con trai thần 
Long Nữ, tên là Lạc Long Quân. Ong các con thường ở dưới nước, thinh thoaiụg lên 
sống trên cạn có nhiều phép lạ, sức khoe vỏ địch. Thuở áy miên đất Lạc Việt 1 ta có 
nhiều loài yêu quái làm hại dàn lành. Cha ta giúp dán diệt trừ dược Mộc Tinhi. Hổ 
Tinh, Ngư Tinh, lại day dàn cách trổng trọt, chan nuôi và cách ăn ở. Người thiưòng 
vé thuý cung (V với mẹ. Khi cần thiết, người mới hiện lên. 

Một làn. tình cò' cha gặp lại mẹ ta tức ba cua các con. Mẹ ta vốn ngurờn a 
vùng núi cao phương Bác, tên la Âu Cơ thuộc dòng ho Thân Nóng, xinh ì dẹp 
tuyệt trần nghe tiêng vùng ta có nhiều hoa thơm co la. bèn tìm đén thăm.. Mẹ 
cha ta gập nhau, dem lòng yêu nhau rỏi trờ thành \ợ chổng, sống với nhau tirên 
can ớ cung diên Long Trang. 

It lâu sau. me la có thai ròi sinh nơ. Chuyện lạ lì ae la mẹ ta không phai sanh 
ra một đứa con mà mót cái bọc trám trứng nở ra trăm người con. Tràm anlh *em 

» . . c c 

ta hồng hào, đẹp dè. lớn lên như thổi, ai cùng khỏi ngỏ. khoe mạnh. Ta nở ra từ 
qua trứng đấu tiên dược coi là anh ca. 

Một hôm, cha ta vòn quen sống dưới nước, thấy mình không the sống mài 
trên cạn, bèn từ biệt mẹ ta đế trớ về thuý cung. Mẹ ta nuôi con. mong chờ* mãi 
mà không thấy cha ta trờ lại. Cuối cùng mẹ ta phái gọi cha ta về. Mẹ ta tham thở: 

- Sao chàng bo thiếp mà di, không cùng thiếp nuôi đàn con nhỏ? 

- Ta vốn nòi Rong ớ miền nước thảm, nàng ià giông Tiên ở chốn non caco. Ta 
với nàng, tính tình tạp quán khấc nhau, khó mà ăn ớ cùng nhau láu dài ctỉược. 
Nay ta đưa nam mươi con xuồng biến, nàng đưa năm mươi con lén núi, chia 
nhau cai quan các phương... Tuy ke miền núi, người miền biển nhưng khii có 
việc thì phái giúp dở lẫn nhau, chớ quên lời hẹn. 

Hiế là cha mẹ và anh em ta chia tay nhau, lẽn dường. Ta dược lèn làm vu<a. Ta 
lấy hiệu là Hùng Vương đóng dồ ờ Phong Cháu, đạt tên nước là Vãn Lang. Tl riều 
đình ta có quan văn, tướng võ. Còn các con, con trai gọi là quan lang, con gáíi gọi 
là mệ làng. Bao giờ hết đời ta thì con trưởng sè thay ta làm vua, củng láy huệu là 
Hùng Vương, cho đến dời con, dời cháu chắt các con củng cứ như thế. klhông 

được thay đối. 

« » 

Các con, đến đời con cháu các con sau này, hàng trâm hàng nghìn nam sau, 
cũng phai nhắc nhau biết mình là con Rống, cháu Tiên, thương yêu giiíịp dở 
Iìhau khi hoạn nạn. làm cho nước nhà ngay càng phồn vinh hùng mạnh. 

Tống Trán Ngoe 

(60 bài tuyến chon Tập làm vãn Côíp 2) 



<Đề f 


Ihe giới thân linh cung cơ ngoi thứ. vị thu cao. tháp, trẽn, dưới, va dược chia 
làm hai loại: plnu ỉlnui va hung ///<///. 1 .ạc Long Ọuân và Au Cơ rát dẹp duyên, 
một hèn la tliiHK nòi Ròng, mot ben tlìiiõc dong Tiên. một hôn là trai tài co sức 
khoe phi thường, nhiêu phcp lạ. một dang tlì 1 xinh dẹp tuyệt trân. Lạc Long 
Quan láp lánh chiên vong huyên thoại: diệt Ngư Tinh, llóTinh, Mộc Tinh vu 
tiều trừ nhiêu loai yêu quái khác tưng làm hại dan lanh. Lạc Long Quan con lù 
vị than cua lao dong va su sòng, Thân da dạy dan trông trọt, chan nuôi, dúnlì ca, 
săn hãn... dè xay dưng cuoc sóng am no hanh phúc. 

Lac Long Quan kel duven cung Au Cơ la Iiìôt cuộc tình duvèn kì lạ, một 
thien dièm tinh. Au Cơ da de ra một cái bọc tràm tnrng. 11 Ơ ra dứng một trám 
người con tuân tú, khdi ngỏ. xinh dẹp la kì. Sư lích trăm trứng là mọt huyền 
thoai vó cùng kì dieu biếu lo hiẽt hao tư hảo ve nòi giong. Hai tiếng dồng hàu 
bắt nguồn tư su tích thiêng liêng ấy. Tinh tièt nám mươi người con theo cha 
xuong biên, nam mươi người cơn theo mẹ lèn IUU, chia nhau di bốn phương trời 
lập nghiệp, trân gỉử bò cỏi xứ sơ. 

1 ruyén thuyết "Cun Rung. < 7 / 1 /// l icn" dã giai thích nguồn gốc giỏng nòi, 
hiếu lo niêm tư tôn tư hao dan toc. khơi dày tình Yêu thương đoan két dân tôc, 

• . * » • - » V • 

khang dinh nghĩa dòng bào vỏ cung cao ca thiêng liêng. Cuộc dời và chiến công 

c . co ' ^ c c 

của Lạc Long Quan, chuyện sinh nơ kì lạ cua Au Cơ với cai bọc tràm trứng đã 
tạo cho truyen thuyết "Cun Rung, chán Tiê/ì" một màu sãc huyền thoại, diẻm lệ. 


<ĐỈ.4 

Truyền thuvếĩ nào củng suv ngấm và giai thích vé nguồn gốc của dan tộc 
mình. Đấy ià một trong những biếu hiện cua tấm lòng "nông nước nhớ nguồn". 
"thở kinh tù tiên". Dân tỏc Việt Nam cùng vàv. Đà có mỏt cáu chuyên thật dcp 
kể vé nguồn gốc cao quý trờ thành niềm tu hao cua người Việt Nam: Người Việt 
Nam ta là "con Rong, cháu Tiên". 

Câu chuyện khàng dinh: tò tiên người Việt chính là Tiên, Rồng. 

Cỏ một vị thán nòi Ròng, tên là Lạc Long Quán, "sức khoe’ vó dịch", "nhiêu 
phép lạ ", giúp dan diệt trừ nhiều loài yêu quai hại dan lanh, rói dạy dân trổng 
trọt, chan nuôi, cách án ở. Đó là những công đức lớn lao mà Lạc Long Quân đã 
dem lại cho người Việt, những cóng (tức dó chì có tăm lòng lìgười Cha mới làm 
dược cho con cháu cua mình. 

Cung không phai ngầu nhiên mà trong các dinh chùa, miếu mạo ờ Việt Nam 
u, đều cỏ hình ánh con Rông. Rống trong tâm trí người Việt la tượng trưng cho 
sự cao quỷ, đẹp dè, dang kính trọng, tôn thờ. 

Lạc Long Quân kèt hỏn với một vị tiên nữ là Âu Cơ, "xinh dẹp tuyệt trán". 

Chúng ta là con cháu của những vị thán tiên khoe mạnh, nhiều phép lạ, nhiều 
ui nang ấy. 
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Tại sao người Việt lại chọn hai vị thần này? Điều đó có lẽ không phìả.i la 
ngẫu nhiên. Rồng như tinh hoa cua dát trời kết tụ ơ “vùn# nước thắm", còm tĩiên 
là người tập hợp được mọi vẻ đẹp cua "chon non cao". NÚ! và biển, giarng và 
sơn, nước và non, chang phái là tất cà thế giới rồi hay sao? Sự hoà hợp tuyệt 
diệu ấy sẽ làm náy sinh những điểu kì lạ. 

Đó là một trảm người con trai! Một lực lượng dứ chinh phục một "giưnịgsơn 
rộng lớn". 

Hình ảnh "bọc trám trừng' là hình ánh dộc đáo nhấn mạnh sự cùng cthung 
một huyết thông, chung một lòng mẹ, cùng chung hưởng trí tuệ và sức rmanh 
người cha của dân tộc Việt Nam. 

Những người con trai đó, "hỏng hào ", "dẹp dể\ "tự lớn lên như tlìdr\ "mật 
mủi khỏi ngô" là sự khẳng định dòng máu thần tiên cũng như sự khảng định nihững 
phẩm chất đẹp đẽ về dáng vóc cơ thế cũng như trí tuệ cứa con người Việt Nann. 

Khi Lạc Long Quân trở vế thuý cung, Âu Cơ lại một mình "nuôi đàm con 
nho\ "thủng ngày chớ mong". Đó chính là hình ánh muôn đời của tám lòng NMẹ. 

Chuyện năm mươi người con theo mẹ lên rừng, nam mươi người con xiuống 
biển theo cha phán ánh quá trình lập nghiệp, khai phá dất dai, chinh phtục tự 
nhiên, xây dựng cơ dồ từ thuở xa xưa cùa người Việt. Trong đó, tất cá mgười 
Việt, từ non cao núi thảm đến biển xa sông rộng, đều cùng một cội rề chìung. 
đoàn kết bên nhau trong công cuộc xây dựng đất nước và giữ nước. 

Cả câu chuyện là một bài ca tự hào về nguồn gốc cao quý và sự khẳng định 
cội nguổn thống nhất đã làm nên sức mạnh vững bén cứa dân tộc Việt Naim từ 
thuở cha ông bắt đầu lập nghiệp trên mảnh đất ven bờ biến Đông này. 

<DỈ 5 

Lạc Long Quân là vị thần, nòi rồng, con trai của thán Long Nữ ớ dưới thúy 
cung. Thần rất khôi ngỏ tuấn tú, có sức khỏe vỏ địch, có nhiều phép lạ và giàu 
lòng thương yêu nhân dân. Thần đã ra tay tiêu diệt Ngư Tinh, Hồ Tinh, Mộc 
Tinh, dem lại cuộc sông yên vui cho dân lành. Lạc Long Quân còn dạy dân 
trổng trọt, đánh cá, săn bắn, chăn nuôi và cách ăn ớ. Lạc Long Quân là vị iphúc 
thần vồ cùng vĩ đại. 

Không có yếu tố kì diệu thì sẽ khổng có truyền thuyết. Yếu tỏ kì diệu híơang 
đường tạo nên sức hấp dẫn và màu sác thần kì cùa truyền thuyết. Ngư rinh tháin dài 
hơn 50 trượng, đuôi xòe như cánh buồm, chân nhiều như chân rết..., Hổ 1'inh có ọ 
đuôi, sống trên nghìn năm... Mộc l inh cao hàng ngàn trượng, tàng hình ẩn hiệm. Ba 
con yêu quái này tượng trưng cho cái ác, cho sức khỏe ghê gớm cua lực lượng siêu 
nhiên rất kì lạ. Lạc Lx>ng Quân phái có sức khỏe vô địch, có nhiều phép lạ mới ỉ tiêu 
diệt được. Cái bọc trứng của Âu Cơ nở ra một trăm người con tuấn tú. xinh đẹp), lớn 
nhanh như thổi. Câu gọi cua mẹ Âu Cơ: "Bo ở nơi nào mù dê mẹ con tỏi cỏ dộc , 
ngày dèm buồn khổ thếnùy' é , tuy ở tận thủy phu xa cách nghìn vạn dậm, mà Lạc 
lx>ng Quân cũng nghe dược, chi nháy mắt dã hiện về. v.v... Đó là những yẽĩu tô 
hoang đường kì diệu nhất cua truyền thuyết "Con Ròng . cháu liên ". 


8 



r Đề ó 


I ỉ V % en tỉm\ct "i'r>n Rong. (hau Tun" Cj u;i 1)101 tinh Lạc Long Quân va Au 
Cơ Vi í hao yếu lo ỈI ki da giai thích mot caclì day thi vị nguồn gốc cua dan tộc 
Việt >am. 

La ỉ,ong Quan la moi VI thân thuoc nòi Rong, con trai thán ỉ ong Nư. Thân 
mình 'õng. co sức khoe vo dịch vu co nhiêu phép lạ. song ớ (lưới nước, thinh 
thoaiu mới lén can di kháp dỏ day. Thân da trừ Ngu Tinh. Hổ linh. Mọc Tinh 
đe ba< vệ dan lanh. I han dã day dan cach trỏng trọt, chan nuôi, cách ăn ở. 
Nhừm ky lích do cua Lạc ỉ .ong Quan da phan anh qua trình khai phá và I1ÌỠ 
mang ỉat nước cua dan tộc. 

c 

Au Cơ thuộc dòng họ Thán Nong, xinh dẹp tuyẹt tran, tư phương Bãc xa xôi 
da timdến đất Lạc. nơi co Iìlìieu hoa thom co la. Au Cơ và Lạc Long Quân gặp 
nhau, -ỏi véu nhau, nên vơ nen chổng, sòng ớ cung diện Long Trang. 

Sai do ít láu. Au Cơ co mang, rõ 1 sinh ra một cái bọc trăm trứng, tràm trứng 
Ỉ1Ơ ra not tràm người con hỏng hào. dẹp dè la thường. Đàn con không bú mớm 
mà lớĩ nhanh như thổi, mặt mủi khôi ngổ, khoe mạnh như thân. Một thời gian 
sau. LiC Long Quân dưa nám mươi người con xuòng vung biến. Âu Lơ dưa năm 
mươi rgười con lẽn núi, với lờỉ ước hẹn "kỉìi co việc thì gnìp dỡ lãn nhau". Đàn 
con to; ra kháp các nơi làm ãn và trấn giữ. 

Ngtời con trai trưởng theo me Âu Cơ được tổn lén lam vua, lấy hiệu là llùng 
Vương dóng dỏ ờ Phong Châu, dặt tên nước là Vãn Lang. Con cháu truyền ngôi 
được ITƯÒ'1 may đời. Bời sư tích nay ma về sau, người Việt Nam ta - con cháu Vua 
Hùnc nường nhác đến nguồn gốc cua mình la "con Ròng, cháu Tiên". 

Từ :ách giai thích nguồn gốc cua dân tóc, truyền thuyết "Con Rồng, cháu 
Tiên" ó ý nghía đè cao nguồn gốc dòng dõi cua mình là vò cùng cao quý, thiêng 

liêng. x thức tốt dẹp dỏ dược vun dảp và phát triển thành tinh thần tự hào dân tộc. 

Tnrện dà khăng dinh mỏi con người Việt Nam dểu là anh em ruột thịt, anh 
em mộ nhà. Ilai tiếng dong hào (cùng chung một bọc) dà khơi dậy tinh yêu 
thương đoan kết, gắn bó giữa những con người, giữa các dân tộc anh em trên 
kháp nơi miên dất nước Việt Nam yêu quý. 



BANH CHUNG, BANH G1AY 


(Truyền thuyết) 



I. OỂ II YKN TẬP 

Dò t Kế lại truyén thuyết "Bánlì chưng, bánh giày". 

Đò L: Phán tích ý nghía truyện “ Banh (hưng, l)únh giây”. 

Đè o Phân tích và nêu cam nghĩ cua em vé truyện 'Bánh chưng, bành giay 
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II. BÀI VAN Tự IAIẬN 


v>ề 1 


Vua Hùng thứ 6 có 20 hoàng tư. Nhà vua ngày một già yếu. Việc truiyên ngòi 
cho thế tứ biết chọn ai bây giờ? Nhà vua băn khoan lo nghi mài: "Giục ngouiỉ dà 
dẹp ven, giặc trong phái dê phồng: dan ấm no, ngai vùng mới vững. 

Một hỏm nhà vua triệu các hoang tư đến và phấn: "l ư dà già. Ngif( ù nó>i dõi 
không nhất thiết lủ con (rường mủ phai là người nối chi ta. Lê ỉ lèn \ ươnig sủp 
tới, hẻ con nào lam vừa V ỉa, ta ỉruven ngoi cho, co Tiên \ ương chưng gụánv". 

Các ống Lang tưng bừng chuẩn bị, ai cùng muốn ngói báu về mình. Riêng 
Lang Liêu la con thư 18, mẹ mât sơm chịu nhiều thiệt thòi, lâu nay chii biết 
trồng lúa, trồng khoai... Nhấm lại lời vua cha. Lang Liêu buồn lãm. Đênn đỏ. 
nằm mỏng, ồng tháy thán đến bao: 

"Gạo la thứ quy nhất trên dời. Án mài không ( hán, lụi do người lam ra.... Hủy 
lấy gạo làm hanh, làm như'the... như the... ma le I'lén Vương...". 

l ỉnh mộng, Lang Liêu mừng thám. Ỏng chọn thứ gạo nếp thơm ngoni nhất 
đem ngâm, vo thật sạch. Lấy đậu xanh dãi sạch vó, láy thịt lợn làm nlhàn. dùng 
lá dong đùm thành hình vuông, náu mọt ngày Iììột đêm thành bánh. Mlột mưa số 
gạo nếp dã vo sạch còn lại, đem dỏ lên. già nhuyễn, nặn hình tròn. 

Đến ngày lề Tiên Vương, các hoang tư mang cỗ đến với bao sơn hào Inái vị, 
nem cổng cha phượng... Còn Lang Liêu chí có 2 mâm đầy với hai loại bánh 
bình dị ấy. Vua Hùng đi xem xét từng mâm cổ một. Nhà vua dừng lại rrất lâu 
trước hai mâm bánh cua Lang Liếu rồi gật đầu, vui lòng lắm. Vua cho> gọii Lang 
Liêu lại hói. Vị hoàng tứ thứ 18 kế lại giấc mộng gập thần linh... Vua cha ngẫm 
nghĩ rồi chọn hai mâm bánh ấy dặt lén bàn thờ, nơi cao nhất dê lẻ Tiên Vương. 
Lề xong, vua ban bánh cho quan thán và các hoàng tư. Ai cùng tấm tãc: khen 
ngon. Vua nói với họ: 

"Thử bánh hình tròn, tráng tinh khiết này tượng Trời, dật tên lủ bánhỉ giấy. 
'Thử bánh hình vuông là tượng Đất: thịt mỡ, dậu xanh, lủ dong lủ ttưựnig cầm 
thú, cày cò muôn loài, dặt tên là bánh chưng. Lủ xanh bọc ngoài, mĩ vị dê trong 
lủ ngự ý đùm bọc nhau...". Ngập ngừng một lát, nhà vua kính cẩn nliỉìn lcèn bàn 
thờ Tiên Vương, nghiêm trang nhìn quán thần và các hoàng tư rồi plìáin: 

"Lang Liêu dà dang le phàm hợp V ta. Lang Liêu sè noi ngòi ta, kínih xiin Tiên 
Vương chưng giám". 

Từ dó, nghe nông ơ nước ta càng dược mờ mang và phát triển. Ngày Tết cỏ 
tục làm bánh chưng, bánh giầy. Bánh chưng, bánh giầy là hương vị tết cổ 
truyền dan tộc. 


<Đề 2 


Cà hai thứ banh đểu là dặc san cua dân tộc ta. Theo tục lệ thì ngày Tếu h dịp 
trang trọng nhất trong năm mới gói banh chưng, bánh giầy. Mới dọc quai tưởng 
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chiừiiL như Iruven ke IK«\ du giai lludì nguon góc hai thư hanh. giai iỉudì hình 
damg aia chum: thanh chưng \uone. tương trưng diodat; hanh IZiâ\ tròn. lương 
trưng dìo trơi. Tròi tron. (Ỉaỉ vuong). doi hanh chưng. lam hanh gia\ (lo cung 
tn >1 <ỉái. tô Hen la co \ nghía nhai. 

Nhưng dọc kI. chung la có ỉhc dật can hoi: 'dạt MU’ vua Hung truxcn //go/ 
///ừ /hong i hon //g/ í( 'I lai gioi nhai Iro/Ig ihu miíói nguo '1 ( 0/1. (le ỉn \’I dat míớc. 
dcm ỉlìiiỉ hình lỉiỊ/ìli III ( ho niiioii dan ma ỉai am nguôi /am dược ma/ìì cao co 
(lí,ty ( o mon an Í///Y, \ ừa V \ gí// 

Irong ma\ anh ern lỉu hoang lu ilìư mưòỉ lam. Lang I lêu la thieĩ Ihòi nhái. 
Mo cói mc sớm. song co don. không ai ha\ \c. Num ỉa cai clìàc' Buôn hà. han 
ngà\ SU\ nghi nõn han dem ngu nam mo'tha\ một VỊ Thăn irên tròi xuống mách 
Nước cho. ỉ lay chu \ loi ihan noi: 

( na (ỊH\ nha! Iran gian khong co gì />d//g hại gao". Rối 1 hãn hàv cho 
cách goị hanỉì nép. nhãn thì hãng dậu vanh với thu mo, đùm ỉa dong, loan la 
những llìứ co san, nhưng dam hạc, que mua. lam sao sánh dược với các mon 
"tiem cong. ( ha phưóug. ỉax gí///, gí/// /c" ma các \ I hoàng lư khác đưa lơi. 

A\ the ma Vua cha lai cho các mon cao lương mi vi kia không "ngon" hang 
các ihư hanh d/(V/// /></( . (/ne mna" cua I ang hiéu. Rỏi chon Lang Liêu nòi ngôi. 

Ilãy lang nghe lời Vua cha phán: 

.Mai llìir hanlí na\ ha\ to dinh long /nen lliao ( na con chan, tem ong ha to 

- . . V. a o 

tiều nhu' Trời ihtt Sú chưa dày Ỉìulỉ què lìitong. dong ruộng, hài nỏ làm hàng 
những hạt ngọn quy nhai cua //07 f)at, va những hạt ngọc à\\ mọi người dâu 
lủm ra dược. Chàng phai do la những mon ã/Ị ngon nhaỉ. quý nhai dê ỉa dang 
cúng t(> ỉicn ha\ sa<>' r '. 

Như vav la ro. Y Vun cha giong \ với I hàn trong mong! Truyền ngoi cho 
Lang Lieu. Vua cha muôn phai ỉnèỉì nghè trổng trọt va chan nuôi. Đỏ là cách 
làm cho dan giàu nước mạnh hiệu qua nhai. 

Gs. Vũ Ngoe Khanh 
(Binh giảng Thơ ca - Truyện dán gian) 

r Đề ỉ 

1. 'Trong truvén cỏ dan gian, su vuát hiên cua Thán. Tiên. Bụt. Phãi_đà tao 

nên vếu to hoang dường, yếu tỏ kì (liệu. Những nhan va! siêu nhiên ấv nham 

mỉ c c * c . 

giúp đỡ, do tri người nghèo, hênh vực ke yêu, han phép lạ cho người tốt, trừng 
phạt hon xâu xa. gian ác trong cuộc dời.. Truyện cô "Sư tu tì hanh chưng, hanh 
giây" cúng co nhan vật Than. Thán xuất hiện trong giác mộng, mách hao cho 
Lang Liêu làm hanh de lê l iên Vương. Nói rang: "Nhờ có Than mách hao ma 
Tang Tiêu mới dược noi ngoi vua" tu\ dung, nhưng chưa thật đầy du. Chưa thật 
dầy du ở (liêm nào? Vi y kiến áy chưa de cập đến yếu tỏ con người, vai trò con 
người. Dó ỉa Lang Liêu va nhà vua. 
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Lang Liêu* là một ong hoàng "chi chũm lo việc ilòng áng tròng lúa, trổng 
khoai...". Đó là một ỏng lìoàng giàu nhàn dức, rất cán cù. sống gán dâm, biết 
trọng nghề nong là nghe can ban cua dán toe. Ong mồ côi mẹ, một ổ>ng Inoùuig 
bị "lép vờ" trong hoàng tộc nên mới dược Thắn hiến kè và độ trì. Chuvíệm kể 
Lang Liêu gập Thán trong giấc mộng, cỏ nghĩa là Lang Liêu được lòng dâm, bới 
lẽ: 'Thần bao như nhàn bào". 

Lang Liêu là một con người rát sang tạo. Thán chí nói về giá trị cua gạìOi, và 
mách bảo Lang Liêu nén lây gạo dế làm bánh, chứ không chí vẽ cách thtức cụ 
thể làm bánh ra sao - I hé nhưng Lang Liêu dà biết lấy gạo nếp đem vo» sạdh, lấy 
đỗ đãi và thịt lợn làm nhân, lấy lá dong gỏi thành banh hình vuông đenn náu 
chín: biết dồ gạo nếp. già nhuyễn, nạn thành hình tròn. Lang Liêu điã sứ d ụng 
chất liệu hương vị sẵn có cua nhà nòng, cua quê hương xứ sở, sáng tạo tlìàmh hai 
thứ bánh rất ngon. Anh rất xứng đáng nhạn moi phán thường cao quý. 

2. Bánh cua Lang Liêu sáng tạo nên khống chi ngon mà còn man g nhìiéu ý 
nghĩa sâu xa, tốt đẹp. Bánh giầy tượng Trời: bánh chưng tượng Đất. Thịit mỡ, 
đậu xanh, lá dong là tượng cầm thú, cây cỏ muôn loài. Có thể nói dó là Siự hòa 
hợp giữa con người với đất trời, thiên nhiên tạo vật. Lá dong bọc ngoàií, mĩ vị để 
trong là ngụ ý đùm bọc nhau. Vua Hùng qua chiếc bánh chưng xanh giỏi bàĩng lá 
dong mà nêu cao bai học thương yêu đoàn kết. Nhà vua ngầm nhác cac 1 hoàng 
tư và quần thần bài học giữ nước. Bánh chưng bánh giẩv với biếu tưoìv.g ca<o quý 
ấy đã thể hiện cái tâm và cái tài, nhất là lòng trung hiếu cua Lang Laeu. Lang 
Liêu đã làm vừa ý vua cha, biết nối chí vua cha, xứng dáng được 'Viia Hùng 
truyền ngôi báu, có Tiên Vương chứng giám. 

3. Truyện cố lích này đã giải thích nguồn gốc và tính nhân van cứa bánh 
chưng, bánh giầy. Truyện đà biếu lộ niềm tự hào về một nét tuyệt dẹp: hưcơng vị 
của đất nước ta rất phong phú, hương vị Tết cổ truyền dân tộc rất đậm dà. 'Và đỏ 
chính là bản sác tốt dẹp của nền văn hóa, nén văn hiến Việt Nam. 

Sáu xa hơn nữa, "Sự tích bánh chưng, bánh giầy" còn thể hiện ý thiức lấy 
nước, láy dan làm gốc, coi trọng nghề nống, quý hạt gạo, biết ơn tổ tiên., kính 
Trời, Đất với tất cả tấm lòng hổn hàu, chan thành cua con người Việt Nam 
chúng ta. 

Lẻ Thi Lanh. 8B 

(Trường THCS. quân Lẻ Chân, Hảii Phcòng) 


Bài 3. THẢNH (ÍIỎNG 

(Truyền thuyết) 

I. ĐỂ LUYỆN TẬP 

Dê I. Trần thuật sáng tạo truyén thuyết 'Thánh Gióng " 

Dê 2. Phàn tích và nêu cam nghi vè truyén thuyết 'Thánh Gióng " 
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II. » u \ \N n I I ẠN 

« • 

í)ỉ 1 

1)ỜI ỉ 1 1111,12 Vươn.12 í hú 6 . o lanti ( dong hen ta ngan so 1112 ( Vu ( song i lổn 12 ngay 

c. t. v_ c. • V- 1 í- c • 

nayi co mot 11121 roi dan ha lìgheo kho. co dơn. Sau mót dúm mưa to mó lớn, hà 
ra đông lun ca. Ba vó cù 1112 ngạc Iiỉncn khỉ nhìn thây trẽn luông ca cỏ một lốt 
chân người rát lo. ha hòn dưa chan ướm thư. Kì la thay, ha thụ thai, sau đúng 
mỏt nam trời, ha sinh ra mót dưa con trai khau khinh. Nlurng hà rát huổn vì dứa 
con dã lén ha ma chang hict noi. hict cười. 

4 ^.. 

hây giờ nước ta bị giặc An lu phương Bac kéo sang xam lược. Lũ giặc tham 
lam tan bạo, ra sức hoành hanh, ('húng giết người, cướp cua. dót phá tan hoang. 
Khói lưa mịt mu sỏ! 112 núi. The giàc manh lam. Vua Hung vò cùng lo sự, sai sứ 

• c. c • i c • 

giá di khãp mọi nơi tìm người luôn tai ra (lanh giac dê cứu dân, cứu nước. 

Sáng tinh mo’, chu he lang Gióng lãng tai nghe tiêng rao cua sứ gia. Lân dầu chú 

c c v_ c c c c 

cất tiếng goi me. Me hiên cam dong. ta\ run run ôm con vào lòng, I 1 ƯỚC mắt ứa ra 
khi nghe con nói: "Mẹ (á! Xin me (ho eotỉ ilưoi gặp người cua nha vua...". Sứ giá 
vào nhà, em lx ; hao: "Nhà ngươi hàv ve tan vời (lức vua (luc ( ho ta mọt con ngựa 
sắt, ren ( ho ta mọt ( hiec roi săt. một ao gáp sút. ta sè (lanh tun lũ giặc này!". Từ đó 

Gióng lớn nhanh như thổi. Cơm ăn hao nhiêu cũng chang no. Áo vừa may. mặc dã 
chật Dân làng nỏ nức dem cơm gạo va vai vóc đế nuôi chú. Gióng càng lớn càng 

• c C- c (ta- c 

tuấn tú, dôi mát sáng như sao. tiêng nói vang như sâm. Gióng là người Trời: 

"An hav nong ((>’m. ha nottg củ, 

Dòng một hơp nước can (la khúc sông". 

Giặc dà tràn tới chăn núi Trâu Sơn. Ca một vùng quê náo dộng. .Vừa lúc dó. 
sứ gia dem ngựa sát. roi sãt, ao giáp săt đèn. Chú bé làng Gióng vô cùng mừng 
rờ. vươn vai một cái hồng trơ thành một trang sì oai phong lẩm liệt. Gióng mặc 
áo giáp, tay cám roi săt. cúi đau lạy ta mẹ hiển và dân làng rồi nhay lên mình 
ngựa săt. Ngưa hí vang trời, phun lứa phóng lèn như hay. Gióng phi ngựa xông 
tháng vào lù giặc, vung roi sãt giết giặc. Xác giặc ngổn ngang trên hãi chiến 
trường. Gióng xong dến dâu, giàc tan đen dấy. Cuộc chiên dang diễn ra dừ dội 

cơ V- c . Cơ 

và ác liệt thì hỏng roi sãt bị gày. Gióng bình tình nhổ tre làm vũ khí quật vào lù 
giác. Giặc chét như nga ra. Tướng giác bal vía kinh hổn, gục ngà: 

cơ . k- . c . Cơ • c 

"Dứa thi sut mủi. sí (1 tai . 

Dưa thi chết nhóc hời gai tre nga". 

Giặc Ân tham bai. Gióng phi ngựa truy kích giác An đến tận chân núi Sóc 
Sơn. Giặc tan. Giỏng cói áo giáp sát mắc lên cành cày. ngoái nhìn lại qué mẹ 
lần cuổi, rồi cung ngựa sãt hay lên trời biếu mát. 

Vua Hùng sai lậpden thờ và phong người anh hung làng Gióng là Phù Đổng 
Thiên Vương de dời dời ghi nhớ eong ơn. Hiện nay. tre dăng ngà. làng Cháy. 

V- w V. . . Cơ C7 *w - 

những ao dâm - (lau chân ngưa sát... ơ huven Gia Bình thuộc tinh Bác Ninh là 
những dán tích thiêng liêng trong chiên trận ma Thánh Gióng còn dể lại. Đà 
hàng ngàn nam nav. hòi Giong la mót lè hôi tưng hừng ờ nước ta. 

s c . . c . • c c 
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<Đi2 

I ruyện cổ dãn gian Việt Nam vỏ cùng phong phu, mang ve đẹp nhàm vãn 
tuyệt vời. Câu chuyện, canh vật. con người... dược nổi đến trong truvíện c:ổ dan 
gian rát gán gùi, than thiết với cuộc song vạt chát và dời sống tâm hóm cma mỏi 
con người Việt Nam chúng ta. Truyện than thoại, truyền thuyết, truiyện cười, 
truyện ngụ ngổn.... mỏi truyện có một sàc thái riêng, ý vị riêng, thật dánig yêu 
và đáng nhớ. 

"Thánh Gióng" la một trong những truyện cô phan ánh sức mạnh Việt Nam 
từ tlìuớ hình minh dan tộc vào dời Hùng Vương thứ 6 . húng như có V khen đà 
cho răng; 

'Thánh Gióng lủ một Ỉiỉixcỉì co tran duy tinh thun xen nước vu hitìh tượng 
nghệ thuật tuyệtdcp". 

1 . Truyện ,é Tlỉúnh Gióng" tràn dầy tinh thán yêu nước - Đát nước Vãn Lang 
than yêu bị giặc Ân xam lãng, ỉ hê giặc như song dứ tran tới. Làng xómi ta bị 

» * v_ . c c. • V. • 

giặc dốt pha. Nhân dan ta bị giặc tàn sát dà man. Nhà vua kêu gọi các bậc hiển 
tài ra danh giặc cưu nước. Mới lên 3 tuổi, (hỏng đà ngôi dậy ứng nghỉa, dláp lời 
kêu gọi cua non sòng. Tiêng noi đấu tiên cua Gióng la liếng nói vêu nướíC, nêu 

c • c. c i. V • 

cao khí phách anh hùng, quyết tam danh giặc, dén ơn vua tra nợ nước . Một 
tiếng nói vang dội núi sông đen muôn dời: 

c. c, • 

"Nhà ngươi hay vc tun với Đức vua chu cho tu một con ngựa sùt. mọt CÌỈICC 
roi sát, một áo giúp sắt. tu sẽ dúììh tan lũ giặc này!". 

Sau khi gặp sứ gia. Gióng lớn nhanh như thỏi, ăn bao nhiêu cung không mo. ao 
mới may mặc vào dà chai. Nhà me Gióng rất nghèo. Cả làng thương Gió»ng, bà con 

- • * c V c c 

dem cơm gạo, lụa vái đến de nuôi Giỏng, lình tiết ây nói lên Tổ quốc lam nguy, 
nhân dân ta đoàn kết một lòng, dem nhàn tài, vát hrc ra dánlì giặc cứu nước. 

Trẽn chiến trương. Giỏng thúc ngựa săt xông vào lủ giặc. Ngựa sãt phum lửa. 
Cìióng vung roi săt danh cho giặc An tơi bơi. kinh hổn bạt vía! Như càu ca còn 
lưu truyền: 

w 

"Đưa thi sui mùi. sin tai. 

Dứa thì ( lict nhóc hời ga ỉ tre ngu". 

Roi sát gày klìi trận danh dang diên ra ác liệt. Gióng mưu trí nhổ tre Làm vù 
khí quặt vào quan cường bạo. Giặc clièt như nga rạ. Gióng da biến cái gtồc tre 
bình dị thành vù khí vỏ cùng lợi hại dè tieu diệt quan xam lược. 

Hình anh người con trai lang Gióng xong pha giữa rừng tên nùi 1 giáto cua 

c s c c í V. c c 

giặc An. lúc thì vung roi sat danh giác, lúc thì nhò tre quật giặc dã thế hiẹm tinh 
thân chiên dâu qua cam. mưu tri \ò song va sức mạnh vo dịch cua ngưtời anh 
hùng dan toe trong huói (lau dung nifo'c \’â giữ nước. 

V V. - c V 

Đanh tan giặc. Giong cung ngựa sàt ba\ vê tròi. Vua sai lập (len ĩh(ơ, TU\ 
phong Giong là Phu Dong Thiên Vương. Su vièc à\ nôi k‘11 Thánh Gióng ỉlà một 
anh hùng bát tưdươc nhan dan ta (tơi (lời ngưỡng mõ va biết ơn. 



( o thô noi. chang trai lang Giong ia mót vinh hung than thoai, cuọc dời iãp 
lánh chiên cong. I ruxẽn 7 hanh (mai mai la hai ca ven Iiươc thế hiện sức 
manh quai khơi cua dan u\ ta. 

2. 7 hanh dinHiỉ" la moi truycn co than ki m lìiiìỉì tương nghệ tỉuial tuyệt 
dẹp I ư cai dâu chan người không lo uvn mọng cà don cai VƯOIÌ vai cua chú bé 
làng (lịóng thanh mot trang M oai phong lam liệt da the hicn hao hung hước di 
lên cua lịch sư dan toe va SƯC mạnh \ưoìì minh cua dat nước la triróc hoa xam 
làng. Ngựa sat phun lưa. lu xang troi. ( ìiong xung roi sai danh giac. nho tre quạt 
vào đau giác toi hoi, truv kích (len chan nui Soc S(VU thi giác tan. Giong CƠI áo 
giáp sãt mac len canh cav. (iiong cting ngựa sal hax lèn trời. Nhưng hình tượng 
áv rat than ki. tuyệt đẹp noi len tu tương tượng kỉ diệu ca ngợi tinh thân quyêt 
chiên qiixẽt thang cua nhan dan ta. 

Truxện l hanh (7/o//g' không chi co hình tương Uiyet dẹp, ma con tran dây 
tinh than xêu nước. Hình tương I hanh Giong danỉì giặc xà thãng giặc tượng 
trưng clìơ lòng yêu nước manh liệt va sức manh anh hùng quật khơi cua dát 
nước xa con người Viet Nam. 

Truxện 7 'hanh (hanp" hôi dap tam hon môi thơ niêm tư hao dân toe. Thánh 
Giỏng (la dem den cho ta giac lììơ dẹp. nhu l o ỉ ỉừu (tã viõl: 

()i Mí< tre' Xlùi trai riiít ỉ)(*fii> 

\ líơn vai, hái hon g (lạy nghìn can 
( HỮ! hen g ngựu MÌ ỉ hd\ phun lưa 
Nho hụi tre lang. (Iìi(>i giặc An 


III. BAI !)()< I IIAM KHAO 

I. Phát hiếu cám nghi ve truyện "OìiỊỊ (Hóng " 

lí AI LAM 

Câu chuyện xe Phù Dong Thiên Vương, chung ta da hiet nhiều. Sach củng dã 
k( lai (iav (iu. Sơ VƠI nhieu tnivcn dan gian kluk íỉìi truyện này củng cớ nhiêu 
cTi tiết ràí (tặc sác. gax nhiêu hứng tlui. clìtmg ta nen chu V các chi tiẽt ấy. 

• c * l.. Cu * ^ 

Giong (ỉa ha tuõi mà klìóng hict nơi, hicl cười. Do la mọt diẽu lạ. Vi tạt 
nguyên chăng? Khổng phai! Khi nhà xua can người cứu nước, ra lời kêu gọi thì 
Gỏng noi dược ngay. Tiêng nói dược cat len khỉ tinh yêu nước giục già. Thì ra 
làGióng chờ don tiêng goi cua non sóng! 

c t. I. . e. 

Giỏng con là dưa he len ha. nhưng khi dan mời an thì cạu án một luc hct "hay 

c. c ... 

lung cơn Ị, ha nong cu" rói X ưon xai thanh người cao lơn. Chi có com cà ma cậu 
be trớ thanh con người không lõ’ Do la tương trưng sức manh tiềm tang cua dan 
tộ: ta! 

Gióng danh giác hang rơi sai. ngưa sat. Khi roi gàv. cậu nlìô ca luv tre lên, 

c V • V c c - 

qiật xao gịac. Như the la ta (lánh giặc ca hãng gươm dao. ca báng gậy gộc. l át 
Ci moi phương liên ta co. ta deu dung de clìien dâu. Giong dung tát ca mọi thứ 

I ^ * V c ' 



xung quanh mình làm khí giới chòng quàn thù. Hổ Chu tịch kêu gọi nlìâm ‘dân 
kháng chiến cũng nói : ‘ 71 / có sung dung súng, ai cỏ gưcnn dùng 1 >ư(ftìì, khôtng* có 
gươm thi dùng cuòc, thuổng, gậy gộc...". 

'Phảng giặc rồi, Gióng không làm quan mà bay lên trời! Nghĩa là cậu chiỉ làm 

nhiệm vụ cứu nước cứu dân mà thỏi. Ờ trên trời, cậu sẽ sống mài với nhâm đân, 
đất nước. Nhân dân ta mãi mãi nhớ thương và thờ phụng người anh hùnig dân 
tộc ấy. 

Ông Gióng quẽ ớ làng Phù Đổng, tính Bắc Ninh: Hằng năm, làng mớ hcội gọi 
là Hội Gióng. Cả nước đểu vé dự hội. Trong Hội Gióng, người ta tổ chức Cíả một 
cuộc diền tập đế ghi nhớ chiến công oanh liệt của ông Gióng. Trong hội nìày có 
nhiều thiếu niên tham gia chia ra hai phe "quân áo dó", "quan áo xanh ĩ": có 
cảnh vây hút cọp : có cánh bắt tướng giặc quỳ trước dè tì thờ. Bài hát tronịg Hội 
Gióng có nhiéu câu hay lắm : 

Trời sai Thánh tướng giáng sinh. 

Giáng vớ Phù Dõng ân hình ai hav, 

V ’ \ * * 

Mói lên ha tuổi thơ ngây, 

Roi sắt, ngựa sắt, ngày rày ra quán 

GS. Vũ Ngoe Khanh 
(Binh giảng Thơ ca - Truyẻn dân giaan) 

2. Phân tích truvẻn thuyết 'Thánh Gióng" 

Truyền thuyết Thánh Gióng xuất hiện từ thời các vua Hùng và được nhân 
dân ta truyền tụng từ đời này qua đời khác đến tận bây giờ. 

Đây là một truyền thuyết vào loại hay nhát diẻn tá lòng yêu nước cua dáin tộc 
ta. Tinh yêu đất nước là một tình câm thiêng liêng của mỗi người dân nước: Việt 
chúng ta. Tinh cảm đó được nay I1Ở từ lâu dời, từ rất xa xưa. Dân ta yêu nước 
nên khi có giặc xâm lược, ai cũng muôn chống giặc đế cứu nước. Mà khi đứng 
lên bảo vệ đất nước, ai cũng cảm thây mình như lớn lên, mạnh thêm. V'à khi 
đuổi giặc ra khói bờ cõi, con người lại trở vè cuộc sòng những ngày trướíc dó. 
Thánh Gióng là hình anh tiêu biếu cho nhân dan ta, là hình tượng ngườri anh 
hùng đánh giặc giừ nước đáu tiên trong lịch sử nước ta. Cảu chuyện diễm biến 
theo mấy bước chính như sau: Thánh Gióng sinh ra thật kì lạ: Thánh Chỏng 
nhận di đánh giác và lớn vụt lèn thật kì lạ: Thánh Gióng đánh giặc và khù dẹp 
xong giặc thì bay lên trời cũng rất kì lạ: Dấu tích còn lại đến giờ. 

Ngày xưa. nhân dãn ta quan niệm răng, anh hùng phái là người phi thiường, 
có tài như thán thánh, la người do Trời sai xuống giúp đờ... Do dó dâm gian 
tường tượng ra chuyện Gióng dược sinh ra một cách kì lạ: mẹ Gióng có thiai do 
"ướm chan mình vào vết han ( hun không lò", mẹ Giỏng mang thai không: phải 
la chín tháng mười ngà) như mọi phụ nữ khác mà là mười hai thang: Gióing ba 
tuổi nhưng không biết nói. khống biết cười, không biết di... Quà là ráit phi 
thường, rát bí ấn. 
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Tỉìưc ra Gióng không phải là (lứa trò tát nguyên. Ha nam không nói năn>z chi 

, c. I * c ^ v_ <7 

nhưng lời nói dâu tiên cua (uổng la lời nói yêu nước; còn dang nám ngứa mà 
đòi co áo giáp sat, ngựa săt, roi săt de danh giặc! Trong khi chở đợi thì lớn 
nhanh như thói: "Cơm an may (ùng khoáy no. áo vừa mậv vong (lã củng (hơ 
chi". Dân gian truyên tung rang: an thì "hax nong cơm với ha nong c a": uôhg 
thì “nong một liơi, nươ( cạn < 7 / khiu song". Vạy là (hóng củng dược nuôi dưỡng 
hang cơm. gạo. lìhừng thứ vân nuôi song con người, (hóng khổng hề xa lạ với 
nhãn dan. (hóng la con em cua nhãn dan. (hóng an nhiêu, án khoe phi thường 
như vậy là de cho mau l(Vn. Phai lớn nhanh thì mới kịp di cứu nước dược chứ. 
Việc cứu nước la rát hệ trọng và càp hách nen cang thôi thúc (hóng phái lớn 
thật nhanh. Ma (hỏng lớn không chi do sư no lực cua minh ma còn nhờ sự châm 
băm cua toàn dân. Chóng tiêu biếu cho sức manh cua cộng dồng. (lióng tượng 
trưng cho sức manh cua toan dan. 

Khi sứ gia dem ngưa sãt. roi sat. áo giáp sãt dến nhà. Chỏng mới "vùng dậy, 
vươn vai mót cái hông hicn thanh mọt tráng sĩ mình ( (JO hơn trượng, oai phong 
lúm hệt". Dan gian ke răng: ngựa cua Cìióng phun ra lưa. thiêu cháy bao quân 
giặc; ngọn roi cua Chóng lam quan giặc chết như nga rạ, ai cũng theo Gióng di 
đánh giặc - từ quan đôn dan. từ gia dến tre, từ dan ong dến dan bà... Roi sát gảy, 
Cìiong nhổ tre bén dường dế danh giặc. Gay tre que hương lúc dó cùng lập cổng 
cùng con người. Giống da danh giặc bang sức mạnh kì diệu cua sàt. bảng tất cá 
những gì ma què hương dát nước ban cho. 

Giặc tan, đèn chân núi Soc, Giống trút bo bộ áo giáp sắt rồi "cà người lân 
ngựa từ từ hay len troi", biến mat. Thật la kì lạ va cũng là cao ca: Chóng là bậc 
Thanh nên danh giặc xong, cứu dược sinh linh phai bay về trời, mới xứng. Vua 
phong là "Phu Ddng Thiên Vương" ý muôn nói Chóng là người nhà Trời. Đó là 
cách nghĩ cua người xưa, là V tương cua người xưa gửi gàm vào hình tượng nghệ 
thuật cúa Thánh ( hỏng. 

Đến nay. o huyện Sóc Son (ngoại thành Hà Nội) ván còn đền thờ Thánh 
Chong. Ngay hợi lang I lọi ( hóng hãng nam. nhân dan ván biêu diên mô phỏng 
cách đánh giặc ngay xưa. Nhan dan vấn tin răng: những bụi tre chay, những vêt 
chím ngựa lun thanh hổ ao la có that cót de chưng minh lòng yêu nước của nhân 

c • • i s. « 

dâr ta ó từ ngan xưa. 

’háilì (iiong la một truyen thuyct lịch sư. Nhan vật Thánh Gióng không phai 
là nột rgười anh hung bang xương bang thịt. Do là một hình tượng nghệ thuật 
do nhíu dan ta tương tượng ra. la sự kết tinh cua truyền thông vừa dựng nước 
vừc đâu tranh giữ lìiróc tu thời các vua I lừng. Nó thế hiện ước mơ cua nhân dân 
ta \è mot sức manh phi thường de co thê chỏng tra moi ke thù xàm lược, dồng 
thờ cúỉg noi len tinh cam véu quv. tran trọng cua nhân dân dôi với những 
ngtời con anh hung dà co cong với dan với nước. 

—, Nguyền Kim Phong 

(Binh giảng Vân hoc lớp 6) 
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Bài 4. SON TINH, THI V TINH 

(Truyén thuyết) 


I. ĐỂ LUYỆN TẬP 

Để /: Trán thuật sáng tạo truyện 'Sơn rinh. Thủy Tinh 

Đê 2 : Phán tích và nêu cám nghĩ vé truyền thuyết 'Sơn Tinh. Thiủy T inh ". 

II. BÀI VẢN Tự LUẬN 

SĐềl 

Vua Hùng thứ 18 có nàng công chúa tên là Mị Nương, mình ngọc, inậit hoa, 
đẹp tuyệt trần.. Vua cha muôn kén được một chàng rê tài giỏi, nhưng chiưa có 
một chàng trai nào thật xứng đáng. 

Một hôm, cùng một lúc. hồng có hai vị thán cùng xuất hiện tại cumg điiện và 
xin cáu hôn. Một người tự xưng là Sơn Tinh có tài dời non lấp bể, dựng múi xây 
đổi. Một người tự xưng là Thủy Tinh cỏ phép lạ như dâng nước, hô' mâty, gọi 
gió, nối sóng, gây mưa... Vua Hùng bân khoăn ngầm nghĩ, rồi phán: "Cá hai 
thán rứt tài giói, thật vừa ỷ ta. Nhưng... ta chí cỏ một úi nữ. biết gai cho thán 
nào? Thỏi thì ngày mai, hẻ ai dem sính lẻ dếìỉ trước, tư khác cho lủm rê V(à cưới 
con gái ta...". 

Mờ sáng hôm sau, Sơn Tinh đến trước mang theo voi chín ngà, gả chím cựa, 
ngựa chín hồng mao. mồi thứ một đôi. kèm theo một trùm ván cơm nếp, một 
trâm nệp bánh chưng... Vua Hùng vui vé nhận lẻ, rồi cho phép Sơn Tinh llàm lễ 
cưới, rước Mị Nương về núi. 

Thủy Tinh chậm chân đến sau, không lấy được Mị Nương, dùng đùmg nổi 
giận. Thần lập tức hô mưa, gọi gió. giông bão mịt mù, dâng nước lêni đámh Sơn 
Tinh, quyết giành lại người dẹp. Cả một vùng Phong Châu rộng lớn chìm trong 
biển nước. Thúy rinh dâng nước lèn cao bao nhiêu thì Sơn l inh lại hỏat phép 
nâng núi lên cao bấy nhiêu. Hai bén kịch chiến suốt ngày đêm. Núi Tan Viên, 
sông Đà trở thành bài chiến trường ác liệt, cây đổ, dát đá ngổn ngang, Xvác ba 
ba, thuồng luồng, răn rết bị giết chết nổi dầy sông. Đánh mài không dược,, Thúy 
Tinh hậm hực rút quân về. 

Từ đổ, Thửy rinh ỏm mối hận thù khốn nguôi. Nám nào cũng vầy. cứ đến 
tháng 7 tháng 8 ta, I huv Tinh lại dem quân danh Sơn rinh dể rứa hận, !gây ra 
cảnh mưa gió, bào lụt khăp nơi... 

Vì thế, dân gian vần lưu truyền câu hát: 

«w mt 

"Núỉ cao sông hd\ còn dài, 

Năm năm hao oán, dời dời dánh ghen ". 
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f)ỉ 2 

I tĩi đai Hung V ương con lưu lai trong Iniui n li ười bao tru vo lì thuvet dộc 

« V c. v_ » » » 

dá( 0 . ki thu. I icu bicu lìhãỉ la truven ỉhuvet 'Sòn l inh. I huy rinh" ma hâu nhu 
người v ict Nam nao cùng nhớ, cũng bièt. I lanh dong ghen cua Thuy I inh dà có 
cà tu ca ihi lại: 

\III (ao song hùv con (lủi, 

Xtun nom hon non, (/07 (lơi tỉanh ghen". 

(Ca dao) 

I ru én gom co hai phàn: ỉ. Vua Hùng thu 18 ken rò. Sơn linh, riniy linh 
cung dm một luc câu hòn: và hai than dà thi tài: 2. Sơn Tinh dã lấy được Mị 
Nương dưa vé núi l an Viên, Ihuv l inh đón chạm, mát người dẹp, dem quân 
dâng nrơc danh Sơn rinh de bao thu. 

Pha ị thú nhai vừa giàu kịch tinh Vira thám dam màu sác li kì. Vua Hùng chỉ 
có một nang còng chua xinh dẹp ma lại co hai thán cùng đến một lúc cáu hôn. 
Chuyệi thi tài giữa hai ki phùng dịch thu tàt sè diên ra. Thúy Tinh dã hổ mưa 

•* « v_ 1 V, * 

gọi gi( ga\ sám set dung dung. ma\ den hao phu dát trời... Sơn Tinh thì hóa 
phép ctuyến dõi dời núi, va thán chi gio cao gậy, tức thì mưa tanh, song lặng, 
trời trcng... Ca hai thân deu lài gioi ca. Vua Hung chi con một cách duy nhát đê 
kén rẽ: "Hẻ iìen ngay mai, thân nao /nang sinh le cua lạ vạt quy (len trước thi 
dược lan lè ( ham /nạt, ta khúc ga ( ho". 

Của lạ vạt quý doi VỚI hai thân chăng kho khan gì. Nếu Sơn '1'inh có ngọc 
vàng dâu báu, co voi chui ngà. ga chín cựa. ngựa chín hồng mao,... thì Thủy 
rinh ctng chang kem gì. I ran chau, dõi mỏi, san hô, với bao giỏng tôm cá dặc 
biệt qu gia khác. Chi vì den sau. chậm chan, chậm bước mà T huy Tinh bị mất 
người (ẹp. l lìUN rinh và Sơn rinh dã trơ thanh tình dịch bát cộng đới thiên. 1 in 
vào SLR mạnh, phép la. Thúy l inh quyết danh Son l inh dè báo thù. dế giành lại 
Mị Nưmg. I huy I inh dã hanh xu nhu một ke thát phu cương bạo nơi cỏi trán. 

Phủi thứ hai cua triiyẽn thuyết cang trơ nên hấp dân khi nói vé chuyện hai 
thán dailì nhau. I hu\ l inh hóa phép gãy ra mưa to. gió lớn. sâm sét am ám, 
dâng niớc danh Son l inh. Đoàn ĩ huy quai dong (túc: thuổng luông, cá sáu, ba 
ba. rãnròi... hang ngan, hang van con xong len. Mav đen bao phù trời đất. Cá 

c c c * ẫ 

một ung Phong Châu rong lớn chìm trong bièn nước. Song Đà, núi Tán Viên 
trờ thàih hài chiên trường. Sơn rinh cung bo tướng, quàn si dóng cọc chán 
sóng, nan da. hàn no. go COI. reo hò. Mưa gió tâm tà. Thúy l inh dâng nước lên 
cao bac nhiêu tlìi Sơn l inh hoa phép nang núi lén cao bay nhiêu! Nước sòng Đà 
đỏ ngai mau thu\ quái, xac ba ba thuoiìg luông noi lén nhiêu vô ké. Chi tiết này 
nói lên .ức manh vỏ (lịch cua Sơn l inh và sư thát bại nặng né cua Thủy Tinh. 

Đám mài không (lược. I liu> l inh hậm hực rút quan vè. Nhưng oan nặng thù 
sâu khôìg the quen dươc. Vì the cư (len thang 7. thang 8 am lịch hãng năm. Thuy 

c. l . V.. CT * CT - 

rinh lạikéo dai binh len l an Viên danh Son T inh hòng gianh lại người dẹp, và dã 
gây ra nưa to gió lớn. lủ lụt tan phá nặng ne. Thuy tai trẽn miên Băc nước ta dà 
thanh qiy luật nghiệt nga hỡi cuộc hao oan" khôn nguôi cua Ihuv l inh! 
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Hình tượng nũng Iiiti lén cao len cao mài... cứa Sơn linh là kì diệu nhàit, thò 
hiện ước mơ của người Việt cổ xưa muốn có sức mạnh thán kì để chiến thắng tlhiên 
tai. lũ lụt. Cách giai thích hiện tượng mưa bão lũ lụt trên miền đàt Văn Lantg cùa 
người Việt xưa thật hổn nhiên mà không kém phần bay bống, lãng mạn. 

Thúy Tinh vẫn dành Sơn Tinh. Lũ lụt. bão tố ván cứ xây ra. Chuyện đáíp dê. 
phòng chông bão, lũ... trở thành ý chí cua nhân dàn ta, mà truyện "Sơn Tiinlì. 
Thủy Tinh" đã dem đến cho con người Việt Nam niềm tin và sức mạnh thĩầm kì, 
chiến tháng, mong được sông yên vui hạnh phúc. 

Bài 5. Sự TÍCH Hổ GƯƠM 

(Truyền thuyết) 

I. ĐỂ LƯYỆN TẬP 

• * 

Đề 1: Kế lại truyền thuyết 'Sự tích lld Gươm 

Đề 2: Phân tích truyền thuyết 'Sự tích Hổ Gươm". 

• * • 

II. BÀI VÀN TỰ LUẬN 

<ĐỀ1 

Đầu thế kí XV. giặc Minh cướp nước ta, giết người cướp của vô cùnig tàn 
bạo, nhân dân ta căm giận chúng đến bám gan tím ruột. Lê Lợi khởi ngíhìa ở 
vùng núi Lam Sơn. miền tây Thanh Hóa. Thế giặc mạnh lăm, nghĩa quâin trái 
qua muôn vàn khó khăn... 

Thuở ấy Lê Thận lam nghề danh cá là người có chí lớn. Một đêm nọ, Thận 
thả lưới ờ bến văng, lúc kéo lưới lên chi có một vật nặng mắc vào, chàng; nhặt 
lên vứt ngay xuống sòng. Lán thứ hai, rồi lân thứ ba, Thận di chuyên đến khúc 
sồng khác. Kì lạ thay, vật lạ ấy vần mắc vào lưới. Thận cầm lén xem. rcồi reo 
lên: '7 1(1 hư! Một lưới gươm!" sau (ló. Lé Thận gia nhập nghĩa quân, chiếm đấu 
rất dũng cam. Một hóm Lê Lợi cùng bộ tướng đến nhà Thận. Họ ngạc inhiên 
nhìn tháy một vật sang rực trong xó nhà. Lè Lợi cẩm lên xem va nhìn klỉ thấy 
hai chừ: "Thuận Thiên" khắc sâu vào lười gươm. 

Cìiặc Minh lại kéo đến can quét Lam Sơn. Lê Lợi và tướng sĩ rút lui vào' rừng 
sâu. Trong lúc nguy kịch, Lê Lợi nhìn tháv trên ngọn cày có một vật sáng irát la. 
Giữa đêm tòi õng trèo lên cà\ và lây dược chuồi gươm nạm ngọc! Ba ngày sau, 
Lê Lợi lại don nhà Lè Thạn. Niiạe nliièn và sung sướng biết bao. khi tra gưcnm vào 
chuôi thì vừa khít. Lé Than nang gươm háu lên ngang dấu vù kinh cán mói với 
1 .ế 1 ,ợi: 

"Trơi dà phó thác nghiệp lơn <7/0 minh cong. Chúng tôi nguyện dcrn .\\nong 
mún phò lú minh cong, cùng VOI thanh gươm than quyết duoi giục Ngò, bího (lén 

/ Ò (ỊU(H . . 


20 






Từ đo, nghía quan lơn manh, danh (lau thang (láy. Với lười gươm thán, Lẽ 
Lợi ch huy ha quan vôc tới, Hang vạn giác hị tiêu diệt. Lù tướng ta Thiên triều 
bạt vũ kinh hòn. Đong Đò (lược giai phỏng, đất nước ta dược độc lập, thanh 
bình. _A' Lợi lên lam vua. 

Mít nam sau khi dẹp tan giặc Minh, một hôm Lô Lợi cưỡi thuyên rồng dạo 
quanh hò I a Vong, bỏng có một con Rùa V ang nhô dầu khỏi mặt nước và cát tiếng 
nói: ":ịfi he hạ hoan giíom lụi ( ha I.OIIO Quan! ". Vua nang gươm lên. Rùa Vàng 
đớp lá' gưoin thân roi lặn sau vuông nước. Một lúc sau đáy hồ vanh ván sáng le lói. 

Từ ló. vê sau, ho I a Vọng dược dôi tên thành hổ Hoàn Kiêm, dân gian gọi là 
Hồ (ìiơni. 


r Đề 2 

Dọ: truyòn thuyết "Sự in h nỏ Gư<mí\ ta không chí dược sống lại những 
nãm tiáng gian lao và anh dũng cua ỏng cha ta thuở "hình Ngô" mà còn dược 
bồi da), nâng cao thêm niêm tư hao dan tộc. dược chiêm ngưởng những di tích 
lịch su \ án hóa trẽn co dò Thăng I .ong. 

nung trai lam nghé (lánh ca ten la Lẽ Thận dã vịnh dự dược Long Quán trao 
cho lưiị gươm báu. Hai lấn dấu, Lê Thận chi cho dó là "thanh sút", một vật tầm 
thườn; mãc vào lưới. Mài đến lần thứ ba anh dưa thanh săt lai cạnh mồi lửa 
nhìn X.M11, ró 1 ngạc nhiên sung sướng reo lèn: "Ha ha! Một lười guơm!" Thanh 
sììt ày lười gươm á> như biết "bơi" trẽn sông, vì thế Lê Thận dù dã thay dổi nơi 
tha iưri o ha khúc sổng khác nhau mà "hán vật" vần tìm đến với anh. Chi tiết 

c . 

ấy gợi lên mau sác li kì. linh nghiệm. 

Lẽ Lợi va mày người tuỳ tùng đến nhà Thận dã bát ngờ thây thanh sắt "súng 
ntc lêí' trong túp léu tói om. Khi Lẽ Lợi cam lên xem và thấy hai chữ "Thuận 
Thiên' khac sau vào lưỡi gươm, nhưng mọi người vẫn khống biết dó là báu vật. 
Hình ihư Long Quân vần còn thư lòng người! 

Ch đến khi bọn giặc Minh truy duổi vô cùng nguy nan, Lê Lợi bỗng thấy 
ánh saig lạ trên ngon da, trèo lẽn lay vuông mới biết dỏ la một cái chuôi gươm 
nam ru ọc. ba ngav sau dem tra gươm vào chuôi thì “vừa như in". 

t)ư>'c gươm thán, các nghĩa sì Lam Sơn cỏ thêm niềm tin và sức mạnh chiến 
đấu. Càu nói cua Le Thận khi dâng gươm báu cho chu tướng Lê Lợi vang lèn 
niư ni)t lời thề: 

"D(\ là Trời (O V phó thác cho minh còn# làm việc lớn. Chàng tôi nguyện 
dơn xtơng thịt cùa mình theo minh công, càng VỚI thanh gươm thán này dê háo 

dỉnĩiCỊũtóc!". 

Loig Quân trao gươm báu cho nghĩa quan Lam Sơn và Lẽ Lợi đã làm nhuệ 
kií CUI nghía quan ngày mọt táng. Trong tay chú tướng, lười gươm thần tung 
luànhkhap các trận (lịa, quàn Minh bị đánh tan tác, bạt vía kinh hồn. Nghĩa 
qiân ung danh cang manh, cang thang to. Lười gươm thán như đã dem đến cho 
h) Ỉ1K sức manh vô cung to lởn, vòc tới, đánh tràn ra mài cho đến lúc không 
C)IÌ bag một ten giăc nao tròn dát nước ta. 
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Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn sau mười năm gian lao và anh dũng chiên 
đấu, với lưỡi gươm thân Long Quân trao cho đà hoàn thành sự nghiệp cao <ca mà 
Trời đã phó thác. 

Phần cuối truyền thuyết kế lại chuyện Long Quán sai Rùa Vàng bơri theo 
thuyển ngự cua Lê Lợi trên hổ Ta Vọng đế đòi lại thanh gươm thần. CThi tiết 
Rùa Vàng cất tiếng nói và há miệng đớp lấy thanh gươm rồi lại lạn sâm dưới 
nước; dưới mật hồ xanh còn "sủng le lói ", dã tạo nên màu sác thần kì tthiêng 

liêng cua truyền thuyết "Sự tích Hố Giứrm". Ánh sáng le lói ây là ánh sámg của 
lưỡi gươm thần, và đó cùng là ánh sang cua hổn thiêng sóng núi. là hào klhí Đại 
Việt rực sáng đến muốn dời. 

Truyền thuyết "Sự tích Hồ Gưoiìì" vừa giai thích tên hổ Ta Vọng - Hổ Hoàn 
Kiếm, một cảnh quan, một di tích lịch sứ, van hoa cua cổ dô Thăng Lon.ig. vừa 
chì rõ cuộc khới nghĩa Lam Sơn là một sự nghiệp cao cá, chính nghĩa thuậin theo 
ý Trời (Thuận Thiên) nên dã toàn thắng. Long Quân đã cho Lô Lợi mượn gươm 
thần dế đánh giặc; giặc nước đuôi xong rối, Lẽ Lơi lại tra gươm thán cho> Long 
Quân. Chi tiết ày dã thê hiện một cách tuyệt đẹp long yêu chuộng hòa bìinlì cua 
nhân dân ta. "Sự tích Ho Giíotn" là một huyền thoại khơi gợi lòng yêu niước và 
niềm tự hào dân tộc cho mỗi chúng ta. 

III. BÀI ĐỌC THAM KHAO 

Chứng minh ràng: Truyén thuyết là những hài ca thân ki 
vé lòng yêu nước và niém tự hào dàn tộc 

BÀI LÀM 

Truyền thuyết la kho báu dân gian tỏa sáng đến ngàn thu, có tác dụng to Hớn bổi 
đắp tâm hồn mỏi còng dân ngay từ thời thơ ấu. Trong hành trang của mỗi com người 
Việt Nam di lên phía trước, ai mà chảng có những truyện kê của bà, những; lời ru 
của mẹ, những trang sách tuổi thơ nói về các anh hùng thời cổ đại, tháp sámg tình 
thương nước yêu nòi. Mỏi một truyền thuyết là một bài ca thán kì về lòng yêiu nước, 
đà dược nhân dân ta giừ gìn và lưu truyền qua hàng nghìn năm. Những Lạcc Long 
Quân, Âu Cơ, những Phù Đổng Thiên Vương, Thánh Tán Viên... mãi mãi là hồn 
thiêng đất nước, dem đến cho ta bao niềm tin. lòng tự hào và sức mạnh Việt Nam. 

Em không chi yêu sông xanh núi tím, yêu hoa thơm trái ngọt cua quê Ihương. 
mà em còn mang nặng trong lòng một tình yêu nồng nàn vẻ đất nước \và con 
người Việt Nam. Chính một phan khổng nhỏ suôi nguồn tình cam ấy là do 
truyền thuyết bồi đắp nên. 

Những anh hùng xa xưa rất tai gioi, có nhiều phép lạ, lập nên bao kì tích. Lỉc 
Long Quán đă dem sức mạnh, tài trí tiêu diệt Ngư Tinh, Hổ 'Linh, Mộc Tinlh, dem 
lại cuộc sống yên vui cho trăm họ. Mẹ Âu Cơ dà khơi nguồn, uốn sổng, diạy dân 
làm nhà, trồng lúa, dệt vai, làm bánh,.. Còng đức to lơn ấy mang nạng tromg lòng 
dân ta, ai cùng lấv làm tư hào dãn tộc minh là "con Rống, cháu Tiên". 

Quân đội ta ngày nay dà có nhiêu vù khí hiện dại đế bao vệ Tố quốc, nhưng 
em tháy náo nức trong lòng khi dược nghe ai dó, hoặc dọc trên trang sátch ghi 
lại, nhác lại nỏ thần Kim Quv băn mỗi phát giết hàng vạn giậc, con ngtựa sát. 
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chiêc roi sát \a cái gỏc tre trong tay người anh hung làng (ỉióng vung lén, quật 
tơi bời giặc An. lam cho quan cướp nước chết như nga rạ: 

"Dưa thỉ sin mía sui /í//. 
ỉhía thi ( hci nhái hỡi [>ai tre nga '. 

lìm ghe tơm len I rong l hu\ bao nhiêu thì em lại thương nàng MỊ Nương bấy 

nhiều! Truvên thuvet "Nò than" la Iìièin vui va nôi đau vè bai học giữ nước cua 

••• * • 

tổ tiên ong cha truven lại vo cung sau sac thám thìa. 

Minh anh Sơn ỉ iiìlì hoa phép nang núi lén cao. lên cao mai dế chóng lại Thúy 
Tinh, tình tiẽt bộ tướng va quan si cua Sơn Tinh dong cọc, gõ trổng, bắn tên nó, 
phóng lao tiêu diệt hay tluiy quai cua Thuy Tinh, lam cho nước sổng Đà do 
ngủn máu, xác ba ba thuổng luông nói lên nhiêu vô ké da day lên trong tâm hổn 
ta mèm tín va V chi chiên thang hào tô. lũ lut cua con người Việt Nam xưa nay. 
Mỏi lân ngâm những con de nhu bức trường thành chạy dọc đòi bờ sòng Hổng, 
em lai bang khuâng nghi tới công dức và oai linh Thánh Tàn Viên. 

Truyền thuyet "Banh chưng hanh giây" nhác nhớ ta bài học lao dộng sáng 
tạo, tinh than dum bọc đoàn kết cong dóng, tình ân nghía thúy chung, biết uống 
nước nhớ nguồn. 

c 

Cuộc khơi nghía Lam Sơn la trang sư vàng chói lọi cua nhân dân ta trong thế 
ki XV. Truyền thuyết "Sự tích Hà Gươm" mãi mài là bài ca thần kì về lòng yêu 
nước. Phai chăng Long Quân cho Lê Lợi mượn gươm thần đế đánh giặc Minh 
tượng trưng cho \ chí chỏng xám lãng cua tỏ tiên truyền lại cho con cháu. Có kẻ 
thù nào không bị tiêu diệt bơi lười gươm thản về tinh thần đoàn kết chiến đấu 
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của dán ta? Hổ la Vọng (Hồ Gươm) là dấu tích linh thiêng ghi lại chuyện Lê 

Lợi trả gươm báu cho Long Quân. Trên đất nước ta, từ Ái Nam Quan đến Mũi 
Cà Mau nơi nào mà chăng cố linh địa: 

"\ ù ( ỉ dau trẽn khủp ruộng dồng gò hủi 
('hãng mang một dáng hình, một ao ước . 

một lôi sông ông cha 
Ỏi! Đất Nước san hôn nghìn núm 

di dân ta cúng thấy 
Những cuộc dời dà hóa núi sông ta"... 

("Đất Nước" - Nguyễn Khoa Điềm) 

Em ước mơ, mồi thiếu nhi Việt Nam đều trớ thành một chàng trai Phù Đổng 
"vươn vai thanh một tráng sĩ oai phong lẫm Hột ", mỏi chú bộ đội có chiếc mũ 
đầu máu cầm vuốt rồng như chiếc mũ cua Triệu Quang Phục nơi dầm Dạ Trạch 
mấy nghìn năm vé trước. 

Bài học vé tinh than đoàn kết chông xâm lang, về khát vọng độc lập tự do, 
về ý chí tư lực tự cường... là những bài ca thần kì về lòng yêu nước, lúc nào 
cũng mới me và kì diệu dổi với con người Việt Nam trong sự nghiệp xảy dựng 
và báo vệ Tỏ quốc. 

Lẻ Thiên Nga 

(Trường THCS Ngô Gia Tự, Hà Nội) 




Bài 6. 


SỌ DỪA 
(Truyện cổ tích) 


I. t)Ể LUYỆN TẬP 

Đề I : Kè lại truyện cổ tích “Sọ dừa”. 

Để 2: Đóng vai bà mẹ Sọ Dừa, hãy kế lại truyện cố tích 'Sọ Dừa 

Đé 3: Phân tích và nêu cám nghĩ vé truyện 'Sọ Dừa 

Đề4: Cảm nhận về nhãn vật Sọ Dừa qua truyện cổ tích 'Sọ Dứa "mà em đãĩ học. 

Để 5: Cảm nghĩ của em về nhân vật bà mẹ và nhãn vật phú õng trong trruyện 
cổ tích "Sọ Dừa ". 

II. BÀI VÃN TỰ LUẬN 

rtìề 1 

Ngày xưa, một bà nghèo khố vào rừng hái cui. Khát nước quá, bà thấyy một 
cái sọ dừa đựng đáy nước mưa, bà bưng lấy uống, về nhà, thụ thai, bà đẻ raa một 
cục thịt có mát, có mũi, nhưng không mình máy tay chân. Bà buồn lãm, đạặt tên 
là Sọ Dừa. Mây năm sau, Sọ Dừa cũng chi lăn theo mẹ mà cháng biết làm ( được 
việc gì. Me già càng buồn. Bỏng một hôm Sọ Dừa thưa với mẹ muôn sangg nhà 
phú ổng đi ở chăn bò. Phú ỏng ngẩm nghĩ rồi ưng thuận. Sọ Dừa chăn bòò giỏi 
lắm, con nào cùng được ản no và béo tốt. Phú ống có ba cô con gái xinh đẹpp vẫn 
thay nhau đem cơm nước cho Sọ Dừa. Bữa nọ, cỏ út vào đến bãi chăn bò 1 bỏng 
nghe tiếng sáo véo von. Cô lắng tai nghe và rón rén sau một bụi cây nấp > rình 
xem thì thấy một chàng trai tuấn tú đang ngồi trên võng đào say sưa thổi i sáo. 
Nghe tiếng động, chàng trai biến mất, chí thây Sọ Dừa nàm dưới gốc cây. (Cô út 
đem lòng thương mến và hết lòng săn sóc Sọ Dừa. 

Mấy tháng sau, Sọ Dừa đòi mẹ đến hỏi cô gái phú ông làm vợ. ITiương ccon 
nên mẹ phải đi mà lòng bãn khoăn lắm. Phú ỏng cười mia: 

“Sọ Dừa muốn lùm con rê nhủ này cũng dược thỏi. Hai mẹ con bù sắrtm đủ 
mười mâm lụa dào, mười con lợn béo, mười vò rượu tủm, vù... một chĩnli \ vàng 
côm dem sang lủm lể vân danh/ ’. 

Ngày hôm sau, hai mẹ con Sọ Dừa mang đủ lẻ vật sang. Ngạc nhiên quá,í, phú 
ông cho gọi ba cô con gái lại. Hai cò chị bìu môi, nguýt dài. Cô út e lệ, cúi mậtit tỏ ý 
bàng lòng. Sau ngày cưới vợ, Sọ Dừa hiện thành một thư sinh dùi mài kinh sử. I Nãm 
ấy, Sọ Dừa thi dồ trạng nguyên, làm quan, dược vua sai di sứ. Trước lúc lên đưường, 
Sọ Dừa dưa cho vợ một hòn đá lửa, hai quá trứng gà, một con dao, và dận 1 phải 
mang theo người đế phòng thân. Hai chị gái dã rú em út di thuyền rói bất ngờờđẩy 
em xuống biển cho chết đuối để chiếm chồng em! Một con cá kình nuốt chửnng cỏ 
út vào bụng. Sẵn dao, cổ dâm chết cá, cá nổi lên dạt vào một hải đảo. Vợ Sọ ) Dừa 
mổ bụng cá chui ra, bước lên hoang dào. Cô đánh lửa nướng cá ãn. Hai quà ti trứng 
nở thành đỏi gà rất dẹp. Một hỏm gà cát tiếng gáy vang: 
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Thiii thuyên i/iiu/1 trạng rước cô tôi vẽ...” 

'l ức thi. moi con thuyên cam cờduòi nheo cập dáo. Quan trạng lên (lao. Hai vợ 
chồng gập nhau, imrng mừng lui tui. So Dừa mo' tiệc ăn mừng đi sứ vè. Bà con họ 
hàng keo (lén (long lấm. ( V) ca hai co chị... c 'ubi hứa tiệc, Sọ Dừa dưa vợ ra chào hai 
họ, ha con anh em. I lai cò chị vọi lén ra vê, sau do di đâu không ai biết. 


Đề 2 

Nhà tôi nghèo lăm. Vọ chổng toi làm nghé kiêm củi dê nuôi thân. Vất và cực 
nhọc lại hiếm lìOỉ nữa. Co một hom toi vào rừng kiêm cui, khát nước quá, chợt 
thấy một cái sọ dừa dựng dây nước trong vát. rỏi đánh liều, nhăm mát uống 
can. Vé nhà tôi có mang... 

« c 

f)e con ra, tỏi huổiì lắm. ('hí là một cục thịt dỏ hỏn, tuy có mát, có mùi, 
nhưng chang cỏ mình mẩy, chân tay. Định vứt di, nhưng lòng mẹ không nỡ, dù 
sao nó cũng là hột máu cát dôi cua mình. Tôi dặt tòn con là So Dừa. Có điều lạ 
là tỏi di dâu lìó củng lăn theo (láy! Mòt hóm hực minh, toi nói: "Bủng tuòi mày, 
con người ỉa dã biết chan bò giúp bô mẹ...! Còn mày thì chằng dược tích sự gì!". 
Thương lảm, khi nghe nỏ nói: "Lủm gì chứ chùn bò thì con làm toi. Mẹ dếìì nói 
vơi phú ỏng cho con sang ờ chăn hò...". 

An úi nó, tòi đánh liêu sang gặp phú ông. Phú ông ngầm nghĩ một lát. 
Thương me con tỏi hay là giẻu, rỏi óng hão: "Thôi cứ cho nỏ sang dây! Cứ thử 
X(m dà!". Thế rồi, ca một đàn bò đỏng đúc dược nó chăn dắt, con nào con nấy 
beo nung núc. Ai cùng ngạc nhiên. Phú ỏng tỏ ý bảng lòng. 

Phú ông có ba cổ con gái; cỏ út rất hiền và xinh dẹp. Cô ut hay dem cơm cho 
con tỏi. Cỏ lít dả yêu và mê nỏ mơi la chứ! Sau này, tòi mới biết nhiều lần cồ 
nhìn thây thăng Sọ Dừa nhà tỏi biến thành một chàng trai tuấn tú, nằm trẽn 
chiếc võng dao mác vào hai cành cày, thổi sao cho dàn bò gặm cỏ. Cô út kín 
đao chàm sóc nó, có miếng gì ngon cò cũng mang cho nó. 

Một hôm thằng con tôi lãn vé nhà, nó báo: 'Mẹ satìg hoi cô út của phu ông 
cho con!". lỏi sửng sòt lãm, ai dời "dũa mõi dám chòi mâm son" bao giờ? Tủi 
phận nghèo hèn, nhưng lại thương con, thôi thì "một liều ba bày cùng liêu"... 
Nghe tôi nói, phú ỏng cười mia: 

"Thếcơ ù? Me con bù sám dù mười tấm lua dào, mười con lơn beo, mười vò 
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nợu tùm vù một (hĩnh vàng còm dem sang day làm lé van danh nhé!". 

Tôi xấu hổ ra vé. Nghe tỏi nói, nỏ cười bào: "Mọ cứ yên tam. Con sè biện 
di...". Sáng hổm sau mẹ con tỏi đem sính lẻ đến Ỉ 1 Ọ nhà gái. Phú ông ngạc 
nhiên quá. Trót da hứa rồi, vá lại lóa mắt vì của, phú ỏng cho gọi ba cố con gái 
lê*. Hai cỏ chị bĩu mói, nguýt! cỏ út bòn lẽn cúi dầu thưa: "Cha dật dâu con 
tìịồi dấy! . Con trai tỏi thành gia thát, rỏi có con dâu. rỏi vừa mừng vừa lo... 
llật không ngờ, nó cỡi lổt Sọ Dừa từ lúc nào. Nỏ trớ thành một chàng trai thòng 




minh, hào hoa, lịch sư. Từ đấy, vợ chồng nó, ha mẹ con tỏi sổng rất hạnh phhúc. 
Mây năm sau, vua mơ khoa thi, kén nhân tài làm quan. Con tồi dà dự thi vài dỏ 

Trạng nguyên. Ve vang quá! Vua lại cứ nỏ di sứ sang Tàu. Ở nhà, hai cỏ chị 
xảo quyệt da lặp mưu dìm cô em út chết đuối. Con dâu tôi bị con cá to nuốt vào 
bụng. May phúc nha tỏi nó dà láy dao rạch bụng cá chui ra rồi dạt vào đáo. No 
lây đá đánh lưa. nướng cá ăn, chờ thuyền đến cứu. Hat qua trứng nó mang ttheo 
đã nở thành dôi gà dẹp lắm, lớn lên gáy rát hay! Một hỏm thuyền con tòi dii sú 
về qua đào. Bỗng nghe gà gáy... Tôi già rồi. lẩn thẩn quên mất tiếng gà gáy. ... ờ 
tôi nhớ ra rồi. Gà gáy như tiếng người gọi: 
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Phai thuyên quan trạng rước cô tôi vé..." 

Vợ chồng nỏ gặp nhau mừng mừng tui tui. Sau này tói mới hay là con traii tỏi 
trước khi dị sứ dã dế lại cho vợ nó một hòn đá lứa, một con dao, hai quá trrứng 
gà, và dặn phai luôn giắt bên người đế phòng thán. Quan Trạng có khác, ccó tai 
tiên tri.A. hai cô chị nanh ác sau này di dâu mất tích. 

Ớ đời. mẹ hay nói tốt cho con. Tôi quê mùa có chi tòi nói thế. Sọ Dừa - cquan 
Trạng, chính là con tỏi... 

Hoang Thi Thuyên 

(Lớp 9A, trương THCS Tảng Thành, huyên Yên Thành, Nghé Mn) 

r ĐỈ 3 

"Sọ Dừa" là một truyện cổ tích đặc sác và độc đáo trong kho tàng truyệĩn cố 
tích Việt Nam. Đặc sác và dộc dáo về cốt truyện, háp dẫn về các tình tiết, yíẽu tò 
li kì mà lại rất dời, đan xen vào nhau tạo nên nhiều tình huống dã tô đậm cảm 
hứng nhân văn. Ước IÌÌƠ và niềm tin về một sự đổi đời, về hạnh phúc tòa íSáng 
tâm hồn mồi chúng ta khi nghĩ về số phận, thân phận, vé những nhân vậtt "he 
nhó" như chàng Sọ Dừa trong cổ tích. 

Yếu tô thần kì, tính chất thán kì trong truyện "Sọ Dừa" không phai do> một 

lực lượng siêu nhiên như Phật trong "Tâm Cúm", như Tiên Ông trong "Cá ;y tre 
trâm dốt", như Ngọc Hoàng... trong truyện "Thạch Sanh", v.v... mà là ờ tự thân 
nhân vật Sọ Dừa, là ở những khá năng tiểm tàng, tiềm án trong tâm hồn vài tính 
cách nhân vật. Hai con gà biết gay và biết truyền tin từ hai quả trứng do (quan 
Trạng trao lại cho vợ trước khi di sứ, củng không giống con chim phượng hioàng 
biết nói trong truyện "Cay khê". Yếu tố thán kì là sức mạnh vươn lên, là khát 
vọng dược làm người, dược sòng trong hạnh phúc và sự toàn thiện toàn mũ của 
nhàn vật Sọ Dừa. 

Hai mẹ con So Dừa dể lại trong lòng ta nhiều ấn tượng tuyệt đẹp. Sọ Dừa, 
một tuổi thơ đầy bất hạnh. Mổ cỏi bố, gia dinh nghèo khổ, mang dị hình dị ‘dạng 
rất đáng thương: "không chan không tay, tròn như một CỊIUÌ dừa...". Lớn lêin, Sọ 
Dừa vần không khác lúc nho, "cứ lãn lông lõc trong nhà, chàng lủm dược việc 
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gì!". Đứa con là hột máu cắt đòi cua mẹ. là sự kết tụ hao tình thương củia mẹ 
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hiên. Ihc nhưng co lúc bìi mc So I )ua lai 'toan vưt' So Dưa di. VI ba 'huon 
lãm . Noi kiió tam a\. bi kích a\ kc lam sao cho xiet (lược? ( au nói (láu liên 
cua mót em bó úi dang ỉa mot cau noi kêu thương. muôn (lược lam người, muốn 
dươc song mai ben canh mẹ hien: Mc ÓI. I on la ngiío'1 (lây. Mọ dừng un con di 
ma ỈOI nglncp . (au noi thư hai cua So Dưa ỉa cáu nói khàng định chai người 
cua minh, kha nang lao dỏng cua minh, mặc du không co chan, khổng có tay: 

V. ■ *,. . <s- c J 

"Gì (hư ( hãn hò thi con chan ( ímg duO( Va thật sư So Dưa dã chan bò giỏi. 
Chú chang quan nang mưa. Dan bo cua phu ong nga\ một trở nén béo tót. Phú 
óng 'mưng làm". Mẹ gia chac la vui mưng nhiêu hơn. Con chúng ta, ai mà 
chàng ngạc nhicn thu vị? k i diệu thay. tư một mục dong. So Dừa co lúc hiến 
thanh "mọt (hang trai khôi ngó dang ngoi ỉ ren chiếc võng dao múc vào hai 
cành cây. thôi sao ( ho dan 1)0 gậm co". So Dừa dà biên thành một Tiên đồng 
vừa chân bo vừa thói sao. thói khúc nhạc Thiên thai. ỉ linh dang thì "khôi ngó". 
tam hôn thi yêu dời. tính cách thi plìí phàm. Thiên ha khòng the biêt. Mẹ hiền 
cũng chang hav. Chi co người dẹp - co gái lít cua phu ong là nghe dược tiêng 
sáo véo von và biẽt dược límh anh chang trai khỏi ngỏ dang ngói trên võng đào 
thối sao "không Ị)hat la ngươi phatn tran", lình tiôt nay la mộng hay thực? Tinh 
dộc dao cua truyện '.Sọ Dừa '? trước het la o tình tiết ấy. ( au nói thứ ba cua Sọ 
Dừa là gnn mẹ dcn hoi con gá Ị phu ong lam vợ" Nao CUỎI mùa ớ. Sính lề mà 
phu ong nêu ra la một thách thức vò cung to lớn dối với mẹ con Sọ Dừa. Thế mà 
đúng ngày hẹn, túp lêu cua hai mẹ con dà biến thanh một tòa nha ngói nám gian 
to đẹp. co hang chục gia nhan an mặc lọng lầy đu mau sãc cung hai mẹ con Sọ 
Dừa đem sính lê sang nhà phu ông. Một lẻ àn hoi hiếm cố xưa nay: "một chình 
vàng com. mười tam lua dao. mười con lon heo. mười vò rượu tủm". Chắng do 
l iên, Phật ban cho. Lé vạt ây la do phép lạ cua Sọ Dừa mà có. Sọ Dừa dã cưới 
được con gái phu ong, co út xinh dẹp. Trong lẻ cưới. Sọ Dừa dã cơi lốt "sọ" mà 
trở thành một chàng trai khôi ngô luân tu. Ca hai họ đéu "sửng soi. mừng rơ" . 

Từ một ke di dang, khống cỏ chan tuv. chí biết lãn..., So Dừa dân dán biến 
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đổi thành mục dỏng, biết thổi sao, biết yêu rỏi lây chrợc vợ dẹp, thay hình đổi 
dạng, trớ thành một chàng trai khói ngô tuân tú. Đó la một sư dổi đời, đổi kiếp 
rát kì lạ, kì diệu cua Sọ Dưa. Háu như tình tiết nao cùng bao phu yếu tố hoang 
dường, mộng ao. Canh láy vợ cua So Dừa da thế hiện ước mơ cua nhàn dân ta từ 
bao dời nay: muôn dược làm người, nmon dược song trong hạnh phúc. 

Sọ Dừa không CỈÌ1 co phép lạ. co chai người mà con có nhiều tài nâng. Sau 
ngày cưới vợ, lài nang cua chang ngay một phát lộ va phát triển. Ca dao cố có 
câu nói lên mơ ước cua các co gai ngày xưa vé dường tình duyên: 

c c. * C- m/ 

"Chủng tham mọng ca ao hen, 

Tham vì cái hu Ị. cát nghiên anh dò". 

Đỏ cung la ước mo cua co út. So Dừa là một người chổng lí tưởng cua cỡ út. 
Rất thòng minh, ngày dem miệt mài dèn sách. So Dừa thi dồ Trạng nguyên. Sọ 
Dừa còn có tai làm quan nên dược nhà vua cư di sứ. Sọ Dừa là nhà liên tri. Con 
dao, hòn da lưa. hai qua trứng ga ma quan Trạng dưa cho vợ, kèm theo lời dặn 
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"phai giúi lnòn Irong ngiíừi..." dã thế hiện tài năng dó. Nhờ những thứ bành 
thường ấy mà khi cỏ út bị hai người chị dộc ác; tàn nhẫn dẩy xuống biển, cồ đãi có 
đủ phương tiện đê tư cứu, dược sống SỎI. dược gập lại chồng. Quan Trạng Sợ Oừa 
sau khi đi sứ vé, tuy biết rồ "tim den" vù hành vi tội lỗi của hai người chị vợ, vẫn 
ứng xứ một cách tẽ nhị và độ lượng. Một mật, quan Trạng giấu kín vợ trong biuòng, 
mật khác vần gặp gở hai người chị vợ. nhưng "không nói gi". Sau dỏ quan Trạng 
mới cho vợ xuất hiện, chào hai chị và mọi người đang dự tiệc... Không mắng cỉhửi. 
Không trà thù. Thế mà hai người chị vợ cám thấy xâu hổ, bỏ nhà tron đi biiệt xứ. 
Cái kết có hậu của truyện "Sọ Dừa" vừa ca ngợi sự bao dung độ lượng của quan 
Trạng, đổng thời thè hiện tấm lòng dức độ. hồn hậu cúa nhân dán. 

Truyện cổ tích "Sọ Dừa" có bao yếu tồ hoang dường, có bao tình huônig hấp 
dán. Mạch truyện và cốt truyện phát triển hợp lí, tự nhiên. Sọ Dừa - dứa ờ chăn 
bò - tiên dồng thổi sáo - có chình vàng cỏm... dể hỏi vợ, rồi cưới vợ, trở 'thành 
chàng trai tuân tú - dỗ Trạng nguyên, vua cư di sứ... Người mẹ, người vợ được 
nói dến rất giàu tình thương, nhân hậu và vị tha, nhẫn nhục và dũng cảmi tháo 
vát. Uống nước dựng trong cái sọ dừa mà người đàn bà ngoài 50 tuổi thụ thiat rổi 
đẻ ra một dứa bé không chân không tay... mà biết chân bò. Sọ Dừa hóa thành 
một tiên đóng ngồi trên võng dao thổi sáo, dã hóa phép đế có một sính lề‘ s.ang 
trọng gồm một chình vàng cốm, mười tấm lụa dào, mười con lợn béo, miười vò 
rượu tàm... Sọ Dừa trở thành một chàng trai tuân tú khi cưới vợ... và con g:à gáy 
tiếng người trên hoang dáo... Đó là những yếu tô hoang đường tạo nén Siự hấp 
dẫn, cám hứng nhân văn, và ước mơ đối kiếp, dổi dời được sông trong hạnh 
phúc - là mơ ước cua nhân dân ta bao dời nay. "Sọ Dừa " là một truyện Cíổ tích 
thần kì, một giấc mơ dẹp. 


<Đề4 

Trong các truyện cổ tích Đông Tây thường có những người, vật bèn ngoài 
xấu xí đến ghè tởm, nhưng chính dỏ lại là trai tài, gái sác. Có lẽ tác giá htư câu 
ra như vậy đế thử thách người chi biết nhìn cái vỏ ngoài mà không chú ý đến 
thực chất bên trong chàng? 

Sọ Dừa là một nhàn vật như vậy. Sinh ra dị dạng nhưng thực ra là một (Chàng 
trai khôi ngô, tuân tú, có tài nghệ, lao động lại giòi giang. Chuyện dó khíông ai 
biết cả, từ mẹ chàng cho đến phú ỏng thuê chàng ở chăn bò. Phú ồng có ba 
người con gái thì hai cô chị củng không biết, chi cỏ em út biết mà thổi. 'Vì thế 
mà hai cỏ chị dổi với chàng tỏ ra khinh thường, còn cô em út thì đem lònig yêu 
mến, bằng lòng láy Sọ Dừa khi Sọ Dừa cầu hòn. Phu ổng tưởng cứ tháclh cưới 
cho to là mẹ con Sọ Dừa, nhà nghèo láy đàu ra mà sửa sang đổ sính lề! (Chảng 
ngờ, Sọ Dừa dưa dãy du những gi phú ỏng thách cưới. Lúc này Sọ Dừa mcứi biên 
thành một chàng trai tuấn tu. Rói chang dùi mài kinh sư, gặp khoa thi, dỗ Trạng 
nguyên, được bổ làm quan. 

Bấy giờ hai cỏ chị vòn ác nghiệt, chua ngoa với Sọ Ị)ừa rắp tâm hại <em để 
cướp chổng em. thay em làm bà Trạng! Nhàn khi quan Trạng di sứ, ớ nhà hai cô 
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chù lân mưu (ỉa\ co nu \uong hien. Nhưng Iroi không de nang chel. Nang trói 
dạtt vào mọt dao hoang. Don khi tliuv on quan Trang di sứ iro' vé qua thi hai vợ 
chtỏng lai gap nhau, ỉat ỉilìion. hai LO du \au ho. ho tron di hiet \ứ. 

Tru vẽ n vo nhiêu linh tiet hoang duong nhu So Dưa luc sinh ra chi ỉa một cục 
thiịt, không co !a\ chan, nhưng hict noi. hid chan ho. v.v... I Io;k nhtr quan trạng 
hitêt trưoc vợ sc gap tai nan ncn luc ra di. dưa cho vo mọt hôn da lưa, một con 
(iato vu hai qua trứng ga. Nhò' co hliửng thu av ma cá kmh nudt vào hung, nàng 
kliìông chét, lai la\ dao mo hung cu chui ra. \ Nhưng V nghía truyện thi rỏ 
ràing: '\\ ạtíừi ( ham < lu lun í/ọ//g .M (hùn (len hu; nyưdi Iueiì hau M 7 ilưực hườn g 
lìạmh phue. ( lu ( n Le (H íỉnt mn 7 Ị)hní ( lim ><> phạn hâm hiu ". 

GS. Vũ Ngoe Khánh 
(Binh giảng Thơ ca - Truyện dán gian) 


r ứề 5 

"So Dừa" la mót truvcn co lích noi ve mót con người di dang mà tài trí tuyệt 
vừ f i. Ben cạnh nhan vạt Sọ Dua. co út con co nhan vát ha me. nhan vặt phú ỏng, 
rát sông, rát dam da. cho ta nhiêu an tượng sau sàc. 

c I • V- 

Ba me Sọ Dừa la hiện than cua lình máu tu mênh mong, hao la. Đi kiếm cui 
trong rìmg. mẹ dã uong nước trong cái sọ dua: nòng vì khất, uong vì phai Sống. Mẹ 
đã thám lang, nhân nhúc nuôi con suỏt những nam dài, du dứa con chăng có chân 
tay! Me dã chiêu con, da "(lùỉìíỉ cam" hai lan dcn gap phu ong. dê xin cho dứa con 
tôi nghiêp dược di o chân ho. duoc luv vơ... Nêu không co me hiển mau tình thương 
com, giàu đức hi sinh thi So Dừa làm sao có the thay hình dõi kiếp và trớ nên vinh 
hiến, hanh phúc? Bà me Sọ Dừa la một trong những hình anh dẹp nhất, cao quý 
nhát vô ha me dược noi (tên trong co tích va ca trong cuộc dời. 

Phu ông trong tru ven ( \ỉ\ he ì râm doi la mot ten nhà giàu lăm thu đoan và lát 

C- V * t V. • • 

lọng Phú ong trong truyẹn ".Sọ Dưa dược danh giá không giong nhau, cỏ người 

, V (. . • . ( 4.- V H,- V. 

ché phú ong la mọt ke khinh hac. coi người bang nưa con mát và rat tham lam! Nên 
nhìn nhận phú ong hang cai nhìn the tát hơn. nhan tinh hơn. khi nghe ha mẹ Sọ 
Dừa xin cho con hà dến ơ chăn hò. phu ong "nựan nyai". Me Sọ Dừa con cho con 
trai mình "(ham; I li rực fu h \//'g/ huong chi la người ngoai. Phú õng "n^du rngại" là 
đúng Việc phú ong thách cưỡi ràt cao. trong hoan canh chàng 10 chi là một ke di 
dạng " khon e ( han khniiy lay. ỉro/ì nhu' mộ! (Ịlìa dừa", thi cung là một cách ứng \ư 
thười.g linh. \’a lai. khi hai me con So Dừa mang du sính le dèn như dà thách cưới, 
thì pl ú ong lan lượt hoi từng co con gái mọt. Và khi co ui "e lẹ. eut mật MioiiíỊ, lo V 
bănylnhy ' tht phu ong da thuê hiện dung loi hứa. ga co lít cho Sọ Dừa. cỏ thế nói 
phú eng la một nhan Nạt dong vai trò quan trong tạo diêu kiẹn và hoàn canh de So 
Dừa tro tài. tha\ hình doi lot. trơ thanh mot con người caoquv. Phu õng la một con 
ngirò rút ngươi, can nhan linh. 



Bài 7. THẠCH SANH 

(Truyện cổ tích) 

* • 

I. ĐỂ LUYỆN TẬP 

Đề I: Kế lại truyện cổ tích Thạch Sanh ", 

Đề 2: Nhận xét cua Ciìì vé nhân vật Lí Thông trong truyện cổ tích '7 hạch Satnir. 
Đề 3: Phát hiếu cam nghĩ về truyện cỏ tích Thạch Sanh 

II. BÀI VÃN Tự LUẬN 

m 1 

Ngày xưa. ở quận Cao Bình có vợ chổng Lục ỏng làm nghề đôn cúi hiền 
lành, giàu lòng thương người. Ngọc Hoàng thương tình vợ chồng Lục ỏng hiếm 
hoi bèn cho Thế tứ xuống tran đầu thai. Lục hà mang thai, nhưng đà nhiều năm 
vẫn chưa sinh I 1 Ở. Rồi Lục ông qua dời... Mãi mấy năm sau, người mẹ giai mới 
sinh được dứa con trai rất khôi ngô, đặt lên ià Thạch Sanh. Chảng hao lâui sau, 

• c. • • 

mẹ hiền cùng qua dời. Thạch Sanh bơ vơ, lấy gốc da làm nhà, kiếm củi độ thân. 
Ngọc Hoàng rất thương, bèn sai Thiên than xuống trán dạy Thạch Sanih võ 
nghệ, các phép thản thông biến hóa. và cho búa thần làm vũ khí. 

Gần vùng có tên Lý Thông làm nghề bán rượu. Hán dã dón Thạch Samh vê 
nhà kết nghĩa làm anh-em. Nãm ây. dến lượt Lý Thông phái nộp mình cho Chăn 
tinh. Lý Thông đánh lừa Thạch Sanh "di canh miếu thần" dế thế mạng.. Nửa 
đêm, Chằn tinh xông đến vồ mồi, hai bên danh nhau dữ dội. Chàn tinh tàng; hình 
dùng phép lạ. Thạch Sanh vung búa thần chém chết Chăn tinh, cắt đầu và xá 
xác quái vật, Thạch Sanh dược bộ cung tên thán băng vàng. Xách dầu Chàm tinh 
về, Thạch Sanh dập cửa gọi. Hai mẹ con họ Lý hoang hổn... Nhưng khi mcớ cứa, 
Lý Thông nhìn thấy cái dầu khổng lổ cua tran tinh, hán bèn dọa Thạch Sanhi là đã 
giết chết vật báu cua vua nuôi, phái mau mau trôn di. Thạch Sanh lại trớ về g'ôc đa 
chôn cù. Lý Thông dem đầu trăn tinh dang nộp triều dinh và hãn dưựíc vua 
phong tước Quận công. 

Trong lẻ hội kén chọn phò mà. công chúa dà bị Đại bàng khổng lổ quíáp di. 
Thạch Sanh dang nằm nghi dưới gòc da chợt thày con chim la bay quai liền 
giương cung bán. Đại bàng bị trúng tên, vẫn cỏ bay vé hang ố. Nhà vua lìtứa ga 
công chúa cho người tai nào cứu dược nàng công chúa. Lý Thòng tìm gặp* "(lứa 

em kết nghía". Thạch Sanh theo dâu mau tìm dến hang ổ Đại bàng. Ác điểu 

' ’ • u. • C- 

chông tra quyết liệt chàng dũng sĩ. nhưng I1Ó dà bị chàng dùng cung tên vàng 
bắn mù ca hai mát, dùng búa thán chém dứt vuốt sác, bổ vỡ làm dôi dám quái 
vật. Dòng dày dưa nang còng chúa thoát khói hang sâu, Lý Thòng sai quâin lính 

. mt W c * c I 

vần dá láp cửa hang dế hãm hại Thạch Sanh. Chàng dà di khắp hang lạnh, khám 
phá. Thạch Sanh lại dùng cung tên thán bàn tan cũi sãt, cứu thoát Thái tiử con 
vua Thủy té dang bi Dại bàng giam hàm. Thach Sanh dược Thái tư mời XXuổng 
chơi thủy phu. Nha vua hau dãi chang dùng NÌ cõi tràn. Đè dèn Ơ 11 an nhâm, vua 

.1 » V. c 
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Thu\ te tãiiLI Thách Sanh nhiêu vang ngoe, nhưng chang khước ur. chi xin nhan 
một cay (lan ĩ han lam ki vặi. Thạch Sanh lại tro vê gõc (ỉa, chôn cù yêu tlurơng. 

Hon ('han tmh va Dại hàng gạp nhau, lạp nnru hao thu Thạch Sanh, ( húng 
âm tròm kho ha li cua nha vua (lem vè giàu o goc (la. I hach Sanh hi ha nguc! 

Cong chúa sau khi dươc cứu thoát, rói hi cam. Các uuan ngư V đéu bó tay. 
Lý Thong vó cung nong ruót... Nám trong ngục. Thách Sanh lấy dan than ra 
gày. Tiêng dan lúc thì ai oan nào nung, lúc thì hờn căm uát han. Nghe tiếng dan 
thần, cong chua tư nhiên nói dược, nang \m vua cha dược gập người dánh dàn. 
(Lập ân nhan, cong chua VUI mừng khon \iet ke. I -V Thong hi hạ ngục. Nhà vua 

• I c »w r c < • c . 

giao cho Thạch Sanh \et \ư. c hang da tha tôi. cho ca hai me con vè quẽ. Nlurng 
dèn giữa dường, ca hai me con ỈA llìong déu hị sét danh chét, hóa kiẽp thành 
họ hung. 

Vua cho 'Thạch Sanh làm phò mã. Mười tam nước chư hau bất hình kéo quân 
vây đánh kinh do. Thạch Sanh lại dung dan thân lui giặc. Hang vạn tướng sì chư 
hầu được Thạch Sanh dài mỏt niêu cơm thân he xíu mà Ỉ10 ăn mài chăng hết. 

Màv nám sau. vua gia ven. nhường ngoi háu cho Thạch Sanh. 


<Đi 2 

Truyền '! hạrii Sanh" thuộc loại truyện có tích than kì ràt hấp dần. Đối lập 
với con người hat hanh tài ha la nhan vát LÝ Thông, một con người gian hiếm, 
nhiều mưu mò xao quyệt Mỏi mọt tinh tict cua truyện như mo! nàc thang cua 
tỏí ác ma l.v Thong leo len, dân than vào. hai hàn tay thấm dáv mau và nước 
mắt cua "nỵỉíoi em ke ỉ nỵhìa!". 

Lý Thòng la một ke nau nrợu va ban rượu. (ìặp 1 hạch Sanh gánh cui vé gốc 
da. Hắn nghỉ chang trai co dộc. nghèo kho mà co sức khoe cương trang này có 
thế lơi dụng dươc. (Sai am mưu dưa khách Sanh vẽ nha va kèt nghĩa anh em cua 
Lý Thòng xét đôn cùng vần co the cam thông dược. Vỉ Lý Thòng mới chi lợi 
dung sức lao dong cua chàng trai mổ cỏi ma thòi. 

• c . c c 

Lý Thông (len phien minh phai nộp mạng cho Chăn tinh. Ke tham sống sợ 
chết này dã ranh ma danh lừa Thạch Sanh di thè mang, vói lí do anh 'do' cất mẻ 
rượu "... Người doi thiêu gì ke tham sòng sơ chét nhưl.v Thòng? 

Hành dong Lý I hong cướp cong Thạch Sanh la một hành dòng vò cung 
trắng trợn. Han doa Thách Sanh ỉa dã gict vàl hau \na nnoi dà lãn ", tát sẽ hi 
"lội chết". (V) ve "nhan dne'\ hãn khuyên Thạch Sanh "tron nyay í//", mọi hậu 
quả hãn sè "lo hen", l ý Thòng dã đem đàu quai vật dang nộp triều đình, dược 
nhà vua trọng thương phong chơ làm Quận cong. Lòng tham vổ day. mờ mát vì 
danh lợi hòng lộc mà anh hán rượu dà " Un>11 nyoan" danh lưa dứa em kết nghĩa 
dế cướp công một cách "tài tinh". 

Quận cong dà \ hem" dược Chan tinh sao lại không hát dược Đại hàng? 
Muôn trở thanh phò mã. Lý Thòng lại dãn sau vào tội ác hăng mưu mỏ mới. 
Hấn rất "khoìì nyoan" lõ chức hội hát xướng mười ngày dè "nyhe nyónỵ". Đúng 



đến ngày thứ 10, quan Quận còng (tã tìm (tược dứa em "kết nghĩa". Lần thúr hai, 
Lý Thòng dã xáo quyệt cướp cõng Thạch Sanh. Hắn rất nhẫn tâm và dã mam sai 
quân lính vần dá lấp kín hang dế giết Thạch Sanh, người dã xông pha nguy !hiểm 
chém trăn tinh, giết dại hàng, cứu nàng còng chúa, de Lý Thông được g iàu ssang, 
vinh hiên, lỉànlì dộng sai quản lính láp hang cho thấy anh hán rượu hiệĩiì ngĩuyên 
hình là ké táng tận lương tâm, dôi bàn tay thấm dấy máu và nước mắt dóng loại. 

Tiếng đàn thần là một yếu tỏ hoang dường kì diệu tạo nén sức hấp) dảin của 
truyện cổ tích 'Thạch Sanh ": nó mang ý nghĩa như một biểu tượng về sức imạnh 
công lí. Tiếng dàn thán dược 'lliạch Sanh gay lên trong ngục tỏi đã chữa dược bệnh 
"cám" cứa nàng cổng chúa, dà vạch mạt chân tướng xáo quyệt của Lý Thiêng trước 
Triều đình. 

Cái kết cua truyện thật sâu sác lí thú. Mẹ con Lý 'ITtỏng bị lột hết mọi chức 
tước, bị đuổi vé quê. bị sét đánh chết hóa thành bọ hung. Lưới trời lổng lộnig? 

Anh bán rượu trơ thành Quận cong, sáp trờ thành phò mà..., cuối cùng biến 
thành bọ hung! Tham thì thâm, ác gia ác báo là vậy! Tên Lý Thông đãi bị nigười 
đời phí nhổ! Chết trong nhục nha’ 

Trích giáo án cò Lê Thu Ba 
Giao viên trường THCS Lý Tư Trong - Hản Phòng 

<ĐỀ3 

'Thạch Sanh" là một truyện cổ tích kì diệu nhất trong kho tàng truyện C(ổ dân 
gian Việt Nam. Hình ảnh chàng dũng sì chém Chăn tinh, bán Đại bàng; v/à với 
cây dàn thần, niêu cơm thần, chàng dùng sĩ dã đem đến cho thế giới tuổi thơ 
bao kì thú, bao giác mơ dẹp. 

Thạch Sanh là con Trời. Vọ chổng Lục ông hiền lành, tốt bụng, gán xa ai 
cũng quý mến. Ngọc Hoàng đà thương tình cho Thái tử xuống trần đầu thai. 
Khác với người trần, Thạch Sanh nằm trong bụng mẹ (Lục bà) nhiêu nănn mới 
cất tiếng chào dời. Yếu tố hoang dường ấy tạo nên chất kì diệu của truy/ộr ca 
ngợi tính phi thường cua Thạch Sanh. Vợ chổng Lục ỏng dã dược Ngọc Bỉoang 
thương cho dứa con trai khỏi ngỏ tuần tú noi dõi lỏng dường. Đỏ là niềm tim ?úa 

dàn gian: "() lncn thì gụ Ị) lành". 

Mọi thứ hạnh phúc ơ cõi trân (lcu co giá và phai trá giá. Con (tường cúa lITọch 
Sanh củng dầy gian truân. Phai chang Ngoe Hoang thư thách Thái tử? Mồ (Cỏ ca 

• s v_. c. • V.- 

bô lẩn mẹ. Nhà nghèo, một túp lêu ờ gỏc da. ('hi một chicc búa cùn. C.Tìí Cíó uột 
nghè kiêm cui dò than. Tuổi thơ bơ vơ, that dáng thương! Thiên thần (tã d(èn với 
dứa cơn mổ cỏi: dạ> vò nghệ, các phép thân thong hiến hỏa. và trao cho clìiế*c xía 
thần. ITiạclì Sanh dã dõi dời. dã có ít nhiêu sức manh. Sức mạnh ve v< > nghtệcao 
cường, vô phép thuạí thán thong hiên hóa. vẽ vù khí. elìiec bủa thắn. Qua c.ácclìi 
tiêt hoang dường àv. nhan dan gưi găm bao ước mơ: nhai co sức manh vô (liu t dê 

V. V. . c. V 1 

song, de ton lại. dc clncn thàng trong mọt the giới c/í/v nìiỉ c/nv! 



Cuõc (lời Thách Sanh ỉa nhưng nam thang ctáV gian truân thư thách, chiến 
cổng noi tiep elìien cong. 

Thách Sanh (len micu thán la de thc mang cho LÝ Thòng. Nhưng chang đáu có 

4. «' c. c c 

biét? c han tinh la một yêu quái không lo. co nanh sâc. co noc (lộc, có sức manh 
ghê gớm, lại hict tang hình, lam phép lạ. người (ỈỜI so klìiêp. vua quan chịu bó 
tay. c 'hãn tinh \uat hiện hát ngo khi Thạch Sanh dang lim dim mát năm ngu... 
Trong thô bị dong, nhưng Thạch Sanh cực kì dùng cam, lai trí dã dùng phép và 
búa thán giáng tra quái vật. ('hãn tinh bị Thạch Sanh chem chết, bị cát đấu, bị bố 
xác. Một ho cung ten \ang hiện ra. Thạch Sanh dã diệt trư quái vật, trừ hậu họa 
cho nhan dan. Chang dung sì co thêm vu khí mói: cittiv ĩctì thân. Thaclì Sanh đã 

V. 4 o 

CÓ búa than de danh gan. danh ó tàm tháp, giờ day lại có cung tên thán, dể đánh ở 
tám cao. tam xa. I hư hoi, ke thu nao diclì nòi chang dũng sĩ > 

Đại bang la một ke thù ràl ngti\ ỉìiem vì no ớ trên trời, lại cỏ hang ổ sâu kín 
bí mạt. Thái tứ con vua ỉ huy tê con bị Đại bang bát sông, giam giữ trong cũi 
sátl ( ong chua con vua còn bị Oại bang quắp di giữa thanh thiên bạch nhật 
trong lê hội ken pho mã trước mát hách võ ba quan và dòng du anh tài trong 
thièn hạ! Thạch Sanh chi hãn một mủi ten vàng ma dà lam cho Oại bàng bị 
trọng thương. Lân theo vet mau. dung si tìm đến hang ỏ ác điếu. Oại bàng có 
mỏ sac, VUÒI nhon, co sức manh ghe gom lao tới mõ. cán xé Thạch Sanh. Vung 
búa thán giang tra. dung cung ten ban mu hai mát quái vật. Oại bàng bị giết, bị 
phanh xác. Mọt ke thù nguv hiòm nữa cua nhún dan dà bị chàng dùng sĩ tiêu 
diệt! Chiến cong diệt Oại bang là một kì tích vì Thạch Sanh dã cứu dược nàng 
công chúa và Thái ĩư con vua Thu\ tẽ! Chiên cong chân dộng cõi dời và còn 
vang dội tới vương quòc Thiiy tẽ. Từ thuy phu trớ về, Thạch Sanh chi cầm trong 
tay một cay đàn thân làm kỉ niệm mọt chuyến viền du thú vị. Chàng lại trở về 
gốc đa, chốn củ Yẽu thương. Với chàng dùng sì thì vàng bạc châu báu cũng như 
dinh thự nguy nga, cua ngon vật lạ (têu trờ nên xa la. l úp lều gốc đa là nơi đà 
sinh ra. lớn lên. với hao ki niệm buôn vui. Thạch Sanh trơ vé gốc đa, một tình 
tiết, phai chãng noi lên quan niệm nhân sinh tốt dẹp cua nhãn dân thời xưa: 
"Mât IÚỊ) lèn yidiih. mọt ỉ rái tim vùn#'"* 

Với Thạch Sanh, cây dàn thân không phai la một nhạc cụ dô mua vui mà là 
mội vù khí vò cung linh nghiêm. Nơi anh danh dan. gay dàn là trong ngục. 
Tiếng đàn dê giài bay. Tiếng dan như một thứ "thân lìược" làm cho cổng chúa 
đang bị câm nghe liêng dan ma nói lén (lược! Nhờ tiếng dàn mà chàng dũng sĩ 
dược gặp lại người dẹp. rồi dược minh oan, dể vạch trân bộ mật thật của Lý 
ÌTìóng, tên bán rượu xáo quyệt, cướp còng, dộc ác. âm mưu hăm hại người... 

Thạch Sanh không dùng bua thân, cung tên thán dế giao tranh với tưởng sĩ 
18 móc chư hau. ma chi dùng dàn thán đế lui giặc. Dỏ la tiếng đàn hoà bình. 
Niẽư cơm Thạch Sanh là niêu cơm hang vạn người ăn mãi khổng hết; niêu cơm 
ấm no, hạnh pluìc. Oàn thán va IIICII cơm thân dã góp phan tỏ đậm vè đẹp kì 
diệu truyện "I lunlì Sanh". 

• w • • 

'Tiạch Sanh tha tội cho Lý Thông, ke dà cướp công và hàm hại mình. Hành 
động ấy thè hiện (lức do lượng, lòng nhan ái bao dung cao đẹp. 
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Nhân vật Thạch Sanh thật đẹp. Với búa thắn, cung tên vàng, đàn thần, với võ 
nghệ và phép thần thống biến hóa. chàng dũng sĩ đã chém Chân tinh, g iết Đại 
bàng, trừ diệt cái ác. mọi tai họa cho nhân dân, đáy lùi nguy cơ chiếm tranh, 
đem lại hòa bình. Thạch Sanh dã trai qua bao gian truân thứ thách, lấp lánh bao 
chiến công hiến hách. Anh dã được kết duyên với công chúa. Anh đã đuTỢc nhà 
vua nhường ngôi báu. Chiến công và hạnh phúc ấy đã thế hiện ước mơ của nhân 
dân, những ước mơ hồn nhiên, trong sáng và rát đẹp. Thật vậy, truyện 'Thạch 
Sanh" là một truyện cổ tích thần kì, nói lên một giấc mơ đẹp cùa nhân dân ta 
bao đời nay. 


III. BAI ĐỌC THAM KHAO 

Cảm nhân về tru.ven cổ tích "Thạch Sanh” 

BÀI LÀM 

Truyện cố tích này rất phố biến ờ nước ta, dà được đặt thành thơ. (Có một 
truyện Nôm khuyết danh cũng có tên là truyện Thạch Sanh. Thạch Sanh lù một 
dũng sĩ, có nhiều đức tính tốt và có hành dộng anh hùng. Rất nhiều sự việc dã 
diẻn ra trong cuộc dời chàng. 

Trước hết, Thạch Sanh bị Lý Thông lừa, thay hắn nộp mạng cho Xà tinh. 
Chàng đã giết được Xà tinh, chặt dược đáu nó nhưng lại bị Lý ÌTiông lừa xuống 
hang sâu. Xuống hang, chàng đánh nhau với Đại bàng, một con chim dữ đã 
thành tinh. Cuối cùng chàng giết dược Đại bàng, cứu được công chúa. 

Lập công nhưng chàng phái ớ lại dưới hang vì Lý Thông đã lấp cứa hang không 
cho chàng lên. Chàng lùng sục chỗ ớ cua Đại bàng và cứu được thái tứ con vua 

'rhuý tể. Ở đây, Thạch Sanh lại bát dược con cáo đà thành tinh. Chàng điược vua 
Thuỷ tể dưa về cõi trần, lại dược tặng một chiếc đàn làm kí niệm. Mặc dù Siuốt thời 
gian nghèo khổ, thiếu thốn. Thạch Sanh vẫn là một người tốt, diệt dược rắn độc, trừ 
được chim dữ. khuất phục dược cáo ngạo ngược, giải thoát cho hai người - một 
công chúa, một thái tứ - nhưng chang không nhận dược sự dền ƠI 1 , không lây vàng 
bạc, không ham chức tước. Vẩn là một con người bình thường, chuyên lảm việc 
nghĩa, dù đạt nhiều thành tích huy hoàng, chàng vẫn bình dị, trong sáng. 

Lý Thông là một con người gian ác. Hãn lừa Tlìạch Sanh nộp mạng thiay hắn. 
Thạch Sanh giết dược yêu quái. Hãn tìm cách đánh lừa, nhờ chàng di cứu công 
chúa. Hán lại táng tận lương tam, định chon song chàng và dưa còng chúa vé dể lẽn 

ngôi phò mã. ít người tàn ác đòn như thế. Nhưng khi tội ác cua hãn dà rỏ>, Thạch 
Sanh vẫn rộng lòng tha thứ cho hàn. Co diếu người tha nhưng tròi không tha. Sét da 
đánh chết hán. còn ba 1 hãn hoa thành bo hung, suốt dời rúc trong dòng phân . 

Công chúa Quỳnh Nga cũng la một nhan vật dẹp. Nàng bị Đại bang bắt giữ, 
rồi được Thạnh Sanh cứu. Nàng hẹn kẽĩ duyên với Thạch Sanh, nhưng đà bị Lý 
Thông lừa gạt. Không thế nói ra dược cáu chuyện với ai, vì nêu nói cũng chảng 
ai tin. Lý Thông co bao Iìhicu thò lực. bao nhiêu ké hau người hạ, chi sẽ nói tbt 
cho Lý Thòng. Nha vua chi co thav l.v Thõng dưa được con mình về chứ có 


34 



lỉìâv Ihach Sanh (lau. Sudan dơn va hat binh vua cong chua (ỉa khicn cho nang 
thanh con ngươi cam. N a ỉ Ui 1II' choi không chiu 1ỈICO I V Niong. cung la (ló giữ 
mòi ỉmh cam cua minh trong im lang. (am. ỉhưc ra la su chung IỈU1\ k 1 lõ ỈU! dicn 
(lal dutK ha nu loi. Nan.il chi noi khi nghe ỉicng dan 1'hach Sanh, ỉiuven dãn 
gian da co caclì the hicn tmh duvon thai kí diệu. liêng dan la hãn 11 chứng cua 

c l. V. c 

hai lam ỈOIÌII cam thong. ricn.il dan khơi gơi tinh vèu chan thanh sav dăm. Tiêng 

• c «.. • * * <w 

dan lam cho Iiiiuoi cam bicỉ noi. ricn.il dan lam rõ dược trang dcn. Tiếng dan la 

c V • V. c 

tiêng to long ma cu 11.11 la iicn.il noi cua chan li. Iicng dan lai co mot sức manh 
than ki hon nưa. Khi cỊtian ngoai xam kco den, rhạch Sanh (ia dạo dan lèn. 
'liêng dan lam cho giac khung khiop. tlìàv dược gav sư danh nhau la \o ích. 
Chung \m dàn hang. I leng dan hoa thanh một lợi khí dcp 111Ọ1 nguy nan. Đó la 
tiêm: dan dịch \an. I haclì Sanh hict dung am nhạc dè chinh phục lòng người. 
Anh con co mọt plìcp la: clìi nau moỉ mcu coìn ma hon giãc dòng hàng vạn 
người, an mài không hcĩ. 

c. *- 

Nicit com hhach Sanh tương trung chò cua cai vo tan cua nước nha. Tiếng 

V. c. • c 

dan Thạch Sanh va nieu cơm Tlìaclì Sanh ỉa hai vật quý co y nghĩa tiêu hiếu cho 
tinh than hoa bình, cho kha nang vo tan cua con người và dát nước Việt Nam. 
Thách Sanh la mot chang dung SI licu hicu cho dan toc ta. Người Việt Nam yêu 
mên Thạch Sanh VI chàng hao hicp CƯU khôn phò nguy. (ìặp chuyên hat hình. 
thâ\ bọn ngươi ha\ hon uuv iam hai dong hao la I liach Sanh xong vào tiêu diệt. 

»-v_ . - 1 . V - V- • 

khống tính toan và không ham cua cai. không cáu danh loi. lam ơn khổng căn 

C- V t Cc 

báo dap va san sang tha thư cho nhưng kc xâu. dù bọn xâu áy chi một mực làm 
hại minh. Chang con tiêu hicu cho ngtivcn vong vêII hoa bình, yêu tư do cua 
dân tộc. va con chung minh cho su bẽn hi. cho SƯ thinh cường cua dất nước. 
Mình ánh Thạch Sanh \ới chung ta luon luôn lìãp dán. 

GS Vũ Ngoe Khanh 

[Binh giảng Thơ ca - Truyên cổ dân gian) 
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I (Truyện co tích) 

Ị 

I. ĐỂ U Y! N TẬP 

De / I ran tluiạt truyện hin he thong minh . 

De 2 Cam nghi vò nhan vạt em hc trong truvcn "/•/;/ hc thong minh". 

Đe 2 Phan tk lì va nêu cam nghi \'C truyẹn co tích 'i.m he thong minh '. 

II. BÀI VAN I I n ẠN 

Đỉ 1 

Ngay xua co mọt ong xua anh minh. \ ua sai SỨ gia di khắp moi nơi dê tìm 
người hiền tai. 

V. 



Một hôm, vị sứ gia di qua một cánh dồng hát gập hai cha con hác nóntg dân: 
cha cày, con dập dát. Dứa be (lọ 7 . s moi. tóc dê chòm, cập mát sáng như sao! 
Viên quan ràt co cam tình, dừng ngựa lại hoi: 

- Này, lão nong! I ran cua lào cày một buổi (tược mấy dường cày? 

Người cha dứng ngàn ra. Dứa con nói với người la mật: 

- Nếu ngài cho biêt con ngựa cua ngài mồi ngày di dược mày bước, tha tòi sè 
trá lời cho ỏng hay! 

VỊ sứ gia ngạc nhiên vô cung, và thấm nghĩ: "Thán đồng là day rồi...". Ong 
ta hỏi rõ làng xà, quê quan cua hai cha con lào nông rồi chào già biệt. 

Một thời gian sau. lệnh vua triiven xuống. Vua ban cho làng áy ba thúing gạo 
nếp, ba con trâu dục. hẹn nám sau ba con trâu dực áy phai (té thành chiín con 
nghé, nếu sai hẹn ca lang phái chịu tội. Cá dán làng xôn xao, già tre gái trai déu lo 
âu, sợ hãi. Còn chu bé nọ thì num cười, thưa với cha xin dược gặp cụ Tiên c hi. 

- Thưa cụ, lệnh vua chăng có gì dáng lo. Xin cụ dem giết hai con trâtu đực, 
lấy hai thúng gạo nếp dồ xôi dế ca làng ăn cồ; còn một thúng gao nép, rnầỘt con 
trâu thì bán láy tiéiì làm lộ phí cho hai bò con cháu trẩy kinh. Cháu sẽ tlhu xếp 
mọi chuyện đâu vào đáy. 

Sau bữu cỗ. ca làng tiền hai cha con lão nóng trấy kinh. Đến kinh dỏ. họ tìm 
dến hoàng thành. Chu bé lạp mưu vào dược san rồng, rỏi khóc um lén. N hà vua 
lấy làm lạ, sai thị vệ dán dứa bé vào hoi nguyên cớ gì mà khóc lam ảm ì cíhốn đế 

«/ • • • s. * v_ 

đô. Chú bé quỹ xuống, vừa thút thít vừa tâu: 

- Tâu đức vua. mẹ cháu chết dã làu mà cha chau không chịu de emí bé đế 
chơi với cháu cho cỏ anh có em... 

Nhà vua và quân thán đểu cười. .Vua lại phán: 

- Cha cháu la giong đực sao de dược!... 

c c • 

Chú bé liền tâu: 

- Thưa Đức vua. l ại sao vua lại bát làng cháu nuôi ba con trâu đực saui một 
năm phai dẻ thanh chín con nghé ạ? 

Nhà vua mừng thám, biết là dã lìm dược nhàn tài, nhưng cân phái thử llại một 
lần nữa. 

Sau dó máy hom. có một viên quan thị dem (lên cổng quán một con chìitn sê. 
bào hai bô con lao nòng phai gict chim bày thành 3 cỏ dại yên dâng lê‘11 vua. 
Chú bé liền dưa cho su gia một cay kim và nhờ ong ta tâu lẽn Dức vua ròm thành 
con dao sác đò xe thịt chim. 

Nhà vua mừng khôn xiêt, ban thương hai cha con lào nông rất hậu. 

Cùng dịp ây. vua Tàu sai sứ sang dò xét nước Nam. am mưu gây hân. »Sú Tàu 
mang sang mọt vo òc xoăn rát dài. rong hai đau. dò lam sao xâu dược ‘SỌi chì 
xuyên theo rtiot (K. Dương lúc nhà \ua \à quàn than lung túng, thì chú bé xin 

* V I *- s 

hiến kế. Chu ung dung dọc lẽn một hài ca: 

i.. c . 
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7 ang Imlỉ lang' I inh linh Unix 
Bãi ( en kirn \ (/tu:, hum (lu ngang lưng. 

lun líu ù ỉa\ gia\ ma hưug. 

Hen ỉ hí ù hei me', kì ru mừng kim \ang. 

/(///'.; linh lau g. - “ 

Triều than ỉam dung theo cach a\ Cnn kien utiii! (là \au SOI ch 1 xuyên qua 
một óc xoan Nha Mia \a íram quan vo cung mừng rở. Sư Tàu thán phục làm. 

I aen (lo. vua phong cho chu hc ỉain 1 rạng nguyên. 

Đề ỉ 

Trong kho lang truvcn co han gian Vict Nam co rát nhiêu truyện ki thú kể về 
những cin bo lai tri. thòng minh luyẹi vòi Phân lớn la những chu bế tóc còn dể 
chỏm, cưoi I rau chan trau... I hc ma da hao plk*n lam cho các quan đại thân phai 
kinh ngạc, sứ ỉ au phai /(/( mãi nha \ ua va hoang hậu lìẽt lòi ban khen, trọng 
thướng. Chu he trong truyện ắ ‘lùn he ìheng minh" la một trong muốn nghìn 

c v -- • Co 

gư<mg sang ma dan gian qu\ mêm tran trọng. 

I n Ị heng minh rua em he diùu Ire ỈUI Irang hen lan. 

Lùn lim nhài, trước câu hoi oai oaiìì cua tên quan: "Tran... eủx một ngay 
dược max ihiong ' ' ỉ hì em be da hoi \ận lại: "\gự(Ị... ih một ngày dược mấy 
hước?". làn da ia\ cái không \ae dinh de giai đáp cái không xác định. Thế thức 
nav ta thường bãt gap trong nhiêu truvén dan gian. Ví du hỏi: "1 ren dan cỏ hao 
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nhiêu sơì tỏi thì van lai: "Le mùi ré hao nhiên SOI lỏng?" v.v... 

Ixhi thứ hai. vua ban cho lang em ba thúng gạo nếp, ba con trâu đực, hạn 
trong một nám. trau ấy phải de thanh chín con nghé. Thật kì quặc vì trâu đực 
sao mà dê (tược? Co loai trau nào de dưoc ba con trong mỏt nám? Lệnh vua ai 
dám chống lại ’ Di dom là ơ chỏ: ( a lang thì lo, còn em be lại có cách xứ trí rát 
"la 1 : (ìièt hai trau, dem hai thúng gao nép dỏ xỏi. ca làng ăn... một trận cho 
sướng miệng; còn một thung gao nẽp. một con trâu thì dem ban di dể hai cha 
con em lam lo phi len kinh một ehuyên. Lan dà tìm cách gặp dược vua. Cuộc đôi 
dấp cua em rát thong minh. Khi gặp vua, em khoe vì mẹ em dã chết ma cha em 
không de được một em be nao nửa. ( au hoi ngay thơ ngộ nghinh cua em dã làm 
cho ổng vua phi cưới vù eat nghĩa: "Bo ntax lủ giong dực thì lùm sao dè dược!". 
Em dà "giương hav" de vua măe mun. va em có cờ vận lại: "Thê sao lủng chung 
con lụi có Irnli Irrn hài Ị)hai num ha ren trau (lực cho de thanh chín con dé nộp 
Đức vua?...", ỉ m be ràl thõng minh vì da biêt sứ dụng phép luận suy là láy cái 
vó lí, ca 1 phỉ lí (le giai thích, de bác bo cái phi lí. cái vổ lí: Đùn ỏng không dè 
dượ: thì trau diú rùng không dr thun . do ỉa chuyên đương nhiên! 

« ‘ ' m> • c. 

Vua van (lum Un rm hc nay thong minh, nén lan thứ ha dà sai sư mang dến 
một con chim S( haỉ í ha ( (>IÌ rm phai dọn thành ha mâm cô. Em dã gứi sứ giả 
mỏt chiếc kin! dem vè lau vói t)ii'L vua ren cho mọt con dao. Trong điều kiện 
thú công lae hau. tho so tlìi moi cai kim không ỉlìế nào rèn dươc mỏt con dao. 



Đà khống co dao. hoặc chưa có dao tiu chưa thế giêt dược chim se dê laun co 
cho vua. Rát di dom, thú vị. lim be thòng minh lãm: Em (Id lay CÚI không the 
nào lủm íìưựr de gnu thích sự việc í ùng khong thê nao lùm dược! Không thê 
nào rèn dươc moi chiếc kim thành mòỉ con dao cùng như khổng thê giô‘t môt 

chim se dọn thành ha mâm co dược! 

* » 

ỉ Án thứ tu'em do tn với Sứ gia mọt IHIỚC láng giềng "cũng như ỉ rạng Quỳnh 
gập sứ Tàu thua' nao!". Lam sao xâu sợi chi luôn qua dường ruột con óc xoắn? 
Trong lúc Trạng nguyên, dại than, vãn võ há quan vô kế thực hiện thì em bé ung 
dung, hát lên một bài vè: 

"Tang tinh tang! Tang tình tang! 

Bắt con kien < ang huọc chỉ ngang lưng 
Ben ỉ hoi lay giấy mủ hưng. 

Bèn thời hoi mờ. kí en mừng kiên sang 
Tang tình tang!..." 

Cáu đỏ tương là hóc hiếm nlumg dõi vói em bé thật là dề ợt! lừiì dà làim cho 

c. - 

vị sứ giá nước láng giêng phai thán phục khi nhìn thây con kiến càng kéo s>ợi chi 

qua ruột con òc xoăn. 

« • 

Sau bốn lấn tro tài. em be dã dược phong Trạng nguyên, dược ã gàn vua để 
vua tiện hỏi han. nghĩa la em dã tro thanh Thái SƯ cua I loàng de! Ong nỏntg dân 
có đứa con như thế mới sướng chữ! 

Truyện cố tích "Em bé thong minh" na ná một truyện Trạng Quỳnh. Truyệtn hàm 
chứa nhiều chát dí dom. hài hước. Một em bế 7. 8 tuổi (nghĩa là còn sợ ma, nghĩa là 
còn...) thế mà được phong Trạng nguyên, trở thành cô vân đầu triều cho hoàtng đế, 
làm cho sứ giá nước láng giềng phai trò mắt thán phục. Cuộc Sống lam lũ. nêm nhân 
dân ta đã tưởng tượng ra một câu chuyện dí dỏm đế mua vui. đế yêu dời... 

Truyện đề cao trí khôn dân gian. Em bé thông minh tiêu biếu cho tri khôn 
dân gian, mẫn tiệp, sắc sao trong ứng xứ. Qua truyện cổ tích này, nhân (dân ta 
thế hiện lòng quý mến, trân trọng những con người thòng minh, tài trí trong xã 
hội, dồng thời khăng định: trí khôn, sự thong minh, tinh sáng tạo lù vỏ gùá' Ai 
cùng phái rèn luyện trí thong minh. 

Bài 9. ( ÀY BÚT THAN ì 

(Truven cổ tích Trung Quòc) 1 

I. ĐỂ LUYỆN TẬP 

Đè I . Kế lại tru vện cổ tích "Cay hnỉ than". 

Dề 2. Phát biêu cam nghĩ cua em vé nhan vật Mã Lương trong truyện c ổ tích 
"Cày hút thân". 

Dê J. Cam nghĩ ve nhan vật tên dịa chu trong truyện "Cav hút thàn". 

Dế 4. C am nghĩ ve nhan vật lẽn vua trong truyện "Cay hút thân". 

Dê 5. Phán tích truvện "Cay hu! thau" và nói lèn cam nghĩ cua em. 
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II. 15 \I \ \N I I 1,1 ẠN 

r oề 1 

NiiiìY xưa. ú' moi cm be len la Mà ỉ irong. Mo COI (ca cha lán mẹ dèu mất 
sớno. ỉ'.m cát co. kicm CUI... de IHIOI lỉìan. làn râI thõng minh và yêu thích hội 
họ;a. làn vc dep. ( hi la\ que. Ia\ ngon tay lam hút ve. lun NÒ chim, vẽ cá giỏng 
nh ư he', ai CUIIC tương nhu dưoc nghe chim hot. (Iươc trỏng tháy cá bơi lội... Em 
ch.i mong sao co dươc moi ca\ hul vẽ. 

Ihê ròi, một (lem em nam mơ tháy một cu gia rau tóc bạc phơ, dưa cho em 
một cay bút \ẽ vã hao: i)ii\ /í/ í(/v hnì (lun. nn sc g////> con niiìèỉi". Em sung 
sướng nhìn ca\ biit, khẽ noi: ( 7/1/// rum (01 <>nụ! ( 'um (01 òug!". Mã Lương chợt 
tinh giác thỉ cu gia (la biến mai. nhưng ca\ bút bàng vàng sang láp lánh vẩn còn 
năm trung ta\ 

l ừ lấy tro di. nhờ co ca\ but than, tai nghệ của Ma Lương phát triển một 
cách k diệu, lun vẽ chim thi chim biet hot. biét bay. lun vẽ cá thì cá tung tăng 
bơi lội Rói em vẽ ca\, vè cuoc. ve (len. vẽ thung múc nước... giúp bà con nghèo 
có dun I cu lam an. Dan lang het lời ca ngợi em. 

. I.. v_ 

Cìầi miên eo moí ten (lịa chu tham lam. dọc ác. sai hai tên tỏi tớ đến băt Mà 
Lương dưa vè nha. cp em phai vẽ theo v muôn cua hãn. lun không thèm vẽ cho 

1 * • c 

hắn. Dj dỗ. doa nat không dươc. hãn giam crn vào chuồng ngựa với ác ý làm 

• . . 1_ * c c. w J 

cho CIT chét dói. Ba hổm sau, tuvót phu dày trời dất. Tên (ha chu tin ràng em 
sắp chết rét. Nưa dem. hán lo mo (len eỉuiổng ngựa, hãn vò cùng sửng sốt thấy 
Mã Lưtng dang ngoi SƯỞI trước bêp lưa hỏng va dang ãn hanh nướng! Vô cùng 
tức tối lìán tro vê nha kéo bọn gia nhan dến dể giết Mà Lương và ăn cướp cày 
but thái. Mà Lương dã trốn mát. chi còn lai một chiếc thang. Tên địa chủ vừa 

c * » c • 

leo lẽr ba bậc thi bị ngã xuóng dát như bị trời giáng. Mã Lương vẽ ngựa, dùng 
ngựa phỏng nhu bay. chạy tron, l en cha chu cùng một doàn tỏi tớ gươm giáo 
sáng káng, phóng ngựa đuổi theo. Mà Lương vẽ cung tên làm vũ khí bắn trúng 
họng ten địa chu dọc ác. 

Chíy trôn (lòn mọt thị trán nho. Mà Lương vẻ tranh dè bán lấy tiền sinh 
sông. Cùng vè chim, vẽ cá... nhưng con thì thiếu mắt, con thì thiếu chân... Một 
hôm, ơn ve cò trang, vò ý làm rơi một giọt mực xuồng hức tranh. Con cò đủ 
mát, b)ng cát canh bay lèn... c'huyện lạ ày đến tai nhà vua. Mã Lương bị triệu 
đến homg cung. Vòn câm ghét tên bạo chúa. Mã Lương dã phán kháng lại. Vua 
bảo vẽ ròng thì em vẽ cóc ghé, N ua bát vè phượng thì em vẽ gà trụi lông. Cóc, gà 
vừa xài xí. vừa ban thiu. Nhà vua tước mất cày bút thán cua em. Hãn tham lam 
vẽ núi vàng, thi núi vàng thành nui da, ve thòi vàng dài thì thòi vàng hóa thành 
con míng xa, miẹng há hoe. dó ỈOIÌ 1 . Nha vua suýt nữa bỏ mạng. Nhà vua tìm 
mọi Cich mua chuộc, hứa ga cong chúa và tra lại but thán cho Mã Lương. Vua 
sai M; Lương vò biến, rồi vè thuyên co canh bu ỏm dế du ngoạn. Vua, hoàng 
hậu, ac công chua, hoàng tư và bọn dại thán kéo nhau xuống thuyền. Biển gạn 
sóng. íió thổi nhẹ. thuyên từ từ ra khơi. Nhà vua đòi Mã Lương vẽ cho gió to 
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thêm. Mà Lương vẽ va võ. gió manh thổi một lúc một mạnh, hiến nôi sóng dữ 
dội nhấn chìm thuyên nha vua \uong đáy hiển. 

Sau sự kiện chán động ấy, cáu chuyện về Mà Lương và cây but thâm đồn đại 
khắp nơi. Nhưng Mà Lương cũng đã di dâu mát... 

<Đế2 

"Cày hút than" là một truyện cổ tích thán kì cua Trung Quốc. Ngoài nhân 
vật thần kì, sự vật thán kì. truyện cổ tích này còn hàm chứa một triết lí nhân 
sinh và một quan điểm nghệ thuật vô cùng sâu sắc. Truyện được hưu truyền 
nhiều nơi trên đất nước Trung Hoa, nhưng sâu rộng nhất là ở vùng Vân Num, 
Tứ Xuyên... 

Mã Lương nghèo khổ, cố năng khiêu vẽ, biết tư luyện tập nên vẽ giói. Em 
vẫn chưa có bút vẽ, mơ ước mai ma chưa dược. Cụ gia dà đến với em trong mơ. 
Cụ râu tóc bạc phơ, hiển hậu. Cụ cho em cây bút bàng vàng và khích lệ em: 

"Đáy lủ một cay hút thân, nó .sè giíip con rất nhiêu". Rõ ràng cụ già lù Tiên 
rồi, như Bụt trong 'Tấm Cám". như cụ già trong 'Cay tre tràm dát". Cụ già cho 
Mã Lương cây bút thán là biêu tượng nói lên mơ ước một báu vặt, một vật thiêng 
liêng sẽ giúp Mà Lương, cùng như nhan dán lao dộng biến mơ ước cúa mình 
thành sự thật và niềm tin. Chi những người có chí lớn, có tài dức mới được Trời, 
được Tiên, được Phật phù trợ. Vì thẻ cụ già mới nói với em: “/Vớ (cây hỉ ắt thán) sẽ 
giúp con rất nhiều". 

Cây bút thần dã phát huy rực rỡ tài nũng cứa Mả Lương. Trước đây, em cũng 
đă từng dùng que. dùng ngón tay vè chim, vẽ cá... Bức vẽ nào cua em cũng đẹp, 
nhưng chưa đạt đến dộ kì diệu, thiêng liêng. Cĩiờ dây, với cay bút thần trong tay, 
em vẽ chim thì chim biết hót líu lo va tung cánh bay lên trời: em vẽ cá thi cá 
vây đuôi, trườn xuống sông bơi lượn. Nhờ thế mà thiên nhiên vón đã đẹp lại 
càng đẹp thêm. 

Mã Lương dà trai qua những năm dài vất va tự kiếm sổng. Với cây' bút thần 
trên tay, em dà ve cày, vẽ đèn. vè thùng múc nước giúp bà con nghèo trong 
làng. Những cuốc, cày, dèti. thùng múc nước... cua em "tụng" chác giúp cho 
cuộc dời của họ dè chịu hon, co cơm án, áo mặc, và có ánh sáng... Chắc là 
người xưa muôn qua chuyện Mà I .ương vò cày, vè cuốc, vẽ dèn... này mà gỉri 
gắm một ý tướng, một quan niệm, một quan diêm: hây dem nghệ thuật phục vụ 
lao dộng , phấn dâu cho dm no, hạnh phin cua người nghèo, cùa nhún dán ? 

Trên đời vốn đáv rầy bon ăn bám. tham lam, dộc ác. Cây bút thần cúa Mà 
Lương sẽ giúp gì cho dời trong cuộc dấu tranh cua nhan dãn dế "trừ dộc, trừ 
tham, trừ hao ngươi này? Cuộc doi (lau giữa Mà Lương với tên địa chủ là môt 

• Ấ » . • . c c • • 

cuộc dấu tranh mất - còn. (ang thang và kì diệu, ki lạ thật. Sức mạnh lúc dầu 

• c « • I • 

chưa thuộc vé Mà Lương! Lm dà bị ten dịa chu nhốt vào chuồng ngựa, bất em 
phái chết đói. chết rét! Ke thù vừa tham lam. vừa vỏ nhân dạo. Cáy but thán dã 
cứu em thoát nạn. Lm đà vè ra lo SƯOĨ dò sưới: em dà vẽ ra bánh dế ân. Rồi em 
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ve rt thang. như ne >í NU khi loi hai de em V//Ơ7 //e//< '■ va lao ra mọ! cái "hủy" 
làm cho um gian <k í iiua ỉ;ca íịita < hiH (ỉa nga lon nhao \ 11011«! (lái nlur hị 
1 1« >1 mang! lòn ;k ha phong luan ma, vung hao (luoi há! an. em da vẽ thành 
cun., lem em lax cung len han hung hong no! (011 ngựa em ve cho mìnli la con 
tuar ma dưa em den chan troi In<Vỉ ỉu do. Ban YCII lo ki diệu, hao NỨC mạnh thân 
kì ti >ng những imli ỉiel noi \e shuNeii nho hu! than ma Ma Lương dà diệt trừ 

đưỢr len dia chu eiie Hán o da\ ca\ hm ihan lương trưng clio sức manh chính 
nghía dieỉ trừ cai ác. hương loi cai llnen. 

Mà Lương khong he lam dung hút than khi sõng ơ một thi tran xa la. ỉmi không 

c, V. • • V,. . . 4^ 

vẽ Nang ngoe, cháu hau... de tro nen giàu sang, làn chi \e tranh, như vò chim thiếu 

c c • V c 

mát, thiêu mo... de han !a\ tlèn du song. f)á\ la mọt tinh het rất sau sàc. 

Vi vó \ lik \c co. ma lam ciìo co hiet ha\. Ma Lương một lan nữa lai rơi vào 
tay bọn ac doc. tham lam. ke 1 hu mõi cua em da\ quvèn lực. ỉm không thế 
dem cây bút than de phục UI len xua lung ga\ hao diéu lan ac dôi VỚI nhân dân. 
Khống thể he cong ca\ hút than dê thoa man dục vọng cua tên vua xấu xa. F.m 
chí Nẽ cóc ghe. vò ga trui lông... (tẽ chúng dái vào cung diện, làm cho mui hòi 
thối bóc lên nóng nạc. L>a\ la mọt trong những chi tiết hóm hmli nhất trong 
tru yên ( d/v híd llian 1 '. 

lèn vua tham tan cưop dư*ú hut than, ha ngục Mà Lương, hân hí hưng tưởng 

1 N- c c c 

vẽ gì được náy. Man ve Nang nhưng chi thanh núi. thành dá. Hat ngờ núi sáp, đa 
lãn. tí r.ữa thì han tan xương. I ham thì thám la như thế đỏ. 

»w 

Mã Lương dãn thèm Nang bac, dan me cóng chúa la ngọc cành vàng, em gia 
vờ nhận mọi yêu câu cua hao chua de tìm cách chỏng lại nó. lùn dã vẽ hiến, vẽ 
thuyền, vè giỏ. \e hao tô... l en vua, hoang hậu, hoang tứ. công chúa, lù dại thán 
dã bị chôn vui dưới da\ dai dương. ('a\ hút thẩn trong tay Mà Lương clã có một 

* ► . c. - C-- •*' é'- * 

sức mạnh thân ki. thè hiện ước mo' Nê cong lí. vé lè dời: ác gia ác háo, hon phì 
nghía tàn ác nhai (lịnh V( : 1)1 ti ừng phạl. 

Cây bút thán kỉ diệu, la biêu tượng cho sức mạnh nhiệm mau về nghệ thuật. 
Nỏ ca ngợi sức manh cua chinh nglìia. cua thiện tàm, nói lén ước mơ cua nhân 
dan trong cuộc dau tranh diệt trừ ác dộc, tham lam đê vươn tới một cuộc sổng ấm 
no, hạnh phúc. 

Cúng như dàn thau, niêu cơm Thạch Sanh,... cáy bút thán cho ta thấy trí 
tưởng tượng ba\ bòng, tài sang tao cua nhãn dàn trong cổ tích thán kì. 

[ Bài 10. OM ỉ LÃO ĐÁNH CẢ VÀ CON CA VÀNG 1 

Ị 

Ị (Truyện cổ tích Nga) ị 

I.ĐỂIUYÈNTẶI' 

Đè ì Hây thuật lại truyện có tích "Ong lào danh cá va can cá vang". 

Đẽ 1 Nêu cam nghỉ cua em vẽ nhan vât mu vợ trong truyện "Ong lào danh 

CÚ và an ca \ ang". 



Đề 3. Cam nhận của em vé hình tượng hiến trong truyện cổ tích "Ỏng lí/ìn 
clủnlỉ cá và con cá vừng” . 

Đề 4. Cảm nhận về ông lão đánh cá trong truyện "Ông lào (lánh ca và con cư vànyg". 

Dể5. Cảm nhận về con ca vàng trong truyện "Ông lào (tánh cá và con ca vàng''. 

II. BÀI VAN Tự LUẬN 

1 

Ngày xưa, trên bờ biển nọ, có hai vợ chổng ông lảo đánh cá sống trong một 
túp lểu rách nát. Ong chổng thả lưới, người vợ kéo sợi. 

Một hôm, người chổng ra biến đánh cá. Lần thứ nhát, kéo lưới lên chí có 
bùn; lần thứ hai chì có một cây rong biến mác vào lưới; lần thứ ba kéo lưới len, 
ỏng lào bát được một con cá vàng. 

Ong lão vô cùng ngạc nhiên và xúc động khi nghe con cá vàng kèn van: 
"Ong lào ơi! Ong sinh phúc thà tôi vê biến , tôi sè xin clớn ơn ông, ông muôn gì 
cũng dược". Ồng lảo liến thả ngay con cá vàng xuống biến và nói: "Trời phù hộ 
cho ngươi! Ngươi hủy trà vê biển khơi mù vùng vây. Ta không dời gì cà. ta dung 
chẳng cân gì". 

Về nhà, ồng lão kể cho vợ nghe càu chuyện gặp con cá vàng... Mụ vợ nghe 
xong liền mãng: "Dô ìigdc! Sao không bắt nỏ dền ơn cái gì! Cái mủng lợn cũng 
dược chứ! Cúi máng lợn nhà ta sáp vờ rói!". 

Ống lão thật thà đi ra biển gọi cá. Biển gợn sóng êm ả. Cá vàng bơi lên. 
Nghe ông lào nói, cá vàng ân cán cất tiếng: "Ong lao ơi! Tôi sể giúp ông cái 
máng tiiật mới", về đến nhà, ỏng lão nhìn thấy cái máng mới. Nhưng mụ vợ lại 
quát to hơn: "Đố ngu! Sao không dồi con cá dền một củi nhà to dẹp!". Ong lão 
lại lủi thủi đi ra biển. Biến xanh nổi sóng. Cá vàng bơi lên, cất tiếng chào ông 
lão. Nghe ỏng lão nói mụ vợ lão đòi một tòa nhà đẹp, cá vàng trả lời ông: "Ong 
lão ơi! Tôi sẽ kêu trời phù hộ cho, mụ vợ ông sẽ có một cái nhà rộng vù dẹp". 
Quay về, từ xa ông lão đã thấy một tòa nhà rõ to rõ đẹp, có lò sưởi, mụ vợ đang 
ngồi bên cửa sổ. Vừa thấy ỏng lão, mụ máng té tát: "Dồ ngu! Ngoe sao ngoe 
thế! Tao muốn làm nhất phẩm phu nhân, hãy ra biên báo con cá vàng biêĩ!". 
Ông lão khốn khổ lóc cóc ra biển gọi cá. Biến xanh nổi sóng dữ dội. Nghe ỏng 
lão nói..., cá vàng an ủi ông: "Ong lão ơi! Đừng quá lo lắng! Trời sẽ phù hộ cho 
ông!...". Mụ vơ dà trở thành nhất phẩm phu nhân. Đội mũ nhiêu hoa, mình 
khoác áo lông, cổ quấn ngọc trai, tay đeo nhản vàng, chân đi giày đỏ. Có bao 
nhiêu ké háu người hạ. Ong lão cất tiếng chào: "Kính chào phu nhân...' thì bị mu 
măng một thỏi một hổi và ra lệnh bắt lào đi quét dọn chuồng ngựa! 

ít tuần lẻ sau, mụ đòi ỏng lào đến. Mụ giận dừ nói: Tao không thèm làm 
nhất phẩm phu nhân nữa. Tao muôn làm nữ hoang kia. Mày hãy di nhanh ra 
biển nói với con ca vàng biết thế!". Ong lão dáng thương cúi đáu bước đi. Biển 
nổi sóng mù mịt. Ổng lão cát tiếng gọi cá. Lán thứ tư, con cá vàng bơi lại hỏi: 
"Õng lào ơi! Ỏng cần gì the?". Nghe ông lão nói mụ vợ dã nổi điên đòi kìm nữ 



hoaiụ chuvcn inụ vo' nòi tran lòi dinh, tat vào ma! ong... con ca vang lai an ur. 
"J hòi lưm: lo /nua- ( li' ve dỉ Iro '1 sẽ phu ho lao Mu ma sù la nữ ItOíỉ/ụT'. One’ 
lao to nglìiep võ (len nha thì mu VO' da bicn thành mr hoang. One lào sirini soi 
k nị nhn !ha\ nừ hoang đang ngoi ơ han liec trong cung diện lìguv nua. t ac ÍỈII 
ỈII xun xít vav quanh, người thi dang rượu qu\. ke thì dang hanh ngon lanh.... 
Vệ hi h gươm giao tUÔ 1 trân chinh le dưng háu... Ong lao khum num, CUI rạp 

• c k <• c. >1 

X Itôrụ dát chao mụ \ a noi; 

"Kah ihao nu lioan g. ( 7/ữ( hay yio‘ nữ hoanp dã ĩhoa lon g roi chu'.'". Mu 
quãc na! quát ra lệnh (ỈUOỈ di. Hon vệ binh xo den tuot gươm doa chem. Ong lào 
run le ... Trước canh dang thương â\. nhiêu người da chê gieu ông lào: "Dany 
ki ép! ,0 Ị he mới sanp mút ra. dímp thay npnd’ sany hãi íỊiỉany hun hạ!...". 

Diuc lì tuân, mu VO' lai nổi cơn thinh no sai hon vê binh di tun băt óng lão 
dẻn. Nu bao: "Mày hà\ di ra hiến tim ( on ca \iinp ra nói với nó la tao khotip 
thèm am nữ lioany nữa. Tao muôn lam l.otiy vưóny nyií ỉrcn hum. de con ca 
vanp Ị iiU han ha tao va hun thc<> \ muotì c\fd ỉa(d Như một ke màt hôn. ong 
lào an tham di ra hiên. Lan thứ 5, ong ca! liêng gọi ca. Mọt cơn dong tố kinh 
khungkéo dcn. mát biên nôi song am am. Một lúc sau mới tháv ca vang nòi lẽn. 
Nghe »ng lão noi mu vợ muôn làm Long vương.... ca vang un lãng, quẫy duói 
lặn sa xuồng biến... 

On lào tan ngan dứng trên bò' hiên dơi chờ. ( lu co nghe sóng gao. Ong 
quay è. vỏ cùng sưng sốt. ông chi nhìn ỉha\ mu vơ dang áu sầu râu rì ngoi 
trước ái máng ỉợn sứt me trong túp lêu rách nát ngà} nao. Lau đài. cung diện 
nguv Ìga đểu biến dâu mất ca. 


<ĐĨ 2 

Trivện cỏ dan gian Nga "Oiìíỉ lào danh ca và con (ú vủny" có giá trị phê 
phán MU sác. Nó dà giòu cợt và lên an những kẻ hám vàng, hám danh vị và 
quyền ực ma mát hết tát ca tính người. Mụ vợ ỏng lào (lanh ca là một người dan 
ba ghcgom và dang ghét như vậy. 

Sau ba lân (lòi cá vàng cho mu dược cái mang lợn mới, một cái nha lóng, dược 

G. . « c • • . c • 

làm nhu phẩm plìu nhãn, mụ lại muốn làm nữ hoàng. Được khoác áo lông, dâu 
đội mi nhiều hoa, cổ quân ngọc trai, tay deo nhản vang, chân di giầy dò... giàu 
sang piú quý nhát dời. thế mà mụ vần chưa thoa Iììàn. 'lình nết thay dổi, mụ trớ 
thành lè ác độc xấu xa. Mụ chửi mãng ke háu người hạ. Mụ biên ỏng chồng hiển 
lành ĩhnh một ten no lệ quét dọn chuồng ngựa. Với lòng tham vo đáy, mụ muốn 
dược tiunlì nữ hoang. La thay, lán thứ bốn. cá vang vẩn thỏa màn yêu cáu cua 
mụ. Mi ăn tiệc trong cung diện nguy nga. udng rượu quý. an nhưng thứ bánh 
ngon Lih. chưng quanh có vê binh gươm giáo chinh té dứng hầu. 

c c 1 c c c. 

M 11 vơ sai vẽ binh đuổi ong chõng khốn khò di. Làm nữ hoàng dược ít tuân, 

... c c e 

mụ lai lôi cơn thịnh nộ sai ngươi di bat ỏng lão dcn. Mụ lại sai lào di gặp cá 
vàng. Nụ dời làm Long vương ngự trên mật biến, bát ca vàng phái hau hạ mụ và 
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làm theo ỷ mụ. Mụ khát quyền lực, khất quyên uy tiên cực tlộ. l u vànig (la 
"(Ịiiàx duoi lận sâu xnõng day biên '. Và lán nay. cánh tượng hiên thận đír dôi; 
cơn giông tổ kinh khủng keo (ten, mặt hiến nổi sóng âm âm. Phai elìiìĩiíg troi da 
trừng phạt? Ông lão đánh cá trớ vổ chi thấy nữ hoàng hòm nào nay đà I rớ thành 
một người đan bà rách rưới ngồi trước cái mang lợn ỒI 1 sứt mé. Làu (dài cung 

• c l- 4_ • c 

diên biến dâu mất. Như một cơn ác mỏng. 

Thói đời hiền quá hóa ngu, tham thì thâm. Đọc truyện "Ỏng lào thính rá và 
con cú vàng". ta càng ghè tởm vẻ lòng tham vô độ cua người dời. Th.am 'Vàng 
bạc, tham quyền lực đến táng tận lương tâm ià nguồn gốc mọi tội ac, làm mất 
tính người! Mụ vợ ông lão đánh cá khác nào một con quy đội lỗt người! 

Đẻ 3 

Cũng như Tiên, Bụt, Thần, Thánh... trong các truyện cố dân gian V iệt Nam, 
hình tượng hiên trong truyện "Ong lão thính cá vù con cá vùng" cho ta nhièu ấn 
tượng. Biên cũng biểu lộ tình cám, thái độ, nó tượng trưng cho dạo lí vài sức 
mạnh cùa công lí. 

Chuyện ỏng lão đánh cá bắt dược con cá vàng, không giết thịt I 1 Ó, ong điã thả 
nó về với biến. Con cá biết nói, muốn đến ơn ỏng lão đánh cá phúc hiậu. Nghe 
cá vàng nói: "Ong sinh phúc thà tỏi trớ lọi xuong hiển . tôi sè xin ÍỈCỈV ơn ồng, 
ông muốn gi cùng dược". ông lão nói: "Trời phù hộ cho ngươi! Ngưươi tr ờ vé 
hiển khơi mà vùng vay. Ta không đòi gì cà, ta cùng chàng cần gi" Ồnjg đã 
thương con cá vàng như thương con người trong hoạn nạn. 

Đền ơn đáp nghĩa là dạo lí làm người. Xưa nay, người giàu lòng nhâin ái "lam 
ơn há dề trông người trà ơn?". Ông lào đánh cá rất hiển lành, chất phác, hụ bắt 
buộc phải làm theo lệnh mụ vợ tham lam. Lán thứ nhất ỏng gọi cá xin cho mụ 
vợ một cái máng lợn mới. "Biển gợn sóng êm ư é '. Biến như mang niềm vui (được 
trá ơn người. Lần thứ hai, "Biến xanh dâ nổi sóng" khi nghe ông lào mói: "Mụ 
dồi một tòa nhà dẹp". Biển mếch lòng nhưng vẫn chiều lòng mụ. Biển cam 
thông vì mụ đang sòng trong tííp lều rách nát. Lần thứ ba, "Biên xanh nổi sóng 
dữ dội" khi mụ vợ ông lão đánh cá đòi làm nhất phám phu nhân. Biến giận 
nhưng vẫn cho mụ vợ ồng lão đánh cá toại nguyện. Lần thứ tư, "Bicn xa nhì ỉ ổi 
sóng mù mịt" khi mụ ta đòi làm nữ hoàng. Kì lạ thay, biên bất bình nổi giận 
nhưng vẫn cho người đàn bà tham lam vỏ độ dược lam nữ hoàng. Via lần thứ 
năm. "một cơn giỏng tô kinh khùng kéo đến, mật biển nổi sóng âm am " khỉi nụ 
vợ ông lào đòi làm Long vương ngự trên mật biến, bắt cá vàng phải hầu hạ Iĩụ, 
lam theo ý muốn của mụ. Biến dã nổi giận lỏi dinh, trừng phạt kẻ lòng thaim vỏ 
(láy, táng tận lương tàm, dược voi dòi tiên. 

Cùng với con cá vàng biết nói và có phép lạ, hình tượng biến đã tạo nên nau 
sắc hoang đường kì diệu cùa truyện "Ỏng lào danh cú và con cá vàng ". Biển là 
tượng trưng cho dạo lí và sức mạnh cua cóng li. 
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<>N I Ạr \ I TIU \ I N CO H< II 


li \I ỉ)()( I lí \M KII \() 

1. I rincn co lieli la 21 ? 11;I\ ke 1(11 mol su Im ven ru tuli ma em biét 

va thu \ i 

HÀI I AM 

I ruvèn co lích la một trong nhưng loai Iru\ẹn co dan gian. ra dời khi \à hội 
đà phan chia giai cáp. Truyẹn co tích hay kc U’ cuộc dời moi so kiêu nhãn vật 
như: nhan vạt ha) hạnh. nhan vật diiny sì va ro nhiên ph('Ị) la. nhan vạt thoHỊ* 
minh hoac nyo( nựhcíh , nhan vụt dony vạt - nyưò'1 kt la.... I ruvẹn cỏ tích 
thường mang \eu to hoang dường. No thè hiện ước mo và niêm tin cua nhân dân 
vé cái thicn thang cái ác. cai tót ỉha\ thê cai xâu. ước mơ ve am no hanh phúc. 

Truyộn co tích co kct câu hai loại nhan vật d<>i lập (thiện/ác), két thúc cỏ 
hậu. tham đượm triết lí dan gian: o hiên gập lanh, ác gia ác hao. tham thì tham, 
thật tha la cha mách qué, v.\... 

Kho lang truyện cổ lích Việt Nam vô cung phong phu. Những truyện cỏ tích 
nhu "ỉ am Cúm", "Sạ Dừa", "Tluu h Sanh ", "Cay tre tràm doi" , "Cay khe", "làn 
he ihony minh" .... dược nhiêu người hiêt và yêu thích. 

2. Ke liii một truyện cố tích mà CIII yéu thích. Nêu cám lìịỉhĩ cúa em 

vế tru.vện cổ tích a\. 

i • i 

HAI I AM 

Kế lại truyện “Cây khế” 

Ngày xửa ngày xua, có hai anh em nhà kia. cha mẹ mát sớm để lại một gia tài 
nhiêu ruộng vườn trâu bò. Người anh tham lam, người em hiền lanh, siêng nang. 
Láy lí do ai lo phận ay, người anh chia gia tài. Bao gia tư diên sản, người anh chiêm 
hốt, chi cho vợ chổng người em một mánh vườn cỏ cây khế ngọt và một lúp lều. 

I lai vợ chóng người em cấn cù cuốc đất trổng rau và chăm bón cây khế, 
kiếm ăn lan hổi. Mùa hè năm ấy, cây khe trui qua, chín vàng óng. Hai vợ chổng 
người em khấp khới mừng thám. Bồng một hỏm, co con chim phượng hoang 
bay dòn. Chim ăn hết qua này dèn quà khác. Người vợ từ trong lều chạy ra. nổi 
với chim: '\ ọ' ( lìhmỵ thi (lu có một (ày khe. (hun ăn hét (Ịna thì hiel trôn ụ cậy 
vào dan...'. Thật bất ngơ, chim cất tiêng nói: "An một quà trà cục vàuy, may túi 
ha yany. many dỉ mà ílựiiy". 

Theo lòi chim dãn. người vơ may cho chổng một cai túi vừa đúng ba gang. 
Chì mấy hỏm sau, qua nhiên phượng hoàng lại bay đèn. xòe cánh đậu xubng 
sán. Người em ngổi lèn lưng chim, chim cất cánh bay. Vượt qua bao cánh dồng, 
dòng sổng, núi non. biến cá, chim dỗ xuống một hòn dao lấp lánh bạc vàng, 
chau báu. Người em nhặt day một túi vàng. Chim lại chờ người em vé tận nhà. 
Vơ clìõng người em trơ nôn giàu có. 



Vợ chổng người anh biết chuyện, xin gạ đòi cho vợ chồng người em tàu ca 
nhà cửa điền sán dế lấy manh vườn và cay khẽ ngọt. Vợ chỏng người em \ tui ve 
nhận lời. 

ít lâu sau, phượng hoàng lại hay đến ãn khế. c'him cũng noi voi vọ cỉhông 
người anh: 'An một quà trà cục và/ig. mưng ỉm hu gang mang di mủ dưng". V ôn 
tham lam. vợ chổng người anh may một cái tui rồ to sáu gang. Chim V hem bay 
đến đưa người anh đốn đảo vàng. Anh ta lóa mát lên. chọn và nhặt nhiêu châu 
báu, lòn chật vào cái túi sấu gang. Anh leo lên lưng chim; chim phái dập canh 
nhiều lán mới hay lẽn được. Chim găng sức bay qua biến; túi vang quá mãng 
làm nghiêng cánh chim. Bất ngờ, người anh và ca túi vàng rơi tõm xuổng lbi<ến. 
chết mất xác... 

Cám nghĩ vè truyện “Cày khe” 

Truyện "Càv khe" thuộc loại truyện cổ tích thân kì. Hình anh con <chim 
«/ » *• » • «. • 

phượng hoàng biết nói tiếng người la hình anh kì diệu nhất, hấp dần nhát. Cáiu nói 
cua chim, có vần vè như một càu ca. Chì nghe một lần là nhớ: "Ản mật quai trà 
cục vàng , may tủi hư gang mang di mà dựng". Ca hai lán chim đều noi dung! như 
thế, với vợ chồng người em, với vợ chồng người anh, chim đéu nói dúng nhur thế. 
Chim rất vô tư, khách quan, biết dền ơn dấp nghĩa, đã hai lán, chớ người enn và 
người anh đến dao vàng, thực hiện dứng lời hứa "Ún mọt qua trá tục uùtỉg". 
Người em trở nên giàu có, người anh chết mất xác; hậu qua ấy la do ngườii chứ 
đâu phải tại chim. Lòng tham cua con người thì vô độ, mà sức chớ cua chim thán 
thì có hạn, chi chở dược một người kèm theo một túi vàng ba gang. Con chim 
phượng hoàng trong truyện "Cay khe" là con chim thân, con chim tinh nghĩat. Cái 
túi ba gang mà chim dặn người là một biếu tượng về một lời khuyên kín dao: phai 
biết sống và ứng xử hợp lí không được quá tham, quá đà. 

Cảnh I nói vé chuyện chia gia tài. Qua hình ảnh người anh tham lam, nhân 
dân dã phê phán những sự thật mất hết tình nghĩa anh chị em trong gia dìinh vé 
chuyện chia gia tai. của cải dề làm cho con người trở nên xấu xa, thấp hèn. 
Người em đáng thương bao nhiêu thì người anh dáng chê bấy nhiêu. 

Cảnh 2 là chuyện vợ chồng người em gặp chim than. Cáv khé ngọt vớti quá 
chín trìu cành là thành quá lao động của hai vợ chổng người em. Chim phitíơng 
hoàng đến ân khế, hứa "ủn một quà tra cục vàng", đúng như cổ nhân khiuyẽn: 
"Khi nen ì tời giúp công cho"... Vợ chổng người em rất thật thà, tốt bụng. (Chim 
dận may túi ba gang thì may dứng túi ba gang. Người anh cân dổi cây khê ngoi 
thi củng vui lòng ưng thuận. Vì thế. người em mới trơ nen giàu có, hạnh ịphúc. 
Đúng là "ờhiên gặp lành" triết lí sống cua dan gian vô cùng thấm thìa. 

Canh 3 là chuyện người anh dổi cây khế ngọt, gặp chim than, may túi 6 
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gang... Chi tièt nào cùng biếu lộ một lòng tham qua dang. Chim dâu cỏ lànn hại 
ai bao giờ. Chết mât xác bời cái túi vàng 6 gang quá nặng. Tham thì thâm, đó là 

V. s V. c 1 • V. 

bài họe ở dời. 



lom lai. truyện "C'a\ khe" ỉà một ỉniNcn rát ỉiav. Nghe bà ke. hoặc doc 
tru vén mài mà ta không chan. Bài học vé (lèn ƠI 1 (láp nghía, niêm ỉm ve ò hiên 
gặp lanh. IỜI ran ĩham thi tham cang !m' nen sau sac VOI tat ca mọi người. 

1 rong hài thơ "Dat Nưứi Nguvèn Khoa Diêm co Viêt: 

"( 7/v khê ( ỉiiia có (lai hang (lén dau. 

('him an roi tra //go// //go/ í 7/0 ỉa 
Dát (lai cõi ( õ// thì ngỉiơỉ sè nơ hoa 
ỉ loa cua dài, ngiío ’1 //o'/g cov <///7/g cứa 
Khi ta dcn gò lên tưng cảnh cua 
ỉ lu tiu vcu ngay thăng (ỈOỈI ta vào...". 

3. ké lại một tru vện cổ tích ma em dã nghe ke. 

Phát hièu cam nghi vé truyện co tích đó. 

BAI LÀM 

Cây tre trăm đòt 

* 

Ngày xưa ngay xưa, anh Khoai nhà nghèo. Tính nèt cân cu, chan thát. Anh di 
ơ cho môi nhà giàu trong vùng. Phú ỏng vó vai Khoai va nói: "May lủm lung 
cho thật gioi, roi ỉao gí/ cò ut cho may!". Có lít duyên dang, xinh dep lăm! 
Khoai tướng ổng chu thực lòng, nên dã ra sức làm lung gáp nàm. gap mười 
trước day. Ba năm sau, cồ út càng lớn lên cang xinh dẹp. 

Hui ong nuốt lởi hứa cu, gá cỏ ut cho con trai viên cai tong giàu nứt dỏ đổ 
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vách, l hày hai họ đang rục rịch làm lé cưới, Khoai tìm gặp ổng chú dế nói lên 
nỗi bát hình của mình. Phu ỏng ha há cười, nói với anh: 

"Anh vào rừng, chật vé day một cax tre tràm do), dè làm dũa cưới, thì tao 
cho mùx cưới cò ul ngay!". 

Vỏn thật tha qua, Khoai tin ngay lời phu ỏng hứa. Anh vác dao hăm hớ lên 
rưng di chặt cây tre trăm dốt. Quá trưa tới chiều, di hết khu rừng này tới khu 
rừng no, anh chàng tìm thấy môt cây tre tràm đớt nao! I lốt leo núi lai lỏi khe, 
đói và mệt la, Khoai tuyệt vọng,‘ngói khỏe. Chưa bao giờ anh buỏn như vậy! 
Bong có mọt cụ già phúc hậu, râu tóc bạc phơ, tay chông gay, (lên gan Khoai, 
ân cấn hòi: "Cơ sự lủm sao mà con khóc?" Nghe Khoai kê rỏ dấu đuổi, cụ gia 
bao anh di chật nhanh về một trăm dốt tre. Nhìn dóng dỏt tre. cụ gia khẽ nói: 
”Khdc nhập! Khác nltập". Tức thì các dốt tre liên kết thành một cây tre dài tràm 
dốt. Khoai sung sương qua, anh nghi tới cỏ út... Cụ già dà biên mất từ bao giờ! 
Loay hoa\ mài vần không thế nào dưa cây tre dài ra khôi rừng, anh lại ngoi 
xuống khóc. Cụ già lại hiện ra, bao Khoai nín di, rỏi cu klìê đọc: "Khúc Xỉùitĩ 
Khàc \nat . Cav tre trăm dỏt lai rời ra. Cu khẽ dan Khoai ghi nhó câu than chú 
và cách dùng cho linh nghiêm! Cu già lai hiến mất. Khoai bó các dbí tre lai, 
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chạy như bay vè nha phu ỏng. 

Khoai không tin mat mình nữa. Dám cưới cô uỉ với con trai viên chánh tổng 
dang diễn ra tưng bừng. Khách khứa ra vào bn ao. táp nập. cỗ ban ỉ inh dinh! 
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Khoai đặt hai bó tre xuống, Anh biết mình đã bị lừa! Phú ỏng đốn bèn Khoai cá 
cười mà bao rằng: "Tao cán tre trăm dốt, cliứdán cần hai há ông tre? Anh rõ lấn 
tluín! Thòi vào ngồi cồ dám cưới cô mày!". Khoai tức lắm, khẽ đọc: "Khác mhập! 
Khắc nhập!". Tức thì các ống tre dinh vào nhau, lão phú ông cũng dính chặit vào 
cây tre trâm dốt! Vừa dau vừa sợ hãi, lão ta kêu ẩm lên. Viên chánh tổng, com trai 
hán vội chạy đến, còn lớ ngớ, liền bị Khoai niệm thán chú, ca hai cha con hão lại 
dính chạt vào cày tre. Càng giẫy càng đau, la khóc om sòm! Quan khách htai họ 
nhìn thấy khiếp lăm, mạnh ai nấy chạy, bo dở cỗ bàn. Cà ba người mới biết Khoai 
là kẻ kì tài, có phép lạ, vừa khóc vừa van lạy Khoai rối rít. Một số người xúm hại xin 
Khoai tha cho ba người kia. Khoai ung dung khẽ dọc: "Khắc xuất! Khắc xiitất!". 
Cây tre trăm đốt lại rời ra. Cha con viên cai tổng hú vía, chạy dài. 

Phú ông thoát nạn. I ,ào bẽ mặt và sợ lãm. Lão phải y hẹn cho Khoai cưới có) út. 

Phát biếu cảm nghĩ 

Truyện "Cây tre trăm dốt" ớ phần kết thúc như một màn hài kịch. Phui ông 
đã giàu lại có cô con gái xinh đẹp. Lão ta là một kẻ tham lam, đẽ tiện đã dùng 
con gái làm cái mồi đê bóc lột anh trai cày quá thật thà. Chi ba năm sau., phú 
ông đã gả cô út cho con trai viên chánh tổng giàu có. Một lần nữa, lão ta lại 
đánh lừa Khoai một vố rất đau! Điều kiện cây tre trăm đốt làm đũa cưới mià lão 
ta đưa ra cho Khoai thực chất là một trò dại bịp. Khoai "hiền quá hóa ngu " nên 
anh mới tin lời hứa lão chù. Anh thật đáng thương! Lão phú ông cũng như mgười 
nghe kể chuyện cổ tích từ xưa đến nay đều nghĩ rằng chảng bao giờ anh trati cày 
thật thà chất phác này lại lấy dược cô út! 

Thế mà rốt cuộc, anh Khoai đã thắng cuộc. Anh trai cày nghèo khố, quá 
chân thật, cần cù chịu khó làm ăn. Cái ước mơ lấy được vợ đẹp, con nhà giiàu là 
một ước mơ đẹp, rất đời! Có lẽ vì thế, anh đã được Tiên ông độ trì? Câu thán 
chú: "Khắc xuất! Khắc nhập!" đã làm cho truyện "Cây tre trăm dốt" thám, đẫm 
màu sắc hoang đường, thần kì hấp dẫn. 

Qua nhận vật Tiên ông có phép lạ giúp anh Khoai câu thần chú nhiệm mầu, 
để Khoai vừa vạch trần bộ mặt tham lam xáo trá của phú õng. vừa lấy đư<ợc vợ 
dẹp, điều đó thê hiện một triết lí nhàn sinh cùa nhân dân ta: "ờ hiên gặp Itành". 
Mặt khác, qua cách xử sự của Khoai, ta càng thấy rõ lòng nhân hậu và bao dung 
độ lượng của con người Việt Nam. 

4. Kê lại một truyện cổ tích nước ngoài mà em thây thú vị 
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BÀI LÀM 

Em gái dung cảm 

Ngày xưa, có ba anh em IĨ1Ồ côi, hai anh trai và cô em út. Họ sống trong nột 
ngôi nhà nhỏ, nằm giữa một khu vườn. Anh em thương nhau lảm. Một huiổitối 
mùa đông, bỏng có tiếng gõ cưa; cô em gái đi ra mở cứa, dẫn vào nhà nuột bà 
lão lờ độ dường. Cá ba anh em niổiĩi nở đón tiếp, chuẩn bị giường đệm, rntời bà 
lão nghi lại. 




Sang hõm sau. ha lao (li dao sau vườn, hà nói với ha anh em: "\ líoti (ua ((i( 
ch,án kha (lcp. (lia ma có thcni nước mau vang. chim hỉct nái. va ( ax hicl hát ca 
nữa thí cang (ỉcp hon ". 

- Thưa ha. cá ha anh em cùng noi - ha thứ à\ tìm ó (láu a? 

- Các cháu hay di theo hướng này, và sè gập một người tôt hung, người áy sẽ 
chu cho biết ha thứ do ờ đâu! 

Bà lao phúc hậu ra (lị. Ba anh em quyến luyén dưa tiền. Hu ôi lỏi hom ây ngói 
xung quanh hop lưa, ngươi anh ca nói với hai em: 

- Anh bứt rứt lam! Anh phai di tìm nước mau vàng, chim hiêt nói, cay biết ca 
luír. làn gái nhó' lời anh dan nhé. Ờ nha. neu em khau vá, hi kim dám vào tay. 
máu chay ra thì là anh gặp trác trớ dây. 

Sang hỏm sau, nguôi anh lén dường, di theo hướng bà lão dà chi. Anh vượt 
qua hao dòng sông, dông co, ngọn núi trong mưa. nấng. Khi đến chan một ngọn 
núi cao ngất trời, anh gặp một người lạ mặt. Anh lé phép hoi nơi cỏ ha vật la: 
nước mau vàng, ( lum bict nói. cây biết hát ca. Người lạ dó vui ve nói: 

- Cháu là con người dũng cam. Cháu trèo qua ngọn núi này sẽ tìm dược ha 
thứ lạ đó. Nhớ gặp ai khiêu khích, chửi bới, đánh dập... hãy ho qua, và dừng 
quay đầu ngoanh lại. Nếu cháu ngoảnh lại sẽ bị hóa dá dấy. Cháu nhớ lấy. Chúc 
cháu thành công. 

Người anh ca vượt lên. Có hao tiếng cười khúc khích, chê nhạo, l iêng chửi rua, 
cỏ hàn lay túm lấy áo quán mình. Mặc kệ. người anh cứ trèo lên, trèo lên. Bàt ngờ 
bị một dam sau lưng, anh quay dâu lại. liến hóa thành một hòn dá. c ung lúc dó, 
người em gái a nhà đang khâu vá bị kim dâm vào tay, một giọt máu rí ra, cô em 
kinh ngạc kêu lên: "Anh cá ta gập nạn roi'...". Người anh trai thứ hai vội an ui em 
gái: "Em (lừng lo. Anh (li cứu anh ca (lây. The nào ( ùng nhi dược"... 

Người anh trai thứ hai di theo hướng anh ca dà di. Anh di mài di hoài, đôn 
chân ngọn núi cao, cùng gập một người lạ mặt. Cũng dược chí dường, dặn dò. 
Người anh trai thứ hai ho ngoài tai mọi lời khiêu khích, réo chửi. Lúc lèn gần 
đến dinh núi, bất ngờ bị dam vào lưng, dám liên tục như mưa đá giáng xuống. 
Người anh quay dâu lại, tức thì bị hóa dá. Người em gái ờ nhà dang khau, liền 
bi dâm vào ngón tay, máu chay ra. cỏ kinh sơ kêu lên: 

- Trời ơi! Nguy rồi! Anh thứ hai gặp nạn rồi! 

Cỏ em gai lập tức lên dường. Cô di theo hưởng, theo con dường thứ hai, anh 
trai dà di qua. f)ói. khát, mệt mỏi. Cò dã tim đèn chan ngọn núi, và da gặp 
người la mật. cỏ leo lên núi và dinh ninh lời dạn dò cua người lạ mạt. Bị chửi 
bới, chê nhạo. BỊ ngáng dường, ném da. Co vừa di vừa khóc vì người lạ mặt cho 
biết hai anh trai dã hỏa đá cá rỏi. Bị chọc ghẹo, bị dấm đá... cổ déu bỏ qua. Cô 
dã leo lên dinh núi dà lìm tháy nước vàng ỏng ánh. thứ cay biét ca hát. Một con 
chim nhò xinh dẹp hay đến dậu lèn vai cò, thu thi chuyện trò. Làm theo lời chí 
hào cua người la mặt, trên dường xuồng núi, cỏ nhặt những hòn đá nam trơ. 
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ném xuống chân núi. Vừa xuống chân núi, có bao nhiêu người dược cô cứu giúp 
mà phục sinh, vui mừng đón cô. Cô gặp lại hai người anh đã từng hỏa đá. 

Trên dường về nhà. cô em út kẻ lại hành trình mình đã tìm ra ba vậtt báu. 
Ngôi vườn của ba anh em nay có thêm ba vật lạ mà người em gái dà lấy đurợc từ 
núi cao đưa về. 

Từ đó, ba anh em sống cuộc đời vô cùng hạnh phúc sung sướng. Ngôi vườn 
của họ là ngôi vườn lạ nhất, đẹp nhất trên thế gian. Tất cả mọi vườn thượng 
uyển của vua chúa trên thế gian cũng không sánh dược. 

(Theo "Đổng thoại dân gian ittaha") 


5. Chứng minh rằng: 

”Truyện cổ tích dân gian dem dến cho ta những giấc mơ dẹp”. 

BÀI LÀM 


Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam vô cùng phong phú, mang vẻ đẹp) nhân 
văn kì diệu. Là thần thoại, truyền thuyết hay cổ tích, tuy ra đời trong những điều 
kiện xã hội khác nhau, nhưng tất cả đều phản ánh một cách đậm đà đời sốntg tinh 
thần và vật chất của cộng đồng, giải thích một cách hồn nhiên, chất phác cácc hiện 
tượng, nguồn gốc các sự việc quanh ta, ghi lại những thãng trầm, những bitến cố 
lịch sử dân tộc qua bao huyền thoại bi hùng, tráng lệ. Có nhiều truyện cố dâm gian 
đã aói lên những khát vọng của nhân dân từ những thuở xa xưa về sức mạinh đế 
chiến tháng mọi kẻ thù, ước mơ vé ấm no, hạnh phúc. 

Đúng như có ý kiến cho rằng: 'Truyện cổ dân gian dem đến cho ta mhững 
giấc mơ dẹp". 

1. Trong lúc ngủ, ta thường gặp những giấc IT1Ơ. Có giấc mơ dừ dội. Có giiấc mơ 
đẹp. Nằm trong nhà tù Tưởng Giới Thạch (1942-1943), Bác Hồ đã có lúc mơ: 

"Mơ thấy cưỡi rống lén thượng giới, 

Tinh ra trong ngục vãn nằm trơ". 


Đó là một giấc mơ đẹp nói lên khát vọng tự do. Đọc truyện cổ dân gian, 
có lúc ta tướng mình đang nằm mơ, gặp Thán, Tiên, gập Bụt, Phật... Những giấc 
mơ đẹp ấy đối với tuổi thơ chúng ta thật là diệu kì, hạnh phúc. Truyện oổ dân 
gian như đà chắp cánh cho tâm hổn thơ bé mỗi chúng ta bay lên, dược sông 
trong những khoảnh khắc thần tiên. 


Thế giới các vị thần trong thần thoại thật dáng yêu. Ai dà một lần đến thăm 
núi Kinh Thiên Trụ ở tinh Hải Dương, dấu tích của Thần Trụ Trời thuiở hỏn 
mang để lại. Mỗi độ thu về, ngắm bầu trời xanh mênh mông, tỏi lại mơ, lạti nhớ, 
lại xôn xao trong lòng càu hát: "Ỏng Tát Bê - Ỏng Kê Sao - Ỏng Dào Sông - 
Ông Trổng Cây - Ỏng Xúy Rú - Ỏng Trụ Trời". 


Bạn có còn nhớ câu đồng dao: 


"Núi cao sông hãy còn dùi, 

Nủm nam háo oán, dời dời (lánh ghen?" 
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ỉ c \ai Sòn rinh (lang lèn vua llùng sao nhicu va CỊUX hicni the? "\ OI (lun 
nưa. ưu ( lun (líu. nưưa ( lun hon V' mao..." la nhưng hau vat (lau (lũ lim, (lau de 
cỏ? \ui Tan Yicn cao choi V<>1 o plìia ta\ kinh lỉianỉì ỉ hang Long la (lau lích, 
ỉa cỉuon cong lu KI phép "tiuny nm len' cua Son ỉ inh hao vệ ngưõị (lọp, (ỉc 
(lánh thang lỉui\ l inh. Son l inh la ưóc mo'C1KỈ người xưa muôn co sức manh 
và phcp ỉa de chiên thang lu ì ụ ĩ tlìicn tai. Son I inh... cung la giàc mơ (lọp cho 
cm. cho han. cho luoi ih(t gán xa: 

"Nin lun như con gí/ co dụi 
Klìon g lo. man (lo ỉhuỊ) hỉnh minh 
Mcnh mony gọ/ nàn í’ ( ho mua ( lun 
íừ 1)1(01 Son I inh íluhìỉỊ I huy Tinh". 

(Huy Cân) 

2. Sò la hất hạnh hict hao, nêu không (lược đoc, dược nghe kè chuyên cổ? Se 
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hạnh phúc hiét hao khi dược nghe ha kẽ chuvên cổ lích? Bà va chuyện cỏ lích là 
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ngọn nguổn những giác modcptuoi Ihơ: 

"Chuyện con cóc. nau g ỉicn 

('huyện cô Tàm ờ hìctì 
• « 

Thản g /.V 'Thôn# (ĩ(h ... 

Mái tóc hà thỉ hục 

Con mã Ị hà thi vui 

Bù kê (len muòtì (lời 

Cùny klìôtìíỊ sao hết chuyện..." 

(Xuàn Quýnh) 

Chú So Dừa chi có mãi. mũi... không chân lay, chí biết lăn lỏng lốc mà 
khổng biếỉ (li. Chú lại biết chan hò giỏi. Chú tìm (lau ra mười tám lua dào, mười 
con lợn héo. mười vò rượu tám và mòt chinh vàng cỏm dê làm sinh le cưới co út 
xinh dẹp con gái phu ông? Sọ Dừa... chàng trai lịch sự... quan Trạng nguyên.... 
mcM sư hóa than nhiêm màu (lã trớ thanh giác mơ dep cua nhân dán. cua những 
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con người "nho he" hát hạnh trong cõi dời. 

c • c 

Con chim phượng hoàng biết nói, rất tình nghĩa với lời hứa: "Án một quà. 

tra cục vàny, may túi ha yany, rnany (h mủ dựny": Ông tiên râu tóc bạc phơ dà 

han cho anh Khoai cảu than chú ”Khắc nhạp! Khde xua)!": Ông Bụt và đàn 
chim se, chiếc giày thêu với hình anh cỏ Tấm xinh tươi gặp Hoàng tứ trong 
ngày hòi... tát ca đều trờ thành mơ ước tuyệt dẹp cua nhân dân ta từ bao dời 
nay vé ấm no hạnh phúc, ve một sự dổi dời. cổ tích thân kì dà nuôi lớn tâm 
hồn ta báng hao niềm tin. hao ước mơ dẹp: 

"hu lớn len hủ Hư nicnỉ tin rà Ị thật 
Biet hao nhiêu hạnh phne eo trên (Un 
Dẫu phui khỉ cay dã u y (lup vùi 
Rằny co Tam cũ uy IV lùm hoàn ự hạn 



('ày khe chua có dại hang đèn dậu 
('him ủn roi tra ngon ngọt cho ta...". 

ự' Đất Nước" - Nguyễn Khoa Điềm) 

3. Truyện cổ dân gian, nhất là truyền thuyết, với các yếu tỏ kì diệu, bao sư 
tích và hình tượng thần kì dầ trở thành những hài ca yêu nước tráng lệ đenn đến 
cho ta nhiều giấc mơ đẹp. Cái vươn vai cua 'ITiánh Gióng, từ một chú ho liên ha 
bỗng trở thành một tráng sĩ oai phong lảm liệt. Ngựa sát phun lửa, Gióng vung 
roi sầt đánh cho lũ giặc Ân tơi bời. Roi sất gày. Giỏng nhỏ tre làm vù khá quật 
cho lũ giặc chết nlnr nga rạ. Đánh tan giặc. Giỏng dà hay về trời. Gióng ilà mơ 
ước của tuổi thơ Việt Nam ngàn đời: 

"Mồi chú he dcu năm mo’ ngựa sát, 

Mồi con sòng dê li muôn hóa Bạch Dâng". 

("Tổ quốc hao giờ đẹp thế này chảng? 1 - Chẻ Lan Viên) 

"Sự tích trùm trừng" đã nhập hổn ta từ thuở trong nôi theo lời ru cua mẹ.. Lưỡi 
gươm khắc hai chừ 'Thuận Thiên" là vật háu cua Long Quân cho Lê Lợi mượn 
để đánh giặc Minh. Cái lẫy nó thần Kim Quy bán một phát giết hàng vạn giặc. 
Triệu Quang Phục chống giặc Lương ờ dấm Dạ Trạch dược Ròng Vàng: tháo 
móng chân đem cho, và dặn: "Cắm lêu mũ ddu mưu . sc dúnlì dâu thững (dấy!". 
Nhờ thế mà Triệu Quang Phục chém dược đầu tướng giặc Dương sàn, thu phục 
lại giang sơn. 

Truyền thuyết lịch sử tuy mang yếu tố hoang dường nhưng nó dà diẻn t,ả một 
cách hay bổng thán kì sức mạnh Việt Nam, truyền thống yêu nước, anh hùng 
cùa đất nước và con người Việt Nam qua những chặng đường lịch sứ ve vang. 
Ta lớn lên cùng truyền thuyết. Ta tự hào và yêu thêm đất nước. Một đất nuĩớc có 
"nghìn núi trăm sông diêm lệ..." . Một đất nước có Bạch Đằng, Chi Lãng, Đỏng 
Đa, Điện Biên... oai hùng. 

Chúng ta sinh ra và lớn lẻn dưới trời xanh và hương lúa được nuôi dưỡng 
bằng tình thương của cha, bằng sữa mẹ, hăng sự dạy bao cúa thầy cô giáo. 
Tiếng đàn bấu, khúc dàn ca, câu thơ Kiều cua Nguyền Du... đà trơ thành mánh 
tàm hồn mỏi chúng ta. Bạn có nghe tiếng gà gáy trên hoang dào: 

tt \ f 

()... ó... o... 

Thài thuyền (ỊliaII Trụng rước cô tôi về?" 

Bạn còn có nhở câu hát dân gian trong ngày hội Gióng: 

"Dứa thi sín mù ỉ, sin tai. 

Dứa thì chết nhóc hời gai tre ngủ!"? 

'ITtật vậy, truyện cổ dân gian dã dem dến cho ta những giấc mơ dẹp. Ta như I ghe 
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tiếng thầm thì cua ỏng cha từ ngàn xưa vọng nói về. Và ta càng yêu thêm truy/ộr cổ. 
Một quyển sách ước. Một cây bút thần. Cái dàn thần và cái niêu cơm thán.... cua 
lliạch Sanh... dã trớ thành mơ ước và hanh trang trong tâm hổn mồi em thơ. 

Một dàn tóc cần cù, dũng cam. thõng minh và tài hoa mới co môt kho Ung 
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truyện cỏ dán gian dậm dà, hàp dan thê! 



6 . < 11111 nghi CUÌI em ve nhíin vạt ong lien, 011« Bụt trong lìiộl so 

tru vẹn eo lích ma em (la học, (la dọc 

HÀI ỉ.Â\l 

Dà m ai gap ỉ iẽn. gập Hụ! trong CIIOC (lòi? \lurng truyện co tíclì lại đem (lên 
cho luoi thơ Ixio giác mo' (lep. Trong những giác mo' co lích, hình anh những 
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Ông Hụt. ha ‘liên gian tình thương yêu. lam phép lạ choáng ngợp tam hôn chúng 
la. Dâu tóc hạc phơ. đôi mát sang ngời, miệng cười tươi, tiêng nói ân cam tay 
chổng ga\... đó la hình anh ong Hụt. ha lien trong thô giới co tích. Hụt. Tiên 
hiện ra. hau trời hừng sang, nước mat người đau khỏ dược lau sạch, hạnh phúc 
và mõm vui dươc trao cho, co ca\ no' hoa. chim cát tiêng hót... 

Cò hc trong truyện "BÚ! cơm nguoí' dà gập 1 lén. Môi ngày mọ vào rừng lây 
cui, mẹ chi dc phấn cho em một hát cơm nguội. Hà lào ăn may rách rưới, đói 
khổ ha lan đen nhà. có hé dà cho hà ca ha hát cơm nguôi. Ca ngay phái (lói. 
nhưng co bé ra! vui. Một ngày no, me bị om nang, cò bé dí vào rừng tim la 
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thước cho mẹ. Khi sáp hỉ hổ vổ thì hà lão ăn ma\ ây xuất hiện, ilô dữ phai ho 
chạy khi hà do' cao chiếc gậy tre. Ba trao cho co bé nám la rưng và chiếc giò, ân 
cần dãn: “I V nhủ mơi mo' ru". Nhờ lá thuốc ma mẹ khỏi bệnh. Mớ gio ra thay 
mót gió đáv vàng! Hà lao án may ấy chính la hà Tiên. Lòng tốt của cô bé dã 
được dcn (láp. 

Bụt trong truyện "l am Cám" xuât hiện nhiều lán, mơ rong tình thương che 
chớ cho cô Tàm lìién lành, tội nghiệp. Bụt bày cho ỉ ấm nuôi con cá hông dê cho 
đời 'lam dỡ có quạnh. Bống bị mẹ con mụ dì ghe giết chết, Hụt bày cho lâm chồn 
xương bòng vào hù, dê sau này xương biến thành áo quán, giày dép cho lãm 
mặc di hội. Tâm bị sát hại. Bụt lại hoa phép cho Tám biến thành chim, thành 
cày xoan dao, thành quà thị thơm tho, thành cỏ gái xinh đẹp biết tiêm trầu cánh 
phượng. Chi tiết Bụt sai bầy chim se bay đến nhặt thóc cho Tam dế Tấm dược di 
hội, thật câm động, rám chết di, sống lại nhiều lần, phải thay dổi kiếp. Phép 
màu nhiệm cua Bụt đã làm cho Tấm biến hoá: lúc là người, lúc là chim, lúc là 
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cây, lúc là quá, lúc là dồ vật. Dù mang hình thức gì di nữa thì vần là cỏ Tam 
xinh dẹp, nẽt na, trường tồn, hát diệt. 

Anh Khoai trong truyện "Cày tre năm í/ờ/” dà gạp Bụt giữa rừng sáu. Bụt dà 
trao cho anh cáu thần chú: "Khác nhập! Khắc xinh" dế anh tạo ra cây tre trăm 
đớt. Chăng cần vàng ngọc làm sính lé chi với câu thần chú ấy, anh Khoai cần 
cù, chất phác da lấy dược con gái phú ông làm vợ! Bụt dã làm thay đổi cuộc đời 
anh. Bụt dã dem đến cho anh nhiều hạnh phúc. 

Nhân vật Bụt, Tiên dã tao nên yêu tố hoang dường trong cổ tích, dem đến 
cho tuổi thơ chứng ta nhiều say mê, thích tluí khi dược nghe bà ké chuyện. 
Những giác mơ dẹp mà cô tích dem lại dã làm cho tâm hồn tuổi thơ giàu cỏ 
sáng trong. Bà Tiên, ỏng Bụt dã làm cho cái thiện tháng cái ác, ké gian tà bị 
trừng phạt, người lương thiện dược dền bù, ước mơ vổ công lí, về hạnh phúc 
dược thực hiện báng "tường tượng vù ước mờ 



o hién thì hu gặp lành, 

Người ngay thì dược người tiên (lọ trì. 

Mang theo truyện cỏ tôi di 

Nghe trong cuộc sổng Ị hàm thì ti eng XI ta ” 

(“Chuyên cố tích nước minh " Lâm Thi Mỹ Da) 

Bài 12 . ỄcH NGOI ĐẢY GIÊNG 

(Truyện ngụ ngón) 

I. ĐỂ LUYỆN TẬP 

Đe l. Kế lại truyện ngụ ngổn "Ếch ngồi dúx gi eng". 

De 2. Cam nhặn về truyện "ích ngài dciy giếng". 

Dể ỉ. Phân tích truyện ngụ ngôn "Ech ngồi day giếng" 

II. BÀI VĂN Tự LUẬN 

<ĐÌ2 

Trong "Truyện ngụ ngôn Việt Nam" có cáu chuyện kế về một chui ếch hợm 
hĩnh, nồng nổi, dáng thương. 

Sỏ là, có một con ếch, do một sự ngẫu nhiên nào đó, ngay từ khi sanh ra đã ơ 
trong một cái giếng I1Ọ (cũng có thể không phai do ngẫu nhiên mà còn là do sở 
thích của họ hàng nhà ếch nữa. Chả thế trong kho thanh ngừ, tục ngữ cua ta còn 
có câu: "Giêng dâu thì ếch dỏ"). Sông cùng với ếch ờ trong giếng chì có vài con 
nhái, cua ốc, nho. 

Từ dưới đáy giếng nhìn lên, ếch ta chí nhìn thấy một khoáng trời bé hãng cái 
vung. Nó nghi: Tất cả vũ trụ chí có vậy, vì thế ếch tự coi minh là chúta tế. Hăng 
ngày, nó cất tiếng kêu ổm ộp làm vang động cá giếng khiến các con vặt bé nhỏ 
kia hoảng sợ. Nó càng láy làm oai. 

Nhưng có một nàm, cổ thể do thái độ xấc xược "coi trời hăng vutrg" của ếch 
thấu đến tai Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng nổi giận dùng dùng và quyết định "phe 
truất", "ngai vàng' nơi đáy giếng của ếch nên đã làm một trận mưa thật to. 
Nước trong giếng dềnh lên, tràn qua hờ, dưa ếch ta ra ngoài. 

Quen thói cũ, ếch nhàng nháo nhìn lên trời. Nó bỗng thấy ca một hau trời rộng 
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lởn hơn nhiều cai khoáng trời nỏ vẩn thấy. Ech ta không tin và thấy bưc hoi vì 
diều dó. Đê ra oai, nó cất tiếng kêu ỏm ộp. Vị chúa tê hi vọng là sau tiếng kêu 
cua mình mọi thứ đều phai trơ lại như cù. Nhưng háu trời vần là báu trời. Con 
I1Ỏ vì mài nhìn lèn trời, cha thèm dô ý đến xung quanh, nèn dà bị 111'ột con trau 
di qua giảm bẹp. 

Từ cách nhìn thê giới bên ngoài chi thông qua miệng giếng cua »chú èch no 
mà thành ngữ này trước hết dùng đế chi "những người hiếu biết ít (ho diêu kiện 
tiếp xúc hẹp". 
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(...) Sau nữa, lại iư thái dỏ nháng nháo "coi trời hang vung" cua ếch mà 
thãnh ngữ này con hàm V noi ve sư chu quan, coi thường thực tè. sỏ phận cua 
nhưng người do. nêu không giỏng như con ếch huênh hoang, hợm hình no. thì 
chỉ ít. ho cũng phai trà hăng những thát hại chua xót khi tiép xúc với thực tiền 
phong phu va sinh dòng, ma khi hiếu ra thì sự da rói. 

(Trích "Kế chuyên thành ngữ, tục ngơ') 


Để 3 

"lu h ngoi dax gicng" lít một truyện ngụ ngổn rất hóm hình và lí thú. Bell chi là 
một loai vạt he nho, tám thường. Nơi sòng la day giêng, một nơi chật hẹp: tỏi tăm, 
khép kín. Mỗi quan hệ cua CCỈ1 chỉ !a những con vật nho he, tám thường: vài con 
nhái, con cua. con ỎC ma thổi. Môi trường song áy, quan hộ "cong dòng" ẩy nơi 
"viùmg íịhoc" day giếng dà lam cho ếch hợm mình, tự phụ. kiêu căng. Tiếng kêu 
cua ếch chí "om ọp" trong đáy giỏng, nhưng lủ cua cay, oe nhai thì "rất hoang sợ". 
Vì sông "lau ngay" trong hoàn canh ây. tật xấu phát trien thanh "hệnlỉ" trầm trọng. 
Điếm nhìn thi tháp he, nhỏ hẹp. Tầm nhìn thì mu mờ chu quan. Do đó, nằm ờ đáy 
giêng, ngồi ơ đáy giêng mà "ếc h cư tường hâu trời trên dau chi he háng chiếc 
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vung". Dáng sơ hơn nữa là thái độ sòng cua ếch râí tư cao. tự đại. nó cho mình "oai 
như mọt VI chua te". Ếch đã tự ru ngu minh trong vương quốc "day giêng ", không 
phai ngày một ngày hai, mà là dà "lau ngày". 

o đời, ai có thế "ngu yên mài trong dời chạt"\ Êch cũng thế thối, Một trận 
mưa to dà làm cho nước giếng "dềnh lên trùn hử". Như một cuộc "mờ cứa". Mỏi 
trường sổng cua ếch đã thay dổi. Từ dáv giếng, ếch bò lên, bơi lên bờ giếng, rồi 
ếch "ra ngoài". Mỏi trường Sống dã thay đổi rộng lớn hơn. Thế nhưng cách sống 
cua ếch vẫn "c/tten thói cũ". Thái độ sống vần hợm hình, coi thiên hạ bàng nửa 
con mắt, "êch nghênh ngang di lại khắp nơi và cất tiêng kêu ôm ộp". Từ đáy 
giếng lên bờ giêng và mặt dát. điếm nhìn đă thay đối, nhưng tầm nhìn, cách 
nhìn cua éc lì vẫn như cù "nó dà nhang nháo dưa cập mắt nhìn lên hdỉi trời": ẽch 
vần "coi trời hăng vung". Báu trời hao la thê, mênh mỏng thế, nhưng đối với ếch 
thì vần nhỏ he bình thường. 

Trước dày nơi đáy giêng, ếch chi biết có cua. òc, nhái, nhỏ bé mà thôi. Lên 
mặt dát, mỏi trường sống thay đổi. quan hệ trong cuộc sống dã thay đổi rất 
nhiều, xung quanh ếch là muôn loài, !à bàn dân thiên hạ, cỏ những tên "khổng 
lổ' rất đáng sợ như "con trau" . Thô nhưng ếch vừa "nghênh ngang’\ vừa chu 
quan, "cha thèm dê ỷ (lên Xung quanh...". Cái giá thật đắt mà ếch phải trá đã xẩy 
ra, ếch "dã hỉ một con trâu di qua giam hẹp!". Đó là một kết cục thật đau đớn 
và đáng thương! 

Trong truyện ngụ ngôn "Ech ngoi dáy giêng ", hàng loạt án dụ được sáng tạo 
nen làm cho còt truyện hấp dẫn, ý nghĩa truyện, bài học luàn lý cùa truyện dược 
thể hiện sâu sác, tham thìa. Ngoài ếch còn có nhái, cua, ốc,... và con trâu. Có 
"túy giêng", "hâu trời" và "chiếc vung". Còn có cành "trời mưa to" , và cái chết 
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của ếch bị trâu "giam bẹp". Đó lù cuộc sổng con người, cách sổng cua con người 
được nói đến. 

Truyện ngụ ngôn "Ếch ngồi dáv giêng" đã nêu lên bài học nhân sinh nít h 
thú, sâu sác về môi trường sống, quan hệ sổng, góc nhìn và tầm nhìn, thiái độ 
sông. Khi môi trường sông, quan hệ sống đã thay đổi thì góc nhìn và tàmi nhìn 
phải thay đối cho phù hợp. Bài học iuủn lí càng giàu ý nghĩa và thiết thực đó là 
sự ám chi những kẻ sông quẩn quanh, tầm nhìn hạn hẹp thì trí nàng tẩm thiường, 
kiến thức nông cạn đáng thương! Bài học ngụ ngôn khẽ nhắc mọi ngườii phái 
khiêm tốn, sáng suốt, không được tự cao, tự đại. hợm mình "coi trời bằng 
vung", coi thiên hạ bằng nứa con mắt! Nếu cứ sông theo cách "ếcli ngâ>i dáy 

giếng" thì có ngày phái trả giá đau đớn. Trong ngôn ngữ dân tộc: "Ech ngồi đáy 
giếng" vừa là ngụ ngôn , vừa là thành ngữ. 


Bài 13 . THẦY BÓI XEM VOI 

(Truyện ngụ ngôn) 

I. ĐỂ LUYỆN TẬP 

Đề /. Kể lại truyện ngụ ngôn “Thảy hỏi xun voi" 

Đề 2. Phân tích truyện 'Thầy bói xem voi" và nói lên cảm nghĩ cúa em. 

II. BÀI VÃN Tự LUẬN 

vềl 

Nhân dân vẫn lấy tiếng cười đế mua vui, giải trí, để đánh địch, để chế giễu 
những thói hư tật xấu quanh ta. Truyện 'Thầy bói xem voi" là một truyệnt cười 
mang tính ngụ ngốn sâu sác. 

Truyện nói vé một cuộc hội ngộ cùa năm ông thầy bói nhân buổi chợ ế hàng. 

Họ tranh luận vé con voi mà họ xem bằng "tay"; tất cả đều mù nên môi '"thầy" 

nhận diện con voi một cách khác nhau. 

• • • 

Thầy bói sờ vòi voi thì bảo "sun sun như con đỉa". 

Thầy bói sờ ngà lại phán con voi "chắn chán như cái dòn càn". 

Lão thầy bói sờ tai voi lại khẳng định nó "bè bè như cái quạt thóc". 

Lão thầy bói thứ tư sờ chân voi, lại cãi là voi "sừng sững như cái cột nhử". 

Lão thầy bổi thứ năm sờ đuôi lại nói con voi "tun tủn như cái chổi sê cùm'. 

Cả năm ông tháy bói đều thuộc thế giới mù, nên thầy nào cũng dùng cách 'VÍ von 
so sánh tả con voi thật hóm hỉnh, buồn cười. Năm thầy bói đều có nhận xét d íng 
nhưng chí đúng một bộ phận của con voi. Vì mũ quen nói mò, nhưng thầy bcái lào 
cũng tin là mình tuyệt đối đúng, đắp tai trước chân lí, trước sự thật rành rành. 

Cuộc cãi vã của năm ông thầy bói trờ nên ồn ào. Cuộc đấu khẩu thành C1ỘC 
xô xát. Màn hài kịch trở thành màn bi - hài kịch. Năm lão thầy bói đã '"dinh 
nhau toạc dầu. chảy máu" làm cho thiên hạ được một bữa ỏm bụng mà cưc.Tti! 
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lírvau chuvên V. 77/ỡv hói xem voi" mii nhan dan la co cau íuc IILƯÍ: 

» < 

7 //</Y N>/ ttot mo". I m\ẹn cười nay nham chó gicu hon lhâ\ hoi mãt da mu ma 
cùn ma Irồ bịp hom, kiêm an hang trò mc tin di (loan. 

Iru/cn 77/í/v hói xem \ (>r còn mang tinh ngu ngon sau sác. Nhãn dan nêu 
lên ha ỈÌOC vê caclì nhìn va cách chinh giá SƯ \át. hicn lươn II. Kỉìong dưov chu 
quan, )ỉuên diện. Phai co quan diêm toan diẹn. Trong hoc lập \a cuộc sòng 
háng I gày, hai học áy rát can thiết doi với môi người. 


<ĐỈ 2 

Huy' hói xcm voi la mót truyện ngu ngon dan gian Việt Nam. Ngụ ngón 
nghía ỉcn la lời noi gưi, lời nói co ngu y kín dáo. Truyẹn ngu ngon là loại 
tiưyệndế vậpđèỉí những hài học vc dạo lí hoặc iriet lí hàng một hình thức kín 
đáo. thím thuý. Nhàn vật trong các truyện ngu ngôn co klìi la co cây, muông 

J ‘Ca • Cư • C7 J L. 

thú. cc klìi là con người. Nhưng ca người lấn vật trong cấc truyện ngụ ngón đểu 
chỉ là thừng phương tiện nhăm giúp cho tác giá đưa ra những bài học về dao lí 
đổi vó người đời. 

Tru/ện "Thầy bói xem voi" có kết cáu tương đổi rỏ rang, nó như một vở kịch 
ngắn g)in ha màn kịch khá đặc sắc. 

Mủỉ thứ nhất cỏ the gọi ten là kfc Cuộc họp mật vù xem voi nia năm thây hói". 

Trong nàn kịch nay, ta tháy các thấy bói họp mặt nhân buối ế hàng đê đi đến 

một qiyết dinh quan trọng là cần xem voi, xem để hù đáp cho sự thiếu thôn trong 

hiếu bi:t, de thoá trí tò mò. Cuộc xem voi cua các thầy bói khá dạc sác: họ xem 

voi bằtg tay: không ai bao ai, mồi người chí xem một bộ phận trên cái cơ thế dồ 

sộ của con voi. 

♦ 

Cucc họp mật của các tháy bói chưa đáy kịch tính. Cái tò mò của các thầy 
boi miôn biết ve con voi cũng kích thích trí tò mò cua người dọc, khiến họ phải 
chú tân theo dõi cuộc họp mật và cách thức "xem voi" cua cá năm thay. 

Mài thừ nhất cua vớ kịch được thể hiên tron vẹn ở đoạn Ĩ 11 Ơ dầu của truyện. 

• • ••• • «/• 

Mối au trong cloạn văn là inộỉ thông tin. Các thông tin cứ nối tiếp nhau tạo ra 
sức híto dẫn đổi với người đọc, buộc họ phái xem tiếp màn sau cùa vở kịch. 

Mùi thư hai có thê’ gọi tôn là “mộc tranh luận”. Sang màn này, kịch tính cứ 
từng brớc táng thêm qua cuộc đối thoại giữa các thầy bói. Các câu dối thoại đổu 
rất ngài gọn, cứ lừng nấc làm bộc lộ nội dung, cứ qua một câu đối thoại thì mâu 
thuẫn 'iữa các thầy bói lại tăng thêm một bước. 

Ngrời nói sau thì phủ nhận người nói trước, người nói sau cùng thì phu nhạn 
tát cả! Sự bực tức của các thầy bói cứ tăng dán lên theo từng lời đỏi thoại cứa 
người thác, dẩy mâu thuân và sự hài hước lên một bước cao hơn. 

Pha thừa nhận rằng mỗi thầy bói đểu có chỗ đúng trong nhận xét cùa mình, 
nhưng nó lại chi đúng với một bỏ phận của con voi mà họ đã sờ dược. Song họ 
lại sai bời vì ai cũng khăng khăng dem một cái rất nhỏ, rất cá biệt nhàm khảng 
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định cái toàn thế. rái bộ phận thì làm sao cỏ thế bao quát hết dược cái toà n thê! 
Những máu thuần ờ man thứ hai này đà đẩy đến kết cục ở màn chót. 

Mủn chót của vở kịch có thể gọi tên là “ cuộc an dà". Màn này diễn ra canh 

• c ■ * J 

ồn ào nhát do mâu thuần cua tấn kịch đã lên tới đình điếm. Các tháy hói (tã 
‘V lánh nhan toác dan chay man" . bởi vì ‘7 háy nào cũng cho minh dứng, iklìông 
ai chịu ai". Cuộc xô xát xáy ra là không thế tránh khói, vì các tháy bói điều rất 

• • V- * 

bảo thu, người nào cũng cứ khư khư giữ lấy ý kiến cua mình và cho rằng mình 
đã tìm ra quan niệm đúng nhát về hình thù con voi! 

Cuộc ẩu dá giữa các thầy bói nhàm "giải quyết mán thuần \ "hao vệ chán lí" 
mang đầy tính bi và hài. Cái hi thế hiện ờ chỗ các thầy bói đều muôn thoai mân 
sự hiểu biết, nhưng rốt cuộc vần chăng hiếu được gì, sự đau khổ vì thiếu tr i thức 

• C— • w- • C— • 

như vẫn còn nguyên vẹn. Hơn thế nữa lạị còn phải đỏ máu mà vần không biết 
được chân lí là đâu! Cái hài thế hiện ở chỗ tháy bói nào cũng chỉ căn cứ vào 
một bộ phận cua con voi để nhận định khái quát về ca con voi và cứ rnộit mực 
cho thế là.đúng, rồi cứ thế mà cãi nhau và đánh nhau! 

Truyện "Thay hói xem voi" được xâ\ dựng trên cơ sờ sự khiếm khuyết về thị 
giác của các thầy bói. Họ không thể nhận biết dược sự vật bằng chức nântg cua 
mắt, phai nhờ vào bàn tay, tức là nhờ vào chức nàng cua xúc giác va căn c ứ vào 
đó dể đánh giá sự vật Nguy hại-hơn nữa là lai chi dựa vào một bộ phận của sự 

vật dế đánh giá toàn bộ sự vật ẩy. Cách "nhìn nhạn" đó dà làm cho sự vậtt méo 

• • • • «/ * • * • 

mó, thiếu chính xác và không khách quan. 

"Thầy hói xem voi" là câu chuyện giàu kịch tính, có kết cấu khá mạclh lạc. 

* • » c • • • 

Nghệ thuật của truyện ngụ ngôn dân gian ở đây dã dạt tới dinh cao. Tác giả 'đã rất 
khéo chọn lựa một con vật đồ sộ như voi đê cho các tháy bói cùng một lúc điều có 
thê "xem" bằng tay, và từ đó sẽ thuận lợi cho việc tướng tượng, hư cấu nhàim rút 
ra những điều bổ ích cho con người về việc nhận xét, bình giá và ứng xứ trong 
mọi quan hệ ở dời. Rỏ ràng dây là một tấn bi - hài kịch về một cách nhặn thức, 
một bài học quý đế người dời cùng học. Bài học ấy nhắc chúng ta ràng muốn hiểu 
biết đầy đủ về một sự vật, một hiện tượng hay một con người nào đó thì phảii nhìn 
nhận thật toàn diện, khổng nên mới chỉ biết có một ít mà đà suy ra quá inhiểu 
hoặc phán đoán mò mẫm. 

Đến dây, ta càng thấy đầu dề "Thầy hói xem voi" hàm chứa dầy tímh hài 
hước. Đáu dẻ này cùng dà di vào vốn ngôn ngữ thông thường của đời sông mỏi 
khi nhặn xét hoặc bình giá một sự việc nào dó làm chưa đến dầu đến đũa hoặc 
còn phiến diện. 

Truyện "Thầy hói xem voi" mang đậm tính phê phán, có ỷ nghĩa triếỉt học 
sâu sác, nó như một bài học quý không chi cho ngày xưa, cho ngày nay mà 
cho cà mai sau... 

Cao Đức Tiên 
(Bình giảng Vãn học lớtp ì) 




Bài 14. m;<) NHẠC' (HO MI C) 

< I ru vện 11 » ụ ngon) 

I. Đí I.I VKN TẠI' 

/V /. Ké lai truvẽn 11 uu ngon ‘7 Vo ////</( (//o meo". 

De 2. Cam nhan xê nhan vát OĨUI c 7>ng t roi UI tru ven ngu ỉ mòn "Deo tìhiH ( ho meo", 
D< ả. (am nghi cua 0111 vo nhan vat anh Chu trong trttxen 11 nu ngon "Deo 

nhạt ( ho mèo", 

De 4. Phan lích truyộn '7 Vo nhu< ( ho mèo" và nói lon cam nghi cua om. 

II. li VI VAN I I I l ẬN 

'Đề 4 

lia tiếng 7/0/ cỉonv í Iuỉoỉ" la tiêng cười châm biõm. chẽ 01011 cua dan gian. 
Truvón ngu ngon 7Vo Iihíỉe (ho meo'' cùng ỉa moi trong những chuYón 7/0/ 
77/1/ chìiôỉ" à\. 

1. Lang cluiỏt hôi hop dông du. han xièc rát hô trong. Chiêu trên ngai 
Ỉ 1 gương õng ('ong. riìieu giữa co hai anh Nháỉ. Cỉìiou cuói co anh Chù. Cong 
trình ha\ một chu trương vó cung quan trọng, do la han chuven deo ninh (ho 
Mèo de lang chuột dược hao dong từ \a ma an tam lam ân. 7/í/v (tua: Cao kietì 
c/uá! . ca làng chuột reo len khi ỏng Cóng dứt lời. 

May ngay sau. nhạc dà mua về. Làng chuột lại nhom họp dê cư 7 I^ỉidi" di 
đeo nhạc xao co Meo. Ai sẽ dược xinh dự lỉnh ấn tiên phong? 

Người dấu tiên dược ca lang chuột dõng thanh nhất trí giới thiệu là ỏng 
Cống. Ong la người chức trong quvèn cao, danh giá nhát trong làng chuột. 
Miưng ỏng Xênh râu khước từ cho do là "viei lủm tam thưừnv" không xứng XỚI 
cỉ.mh hiệu cao ÍỊUV cua mình. 

Anh Nhát dươc CƯ di. Anh nhanh nhen dược ca lang chuột tín nhiệm. Anh 
b.io là giữa lang chuột thì anh vấn la người có vai vé lũ (ỳ elỉiỉhi nen". Việc lẹp 
mẹp ây danh cho bọn "(lan ( 7 ?/"... 

C uối cùng. ('hù dược vinh dự nhận công việc vinh quang "deo nhạc cho Mèo". 

Chù tháp cỏ bé họng, chối không dược, phải còng cai nhạc ra di. (lập Mèo, 
Chù dành bao dẽn gán. Mèo liền nhe nanh giương vuốt, gầm gừ. Chù căm dầu 
tỉ ao chạy, vứt cái nhac lai, khống biết cai nhạc bon di đáu! C a lang chuột vừa 
thây Chù chạy vé, vo cùng sơ hài ho chạy tán loạn". 

Cái hay, cai thú cua truyện ngụ ngôn nay là ở ha tình tiết. Một, ổng Cống 
d ra ra sáng kiên deo nhae cho Mèo. Hai, cá lang chuốt đùn đáy nhau. Ba. Chù 
piat cõng nhạc di. Mới gập Mèo. Chu sợqua virt nhạc lại hòn hến chạy ve... (á 
Ung chuột bạt Ma kinh hỏn, mạnh ai nấy chay, lo bao toàn tính mạng cua mình. 

2. "Deo nhạc cho mèo" là mọt truyện cười pha chát ngu ngón hóm hỉnh. 
Truyện dà plum ánh và châm biếm "việc /ừ//g". "hội don g chuột" ngày xưa. "An 
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cổ di trước, lội nước theo .Ví///". (iiừa chôn đình trung, quyền an, quyên nói, quyên 
cat đạt, phán xét mọi cổng việc trong làng đéu thuộc vé bon chức sac, b»ọn vai vè, 
bon tai to mật Um... đinh đoạt hết. Moi công việc năng nhọc, nguv hiếm., đau ctùiv 

• « • • • c • • c • c * 

đít thớt đều đổ len đâu bọn con em, dán bạch đinh, thấp cô bé họng! 

"Deo nhục cho mè<>" cứ ngờ la một sáng kicn. nhung chi la mọt V do xiên 
vông, không thực tè. Trong cuộc sống, mọi kê hoạch, mọi "sang kictì" phai 
mang tính khả thi mới cổ giá trị. Đỏ là bài học luân lí hàm chứa trouìg truyện 

cười - ngu ngôn "Deo nhac cho mèo". 


c • c 

r Bài 15. ( HÂN tÂyTtai, ĨmaT,MIỆN<; 

■ (Truyện ngụ ngón) 

ấ - „ . . , , . Ị - l-l- . . , ... . .. _ .. ... — ... 


I. ĐÊ LUYỆN TẬP 

De l. Kế lại truyện ngụ ngôn "C hem, Tay , Tai, Mát, Miệng' 

Dê 2. Phân tích truyện ngụ ngôn “C'hàn, Tay, Tai, Mắt. Miẹng" 

Dè 3. Bình giảng truyện ngụ ngon "('hãn, Tay. Tai, Mút. Miệng" 

II. BÀI VÃN Tự LUẬN 

r Oề 2 

Truyện ngụ ngôn "Clỉâti, Tay, Tai, Mắt, Miệng" dà nhân hoa 5 bộ phận của 
thân thê con người tạo cho mỏi bộ phận một vị thế rất hỏm hình: cỏ Mát, cậu 
Chân, cậu Tay, bấc Tai và lão Miệng. 

Trước kia, họ vần dựa vào nhau mà cùng tổn tại. Nhưng rỏi cỏ Matt đã khới 
xướng một cuộc táy chay bất hợp tác với lão Miệng, cỏ đã vận dộng được cậu 
Chân, cậu Tay và bác l ai kéo đến “nhà" lào Miệng, nói cho lào ta bicit “phải lo 
lấy mù song": chúng tôi vất vả lam lũ xưa nay mà có biết cái gì "ngọt bùi ngon 
lànir nào đâu! 

Cuộc tẩy chay bát đầu. Chi mấy ngày sau, cỏ Mắt thì ‘7 ờ dơ \ cậu Chán, cậu 
Tay “thì không còn muôn cất mình lèn (lé chạy nhảy vui (lùa như trước nửa". 
Bác Tai thì “ù như xay lúa ơ trong",... Tất cá (lều "hì dừ mệt môi": đen ngay thứ 
7 thì “không thê chịu dược nữa". Còn lào Miệng trong thời gian ây cũng “nhựt 
nhạt cá hai môi, hùm rủng thì khò như rang, không buồn nhếch mép". (Cái “sang 
kiến" cúa cô Mát thê là hoàn toàn thát bai, gây tác hại cá người lần mìnih! 

Anh em ta cùng nhau han hoan: cậu Tay kiếm thức án bỏ vào mồm lão 
Miệng. Lão nhai và nuốt trong họng, cái bụng câng tròn (có một d.ị bản nói 
thế), tức thì ai cũng thấy “dỡ mệt nhọc", dán dần thày "khoan khoái" Iiilur trước. 
Từ dỏ, hụ bảo nhau “thán mạt song vói nhau, mồi người một việc, không ai tỉ ai 
cà ". Từ thực tê mà họ thấm thìa lẽ dời. Lè dời không dơỉì gián! 

Bài học luân lí hàm chứa trong truyện ngụ ngổn “Chan, Tay, Tai, Mắt. 
Miệng" khá sâu sác: 
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i rong CHỌC song iỉmiv (ị dìiii. dunu np/ic II^HOI !(I \m thu. lam hạ\ mà tlìiẹỉ 
liạii don mình ( (<n //g/é ì Uiniìíỉ liu • I liUìp hitl "m/ mmlì ma lon lai. ma 

dược hanh plìiK Mõi ngươi, mỏi họ phan, iuọi tochiic deu gan ho IMI\ tiep hoạc 
gián tiep Ví Vi nhau như cac ho ị)haii trong co liu* (ung (ỉumj iho minh la quan 
trong nhát. ỉa "nu mu (liu vu nu" ma OM thường ngươi kb.uc. hoac SII\ ỉn ii 
nạnh hon chen trong CHÓC’ song. ( iniíi \o.//e, < ////V //òí/ //ó/> w/ lun !(U dù num càu 
luýnh phiu iu htU íì('( s<n lilhỉi dỉím ritỉ ' </ ỈIÍỈI IIV( lì nụu Iinui H(ỈV. 


Oỉ ỉ 

Truyện ỉa cáu chuyện \c ma\ hô phạn trong than lỉic con người suy hi lị 
nạnh \Ớ 1 nhau - chu yêu la giữa ( han. Tay. lai. Mai va Mióng. Chan, lay . Tai, 
Mãt lư cho la phai chui vát va vò lỉ đv nuôi Miệng đà ru nhau nhát loạt ho việc 
(lé mạc Miệng tự kicm song, ( hung không hicl răng lam như thê. chúng dã tư 
hai mình. Nhan ra sai lam. chung lai lam lanh vói nhau, sõng lliuan hoa như cũ. 

huyên vui na\ mượn chti\ẹn các ho phan co thế đê noi vc chu vện người Môi 
quan lệ giữa cua hộ phạn ĩ l ên chàng khác nao mói quan hc giữa người vu người 
trong xà hội. Nếu Chan. Tay. lai. Mat. Miệng phai phụ thuộc lán nhau, phai 
nương tựa vào nhau dê ton tai. thi môi cá nhan trong tó chức, trong cõng đổng 
củng bi rang buộc với nhau, phai ho sung và hò trợ cho nhau, cũng như phái chia 
sò với nhau. Không có bộ phạn nao thừa. Không ho phận nao hoàn toàn tách khói 
các hộ phận khác ma cỏ the sống dược. Con người O' với nhau củng vậy. Vì thê, 
bài Ikx có (hò rứt ra dược lừ truyện này là: 1‘rong tập the. trong còng dồng, mọi 
thanh iên deu có quan hệ chật chò với nhau. Cá nhàn muốn tót thi phai chàm lo 
xây dụng tập thế, phai quan tâm trước hết đen lợi iclì chưng! Nếu làm ngược lại, 
thì chi .lân dên suy thoái va diệt vong. 

Bai học nghe có lý. thuyết phục dược người nghe vì no dưa trên cơ sở thực tẽ 
hiên nhiên; mõi hộ phan trong cơ the người có chức năng riêng, không thế lân 
lộn, không the phu nhan - chan đõ di. tay dê làm, lai dê nghe, mát de nhìn, miệng 
dò án. (hứa các hộ phạn áy iại có một chức năng chung la duy trì sự sông bình 
thường cua con người, chức nảng chung ã\ buộc các bộ phận riêng lè phái phoi 
hợp vớ nhau, lẹ thuộc vào nhau, vừa nhịp nhàng, vừa chật chè theo một quy luật 
chung. Không bộ phận nào yếu kem mà lai khổng làm tổn hại ít hay nhiều cho 
toàn tlè. ( ung nhu' mót con người lanh manh la mót con người có cơ thê hoàn 
chinh, rong dó có các bõ phan dèu lốt và luôn luôn "ùn v" với nhau. Khám sức 
khoe chính la mọt hình thức kiếm tra thực trang va tình límh hoạt dòng cua các bộ 
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phận long cơ the người. Chăn, Tay. Tai. Mãt tách ra de co lập Miệng la vó lí 
chinh M dà vị phạm quy luật chung cua tự nhiên. 

Bài học rút ra từ truyện ngụ ngón trên là dung dàn. sâu sác, nhưng cùng co 
nhưng \liia cạnh cân phai làm rò thêm. Khang dinh môi quan hệ phụ thuộc lan 
nhau g ữa họ phạn và toan the, giữa cá nhan với cong dong hoàn toàn không có 
nghĩa a khu yên khích sư V lai. dựa dam. lam cám chừng, pho mặc tât ca cho 
người thác, luôn luôn trông chờ ó người khác và tập thè. Mặt khác, sự khăng 
dinh a cung không co nghía là không coi trọng su phát ỉm\ dung mữc vai tro. 

• * s c • c • ỉ * V. 
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tính lích cực cua mỗi thành viên trong cọng đổng. Nếu sư ý lai. dựa dam tcua 
mồi thành viên lam yếu cộng dồng, thì ngược lai sư tích cực cua họ lai làm c;ho 
cộng đồng càng thèm cung cô, vững mạnh, phát triển. Trong bài cu tinh luu ìiìg 
nao, con dường đúng đán nhất cho mỗi thành viên, mồi bộ phận cua cộng dong 
cũng phai là nỏ lực cao đè hoàn thành tốt phán việc cua mình. Trien vong (cua 
mồi cá thể tuỳ thuộc ơ đấy. Triển vọng cua ca cộng đồng cũng tuỳ thuộc ởđátv. 

Nguyền Vàn Chinh 
(Binh giáng Vàn hợc lơp> 6) 

í Bài 16. ÔN TẬP TRUYỆN NGỤ NGON 1 

1. Truyện ngụ ngôn là gì? Nêu một sỏ truyện ngụ ngôn mà em biết. 

BÀI LÀM 

Truyện ngụ ngôn là truyện kể dân gian bàng vân xuôi hay băng thơ, mượn 
chuyện về loài vặt, dồ vật, cây cỏ... làm ẩn dụ, hoặc chính chuyên con người đe 
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nói bóng gió, kín đáo chuyện dời, chuyện người, nhằm nêu lên bài học luân hí. 

^ a' s f 

Những truyện ngụ ngôn mà em biết là: à 'Fxh ngồi dấy giêng ", "Dèo ( ủy giữa 
dường", "Đeo nhạc cho Mèo". “Tho vù Rùa", "Thúy hỏi xem voi".... 

2. Phân tích truyện ngụ ngon mà em yêu thích 

BÀI LÀM 

Kiến giết Voi 

"Kiến giết Voi" là một truyện dân gian thu vị như một màn tiếu phẩm. Kiến 
lại giết được Voi, một chuyện lạ đời khó tin. giàu kịch tính. 

1. Voi to lớn, hung dữ, có đồi ngà ghê gớm. Voi chưa hể lùi bước trước bất kì 
một con thú nào trong rừng. Voi rát kiêu ngạo, di dạo nghênh ngang rừng này. 
suối I 1 Ọ. 

Thế rổi, một tình huống dà xảy ra chuyến dộng núi rừng. Voi gặp một dàn 
kiến vàng bò qua đường. Voi cho rằng dàn kiến vò lẻ! Vốn hách dịch coi thiên hạ 
báng nửa con mắt, Voi quát tháo om sòm. Nó gọi đàn kiến là "ranh con ", đòi 
"dam chân" một cái, làm họ hàng nhà kiến "chet ca mít". Voi không ngờ, dàn 
kiến dám cự lại và tuyên bỏ: "không sự", "không lủi hước" trước bát cứ ai! Rỏ 
ràng đó là một lời tuyên chiến. 

Cuộc dấu giữa Voi và Kiến dã diễn ra dữ dội. Voi to mà Kiến thì bé nhỏ. Voi 
chí có một mình. Kiến là ca một dàn. Voi kiêu ngạo, chu quan, Kiến chù động, 
mưu trí có lối đánh hiếm. Đàn kiến bám lay chân Voi, leo lèn mình Voi. lirng 
Voi mà đốt. Chúng đái vào mãt Voi làm cho Voi "cay xè", không sao IÌÌỞ dược 
mắt ra nữa! Kiến còn chui vào vòi Voi, tai Voi mà dốt, mà căn. Voi rống lèn 

V.- 

chuyến rừng núi, giầy giụa rồi ngà lăn ra. quân quai (lau don. Đàn kiến kéo đen 
mối lúc một dỏng thêm, xúm vào. lăn xa vào. dốt cho Voi đến chét. Một két cục 
quá bât ngờ! 



2. Kicn g/ct \ OI ỉa mot truyện lì,nu ngon dộc: dao. Nhan dan la da mưo '11 
chuyên loài vat de noi chuvện con người. ncu lèn bài hoc ỉtian li sau sác. Voi 
am chi cho ke mạnh, lãm quvẽn uv. kieiỉ ngao \a hong hách. f)o la tàng l(Vp trôn 
trong xà hội. ca\ the ức ỉìiẽp ke yêu. Dan kiên (long (kio là bieu tương cho nhan 
dân lao dòng, ke bị trị. thấp co be họng trong xa hội. 

Ke mạnh dà cha dạp lên quyên song va hanh phúc cua nhan dan, dà bị dòng 
dáo nhan dan giáng tra. bị thái bại tham hại. Ke yêu nếu bièt tm vào chính nghĩa, 
biet (loan ket và chiên dâu mưu trí. dùng cam. nhat dinh sẽ danh thang ke manh. 

Bai học luán lí sau sác cua truvèn ngu ngon "KÍCH gict \ là bai hoc doàn 
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kết trong dâu tranh, bieỉ lâv véu de thăng manh, num trí danh hiẽm dê bao vẽ 
quyên song va hạnh phúc cua còng dóng. 

Tính giáo duc. tính trí tuệ cua truyện "Kiên gicỉ lo/" that la vỏ giấ! 

s.. . • » • ' ’ • c 


Bài 17. 


TREO BIỂN 

(Truvẹn cười) 

* 


J 


I. ĐỂ LUYỆN TẬP 

Đê I. Kế lại truvện cười "Treo hiến". 

Pứ 2. Phân tích truyện cười "Treo hiên". 


II. BÀI V AN TỊ LUẬN 


Đế 2 

Cai biến hàng có sáu chữ: 'Ờđáy có hán cá /// 07 ". 

Co bôn người lấn lượt góp ý. Người thứ nhất góp ỷ bo hai chữ "ờ dãy". Nghe 
ra thì cũng cỏ lí. Người thứ hai bàn nên bo tiếp hai chữ "có hán". Cái biển clìi 
còn lai hai chư: "cú tươi". Người thứ ba khuyên nên xóa chư "ỉươi". Người cuối 
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cùng lại góp ý là da có mùi tanh rồi cần chi phái de chừ "cá". Nhà hàng cât 
ngay biển. Oiảng cán suy nghĩ gì! 

Tiếng cười (V truyện 'Treo biển" đà hàm chứa một lời khuyên nhẹ nhàng, vui 

Vẻ: tiên biết lâng nghe y kiến mọi người, nhưng phai có chu kiến, ơ dời "lõm 
ỉlicv thoi mu", dừng Iìêiì "lủm cùng ừ, mười tư ( ủng gột". "Treo hiến" là một 
truyện cười mang màu sác ngụ ngổn. 


Bài 18. 

LON CƯỚI, ÁO MỚI 

• 



(Truvên cười) 

% 



I. DE LU VẸN TẠP 

Dè /. Kế lại truyện cười "Lợn cưới, áo mới". 

Dề 2. Phân tích truyền cười "lum cưới, áo mới". 






II. BÀI VAN Tự LUẬN 


Tữỉ 2 

Truyện này là tiếng cười bật ra ớ tình huống buồn cười. Hai anh hay khoe 
gặp nhau và cùng khoe. Có chi cử nực cười. Anh này thì: "tất tìỉàì chụy đến hoi 
to". Anh kia thì "giơ ngay vụt áo, hào". Một anh thì khoe "con lợn cưới".. . Một 
anh lại khoe "cái áo mới". Anh nào cùng vừa hả hẻ vừa bực dọc! Hà hê vì có 
người dể dược dịp mà khoe! Bực dọc vì đợi suốt một ngày mới có dịp để khoe 
"cúi áo mới". Bực dọc vì "con lợn cưới" chạy di dằng nào, chưa tìm ra! 

Tiếng cười ở truyện "Lợn cưới, áo mới" là tiếng cười châm biếm thói khoe 
khoang. Và đỏ cũng là bài học luân lí nhẹ nhàng mù sâu sác: huy khoe khoang 
lủ lo hịch, dè lại tiến ọ cười cho thiên hạ! 

• • V ■ • 

ị Bài 19. ỔN TẠP TRUYỆN cỗ DAN 'gian 


1. "Truyện cổ dán gian" gom có những loại truyện nào mà em đãi học, 
đã đọc và đã được nghe kế? Mỗi loại truyện hãy nêu tên một vài truyện 
mà em thích. 

BẢI LÀM 

"Truyện cổ dân gian" gồm có 5 loại truyện mà em dà học, đă dọc và đã được 
nghe kế: thần thoại, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, truyện (cười. 

Thần thoại kể về các vị thần, những bậc siêu nhân thán kì như: 'Thản Sam, 
Thần Sét, Thản Mưa, 'Thần Gió, Thản Chớp, Thần Biến. v.v... Có câu ca, bỉài hát 
dồng dao được lưu truyền: 

Ỏng Dem Cát 
Ông Tút Bế 
Ỏng Kể Sao 
Ỏng Dào Sông 
Ỏng Trồng Cây 
Ông Xúy Rú 
Ỏng Trụ Trời 

Truyền thuyết kể lai sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sư mang dậm yếu tố> li kì, 
theo cách cam, cách nghĩ của dan gian. 

Mẹ Âu Cơ, Thánh Gióng, Sơn Tinh Thuv Tinh. Sư tích Ho Giùm,... la nihrng 
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truyền thuyết rát hay, rất hấp dẫn. 

Truyện cỏ tích kế về các tích cù với bao yếu tỏ hoang dường. Đỏ la rahrng 
dung sì có lài năng kì lạ, những nhân vật thông minh, dị dạng, những con người 
ngốc nghếch, hoặc những sự tích về các con vật, hoa trái, v.v... 

'Thạch Sanh, Sọ Dừa, Tâm ( 'úm. Cúi cân tluiý ngan, Cò he Tọ Tem, Com ho 
mưu tri,... là những truvèn có tích lí thú. 



I ruven ngu ngon thường imrơn các loai vạt. cày co. hoa ỉa.... đe nêu len hài 
ỉn c liii-.n li. (lao đức nham kluivẽn ran người dời. 

KìCỉ gicỉ \ ot. I n /hon cùa tao da\. Deo nhai ( ho meo, ỉ reo /nen, r.r... la 
nhưng TU vện ngụ ngon ma em (la dược nghe co giao ke. 

Truyện cười mang yếu to cười (tế phê phan, châm hiem. 

ỉh'1 chết van ha Hen, Con rủn utong, l .ơn cưới ao mới, r.\... là những truvên 
cười nu c húng em rát thích thu. 

2 . Muip Nai con trau, 0111 hay kè một cach sáng tao truyện co dan gian 

"Tn knon cua tao day!” 

♦ 

BÀI I AM 

Tôi la một chú trau I ién lành. To, đứng (táu hang lục Stic. Tôi la han nhà 
nông. Nhiều vi hoi tôi la tai sao ho nha trau chúng tôi khống có ham răng trên 
mà chỉ co hàm rang dưới? Cái hàm rang ày gan liến với một kỉ niệm vui trong 
(tời tói: 

"... ỉu OI cày hôm á\ , tòi va ngtiờỉ dang làm lụng trớn một thửa ruộng (ỳ mé 
rừng. lung có một chu hò (láng hộ hiên lành từ trong rừng di ra. Ho hói tỏi với 
tất cá y f ngạc nlìtên: 

"Nùv Linh trau, anh to thế. khoe thế. Sao anh lạt de cho người dchìlỉ dập. 
hành lu k ho sờ vạy?". 

Tồi liu) nhẹ nói với hố: 

"Am ( ìuía biết ủ? Người tuy nho he nhưng lại có trt khôn!". 

Hố ồ anò hói di hoi lại mài. Lí luận ít. tói nói với hổ là anh đi hoi người ẩy, 
người s? nói cho anh nghe. Lề phép chào người rồi hổ thật thà hoi: 

"Triki ôn cua anh dè dủỉi? Anh cho tỏi .xem mọt tỉ co dược không?". 

Anh trai cày ngẩm nghi một lát rói nói: 

*K c. V, • 

"Nó nhạt với anh là tòi dí* trí khôn ờ nhà. Tòi se ve nhủ láy cho anh xem 
nhẽ!' Nái anh thích . tôi sè (7/0 anh một á". 

! lổ nìrng lãm, vầy đuôi rỏi rít. 

Anh 110112 dân toan bước di. chơi sực nhớ ra diều 21 bèn nói với hổ: 

c. * • s. 

"Kho nót (Ịtiá... Tỏi di vè... nhò' anh an mất trâu thì sao?". 

Hổ còm hãn khoăn chưa biết xứ sự ra the nào thì anh nông dán khẽ nói: 

"ịỉa' lủ như the nau nhu' the này... anh chịu khó dè íôt tạm trói anh váo gốc 
C()\ kia cho tòi dượt vén tâm \ è nha...". 

Hổ Hỉi ve ưng thuận. Anh trai cày láy dây thừng trói hổ. Xong dâu dấy, anh 
ta bèn hy roi ca\ quất túi hụi vào người hố, vừa đánh vừa thét: 

"Trikhôn cua tao (láy! Trí khôn cua tao day!". 

Anh trai cay chát rơm rạ đốt hổ. Lứa chay đùng dùng. Hổ quăn quại. Bỗng 
dá\ thìng chá\ (lứt. Hổ ba chân hổn cang chay thục mạng vào rừng. Nhìn thấy 
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cảnh tượng lạ kì ấy, tôi thích thú quá, cười rũ rượi, bò ra mà cười. Chảng may 

hàm rang trên va vào tảng đá gãy không còn một chiếc nào. 

Từ đó, họ nhà trâu chúng tôi chỉ có một hàm răng dưới. Bộ da hổ văn đen dài 
là do vết cháy còn dể lại đến ngay nay. í 

3. Kế lại truyện cổ nói vẻ cái rìu và bác tiéu phu mà em đã dược clọc 
sách hoặc được nghe kể. 

BÀI LÀM 

Người tiều phu và cái cây thần 

Truyên cổ Ma-rốc 

Bác tiều phu vẫn vác rìu vào rừng đốn củi. Bữa nọ, bác vừa vung rìu lèn bố 

vào một gốc cây già. Sau tiếng "chát" tóe lửa, một tiếng nói vọng ra: 

- Ta là Thần cây. Hãy đê ta yên. Anh cán gì ta sỗ ban cho. 

- Tôi chỉ muốn có cái ãn - Bác tiểu phu nói. 

Thần cây khẽ bảo: 

- Đây là một cái cối xay thần, ta tặng anh. Nếu anh nói: "Háy lủm íỉièu gì mà 
cái cối xay vần lùm" thì nó sẽ xay ra bột. 

Cám cái cối xay xinh xắn lên đôi tay, bác tiều phu cung kính lạy tạ Thán 
cây, rồi vác rìu ra vé. 

Bác nói với vợ: "Hỏm nay không đốn dược cúi, nhưtrg lợi cỏ cái này hay lắm ". 

Trước mắt chị vợ tiểu phu là một cái cói xay bàng vàng óng ánh. Từ đó, hai 
vợ chổng người nghèo khổ đã có đú bột, một thứ bột trắng tinh, thơm tho. dế 
làm ra nhiều thứ bánh ngon lành. 

Một buổi chiều nọ có một mụ phù thủy đóng vai kẻ hành khất đến xin ân. 
Mụ ta bất ngờ cướp lấy cái cối xay thần, ba chân bốn cẳng chạy biến mất. Thô 
là bác tiều phu lại phải vác búa vào rừng đốn củi. 

Bác vừa giơ rìu lên thì Thần cày đă nói: 

- Ta là Thần cây. Hây dể ta yên. 

- Ngài ơi ! Kẻ gian dà cướp mát cái làm ra bột rồi. Vợ chổng tói không còn 
g! để ăn. Ngài có thể giúp tôi dược khổng ? 

Thần cây liển cho anh ta ba chiếc gậy than, và dặn dò: 

- Anh chỉ cần nói: "Hãy làm cái việc mủ các cày gậy vần làm!". Tức thi ba 

• • • w • • 

chiếc gậy này sẽ giáng vào ké bất lương mà anh muốn trừng phạt. Muôn chúng 
dừng lại, chí cần nói: "Xin cam ơn Thần cây". 

Mụ phù thủy lại đến. Mụ muốn cưdrp thỏm ba cây gậy thắn. Bác tiều phu vừa 
dọc câu thán chứ lên, tức thì ba chiếc gậy tới táp nện xuống đầu, nện vào lưng 
mụ phù thủy. Mụ tu rống lẻn, quay cuồng trên mặt dát, xin dược tha tội chết. 

Bấc tiều phu nghiêm giọng nói: 

- Mu hãy thú nhân dị, hãy tra lại cái còi xay thì la sè làm cho ba chiếc gậy 
ngừng lại. 
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Mu >hu llui\ run ra\ tra lại cai COI \a\ ma mụ da 1 á\ cap. 
ỉ ư (ó, hai vo chông n LI ười liêu phu song am no hanh phúc (len tron <loi. 

Lê Thi Thuản Anh 

Lớp 4A, Trường Tiều hoc Vo Thi Sau - Hà Nôi 

4 . Hay kẽ lại truyện co "biêu ước cua vua Mi-daí" theo su liieu hict va 
hăng 114011 IIỊỈỪ cua CIÌÌ. 

HAI ỉ AM 

Num xưa. vua Mi-dáỉ la mot con người CƯC kì tham lam. Mõt lan. nha vua 
dó ỉ ì gạ| 1’liân f)i-õ-m-dôt \m thân han cho phép la. 

Thá i í )ị-ô-ni-đôt hoi: 

- Nia ngươi muôn UI / 

- Xi ì llìàiì cho moi vạt lỏi cham de lì déu hóa thành vane. 

Thài Oi-õ-ni-đổt num cười imc thuận. 

MiVaỉ sung sướng lam. Vua liền bé một canh sổi. tức thì cành sổi hiến thanh 
một cành vàng lâp lánh. Chớp chớp đòi mắt, Mi- đát dưa tay run run ngãi một 
qua tác qua tao cũng thành vàng nốt. óng a ong ánh. Mi-đát mật mày rạng rỡ. 
tưởng Len (lòi không co ai sung sướng hon the nửa. 

Bữa Cơm hom áy, nha vua ngôi vào ban. Bát cha cốc chen... vua vừa chạm 
tới. biên ngay thành vàng. Các thứ cao lương mì vị... vua vừa cham tay vào điều 
biên thinh vàng. Lúc bay giò' Mi-dát mới biết mình dà xin một dỉéti ước khung 
klniêp. Nga) dem trôi qua. bụng đỏi cồn cào, ngu không yên..., Mi-clat quỹ 
xubng chắp tay cầu khan: 

- Han Đi-ô-ni-đốt muôn vàn kính mến ! Xin Thán tha tội cho tôi. Kính 
mong mười thu lại lời ước... dò cho tôi dược song !... 

Tức thì Thần Đi-ỏ-ni-dốt hiện ra va phán truyền: 

- Nhì ngươi hãy chạy mau đốn sông Páctồn. nhúng mình vào dòng nước. 
Phép Inỉ 11 sẽ biến mát ngay lạp tức và nhà ngươi sò rứa sạch (lược lòng tham 1 

Mi-cat ba chan bốn căng vòi vàng chay (len sõng Pac-tón và nháy ào xuống 

v_ * e . ^ c. 

(lòng tước. Ọua nhiên nhà vua thoát khỏi quà tặng cua Thán mà trước dây ống 
từng khít khao mong ƯỚC. 

Trôi dường trớ vé hoàng cung. Mi-dát mới thâm thìa. Ong vừa di vừa lam 

s i». er V- 

bấm: "doa ta hạnh phúc khotìp ihc .xay dựng hãny ước muôn tham lam !". 

Nguyễn Quynh Phương kể 
Lớp 4A Trường Tiêu hoe Trán Quòc Toán 
Thành phố Nam Đinh 

5 . kẽ lại truyện eo tích "Cay khế" 

» % • 

BÀI LAM 

Ngà' xưa có hai anh em nha no cha me mát sơm dế lai cho một ngoi nha 

S- * • * c 

ngoi vàmòt sô ruóng vườn. 
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Mấy nam sau. hai anh em đều lấy vợ. không thô ở chung với nhau (lược nữa. 
Người anh bèn chia gia tài. Vồn tham lam. người anh giành hết ruộng, vườn nha 
cứa, chì chia cho người em một mái nhà gianh và một cày khô. 

Vợ chồng người em hiền lành và cán cù, cày thuê cuốc mướn kiêm sòng. 
Cây khế được vun gốc, bón phàn, tưới nước, bát sâu, ngày một tươi tốt. canh la 
sum sè tỏa bóng mát một góc sân. 

Mùa hò năm áy, cày khế ra hoa rói kết qua. Ngày qua tháng lại, tr ái khế trìu 
cành. Những quả khế to năm cánh bóng mượt, vàng ỏng dán lên. Vợ chổng 
người em khấp khởi mừng thầm: tiền bán khế sẽ mua dược ít nhiêu lúa gao. 

Nhưng một buổi sáng tinh mơ, có con chim dại bàng ớ đâu bay đến cây khé. 
Chim ăn hết quà chín này đến qua chín khác. Vợ chồng người em lo lãm, không 
biết làm thế nào. Cả hai vơ chồng cùng thốt lên lời than: 

* c c 

- Cơ nghiệp vợ chổng tôi chì có ngán ấy. Chim ân hết thỉ biết trông cậy vào 
đâu khi ngày ba. tháng tám... 

Kì lạ thay, con chim lạ cất tiếng nói: 

- Ản một quá trả cục vàng, may túi ba gang mang đi mà đựng. 

Biết là con chim thần, người vợ may cho chổng một cái túi ba gang. Họ thãp 
thỏm đợi chờ. 

Mấy ngày sau, đại bàng lại bay đến, xòe rộng đôi cánh, rói đỏ x.uống sán. 
Chim cất tiếng gọi rối rít. Người em mang theo cái túi ba gang, nhẹ nhàng leo 
lên mình chim, ốm láy cổ chim. Đại bàng vỏ cánh bay lên cao. 

Chim chớ người em bay qua những canh đổng xanh bát ngất, vượt (qua những 
ngọn đổi, dày núi điệp trùng, bay dọc theo những dòng sòng như dá i thát lưng 
xanh xa dài tít táp. Lúc bay thấp, lúc bay cao lán vào những cồn may trắng nhu 
bông. Rói chim sái cánh vút qua biển rộng, nước xanh biếc một màu mênh 
mông. Đại bàng bay mai miết. Người em say sưa và xúc dộng trước cảuih đất trời 
mây nước bao la. Đến non trưa, chim lượn ba vòng rồi dậu xuống một hòn dáo 
lấp lánh giữa biến. 

Một cảnh tượng vô cùng kì lạ. Củ một kho háu rực rỡ lấp lánh sác ĩmàu. Bạch 
ngọc, hồng ngọc, ngọc tị trân chân, ngọc lam,... du hình dáng to nho. Còn vàng 
khối thì có không biết bao nhiêu mà kể. Như lạc vào cỏi thần tiên, ngtirời em chỉ 
biết say sưa ngắm nhìn gán xa. Và khi nghe chim giục, người em chọn mồi thứ 
một ít vàng ngọc bo vào cái túi ba gang. 

Lại trèo lên mình chim, người em một tay giữ lấy túi vàng ngọc, inộỉ tay om 
lấy cổ chim. Đại bàng vút bay qua biển rộng sổng dài, hăng qua những dãy nu ỉ 
dổi, vượt qua những cánh đổng lúa xanh rì... Trước măt anh, lang cù (thán tlìuộc 
dà hiện ra. Đại bàng lượn ba vòng xung quanh cây khế, nhe dap xuốn g sân. Khi 
người vợ tre chạy ra đón chồng, xách hộ cái túi ba gang dưng đầy cháu báu dưa 
vào nhà, thì dại bàng củng vút bay lén chín tang mây xanh. 

Vợ chon ,2 người em tro' nên giàu có từ đó. 

» c c «... 
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Ne ươi anh hièt CỈHIVCIÌ. (loi (lòi nha cưa ruong vườn cua mình lác ca\ kho va 
MK:ii lêu gianh. Mua khó nam sau. (tai bang lại ha\ (len ãn (lua. Vo chỏng ngươi anh 
(là cỉurc san hao thang ngav. VOI vàng chav ra kêu lo lon. Oại bang cát tiêng: 

- An môi (ịua, ira cục vang, may lui ha gang, mang (li ma dựng. 

Vo chông người anh han hạc mài. Cuoi cung mav moi cai lúi rõ lo. rỏ dài. 
mót cái lúi 9 gang, koi (lại hàng (lung hon hay (lòn chớ người anh bav thang 
mót macỉì dén dao vàng. Người anh loa mãt lòn trước núi vàng, núi ngoe. Anh ỉa 
nliât va nhót dây cai tui to. Anh ta con nhật nlìicu thói vàng dat vào xung quanh 
cạp quàn, (lum giục mài, anh ta mới chịu treo lèn lưng chim. Chim đập canh 
ha. hon lán mới hay len dược. Khi ra (lẽn giữa hiên, gió mạnh thoi len. chim 

• • <_ c. • 

moi qua nghiêng canh. Ca cai túi vàng nặng trìu rơi xuống kéo theo ké tham 
hun xuống đáy biến. 

6. Trong bài tho “Truyện có nước mình ”, Làm Thị Mỹ Dạ có viết: 

"ờ hiên thì lụi gặp hiên, 

Ngirừi ngay thi gập người tiên (lộ trì" 

lan hãy kế lại một truyện cổ tích trong dó có canh "Sgno '1 ngay thì gập 
người tiên (lộ trị". 

BAI LÀM 

Cày tre trăm đốt 
* 

Ngày xửa ngày xưa cỏ phú ông sinh hạ dược một người con gái xinh đẹp. 
Phú ông luôn iuỏn nói và hứa với anh trai cày: “Mày hủy chăm chi lùm ăn thì 
tao se gà cô mày cho". 

Anh trai cày mừng lăm, chảng quản nâng mưa, ra sức cày sâu cuốc bẫm. 
Qua ba năm, phú ông ngày một giàu thêm. Cô con gái của phú ông ngày một 
thom xinh đẹp. Anh trai cày phấp phỏng mừng thầm. Nhưng phú ổng dã nuốt lời 
hứa dem cổ gai ga cho con trai một gia đình giàu có nhất nhì trong làng. Đến 
hôm sáp cưới, phú ông còn lừa anh trai cày một mê nữa. Ồng nổi với chàng trai 
hiển lành chất phác: 

- Mọi việc đa sẩn sàng. Bây giờ mày hầy lôn rừng don một cây tre trâm đốt 
dem ve làm đùa ãn cưới thì ta cho mày lấy cô mày ngay. Đi nhanh lên! 

Tin là thật, anh trai cày vác dao di vào rừng. Anh ta lặn lội từ rừng nọ qua 
rừng kia, từ lùng này qua lũng khác, bụng đói, miệng khát, chan mòi mà vẩn 
không tìm dược một cay tre tràm đốt nào! Thất vọng quá, anh ta ngồi khóc hu 
hu. Bỗng có một cụ già rau tóc bạc phơ, da dẻ hổng hào chống gây trúc di tới. 

- Làm sao mà cháu khóc? Hãy nói cho lào nghe. 

Anh trai cày lè phép thưa rỏ dâu đuôi câu chuyện. Nghe xong, ông lào báo anh 
di chật nga\ một trảm đốt tre dem lại. Ông lào bào anh dọc ba lần: “Khắc nhập! 
Khắc nhập! Khác nhập!". Tức thì các (lốt tre tự nhiên dính vào nhau thành một 
câv tre dài trăm dốt. Cụ già đã biến mất lúc nào. Anh trai cày hí hoáy mãi rồi lai 
ngồi khóc, vì anh ta không thể nào dưa cây tre dài ra khỏi rừng. Cụ già lại hiện 
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lên. nhẹ nhàng hào anh dọc ba lán: "Khúc xuat! Khúc xuất! Khúc xua ỉ !". ( av tre 
lai rời ra từng đỏt một. Anh chưa kịp nói lời cám (Tn thì ổng lào đà biến mát 

Anh vội vàng bó các dốt tre lại thành hai bó lớn rói gánh chạy như bay vé nhà 
phú ông. Anh ngạc nhiên thấy hai họ nhà trai, nhà gái đang ăn Hỏng linh dinh và 
sầp rước dâu. Anh giận lắm! Phú ông cười nói với anh: "77)/ cán cày tre trám dốt, 
chứ không cân hai hó ong tre này!" Anh trai cày liền xếp các ỏng tre lại, rối khẽ 
đọc: "Khắc nhập!..". Tức thì cây tre dài trăm dốt cỏ ngay. Phú ỏng thây lạ chạy 
đến, anh lại khè dọc câu thán chú, lão ta liền bị dính chặt vào cây tre. sơ quá, kêu 
toáng lèn. Lao thông gia vội chạy dến cứu. Anh lại khẽ dọc: "Khác nhạp!...". thế 
là lão này củng bị dính chặt vào cây tre, kêu trời lên ấm T. Quan khách hai họ sơ 
quá! Người thì bo vé, người thì chạv dến van lạy anh trai cày. Phú ổng van lạ> hết 
lời xin tha và hứa cho anh trai cày làm lề cưới con gai mình. 

Lúc bấy giờ, anh trai cày mới khe đọc: "Khắc xuất! Khắc xuất! Khúc xuutr. 
Cay tre trăm dốt rời ra. Hai lão kia dược giai thoát. 

Vé truyện này mà trong dán gian đến nay vần lưu truyền câu ca: 

"Chê ta ròi lại lay ta. 

Tuy lủ dứa à nhưng mù cỏ công 

7. Em hãy kế lại truyện cổ tích "Sư tích hô lìa Bể" 

BÀI LÀM 

Ngày xửa ngày xưa, thần Giao Long đã biến thành bà lào già nua bệnh tật de 
đi thử lòng mọi người. Đến đâu bà lão cũng bị người ta xa lánh. Một hôm bà lão 
tìm đến một nơi đang diên ra lẻ hội đỏng vui. Mọi người đều ãn mặc đẹp, thắp 
hương khấn cầu Trời, Phật, thần linh ban cho nhiều phúc lộc. Ai cũng nói đến 
chuyện làm phúc, chuyện lẻ nghĩa. Nhưng mọi người đều xa lánh, đểu từ choi, 
đều xua đuổi bà lão đói khổ khi bà cất tiếng van xin. 

Trời sắp tối. Bà lào ăn mày lập cập bước vào một túp lều cúa hai mẹ con bà 
Góa nghèo khổ. Chi có một bát cơm nguội, hai mẹ con dành cho bà lão ăn mày. 
Chỉ có một manh chiếu rách, hai mẹ con cũng nhường cho con người khôn khỏ. 
Bà lào ăn mày cảm dộng lám cất tiếng cảm ơn và nói: 7 lai mẹ con hủ tuy nghèo 
mà phúc dừc lắm . Trời sè phù hộ cho". Trước khi bước ra di, bà lào dưa cho hai 
mẹ con bà Góa một gói tro, một chiếc vỏ trấu và dận: "Nho giữ lấy dế phòng 
thân. Lù lụt, mưa to gió lớn thi rắc tro xung quanh nhà. Nước dáng lên thì tha 
vỏ trấu xuống...". Rồi bà lão ãn mày biến mát. 

Đêm ấy mưa to gió lớn Thần Giao Long còn hỏa phép làm cho dất sụt 
xuống, nước phụt lên. dâng lên tráng ca trời dất như biến. Nhiều người bị chết 
đuối, bị lũ cuốn di. Hai mẹ con bà Góa rác tro xung quanh túp lều mình, nước 
không tràn vào dược. Chiếc vó trâu, hai mẹ con vừa thả xuống nước, tức thì hóa 
thành một chiếc thuyền dộc mộc rát to rất dài. Với chiếc thuyên dộc mộc ấy. hai 
mẹ con bà Góa dà cứu được bao nhiêu người thoát chết. Họ không bao giờ quên 
còng ơn cua hai mẹ con bà. 
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Nơi thân (hao Loi Ig lam sụt dat ã\ biên thanh một cãi hò sau, dài. lóng, bòn 
be la xách núi, dưóc người dời goi ỉa hô Ha Bê. (ìiửa hổ mênh mong nổi lén mót 
cái gò cao gọi la (iò Hà (ìoa. 

t)a hao doi nav, dán gian vẩn lưu truvcn cáu ca dao: 

• c. 

"Bă( ( an có SUOỈ (lài vàỉiv. 

. o 

('ỏ hà Ba Bi\ có nàniỊ án \anỉỉ". 

N. Kni hây ké lai truyện "Bôn anh tùi , \ một truyện cố dàn tóc Tày 

mà 1*111 dà được học. 

BÀI LAM 

Ngày xưa ớ một ban nọ có một cậu be ki lạ, mới lên mười tuổi mà sức khoe 
dã hằng trai 18; 15 tuổi dà tinh thông vò nghệ và cỏ chí khí hơn người. Đậc biêt 
là Cậu ta ăn ỉãt khoe, mỗi bừa ăn hết 9 chỏ xôi. Dân ban dật ten là cẩu Khav. 

Hổi â\ có một con yêu tinh xuất hiện cluiven băt người \'à súc vật để ăn thịt. 

* • • • * c • • 

Nó hoành hành ngang dọc, tàn phá làng ban tan hoang, nhân dán vổ cùng lo sợ. 
Cấu Khay rât thương bà con. chàng vác vũ khí lèn đường quyết trừ diệt yêu quái. 

Cáu Khãy qua một canh đồng khỏ cạn, thay một cạ 11 bé dùng tay làm vỏ 
đóng cọc. Một qua dấm cậu giáng xuống cái cọc tre thụt sâu vào lòng đất. Tèn 
cậu ta là Nam l ay Đóng Cọc. Nghe cẩu Khay nói chuyện đi giết yêu tinh, cậu 
ta xin dược lèn đường. 

Hai người di đốn một vùng khác. Từ xa đà nghe tiếng ẩm ầm. Đến gần mơi 
thấy một cậu bé dang ngâm mình dưới hổ, lấy vành tai to tát nước lẽn thưa 
ruộng cao bảng mái nhà. Vừa nghe cáu Khảy nói chuyện, Lấy Tai Tát Nước xin 
được nhập đoàn, cùng di diệt trừ yêu quái. 

Ba ngươi vượt qua bao núi cao rừng thám đến một nơi xa lạ. Họ ngạc nhiên 
thây một chu bé ngôi dưới gốc cây cổ thu, đang cặm cụi dùng móng tay đục gỗ 
thành máng dán nước vào ruộng. Móng Tay Đục Máng xin được làm em út đi 
theo dể cùng 3 anh tiêu diệt yêu quái. 

Bốn anh tài đi suốt đêm ngày, trãi qua nhiổu mưa nắng và đói khát mới tìm 
đến dược hang ổ của yêu tinh. Họ may mán găp được một bà già đang chân bò 
cho yêu tinh. Cụ nấu cơm cho 4 cậu bé ấn. Ăn no. cá 4 anh em cùng lăn ra ngủ. 
Đánh hơi tháv mùi thịt trẻ em, yêu tinh xuất hiện. Được bà cụ báo cho biết, 4 
anh em quyết chí sẩn sàng chiến dấu. 

Yêu tinh trợn mát xanh lè, thè lười đỏ như máu, dài bàng quả núc nác, cái 
đầu bù xù lỏng lá. Một mùi tanh nồng nạc xổng lên. Nhanh như cắt, Móng Tay 
Đục Máng túm chật lấy lưỡi yêu tinh kéo ra. Nám Tay Đóng Cọc liền vung tay 
đánh thẳng vào mõm quái vật, làm gãy gần hết hàm răng cua nó. Ọuái vật rú 
lên, điên cuồng chổng trá. Cẩu Khây nhổ cây làm gậy nện túi bụi. Yèu tinh đau 
quá hét lên, chạy trốn. Tức thì gió bão nổi lên, đất trời tôi sầm lại. Bôn anh em 
bám sát đuổi theo đến một thung lũng. Yêu tinh phun nước ra như mưa, dâng 
nước ngập tràn bâng bủng. Bốn anh em vội trèo lên núi. Nám Tay Đỏng Cọc be 
bờ ngăn nước lũ. Lấy Tai Tát Nước ra sức tát nước ầm ầm. Móng Tay Đục 
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Máng ngả cây khoét máng khơi dòng nước chay di. Chi một lát sau, mạt đất lại 
khố ráo. Yêu tinh sợ quá phái quy hàng anh em Câu Khây. 

Từ đấy, các bản làng được binh yên, bà con được yên ổn làm an. Ilo mãi ghi 
nhớ công ơn bốn anh tài. 

9. Em hãy kế lại truyện "Phần thưởng" của Lép Tỏn-xtỏí. 

BÀI LÀM 

Ngày xưa. có một bác nông dàn tìm được ngọc quý. Bác ta muôn đem dâng 
Nga hoàng. 

Tim đến cung điện trong hoàng thành, bác nông dán gặp dược một viên 
quan. Sau khi nghe bác nông dãn nói muốn được gập Đức Vua đế dâng ngọc 
quý, viên quan hứa sẽ đưa đến gặp vua, nhưng với điều kiện "hiếu óng tư một 
nửa phần thưởng". Bác nông dãn vui vè ưng thuận. Thế là bác nông dán được 
dẫn vào cung điện gạp vua. 

Đặt viên ngọc quý lên lòng bàn tay, nhà vua say mê ngấm nghía. Một màu 
lam óng ánh tỏa ra. Vua xoay đi xoay lại viên ngọc. Các sác màu lung linh biến 
đổi: sắc hổng lam, sắc tím biếc, sắc trắng hổng, với những vân màu láp lánh. 
Nga hoàng mỉm cười hài lòng, nói với bác nông dân: 

- Trẫm rất thú vị khi nhận được viên ngọc này. Trẫm muốn tặng anh một 
phần thưởng cao quý và xứng đáng. 

Bác nòng dân hiền lành kính cẩn thưa: 

- Muôn tâu Đức Vua, kẻ chân quê này chỉ xin được lĩnh một phần thưởng 
đặc biệt. Đức Vua hãy thưởng cho thần 50 roi. 

- Sao lại thế ? - Nhà vua ngạc nhiên hỏi. 

- Tâu Đức Vua, vì trước khi vào đây, kẻ chân quẽ đã thỏa thưận với vị cận 
thần này sẽ chia đôi phần thướng cứa vua ban cho ! 

Nga hoàng mỉm cười, rồi chi tay đuổi viên quan đi ra. Vua liền thưởng cho 
bác nông dân một nghìn rúp bỏ vào trong một cái túi gấm. 

10. Kẽ lại truyện cổ dân gian Khơ-me “ Những hạt thóc giống" 

BÀI LÀM 

Ngày xưa có một ông vua tuổi đã cao mà khỗng có con. Vua muốn tìm một 
người tài đức để truyổn ngôi. 

Bữa nọ, vua ra lệnh mở kho thóc phát cho mỗi thần dân một dấu thóc giông 
và giao hẹn: "Ai nộp được nhiều thóc nhát sẽ dược truyền ngôi háu; ai không có 
thóc nộp sẽ bị trìữtg phạt!". 

Vụ mùa năm ấy bội thu. Các thần dân trong Vương quốc nò nức chớ thóc về 
Kinh thành. Chỉ có một chú bé tên là Chôm đến với hai bàn tay không. Quỳ 
xuống trước mạt vua, Chôm kính cẩn tâu: 

- Muôn tâu Đức Vua ! Con xin chịu tội vì thóc giống Bệ hạ ban cho, con dã 
gieo nhưng không mọc mầm ! 
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M OI IÌIUÍO '1 dcu sii:m MÍ. Nhưng nha vua tln imm cười đo' clui be dưng dạy \à 
nói: "'1 húi phui ỉ : u ■ >i ỈUCI (U K>1 . lum san mu gica ỉhunlỉ mu íhíỢ( \hừng 
ganh th<>( . u th(H kiu iíun phui ihu (lư<>( lu ỉh(>( giang ( nu ỉu'...". 

Nhìn mot luyvt khũp các ba quan ván võ và ngàn vạn than dan vo mạt, nhà 
vua phan ỉruyẽn: 

- Trung thực là (lức tính quv hau nhai cua con người. ('hom vừa trung thực 
vừa dùng cam. rát xưng dang dược ta triivẽn ngói háu. 

('hom dươc làm vua va nòi tiêng là vị vua hiên minh cua Vương quốc. 

11. Kế lại mọt truyện cỏ tích em dã nghe ke hoặc đọc sách ma biet, mà nhở. 

Xin chon o lìIIì vàng 

Nga\ xưa co hai vơ chỏng anh nông dần nghèo, phát (lược miếng rầy bòn bìa 

c * • C- c v_ 1 * y. ■ m' 

rừng, tia dược 5 to bãp hạt giông. Nam ấy, mưa thuận gió hoa, báp mọc tươi tót 
lảm. Bap trổ hoa, cây nào cùng co hai, ba bắp to và dai. ỉlai vợ chỏng mừng 
thầm. Nhưng ròi cổ một đàn khí từ rừng sau kéo đến un phá. ỉ lai vợ chổng đém 
nào cũng phai thức đế canh giữ. Mẹt moi quá, hai vợ chỏng ban nhau dem bé 
ngổ IIOIÌ nấu ãu keo dan khi pha hết. 

Ngô bẻ ve chòi. Thứ thì luộc. Thứ thì nướng. Hai vợ chổng ăn ngỏ nhiều quá, 
dèm dó bị (lau bụng, thao dạ, nằm mê man bất tinh. Bầy khi lại kéo đến trộm 
báp. Chúng vào chòi Iìgiri tháy mùi thổi, tướng hai vợ chồng người canh rày dã 
chết, hè nhau khuân đem chôn. Chúng hỏi nhau: 

- Hù rầm hù rục , dem chôn hầm hục huy chôn hầm vàng? 

Con khi đầu dàn ra lệnh: 

- lỉủ rum hù rục, không chôn hầm hạc mà chôn hám vùng. 

Nghe bày khi nói thế, nhưng hai vợ chổng anh nông dán lúc ấy không sao 
cựa quậy, nói năng được gì. 

Sáng hỏm sau, lúc mặt trời mọc độ con sao, hai vợ chổng mới hổi sức tinh 
dậy. Họ thây dang nằm trong một hốc đá, hòn to hòn nho 1 ấp lanh vàng. Lượm 
hết các cục vàng, hai vợ chổng chờ trời tối mới dem về nhà. Và từ đó trơ nên vô 
cùng giàu có. 

Gần dó có tên phú hộ tháy hai vợ chồng anh nống dân trở nôn giàu có thì 
ngạc nhiên lăm. Hán liền làm thân, lân la dò hói. Anh nòng dân thật thà kể lại 
câu chuyện dược vàng. Và hắn tìm dù mọi cách gạ gẫm xin mua lại miếng rẩy 
với giá thật dát dể trổng bắp. Chảng máy chốc, rây bắp dà trổ cờ ra trái. Đàn khi 

lại kéo tới phá. Hai vợ chồng tên phú hộ cũng bẻ bắp non luộc và nướng ăn. Án 
thật nhiều, uống nước suối. Họ giá vờ ngủ say khi đàn khi ùa vào lều. Láng 
nghe (làn khỉ hỏi nhau: 

- Hù ram hu rục, dem chôn hum hục huy chôn ham vùng? 

Chúng xúm vào khiêng, chạy như bay. Khí đáu dàn ra lệnh: 

- Hà rám ha rạc, dem chôn hám hạc. Hám vùng dã chôn người rói! 

Lão phú hộ giá chết nghe vậy, nghĩ ráng bạc không quý băng vàng, liền hét lên: 
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Dừng (hôn tao ờ ham hạc mà phài (lem sang ham vàn {Ị kia! 

Cá đàn khi giật mình hoảng hốt, nếm ngay vợ chổng lão phú hộ MI ông \ực 
sâu, rồi ha chân bốn cáng chạy vào rừng sâu... 


12. Kc lại truyện cổ dán gian Ả-rập “Bác đánh cá và gcĩ hung thẩn ". 

BÀI LÀM 

Ngày xưa có một bác đánh cá nghèo đói mà nhân hậu, thông minh. Một lân 
ra biển quăng chài, nhưng máy lần kéo lưới chảng được một con cá nào. Me 
lưới sau cùng, bấc vớt được một chiếc bình bàng đổng khá to, miệng bịt chì. 
Ngạc nhiên lăm. bác thám nghi: "Cúi bình này (lem ra chơ hán cùng kiêm 
dược một món ti ớn dáw r \ 

Lác cái bình thấy nặng. Bác nậy nắp bình xem trong đó cỏ gì khống. Tức thì 
một luồng khói xanh lè phụt ra bốc lên chín tầng mây và toa khắp mặt đát. Khi khói 
vừa tụ lại thì trên mệng bình hiện ra một con quý đầy lông lá, thật dữ tợn va xâu xí. 

Con quý trợn mắt nhe nanh quát bác đánh cá: 

- Tên kia! Ta háo cho biết!() mi sập chết hài tay ta! 

Bác đánh cá liền màng lại: 

- Sao ngươi lụi hại ta ? Ta dà cứu ngươi thoát khói cúi hình này mà? 

- Tên dúnh ( á kia, hcìv nghe ta nói. Ta von tù mọt vị hung thân vì phạm trọng 
tội mà bị Trời phạt hắt hóa kiếp thành (Ịỉtỷ, nhốt vào cúi bình dồng kia rồL \ ía 
xuống đây hiển sáu . Dư mấy trăm năm nằm dưới đáy biến , ta chờ mong ui sè 
cTcu ta, ta se lủm phép cho ké ây dược giàu sang, sung sướng. Chờ mai, không có 
ai cửu, ta tức giận nguyên: "Từ nay vé sau, kẻ nào cứu ta, kẻ ây sẽ bị ta giết! 
Vừa dú 7 lời nguyền thì ngươi đến cứu ta. Vậy ngươi phdi chếtr 

Trấn tĩnh lại, bác đánh cá nghĩ thầm: ‘Tí/ là người, nó là quỷ. Ta có trí khôn 
Vậy ta phải dùng mưu trí mới trị nó dược." Bác bèn hỏi lại quý: 

- Ngươi nhất dinh hắt ta chết sao? 

- Ta đã nguyền rồi. Ngươi phải chết! 

- Trước khi tư chết, ta hòi ngươi diều này. 

- Cứ hòi đi. Mau lên! 

- To lớn như ngươi, làm sao mà lọt vào cái hình bé con này dược? 

- Ngươi không tin ta à? 

- ỈẨtm sao mủ tin dược. Trữ phi tư tận mất nhìn thấy nhà ngươi chui vào 
trong bình. 

Quỷ rũ mình một cái, hiến thành một luồng khói bay tận trời xanh. Chỉ trong 
nháy mắt, khói tụ lại rồi chui hết vào miệng bình. Bác danh cá vội lấy cái nắp 
bằng chì dậy miệng bình lại, vít đi vít lại thật chặt. 

c. • w' • V- ■ • • • * 

Quỷ la hét rói kêu la, van xin. Bác đánh cá ném cái bình đồng xuống biên 
sâu. Bác lâm nhám nói: "Cho mùx vĩnh viễn làm quỷ dữ dưới dáv hiên 
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Bài 20. 


Ị 


CON HO ro MỈHỈA 

(Trích "7 Ẩin in kien van lục") 

Vu Trinh 


I. BỂỉ.rYKN TẬP 

i)( ỉ . Kò lại truyẹn “( 'nu ho cô nghĩa". 

I)( ?. Dong vai hà (lỡ Tràn kẽ lại ca II cỉiuvộn đỏ'de cho ho. 

I)( V Phán tích câu chuvện ha đời Ván ga ị) ho trong tniYôn ( 'ỉm ho có nghĩa '. 

0( /. Ke lại cáu chu vén hác tiéu phu ớ Lạng (ìiang cưu ho. 

Oi N (Vun nhạn cua cm vê cáu chuvện bác liêu phu o’ Lang (hang cứu ho 
trong "Uyên '('nu ho có nghĩa". 

II. IỈ I VÃN ilil ẠN 

r ứề ỉ 

Vĩ trinh (1759-1828) dỏ Hương Công (cư nhàn), tung iam quan dưới thòi 
Lé - Tịnh, sau làm quan cho triều Nguyền. Ong đế lại nhiêu thơ vãn chữ Hán, 
trong lo có cuổn 7 un trì kiến vùn /ục", (roi tăt là 'Kicti vàn hu ' gòm 45 

c • • c 

truyệi ngan, dó la những truyện truyền kì lưu hành trong dan gian mà ỏng dà 

* * c. c * * * C- c c 

ghi ch Ị) lại. Truyện "Con hô cỏ nghĩa" rút trong cuốn "Lan trì kiến văn lục". 

"C>n ho có nghĩa" nói vẻ chuvện bà dỡ Trần và bác tiéu phu gập hổ, họ dã 
được tổ đền ơn đáp nghía. Truyện đề cao dao lí nhân nghĩa thúy chung ở dời. 
Truyện gồm có hai phân, phần nào cung tinh gian mà kì thú, gợi cam. 

Mái chuyẹn thứ nhât nói vé bà dờ Tran ơ Dông Triéu gập hổ. Tmh huống li 
kì hổi lộp: đèm. Iiglic có tiếng gõ cứa, bà dờ ra mơ cửa. rồi bị con hổ 'lao ỉ ới 
cong lù di". Bị hổ bát thì làm sao sống dược? Bà dờ, ban đàu "sợ chết khiếp”. 
Hổ "(Ung một chan ỏm lay hà chạy như hay", hẻ gặp bụi rậm, gai góc thì "dùng 
tay rchii chạy vào rừng sáu". Phải chàng hổ bát được mói, nen vội vã tha mỏi 
vé luug ổ? Nhưng cái cử chí "một chân ôm lây hủ ", "một tay rẽ lỏi" cua hổ thì 
cỏ vé thư nương nhẹ, cán trọng? Một tình tiết hồi hộp. hấp dần. 

Cảih thứ hai cũng dầy kịch tính. Bà đỡ nhìn tháy hơ cái "dang lãn lộn cào 
dát", là dỡ "run sợ không dúm nhúc nhích". Bà sợ lắm vì tướng hố định ăn thịt 
mình, lơ đực dùng cứ chí dế thay chơ lời nói. Nổ "nhò nước mắt", thương hổ 
cái lãn. Nỏ "câm tay hà nhìn ho CÚI" như kêu van, như xin dược cứu giúp. 
Người và hổ dà tương tri, dà biết canh ngợ nhau, biết tám lòng cua nhau. Ba dỡ 
rất inẩằ cam, cớ lay nghe giỏi, bà chi nhìn bụng hổ cái "như có cái gì (lộng dạy" 
thê là Vả 'hict ngay ho cái súp dè". Thật nhân đức, ba đờ hòa thuốc với nước 
suôi CIO hổ cái uống, bà còn dám "xoa bụng cho hổ". Cứ chí cua bà đầy tình 
thương Đà mấy ai trong thiên hạ dấm dưa tay xoa bóp bụng hổ. Với bà dờ Trần 
thì hổ ái là một san phụ, dang đau dẻ cán giúp dờ dế cứu cà mẹ lẫn con. 
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Cánh thứ ha. là cành ho cái đẽ con và hò (lực đưa tiên hà (lở. I lò đực rà í tình 
cam và co nghía. No vui mưng 'dua giỡn vờt con". No "íịiiỳ \uong' hén lì lột 
gốc cav, '7</v tay tỉùo lon một cục hac đe tang cho ha đỡ. Nỏ "dưng d(ì\ di. 
quay nhìn hủ" dế ra hiệu đưa tiền ha về. Nghe hà dỡ nói: "Xin chua rừng íỊUax 
vc'\ nó "cui dấu vầy duôi", rói "gầm len một tiêng". Cánh tiễn hiệt đáy lưu 
luyến và sâu nạng tình nghía biết hao! 

Câu chuyện thật hay, thật hổi hộp cam dộng. Người dỡ de giúp hổ cai mẹ 
tròn con vuông. Hổ đền ƠI1 ngươi một cục hạc (về nhà càn được hon mười lạng): 
nhờ món quà ấy mà gia đình hà dở sòng qua dược nàm mât mua (tói kem. 
Chuyện hổ cung là chuyện người. Bài học dền ơn (táp nghĩa thật kì thú, gợi cam. 

(Đề 4 

Ngày xưa ờ huyện Lạng Giang cổ người kiếm cui lên Mỗ. Một hổm, bác ta 
đang hì hục bổ củi ở sườn núi, bỗng nhìn thấy dưới thung lung phía \a, cày cỏ 
lay động không ngớt. Thấy lạ, bác tiều vác búa di đến xem thì thấy một con hổ 
rất to, trán tráng đang cúi đầu đào bới đất. nổ quàn quại nhảy len, vật xuống, 
thỉnh thoảng lại lấy tay móc họng. Hổ nhe nanh, máu mồ dám đìa, nhớt dãi trào 
ra. Tiếng hổ rên nghe thật thảm thiết. Bác tiều nhìn kĩ miệng hổ, thấy một khúc 
xương dài mắc ngang họng; bàn chân hố thì to, càng móc khúc xương càng vào 
sâu. Bác thẩm nghĩ: "Chúa sơn lủm khó mù sổng sỏt..:\ Bác tiều uống rượu say, 
mạnh bạo trèo lẽn cây cảo, kêu lên: "Cô họng ngươi dau lâm phủi không? Dửng 
cắn tư, tơ sẽ lấy xương ra cho..?\ Nghe tiếng người gọi, hổ nằm phục xuống, há 
miệng nhìn bác tiều phu ra dáng cầu cứu. Bấc tiều phu trèo xuống, đi tháng đến 
chỏ hổ nằm. Bác thò tay vàọ cổ họng hổ, lấy ra một chiếc xương bò, to và dài 
như cánh tay. Hổ liếm mép, nhìn bác tiểu phu rồi vảy đuôi bò di. Bác tiều nhìn 
theo hổ, nói to: "Nhà ta à thôn Mỗ, hể dược miếng gì lạ thì nhớ nhau ỉìhẻr. Sau 
đó, bác tiều gánh củi ra về. 

Một đêm nọ, nghe ngoài cứa có tiếng gầm dài và sắc. Sáng ra, có một con 
nai to chết ớ dó. Hơn mười năm sau, bác tiều già rồi chết. Khi chốn cất, hổ bòng 
nhiên đến trước mộ nhảy nhót. Những người dưa ma hoảng hốt bò chạy. Từ xa, 
thấy con hổ trán tráng dùng đẩu dụi vào quan tài, gầm lên thảm thiết, chạy 
quanh quan tài vài vòng rồi di. Từ dó vé sau năm nào cũng vậy, trước ngày giỏ 
bác tiéu, hố lại đưa dê hoặc lợn vé dể ờ ngoài cửa nhà bác tiểu. 

(Đi 5 

ơ đời, có lúc có nơi, ta thây những kẻ mạt người dạ thú mà ghê lởm. Chuyện 
con chó, con ngựa cní tình thì hầu nhu ai cũng thấy. Nhưng truyện "Con hò có 
nghĩa" thì thật vô cùng kì lạ dối với sô dỏng trong chúng ta. Vũ Trinh, nhà văn 
trung dại đã ghi lai hai mẩu chuyện lạ lưu truyền trong dàn gian, đọc lẻn thật vỏ 
cùng xúc động. 


76 



Mi I ehmvn t! 11 ĩ nhai 11 '>ỉ \v vdiUAcn ba do' Iran o }>oiig Ỉrit/U gap ho. Mau 
dHiu; Ihir hai ke lai >ư V|(\ hau iieii pnu o I a!H' ( iịang um 'vO!i ho thoai nan. 
vo COI Ị ló (ỉa mang na nu on sau. (au ehmen \a\ ra lu''1)1’ omg. khi !\iv ỈICU pl HI 
dong lộ CU!, kat ha Ị ì (lan da} kịch . • ■ i I thu vi. (\ì ha canh '! ", ỈKiA Nhìn lha\ 
con ỉu Iran trang dang mãe nan '7,7/0 \ h /■ Ị ụ/ 'Honp . ' ỉfh> tỉỉh h\ nhe eài 1'ÚHỊỈ, 
máu ỷ è '' nhoi dài. nao I ■ "• mỏi khúc xương Ịo ■■///(/( //e</'o; honp ho càng moc 

* V • 1 - 1 ĩ t. 

7 hú(' ưưnu ‘ ann 0/0 vo// '. I hương con ho màc nạn nhu thương con người gập 
tai ircnu. vì da '7/occ ỉ 10 "? sa\“ m.ỉ hãc tícu phu dám ca nan cat tiêng gọi ho: 
"( ò lu IX npìOn (ỉ(Ut nhii: Uione, ihúỉíỉ ( ùn ỉa ta AO /o\ \nOU'.ỉ ra t im' . Sư ki la o' 
day là con ho cùng nghe dưoc \'a lucu diroc tiêng ÍHIƯỜÍ. (li chỉ ho “mím phiu 
\poi!í> ha micnc nlnn ì HU liêu" cho tỉm hô nghe (lưov. Iiieu dươc tiêng nguôi. 

Nó chí dại va câu cứu bnc ticu phu 

(an thứ hai ghi ỉai hình anh bác tiêu pỉ ì u cứu ho thoát nạn. Bác da “lay tay 
/M> và> co họnp lìo lay ra mo! (lìici \u'o‘n g />o. /o nhn' cành !a\ Sau khi lìô dirực 
cứu th*at, nó 7/(70 o/e/v /////7/ hái nen Ịìhit rỏi ho dĩ rái 7/(70 /?/('/>'" ây. cái 
"nhìn'ủy cua hô chứa đáy tình cám biét o'n. Ilànlì dông cua bác tiéu phu rát 
dũng um. dám /í/V /(/V thò vào io honp ho...''. Vì thương con ho hi nan, VỊ tin 
minh \t tin hổ nén hác tiêu phu mai dam làm như thô! Tinh huống hác tiòu phu 
móc lung hd la\ khúc xương hò... lát hap dan. ( au nói cua hác tiêu phu với con 
hó thế iiộn sự chát phác, chán thật và hòn nlìión: 'Xhủ ỉa (‘nhon mo. hè diỉọì 
mtèny >ì la thi nhó nlum nhe!''. “Miene la la niieng ngon, “nho' nhau nhe'' \1 
hoạn n.n có nhau, ngoi hùi có nhau. 

( an thứ ba ia canh dòn oìì cua con !lổ. Nó mang đến nha hác tiểu phu một con 
nai dế :tm qua... Mười nam sau. khi bác tiêu chét. I 1 Ỏ vé dưa liền “dan dụi vào (Ịiian 
tài yan lén. chạy quanh C/Itan tài vài vonp rồi di". Đỏ là cư chỉ ỉlurong tiéc dau xót 
của hổ tòi \'Oi an nhan mình, lư dó vé sau, hổ vần mang lẻ vát - dê rừng, lon rừng- 
vé giồ lác. ( on hổ dà sông dáv tình người, rát an nghía íhtiY chung. 

c S- - c. c. w c 

lỏn lại, truyện "Con hò eo nyhĩa" la một truyện rất hay. Tác gia da lây 

» « * '' * • ■ »■ * 

chuyệi loài vật dè nêu lẽn bai học dao lí: An nyhìa thú) chung là dao lí lam 

ngươi. vỉhan \'ãt, ngon ngừ, hành dông cứ chì. chi tiêí... déu toát lên ý nghía ấv, 

hài 1)(K ấv. Môt cách viết rat ngăn, tinh tẽ. tình huong giàu kịch tính nén câu 

chuyệi kè cang ha\. cang hãp dần thu VỊ. Co thò noi. truyện 'Con ho có nghĩa' 

là mot HiYên lìgán tni-ỉìi trong vãn xuôi trung dai vậv! 

ììl.ìiM Đọr THAM KHẢO 

I. t hang trộm 
(Du nhỉ) 

ChoXuàn o’ huyện (ìta Pluíc la nơi dỏ hội lơn cua xứ Hai Dưcmg, bọn thương 
nhãn t|ia lại tluròìig dau ơ di). ('hạ cỏ mấy dày quan cho khách ngu trọ. 

o tión gâu dá\ co thăng án trỏm, hiêt liicu là Meo Khoa, có tài ãn dòm. 
Khách tua dương thường bi no thau saclì, thu ctoan hư ao khôn lường 



Trước mòi quán trọ. người ta làm một chiếc quầy lớn. Ban đêm. hành khach 
ho hành lí cá vào (tó rồi khóa lại. 

Năm Quý Hợi (1743), niên hiệu Cánh Hưng, có một khách thuê trọ, hành Iv 
rất nạng. Lúc sáp ngủ, nhà trọ hoi: 

- Quan khách nếu có tiền bạc hay vật quý gì trong hành lí thì gửi cho nhà 
hàng, ơ đây trộm cắp rất thít đoạn, không thế coi thường! 

Khách cả cười bảo chú nhà: 

- Tỏi có ít lạng vàng, chá lẽ không biết giữ hay sao mà phái phiên đến nhà 
trọ nhác nhở? 

Nói rối, khách mở túi ra. Dưới ánh đèn. bạc trăng sáng lỏa, chát đổng khắp 
chiêu, ước đến bôn. năm trăm lạng. Rồi ông ta lại thu hết sô bạc cho vào hành 
lí. đê ở đầu giường mà ngủ. 

Trộm ta đã nhòm qua khe cưa từ trước, nghe thấy, trông thấy rỏ món một. 
Đến khi mọi người đà yên giấc, mới khoét gạch chui vào, năm phục dưới gầm 
giường, làm toò mèo bắt chuột. Lát sau, lại ớ bén chân khách, bát chước tiếng 
mèo cắn chuột, thính thoảng lây gai cào chân khách. Khách nổi giận chửi bói 
con Iĩìèo ôn dịch, co chán đạp. Thằng trộm làm ra bộ mèo bo chay, đợi khách 
thiu thiu ngú, lại làm như trước. Khách khống chịu dược, nối giận, láng lạng 
ngồi dậy, định bắt mèo quật chết. Thằng trộm nghe tiếng động trôn giường, biết 
là khách đã dậy, liền vớ ngay túi bạc trôn đấu giường bò ra. 

Khách đợi mèo khổng tới, lấm bám chửi rua vài câu rồi năm xuống, sờ tay 
lên gối thì gói bạc dà mất rồi. Khách liền gọi nhà trọ đốt đèn lên và nói: 

- Bạc của tôi bị trộm lấy mất rổi ! 

Chủ trọ trách khách không giữ cẩn thận và xin cho mình tránh khỏi mọi liên 
can. Khách nhìn lên mái nhà, thấy có cai nơm rất to liền nói: 

m 

- Ông chủ không lo. Đây là trộm gần. Tôi xin cái nơm này. Ồng cứ đốt đèn 
chờ tôi, chỉ khoảng một khắc tôi sẽ dem bạc vé, không liên can đến ông dâu. 
Chỉ khổ cho tỏi là đêm nay không được ngỉi sav thôi. 

Nói rồi, khách dem nơm ra cổng, trèo lên cây nhìn ra xa, nghe thôn bên cách 
-một dậm, có tiếng chó sủa, liền đến chồ dó, thây trong lũy tre cổ một càn nhà 
đèn còn dương sáng. Khách chui rào bò vào. mở toang cổng ngoài, (ti (lèn ngôi 
nhà, nhòm vào, thây tên trộm dang (lẻm bạc với vợ dưới ánh đòn. Tlìăng trộm 
cười nổi vui vẻ, tự khoe là mình cao thú và bao vợ: 

- Thăng khách trọ ngu ngốc áy chãc giờ thì gào khóc (tên chết ròi ! 

Từ ngoài, khách ung dung gỏ cứa mà cười. Tên trộm VỘI hoi: 

- Ai dó ? 

Khách đáp: 

- Lm. trộm dây, nghe nói anh dược món hời lớn, (tên xin anh chia cho một ít! 

Ten trộm nổi giận, quát: 

- Thằng chết tiệt, dám (lòi tlìit trước miệng hùm! 

c. * * • L 
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Noi roi, no lim 1:ạy chạy r;i. còn quay lại noi \ói \<>: 

- I iav giư bac cho ta, ta (li giel tluui<o (lo! 

Khách vu' ho chạ\, nhưng lai phục ờ (|(V lẽn trọi 11 ỉhãv cõng II1Ơ toang, cha\ di 
du Ôi Khách (ỉá\ cứa len vào, (lùng nom úp lèn (lau vợ ten trộm, phá hòm lây bạc 
(lem ra. theo dường hò ruộng (li tát \'ế quán tro. I .ne áy. o' nha tro (len vàn con sáng. 

lên tròm chac tim mấ\ (lam (loe dường cái. không thá\ gì. (ịiia\ tro lai. íln 
vợ dang ỈIKIII” nom nam (lo. liòm bị pha. bạc bị mất. Ilãn hói ro moi chuyện, 
mới ca kinh than phục. 

Sang sớm hom sau, khách (lang rưa mặt. chai (láu. thì co một người mang gà. 

i V. • C’ c c 

gao toi ỉav chao và nói: 

- Tòi là dứa lây trộm bac cua ông (têm qua. l òi làm nghe nàv dà hơn mười 
năm, tư cho la không còn thiếu ngón gì. Nào ngờ vo quvt dav lai co mong lay 
nhọn. Xin cho theo ngài dê học những diêu chưa lam dược ! 

Khách (láp: 

- Nghe ong dang lam, hòi nho tòi củng dà lam. Nhưng nghĩ lai. lấy cua người 
khác dè nuôi heo mình, thì (láu phai là le chính dang ? Ong nghi coi, việc dược, 
mát dem qua có nghía lí gì. Tòi the khổng lam nghe đó dã nam nam nay. Vì co 
ỏng nèn tòi mới phai chơi lại trò cù chút thòi. Ong việc gì phai Ỉ1ỌC. Ngày nay. 
khắp nơi đều la chiên trường, ke nam nhi nên gàng sức cho Triều đình. Tỏi dã la 
người dưới trướng cua phu Đô đốc. Nêu ong theo, tỏi xin cát nhác cho, đừng 
luyến tiếc cái nghe nay nữa! 

Tên trộm nói: 

- Xin lình giáo. 

Thế rói. tên trộm từ hiệt vơ con ra đi. 

* ♦ ♦ 

Vài nam san. có một quan quan tới nghi ờ quán ông chu trọ. quàn kị theo 
hầu co vai cluic người. Ong chu nhìn kĩ. thì đó là tên trộm ngay trước. Ong chu 

, c. c « V, — c 

hôi chuyện, lẽn trộm nói là da theo phu Đỏ dốc, vì cỏ chiên còng, dược bò làm 
Đội trường. Còn người khách nàm xưa nay dà ỉam Tham tương Sơn l ây. 

Vũ Trinh 

(Trích Lan Tri kiến văn lục) 

2. Con hổ hao hiệp 
(Hiệp hổ) 

ỉluvện Bao Lộc có anh nông (lán họ Hoàng, làm nhà trên qua dổi nhó, lấy 
người cung lãng là chị họ Nguyên. Được máy nam. chị vợ ôm chét, dế lại mọt 
dứt con trai cho hà ngoại nuôi. Khi lang chị vợ vừa hết thì (lứa con dã dược bon, 
nãtn tuổi. Hoang thường (lén tham con. thinh thoáng củng be con ve nhà. 
khoang mươi hôm lai dem tra vé chỏ ba ngoai. 

C- • c 

Lang bẽn co một chị góa chổng. Hoàng có việc, thương di qua bèn áy, thây 
cỏ ta thì ưa, lièn nhờ moi dưa lời. Nhưng cỏ ta từ chói, báo: 



- Đi hước nửa mà được người như chàng la may làm rỏi. Nhưng nghe nói 
người vợ trước có con trai. Vợ sau đối xứ với con trước thực là việc rát kho 
khàn. Cứ mạc I1Ó chơi hời lêu lông, thì người đời báo la lạnh nhạt với nó: nêu 
hơi roi vọt một chút, thì lại điều nọ tiêng kia. Bà hãy vé tạ lôi với chàng cho tôi. 
Nói tôi khống làm vú già cho người trước mà chịu điều tiếng (lược đáu. 

Bà mòi vé nói lại với Hoàng. Hoàng thích cô ta quá. không ho dược, nghi di 
nghĩ lại chi còn cách bó dứa con thì mới được cô ta. Thê là hán manh tàm làm 
ác. Mấy hôm sau. hắn mang dứa con vào rừng sâu. nói dối là di kiêm trái chín 
đế ãn. bô con trong rừng, rồi di đường tát về nhà. Vùng này có nhiều hổ. Hoàng 
về tới nhà, chác mâm là con mình dã vào bung hổ, sợ mẹ vợ hoi tới. liền đãp 
một ngôi mộ giá ngoài đổng vờ làm mộ con. 
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Khoang canh hai hôm ấy, nhà bà Nguyền nghe tiếng gỏ cửa Bà ngờ là hổ. 
đóng chặt cửa không ra. riếp đó, nghe có tiếng trê khóc, ba lấy làm lạ. mở cửa 
nhìn, thấy cháu mình đứng ngoài cửa. Ba vừa sợ vừa mừng, be cháu vào nhà hỏi: 

- Cha cháu ờ đâu, vì sao nửa đêm mà đến dây một mình? 

Đứa trẻ đáp: 

- Buổi chiều bố đưa cháu lên núi, bắt cháu ngồi dưới gốc cày, dợi mãi bỏ 
cháu không tơi. Cháu sợ, cháu khóc, thì thấy một con mèo vàng to bàng con 
trâu đem chau về dặt ở đây rồi bo di, chứ cháu không biết đáy là nhà bà! 
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Bà ngoại kinh ngạc, ỏm láy cháu mà khóc. Lập tức, nghe bẽn ngoai cưa có 
tiếng hổ gầm. Bà vội vàng nói: 

- Đa tạ chúa sơn lâm đã cứu chấu tôi. Tôi già chảng có gì biêu tặng, trong 
chuồng còn con lợn, xin dâng ngài một bữa! 

Nói dứt, lién nghe tiếng bắt lợn. Tới gà gáy. lại nghe tiếng lợn kêu từ xa tơi gán, 
vào đến chuồng thì im. Sớm hòm sau dạy nhìn, thấy con lợn chết ứ sân, mát mọi 
nửa mình. Trong chuồng lại có con lợn khác, lo gấp đôi con lợn chết ở sân. 

Bà Nguyền rất kinh ngạc, tới nhà con rẽ hỏi cháu ờ đàu. Hoàng dấp: 

- Cháu trúng phong dột ngột, chừa chạy mãi không được, nưa dem qua cháu 
mát rồi. 

Nói xong, Hoàng dẫn mẹ vợ ra đổng, chi một gò dát nói: 

- Đàv là chỏ chôn cháu. 

w 

Bà sai đào lèn thì không thấy thứ gì. Bà cười nhạt nói: 
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- Chác là khi chôn cháu, anh chồn theo nhiều quần áo quá. bi kẻ gian tnng 
thày, nên chúng đào huyệt vứt thi hài di mất rồi. Nhà tôi còn cỏ mấy bộ quần áo 
cua nó. Anh háy theo tỏi vé lấy dốt di. Tuổi tan bóng nga, tỏi không nở 1 hìn 
những vật đau lòng ấy. 

Hoàng theo mẹ vợ về nhà. Vừa vào cổng, tháy con với bậu cứa dừa ciơi, 
luôn mồm gọi bổ dà đến. 

Hoàng tái mật hu lại. Bà mẹ vợ kéo áo, hắn dứt dứt bo chạy. Bà đem việc áy 
lèn trinh quan. Hoàng phai chạy trốn di nơi khác. Người xung quanh ghét làn 



bạc ác. làn clo lim ra tung lích, ha! (lược hãn giai lòn quan. Quan vừa tra hoi. han 
(ỉa phai nhan loi. Quan thay lọi hãn lam thương lon đôn luân lhường (lao lí. (linh 
\ir thật nạng. Nhưng Hoang lo Ỉoỉ rát nhiêu. nôn chi bị (lanh (lòn roi tha. Hoang 
từ nhà giam tro' vè nha. chạp lói \c (lon cưa thon. Tu trong hụi ram co con ho 
găm lòn, lao vào ngoạm han tha di Người trong thon nghe tỉiá\ tiêng kêu. (ỉot 
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(ỉuòc truy tim. Don cho cách thon chừng một (lam, ho trông tlìãv xác Hoang bi 
xót nát vứt o' (ló. Nhm xa ngoai trảm bước. tháv ánh mát ho xáng nhu' ngon 

0. • c. Co ■ 

đuòc, ung dung clìav vào rưng. 

Viec nay xav ra vào nam Canh Tuất ( 17 ( ) 0 ). IÙ11 ho toi la Tran Danh I.ƯII (li 
I .ạng Son (lược nghe kè lại. 

Vu Trinh 

(Trích Lan Trì kiến vãn Ịục) 

3. ( on ho nhan đức 
(Nhàn hổ) 

Vào dịp tô l(Yn ơ phũ Chúa, các trán đểu dang thu la trong rừng. Tràn Thái 
Nguyên dưa tới một con hổ cai rất lớn. Con hổ này nén vàng, vàn (ten. trán và 
hai vai déu cỏ dâu ấn trang to báng ban tay, nhót vào dưới hám nhà ctá. Làm lẻ 
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xong, cho người vào xem. 

Bỗng có một người bưng tới hơn mười cân thịt, đặt phía trước con hổ, khóc 
làm lé lạy hổ năm lạy. Mọi người lây lam lạ, hoi nguyên cớ. Người dỏ nói: 

Dày là an nhan cũ cua tôi. Nám trước, tôi di gánh hàng thuê cho người, phai 
về Iigav. Dường di qua núi, trời tôi. không cỏ chồ nào nghi trọ. tôi bèn leo lên cây 
eao. lây gồ buộc giá mà nằm. Vừa chợp mắt, tháy con hổ nay tới dưới gốc cây, 
nhìn len tỏi gấm gào. l oi chang biết làm thế nào. giơ tay vé phía hổ nói: "loi trơ 
trọi chicc thun. \u nhò kièm sống. So phận tói tì eo ó' miệng ngủi rỏi. Nhưng mày 
miệng ủn nhủ lôi (lựu vào tôi mù song. Nêu ngùi không thu cho. tín phui (Ịttỳ 
xuóng nạp mệnh cho ngùi , nhưng thê'thì ( lí nhà tôi lớn bé già trẻ (Um chết (tôi 
chét rct mút !". Tòi nói xong, thây hổ né mình, cúi dấu. năm xuống gốc cây mà 
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ngủ. Đèm khuya, nghe có tiêng ngươi lừ xa tới gán, đến cách chừng mươi bước 
gọi to: "Dì khoe chư! Đèm naX (tược mòi ngon, có cho chán voi không Con hổ 
đáp "Chung co môi nào, tu mệt nũm nghi ứ (lây. bọn bay lỉày (h chồ khúc mù 
kiến Ún hây giờ tôi nhìn hổ. thì tháy rõ ràng là người dàn bà dôi khăn tràng, 
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mặc quán áo mau do sầm. Tỏi (V trên cây nín thớ, nám im thin thít subt đêm. Dên 
khi ga gáy. hò tu từ dứng dav roi bo di. Trời sáng rò, dường có người di, tòi mới 
trèo xuống. Hom qua tỏi nhìn kì. thay con hổ nav rất giong con hổ xưa dã cứu toi, 
tỏi lỏi nó, 11Ó nhìn tói ứa nước mát, rỏi gật (lâu hai lân. rỏi cam ơn an (lức cứu 
mênh của nó, mới sứa một bữa dê bàv to chút lòng thành cua toi. 

Nói xong, người ấy lại lay nàm lạV, khau dâu ba lán. rỏi di. 

Vũ Trinh 

(Trích Lan Trì kiến vàn luc) 




Bài 21. MẸ HIÊN I)ẠY CON I 

(Trích "ỉ.iệt nữ truyện” của Trung Q uố c) Ị 

L ĐỂ LUYỆN TẬP 

Đẽ I. Kê lại truyện "Mẹ hiền dạy con". 

Đê 2. Kề lại 5 sự việc chứng tỏ bà mọ Mạnh Từ rất quan tám đến dạy bao con. 
Đê 3. Cảm nghĩ của em vế bà mẹ Mạnh Tứ trong truyện "Mẹ hiên dạy con". 

II. BÀI VÁN Tự LUẬN 

<Đề2 

Có nhà hiền triết ngày xưa đã nói: "Mỗi người mẹ là một người thủy đâu tiên 
của con thơ". Trong truyện "Mẹ hiền (lạy con ", ta cảm thấy Mạnh mẫu đúng la 
người tháy đầu tiên cua Mạnh Tứ. Chuyện kế lại 5 việc làm vò cùng tốt đẹp cua 
bà mẹ vĩ đại này. 

Một là, nhà ở gần nghĩa địa. Suốt ngày con thơ chi bắt chước đào, chôn, lần, 
khóc. Mạnh mẫu tự nghĩ: "Chồ này không phái chỗ con ta ờ dược ", bèn vội 
vàng dời nhà đến gần chợ. 

Hai là, đến ở gần chợ, bà chi thấy đứa con trai nhỏ cua mình suốt ngày bảt 
chước nô nghịch cách buôn bán điên đáo. Bà nghĩ: "Chồ này con ta ờ củng 
chẳng dược". 

Ba là, Mạnh mẫu quyết định dời nhà đến gần trường học. Bà sưng sướng, 
thấy đứa con thơ bắt chước trẻ nhó cắp sách vở, học tập lẻ phcp... Bà vui lòng 
nghĩ: "Chồ này lủ chỗ con ta â dược dày". 

Ba lần dời nhà là ba sự việc cho thấy Mạnh mẫu là người mẹ hiên đà coi trọng 
chọn môi trường giáo dục và định chí hướng tương lai cho con thơ cua mình. 

Sự việc thứ tư là người mẹ lấy lời nói của mình, hành động của mình làm 
gương mẫu giáo dục đức tính trung thực cho con trai. Muốn dạy con thật thà thì 
mẹ không nói dối con. Khi con hỏi: “ Người ta giết lợn làm gì thế?”; bà lỡ miệng 

nói đùa: {i Đê cho con ùn dd\”. Sau Manh mẫu dà đi mua thịt cho con ăn thật đế 
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chứng tỏ mẹ khống nói dối con. 

Sự việc thứ năm là một việc làm nghiêm khắc của Mạnh mẫu. Bà đã giận dữ 
cắt đứt tấm vải đang dệt dở dang khi thây con trai di học bo tron vé nhà. Mẹ dã 
dạy con tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc. 

Manh Tử sau này đả trò thành một con người vĩ dại. Chính Mạnh mầu dà day 
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bảo, rèn luvện, đã góp phần to lớn hình thành và phát triến nhân cách Mạnh Tứ, 
sớm trớ thành một bậc dại hiền cùa Trung Quốc, Công ơn cùa Mạnh mầu vô cùng 
to lớn. 
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NVu không có ngươi 1110 thì cũng khong thô co anh Ịuỉntz. thi SI. Mói moi (lưa 
tỉc ỈỈVII trai dai (ỉẽu co mọt người 1110 sinh ra: hanh phúc nhai cua dứa con la co 
ngơoi ỊIÌC hiên. Manh l ư sinh nam .'72 và mát nam 2 K 0 trước Cong nguven, ỉa 
mót nha iiicn Iriẽt lõi lạc cua Trung Hoa thơi Chiến Ụuoc. Ong co một ha 1110 M 
dan ma sách co chí nhác tới hai chữ 'Manh man * tã V kinh trọng. Sách ỉ.I(U nữ 
tinxẹn" co xưa co nhác loi hà qua hai "\/ọ ///??/ i/(/v ỉ un". \i dã lưng dọc qua 

hài na\ một doi lân. dâu dỏ co thè quên nhưng lòi dạ\ con cua Mạnh mẩu? 

Mc hicn la người mo sinh thanh, nuôi dưỡng dưa con. Tục ngữ có càu: "ỉ)ứa 
con la n at mau cãt dai cua mẹ ' ■ Mo hiên la người vcu thương, dav hao con nén 
người. hịọỊ nuòi dường chí lurớng va lè song cho con. lìinh thanh nhan cách văn 
hoa cho con. Ha me Manh l ư là mót người 1110 hiên lí tường xua nav. 

Ba tha\ doi nơi ờ nhiêu lấn. Lán thứ nhát dời nha đen ơ gàn nghĩa dĩa, ha 
quan sat tháy con chỉ biét hăt chước "dào. chon, lún. khóc ". Đó la những việc 
cua phu dao huvệự la những hiếu hiện đau buỏn cua tang gia. Manh mau nói với 
mình, nói cho mình: ' Chỏ nay klìòỉii* pha: clìd can ỉa ớ dưỢí '. Lân thứ hai, ha 
phai dời nhà: dời nhà vì con thơ. Đên nơi ơ mới. gán chợ. con trai ha "cùng hãt 
chước no nghịch CUI h huân han dĩcn dao". Không thè dê con nhiễm phai tính 
xấu ây, ha lại noi nhu nhác khẽ mình: 'Cha này cung không phai c ha can ỉa ờ 

dưưc . Ba lại dời nha dến nơi khác, rát ca VI con. Lân thư ha. Mạnh mau 

chuyên nhà dom ờ gan trường học. Cơn hà "ỉhay trè dua nhau hạc tập !(' phcp, 
cắp sác h va'", vó nhà cũng bất chước "học tạp lể phép, cóp sách va". Mẹ Mạnh 
Tu rát vui lòng, nói: "('ha này là cha can ta d‘ dược dây ". Qua dó, ta thấy Mạnh 
mẩu rât quan làm dến con, luôn luồn theo dõi những biến đổi, những tiến hộ cua 
con, ùm môi trường sổng, mồi trường học tập tbt dẹp cho con. Đổ là cách day 

con ra í tích cực, rát tiên ho. 
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Bà mẹ Manh Tứ quan tàm giao dục con tính trung thực, thật thà. Mẹ không 

dươc noi doi con thơ. Mẹ phai làm gương cho con trong nói năng, ứng xử, trong 

moi vièc lớn nhó. Nhờ nói đùa con: "Dè cho con an day", khi con hoi: "/Ve/"ờ/ 
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ta ỊÌCĩ lợn Idm gì the", hà nghĩ và lìởi hận. Bà tự trách mình: "Ta nói lữ moin 
ìàỉ Con ta tho' (tu, in thưc mai ma' mang ma ta nai dai nó. thì ( hăng hóa ra ta 
da' na nói dai hay sao?". Mẹ hiền liền di mua thịt lợn. dem vé cho con ăn thật. 
Lờ nói ây, cách suy nghi ấy, việc lam ấy cho tháy người mẹ hién rât gương mẫu 
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trong giáo dục dao dức cho con thơ. 

Manh mẩu rát thương con. nhưng khổng nuông chiều. Bà rát nghiêm khác, rát 
kiêì CỊuyít trước ý thức vô ki luật trong học tập cua con. Mạnh Tư "dang (li hạc, 
hò học về nhà chai", Cư chì người me tròng ilìá\ con ho học "Hen cam dua củi 
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(lu) tam vai dang dệt Hen khung" thế hiện thai độ rat giận trước ỷ thức kém coi 
cúi con. lam vai dang dệt ma hi eãỉ dứt, xem như hi hong. Khong la mang! 
Kh>ng roi vọt! Bà chi nói với con: "Con (lang ch hạc ma ha hạc. thì cung nhu' ỉa 
daig dệt tam vai nay ma cat (hn di vay". Một loi da\ con rất nghiêm, ràt sau sae. 



Mạnh mâu đà dạy con tính nghiêm túc. tính chăm chi trong học tập. Nhò cong 
giáo dục quý háu cua mẹ hiền mà từ dỏ về sau. Mạnh Tứ học tạp rất chmvcii c an. 
chảng hao lâu trơ thành một hạc đại hiền, được người dời ngưởng mộ. 

"Mẹ hiên dạy con" là một truyện lí thú. Một cách viết ngán, lớp hang mọch 
lạc, giản dị mà sâu sác. Ba lần chuyên chỗ ở, một lân hối hận vì "nói! dim" với 
con. một lần cắt đứt tấm vái dang dệt... de dạy con ý thức học tạp. Mạnh mẩu 
rất yêu con, lại có phương pháp dạy con, quan tám giáo dục dạo đlức \à chí 
hướng học hành cho con. Mạnh mẫu là một bà mẹ hiền vĩ dại. Mạnh Tử Ki một 
nhà hiền triết vì đại. Có người mẹ vĩ dại mới có người con vĩ dai. Đkx truyện 
"Me hiển dạy con", càng kính trọng Mạnh mẩu bao nhiêu thì chúng ta cang yêu 
quý mẹ cha m'mh háy nhiêu! 

Bài 22. THẦY THUỐC GIOI CỐT NHẤT 0 TÁM LONG, 

I (Y thiện dụng tam) I 

I_ Hó Nguyên Trừng 

I. ĐỂ LUYỆN TẬP 

Đê /. Ke lại truyện "Tháy thuốc giòi cót nhất à tấm lòng". 

Đê 2 . Kể lại những việc làm tốt đẹp sáng ngời y đức cua quan nhái y lềnh 
Phạm Bàn trong truyện "Thay thỉỉổc giòi ( ốt nhất ờ tấm lòng". 

Đề 3 . Phân tích nhân vật quan Thái y lệnh Phạm Bân trong truy ện 'Thày 
thuốc giỏi cót nhất ờ tấm lòng". 
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II. BÀI VĂN Tự LUẬN 

Thái y lệnh cũng như quan ngự y là những tháy thuốc giỏi chuyên chăm sóc 
sức khỏe cho các bậc vua chúa, trông coi việc chữa bệnh trong cung WUJ. Phạm 
Bân quan Thái y lệnh cùa vua Trần Anh Tông cuối thế ki XIII đầu thế ki XIV. 

Truyện "Thầy thuốc giói cốt nhứt à tấm lỏng" rút trong tác phẩm "'N.ỈHÌ Ong 
mộng lục" cua Hổ Nguyên Trừng. Truyện ca ngợi quan Thái y lệnh Pham Bân, 
một bậc danh y thời Trần chức trọng quyền cao, có cái tâm đẹp sáng n:g< i y đức. 

Hổ Nguyên Trừng dà kê lại một sỏ việc làm tót dẹp sáng ngời ;y lức cua 
quan Thái y lệnh Phạm Bân. 

Ông không cát giáu vàng bạc trong nhà, mà thường dem hết của cái trong 
nhà ra mua các loại thuốc tốt và tích trữ thóc gạo dế chữa trị và cấp con cháo 
cho những kè "tật hcnlì cơ khô". Bệnh nhân dù "dám dê máu mu" êng cung 
"không hề né tránh" . Bệnh nhân đến chữa trị "tới khi khoe mạnh rồi (di'. Trong 
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nhà ông, trên giường khống lúc nào "vắng người". Tinh thương btệĩti nhàn, 
thương người của Phạm Bân thật bao la. 

Việc làm tốt dẹp nữa cua Phạm Bân là ỏng dá biến nhà mình thành líột benli 
viện làm phúc, (lặp năm doi kém. dịch bệnh ông "dựng thètìì nhà" chi song 




dưOc hơn nghìn ngươi, do la nhưng ke "khen ( ung. (lei khui vu hcnh lui". < >ng 
dà đươc người dương thòi Ị/eiiư vọng". 

\ iệs lam !ot (ỉẹỊ' thứ ha cua Phạm Ban la ông không phan bict gian nghèo, 
sang ỈÌCM luc chữa bệnh. Bac quỷ nhan "hi AO/ , óng chưa sau. VI 'hcnh dó không 
gup’ du nha vua co Irieu dcn khám. Bcnh cua người dan ha khác "mãn ( hu\ như 
vo/. mui mnx \unh h’ỉ\ õng "di nguv' dc kịp cứu người; bcnh nhan lịiiu dư<>’( 
niu song", Khi nghe Pham Ban "huy rò long thành", vua I ran Anh Tong da hết 
lời khen ngợi; "Người iliul lu hục ỈIÍÙII g V (hun ( hình, dù gioi ir nghè nghicp lui 
(o long nhũn (lức, thương \ót dum con de ( nu la. ĩhụt \ứng vởi lòng lu mon SI 
mòi". I 'hử hoi: co phan thương nao to lớn hơn. trọng vọng hon? 

Ph am Ban da "nong cu\ dức cho con ( hun". Vì thê con cháu ỏng có tới hai. 
ha người làm quan lương V đòn ham ngu phàm, tu phàm. dược người dời khen 
ngợi " khôn g dc su SUI nghiệp nhu ". 


<ĐỈ 3 

Tác giá cua "Num ỏng mộng lục" là llổ Nguyên Trừng, hiện con 28 thiên, mõi 
thiên là một tru vện nói vé việc cũ cua què hương dàt nước mình, kí thác nôi sáu xa 
xưqua những hoi ức cua người đang sổng nơi dat khách quê người. Co một sỏ thiên 
mang yếu to li ki như nhìmg tru vén kì, than thoại, cỏ một sò thiên gán như nhung 
"liu thoại" khá lí thu. Iát ca sự việc, cành vật và con người dược tác gia nhớ dến là 
sụ thấp thoáng một số nét về xã hội, lịch sứ, vãn hóa thời 1 ,ỷ - Trấn. 

Thiên thứ 8, nhan dề chữ Hán là "Y thiện dụng tam" (Thấy thuốc giói cốt 
nhát ớ tám lòng) kế chuyện Phạm Bân, một thầy thuỏc gioi, qua dó ca ngợi y 
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dưc, kín dáo biêu lô niềm tư hào vé ổng cha, tổ tiên minh. 

1. Phạm Ban la cu tổ bên ngoai cua Hổ Nguyên Trừng, mọt thay thuốc gioi 
"có nghé V giu truyền" giừ chức Thái y lệnh dưới thời Trán Anh Vương (1293- 
1314). Một thầy thuốc có dịa vị cao sang, lại còn giàu lòng nhãn ái. Ong không 
tích cua mà tích đức, dã đem hết của cai trong nhà ra mua các loại thuốc tốt và 
tích trữ thóc gao. (lập người tạt bênh cơ khổ ỏng cho ở nha mình, cấp cơm cháo, 
chữa trị. Ông không "né tránh" máu mu dầm dề cua bệnh nhàn. Bệnh nhân chữa 
trị "tói khỉ khoe mạnh rói (li ", ỏng khổng lây tiền. Trong "Ngư tiêu V thuật vun 
dtp , ta cùng bát gập một cụ lương y cao đẹp như thô; cụ dã nói: 

"Dứa ủn mày cùng trời sinh, 

Bệnh còn cứu dũng, thuốc dành cho không". 

(Nguyễn Đinh Chiếu) 

Những nãm đói kém dịch bệnh nổi lên, Phạm Bân còn "dựng thêm nhà" đón 
những ke "khem cùng (lói khát vu bệnh tụt tiên ờ". Ông dã cứu chữa dược hơn 
ngàn người. Nha ỏng dà trơ thành một bệnh viện làm phúc. Quan Thái y không 
làn giàu ma chi làm phúc. Y đức cua ỏng toa sáng, cho nen "ngủi dược người 
(hưng thời trọng vọng". Tác giả nêu len một sô sự việc rất diên hình dể làm nổi 
bát "v thiện dụng tam" cua Phạm Bân với bao tư hào ngợi ca. 



2. Truyện "Thây thuốc gicv' cot nhất ờ tàm long" cỏ một tình huốn g gay c an. 
đáy xung đột giữa tám đức và danh lợi, giữa cái sổng và cái chết, gi ưa an và 
nguy. Qua đổ, tính cách, nhàn cách, hán lình xử thế cua người thầy tlhuỏc dược 
tỏ rõ. Cùng một lúc cỏ hai bệnh nhân. Người đàn bà thì "nguy kịch mán chù) 
như xối. mật mày xanh léỉ". Con bệnh thứ hai là bậc quý nhan trong cung d ang 
"bi sốt". Một bên là "người (len gò cửa mời gấp", một bén la "vương, ỉ ìệu <lcn 
khâm". Đã mấy ai dám trái lệnh vua? Phạm Bân dă có một cách ứng XII rát đẹp. 
Ồng dã "dì ngay" đến cứu bệnh nhan khi "mệnh sông... chì ờ trong kiukinli 
khắc", còn bệnh cua quý nhân thì "không gấp ", sè đến vương phu sau: Tòi hcìy 
cừu họ trước, lút nữa sẽ dếìì vương phu". Cứu mệnh sổng cho con bệnh ngu\ 
kịch là trên hết, trước hết. Phạm Bân dã ứng xư như vậy, cho dù "phận làm ĨÒT' 
không trọn vẹn, cỏ thế nguy hiếm đến tính mệnh mình. Câu đối đáp) cua quan 
Thái y lệnh với quan Trung sứ đã thê hiện tám vóc cao dẹp cua mọt vị danh V. 
Trái lệnh vua là tội lớn: "Tỏi (d mắc tội. cùng khí ng biết làm ĩlìô nùi ì" Thật la 
dùng cảm, giàu dức hi sinh. Cổ tám đức, giàu V drc mới cỏ sự lựa chon vò cùng 
dùng cám và đáy lình người, như ỏng nói: ";Ye.< rgười kìa không dược cứu, sc 
chết trong khoanh khúc , chẳng biết trông vào đáu". Ông nói lẽn niéin tin vồ SU' 
anh minh cua dức vua: "Tính mệnh của tiếu than còn trông c ạy vào ch iu, thượng 
may rư thoát". Vì trái lệnh vua triệu, ông dùng cam nhận: "Tội tòi XIỊ chịu". 
Qua dó, ta thày Phạm Bàn dã có "một tấm lỏng" cao ca khi dứng ỉnưỏc sự lựa 
chọn giữa y đức và danh lợi, giữa mệnh sòng bệnh nhân và sự nguy lì lên có the 

chết dối với bán thân mình. Câu nói cua Phạm Bân vừa có lí vừa có tình, rất 
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nhân bản, tỏa sáng một nhân cách cao quý. Có phần thưởng nào to lớn lum khỉ 
Phạm Bân dược Trần Anh Vương ngợi khen: " Ngươi thật U) bậc lươn Ị y chan 

chinh, dã giỏi vé nghé nghiệp lại cỏ lòng nhan dức...". 

Phạm Bân là hình ánh tuyệt đẹp về người tháy thuốc giàu tình thương lìịười, tỏa 
sáng tâm đức, y đức, để lại bao kính yêu và ngưỡng 111Ộ trong lòng ta. Lương y như 
từ mẫu. Cùng với các bậc dại danh y như duệ linh. Làn Ong Lô Hữu Trát..., nhân 
vật Phạm Bân, tên tuổi và công đức cua ho sống mài trong thời gian va lỏrg người. 
'1 hây thuốc giòi cốt nhất à tấm lòng " la một truyện gian dị ma hấp dần, dứa chan 
tình người, nêu cao dạo dức cua người tháy thuốc châu chính. 

III. BÀI ĐỌC THAM KHẢO 

Loại truyện vàn xuôi chữ Han thời trung đai "có nói dung phong phú va 
thường mang tinh chát giáo huân". Em liíìy phàn tích truyện "Coi ho co 
nghĩa" và "Thày thuốc giòi cót nhát ờ tám lỏng" dè lam sáng to nhan xtt trên. 

BẢI ỉ AM 

Thời trung dai Việt Nam tlurờng dược tính từ thê ki X đến cuòi thè k 1 XIX 

Loại truyện văn xuôi chữ 1 tán thời trung dại cỏ nội dung phong phi, có loi 
viêt da dang. Có tac phẩm ghi chép những iruyôn truvcn kì dược 1 ưi truvẽn 
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trong ( ỈI) gian. ( V) tác phàm gan \'Ớ 1 ki (ghi chép sư việc), với sư (glìi chép 
cluiyộ! thai). < 'ủng có tác pham hư câu, gian yêu to tướng tương nghệ thuật. Cốt 
truyèn tan hót (!<rn gian, ngan gọn; nội dung thương mang lính chát giao huấn. 

I ru en "('on ho cố nghĩa" và "lhd\ tliiioi g/ơ/ rơ/ nhaĩ ờ hítiì lòng" tieu 
hiếu CIO 1 ) 0 ! dung và hình thức nghệ thuật cua loại truyện vãn xuôi chừ Han 
thời trtig (lai. I inh Chat giao huân in dam trong hai ỉruvện ngăn nay. 

Giá* hnan nghĩa la lo't da\ híì(ề cua cái bác cha anh. (háo huân vé đao làm 
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ngươi,'ách an o hiên lanh, sòng co tinh co nghĩa thuy chung, coi trong chữ tin 
trong ng xứ. biet vôu thương giúp dò dong loại trong hoạn nan. thương người 
như th thương than. \.\... Cháo iiuấn ma không khô khan, vì truyện nao cùng 
chàn trực, cam dong, thám dâm tình người, lay dỏng sáu xa tâm hỏn người doc. 

r i T V c? 

I. Tuyên ’( (>n ho cỏ nghía" rút trong lác phám "Lan Ị rì kiến văn lục" cua 
Vũ Trnh. I ruycn có hai phàn, bô cục ngăn gọn, chặt chè, chu dề thông nhất. 

» I » c 7 c . . 

Phần tiứ nhất kc chuyện hà đỡ 1 ràn ớ huyện Đỏng Triều dang dem bị hổ "bdt". 
"(ông >a‘ dưa vê hang. 1AÍC đáu ba "run sợ kháng dúm nhúc nhích", nhưng với 
linh am và kinh nghiệm cua mót ba dỡ gioi, giàu tình nhân ái. bà biết mình 
phái làn gì. Trước cư chi, hổ đực "câm lay ha nhìn' ho các nho nước mủ!", ba 
nhìn lang ho cai 'Yó cái gi dộng day, hic! ngay lủ ho súp de". Vượt qua sự sợ 
hãi bat dâu. bà dờ Tràn dã lấy thuốc mang sẩn trong túi, hòa với nước suổi cho 
ho cái lòng, "lụi \oa hóp bụng ho 7 Cừ chì áy cho tháy ba đỡ Trần có một trái 
lim nhìn ái Iìiênh mông. Nhơ bà mà hò cái mẹ tròn con vuông, hổ đực dược 
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"ììiưn^ìở íỉua giỡn với con". Chi tiết hổ dưc lấy tay đào lên một cục bạc hơn 
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mười ạng tặng an nlìán mình thật giàu ý nghĩa. Sự đền ơn đáp nghĩa cua vợ 
chổng :on hò dối với bà dỡ Trần ngoài sức tưởng tương cua chúng ta. 

Phối thứ hai kế chuyên bác tiếu phu ơ Lạng Giang "dam ca gan thỏ tay vào 
cò họií’ ho l<{\' ra một chiếc .xương bò, to như cánh tay". IỈỐ như nghe dược 
tiếng mười Dang dan dớn quan quại vì bị hóc xương, nhưng khi nghe hác tiều 
kcu lôi: “( o hong ngì((fi dan phái không, dừng căn ta. ta sc ìa\ xương ra cho" 
thì nó 'núm phục Xỉtòng, hả miệng nhìn hác tiên ra dang can cứu". Nó cảm 
nhặn (Uơc bác tiêu phu dang dến cứu giúp no. Khi chiếc xương bò to mắc ở cổ 
họng cược bác tiều phu láv ra, con hổ "liêm mép" nhìn bác tiều "rồi bó di". Cái 
nhìn ã là dế ghi nhớ hình anh ân nhân cua mình. Câu nói của bác tiều: "Nhà tư 
àĩhônmổ, hc iỉược miếng gì lạ thì nhớ nhan nhé" tưởng chí là một câu nói vui, 
vò tư. dột con nai đem đôn bò ngoài cứa nhà bác tiểu. Lúc bác tiều mát, con hổ 
tran tr.ng từ rưng xanh ra "dụi dan vào quan tài"... Lúc thì cơn dô, lúc thì con 
lọn diơc ho dưa đèn mỏi dịp vào ngày giỗ bác tiều. Hơn mười nám sau và mài 
mài sai này con hổ ấy ván làm đúng như thế. Nỏ la một con hố co nghĩa. 

Trivện "Con ho có nghĩa" rất thực, rất xúc dỏng. Tính chát giáo huấn toát ra 
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là bài 1ỌC đến ơn đáp nghĩa, là cách sòng tình nghĩa thu ý chung. Bà đữ Trần. 
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hác tiểu phu ừ Lạng Giang (lã làm ƠI1, làm phúc, đem tình thương yêu ma hót 
lòng cứu người, cứu vật. Có giàu lòng nhân ái mới có cử chi, hành (lộng cao (lọp 
như thế. 

2. Nhân dân ta có cáu: "Lươtig V như ỉừ mau" ca ngợi những tháy thuốc giàu 
y (lức. Nhàn vật Phạm Bàn, quan Thái y lệnh của Trần Anh Vương trong truyện 
"Thầy thuốc giòi cô) nhút à tấm lòng" là một lương y được người dương thời 
trọng vọng. Lúc thì dem hết của cải trong nhà mua các loại thuốc tòt và tích trừ 
thóc gạo cấp cơm cháo, chữa trị kẻ bệnh tật cơ khổ. Lúc thì dựng thêm nhà cho 
những kẻ khôn cùng và bệnh tật đến ở, cứu sống hem ngàn người. Dù bệnh nhân 
"dầm dê máu mù" ngài cùng không hể né tránh. Gặp những năm dổi kém, dịch 
bệnh nối lên, nhà của Phạm Bân như một bệnh viện làm phúc, "bệnh nhan (lên 
chữa tới khi khỏe mạnh rồi di". 

Quan Thái y lệnh lúc nào cũng lây phương châm trị bệnh cứu người làm 
trọng. Danh lợi cụ cũng chẳng màng. Ké quyén quý giàu sang, người dân (ten 
nghèo khổ, ai có bệnh, cụ đều thương, đều hết lòng cứu giúp, khổng hề phản 
biệt đối xử. Người đàn bà bị bệnh nguy kịch “ máu chày như xôT\ một bậc quý 
nhân trong cung "bị sốt", "vương triệu đến khám" nhtmg Phạm Bán dã có một 
cách ứng xứ đầy tình người: "Nếu người kia không dược cửu, sè chết trong 
khoảnh khắc, chưng biết trông vào dâu "... "Tỏi hãy cứu họ trước, lút nữa sẽdến 
vương phủ". Quả nhiên, người đàn bà “ máu cháy như xổi" ấy dược cứu sống. 
Khi nghe quan Thái y lệnh tâu bày, nhà vua dã hết lời khen ngợi: 

- Ngươi thật lủ bậc lương y chân chính , dã giỏi vê nghê nghiệp lại cỏ lòng 
nhún đức, thương xót dám con dó của tư, thật xứng với lòng ta mong môi. 

Tính giáo huấn thấm sâu, tỏa rộng trong truyện "Thủy thuốc giỏi cốt nhất ờ 
tấm lỏng" là bài học vé danh lợi và tình thương yêu con người, con người (lau 
khổ hoạn nạn. Cách sống, lối ứng xứ và tài trị bệnh cứu người của quan Thái y 
lệnh Phạm Bân mãi mãi là bài ca tình nghĩa ở đời. 

Nguyền Trài có câu thơ: "Tích dức cho con hơn tích cùa - Dua lành cũng thê 
mựa dua khôn" ("Tự thán" - 41). Phạm Bân đã "tích dức" cho nên con chấu cụ 
làm quan lương y đến hàm ngũ phẩm, tứ phẩm có tới hai. ba vị, được người dời 
khen ngợi "họ không dể sa sút nghiệp nhà". 

Qua các tác phẩm đã phân tích, ta càng thấy rỏ tính giáo huấn tỏa sáng 
truyện văn xuôi chữ Hán thời trung dại. Hơn bao giờ, bài học về đạo làm người 
càng trờ nên thấm thìa. 
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Phẩn thứ hai. 




Bái 23. H \I HO( ĐCOM, t)OI t)Ấl Tll \ 

(Trích "De Mèn phìen lun kO 

Tó Hoai 

I 

I. ĐỂ LUYỆN TẬP 

De /. (iiới ỉlìicu mọt vai nét vc nha ván To ỉ loai. Ncu khai quai gia trị cua 
truyện ' De Mèn phiêu lưu ki". 

De 2. Tóm tat truyộn Dê Mèn phiêu lưu kí' cua IV) Hoài. 

De 2. Phan tích V ( iu tự lập. linh thán tự ( Im eua ehiì De Men sau ngà) mẹ 
cho ra ờ liêng" trong truyện l)é Men phiêu lưu ki" cua To ỉ loài. 

De 4. Phàn tích ngoai hỉnh và tinh tình cua IX' Mòn qua đoạn tự thuật cua chu vẽ 
"Bài lìue dường (lơi dâu tiên" trong truyện "De Men plìieu hai kỉ" cua To Ị loài. 

De 5. Phân tích nồi ân hận cua chu Dô Men qua đoạn tự thuật cua chu vé 
"lỉàì hục dường dời dan tiên" trong truyện "Dê Mèn phiêu lưu ki" cua Tô I loài. 

II. BÀI VAN Tự LUẬN 

'ĐỂ 1 

a. Tác già 

Tô Hoài la bút danh cua Nguyền Sen sinh nam 1920, người Hà Nội. Tự học 
mà thanh tài. Ong có trên 100 tác phám. Viết hay nhất vé truyện thiếu nhi và 
truyện miền núi. Tác phám tiêu biếu: De Men phiêu lưu ki". Truyện Túy Bác", 
“ Tudi tre’ Hoàng Vãn Thu", "Miên Tày", l ự truyện ". v.v... 

Truvện "De Mèn phiêu lưu ki" cua Tó I loai được in lần đầu vào năm 1941, la 
truyện độc dao nhất, hay nhất viết vé loài vật, danh cho lưa tuổi thơ gần xa. 
Truyện dà dược dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. 

h. Giá trị 

Truyện "Dê Mèn pliiêu lưu kí" đã xây dựng IX' Mèn thành một nhàn vạt rất 
đẹp, rất đáng yêu: Irc tnuig, trung thực, dũng cảm, suy mê lí tường, chun hoà 
trcng một tình hạn thiiỳ chung... 

- "DếMèn phiêu hru ki" có giá trị nghệ thuật dộc dáo. háp dần. Với trí tưởng 
tưưng tài ba. óc quan sát tinh tế, lối kế chuyện và miêu la thè giới loài vật sống 
dộng, đôc đáo, tác gia dã đem đến cho người dọc bao cám xúc dẹp và nhiéu thú vị. 


eờề 2 

Xuất thân trong một gia dinh nhà dế, Mèn là con út trong số ba anh em cùng 
lúi. Chi được ớ với mẹ hai hôm, sang hôm thứ ba, mẹ dã đưa ba anh em ra ờ 
riêng, mỗi dứa dược ở trong một cái hang dât ở bờ ruộng trông ra dám nước. 
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v Bươc vào cuộc đời tự lập, Mèn hung hãng khờ dại đà gá\ ra cái chét daiu dớn 
cho Dê Choát. Mèn ăn uổng điêu độ và làm việc co chừng mực nên chóntg lớn 
và sớm trở thành một chàng dẻ thanh niên cường trang. Chán canh song quân 
quanh tầm thường, Mèn cất hước ra đi đế mở rộng tám mát và học khôn, hoe 
gioi ở người. Hành trình phiêu lưu của Mèn đáy ắp kỉ niệm, tháy nhiêu cáỉtih lạ. 
gập hao chuyện rủi, chuyện may. Mòn kết han với Dê Trùi, cùng di đó dày . I)ên 
cánh rừng cỏ may dư hỏi, Mòn tranh hùng với võ sĩ Bọ Ngựa. Hai anh emi Mèn 
và Trũi dược tôn làm chánh, phó thu lình dưng đáu các làng trong vùng cỏ may. 
Có lán Mèn hị bát giam trong hám kín cua lão Chim Tra. Mèn, Trũi va cáiC han 
cùng chí hướng chổng lại những điêu ngang trái, bát cong trong thiên ha. 

Chẳng ngơi nghi và nản lòng, Mèn và Trùi dị đến nhiều nơi, dược đóm tiêp 
long trọng, bạn bè ngày một dỏng. Mèn và các bạn hiếu ra răng "ai cũng (■(■'> lòng 
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tôi, cũng muốn làm ân yẽn ổn". Tại vương quốc loài kiến, sau khi hội kiếm vói 
Kiến Chúa, Men đọc lời hịch cổ dông "muôn loài cùng nhau kí'ỉ anh cm". Tất ca 
mọi loài từ rìmg xuống biển đều gửi thư, nhăn tin về hoan nghênh hương ưng:. 


<Đề 3 


Đoạn "Tíu song độc lập..." trích trong chương I truyện "De Mài plucii lưu 
ki". Sau hai ngày ở với mẹ, ba anh em Mèn được me đưa ra bù ruộng chto di ớ 
riêng. Mèn là đứa con út, sau khi dược mẹ dưa vào hang, mẹ còn bo cho imót ít 
ngọn cỏ non trước cưa. Một cuộc dời tự lập băt dâu. Khoan khoái vì dược ỏ một 
minh nơi thoáng đãng, mát mẻ. Sục sạo trong hang, Mèn ra dứng trước cửai hang 
ngắm trời xanh, vỗ đỏi cánh còn ngắn, gáy lén mấy tiếng rõ to. Mèn muổm cho 
thiên hạ biết là mình dã lởn, đã sống độc lập rồi! 

Mèn bát tay vào xây dựng hang, hì hục khoét một cái ổ làm giường, dào 
đường tát hai ngả, cửa sau, ngách thượng để phòng thân. Chập tối, Mèn rat dáng 
trước cửa hang, họp mặt hàng xóm. cao hứng gảy đàn hát một bai hát hoànig hỏn 
chào tạm biêt ỏng mặt trời. Dề yêu đời và lạc quan. Mèn có mỏt cách nhtìn sáu 
rộng và biết lo xa. Đêm nào Mèn cung tụ hội với ca xóm "nòng sương dọmg, ủn 
co ưó1, cùng nhau gay (làn, thôi sáo, nhảy múa , ca hát thâu dâm tân sámg mới 
vẽ nhà". Cuộc sổng ày tuy em đém, yên vui. nhưng Mèn clìán dẩn, khòntg nợp 
với tính cách của Mèn. Đó là một bước phát triển về ý chí tự chu cua Dô Mlèn. 


<Đỉ 4 

Tổ Hoài la một nhà vãn cớ biệt lài trong miêu tà cành vật thiên nhiên. miiéj tá 
thê giới loài thu. lủ cỏn trùng. Doạn vãn ta I)ế Mèn tiép theo là một (loạn vàm dộc 
dáo, dặc săc, máu mực. Mèn tư nói vê mình một cách hồn nhiên: "Tòi ăn hong 
diêu dọ... lam việc có chung mực... tói dà tro thanh một chang dr thanhì nen 
cường trang". Dôi càng thì "nuhìì hóng", Những cái vuốt "cứ cứng dan và hhọu 
hoãỉ có kém gì nhát dao mối khi Mèn thử sư lợi hai cua những chiếc vuốt di co 
căng lẽn "(lạp phanh phạch" vào cấc ngon cò làm cho ngọn co "gày rạp ". Chài 
kiêu hùng, thưctnc vỏ cua Mèn dã lô rỏ. Dôi canh nav dã ”thành CÚI áo (Hùi kin 



\iiumpun , ham dnui": Men vô lẽn nyhi licny phanh phui lì C 'iotì yià". Mèn ra! 
oan vẹưeu cach \'a dep ma khi chú la (Ỉ! hách bo thi "ntnp rinh mọi mun huny nit' 

se/ e//úẹe (hn>( YU líu nìun . hau \o 1 nu) ///V/g lun 1 ’ ruì hươny". I ỉai cái ram: ỉiì! 

manh", lìliai "nynam nyuạỊ)" như hai cai lưỡi licm may lam việc. Si ri rau dai 
một \1 "rut dui hum: dùny". hỉcu ho vừa "tì inh ỉ! om:" vua "khoan thai" khi Men 
"\ lini Ui". Những tính tư chi tính Chat, chi mau sâu những dong í li gơi ta. nhưng 
từ lay. thung so sanh... dược nha vàn su du ne rát ha\. vưa ta dưoc neoai I lình, vừa 
ỉa dưc tam lỉnh cua Men... rát dang \eu. Một chu de cương trang, bương hình, 
diệu b . raĩ trinh trong va kiêu cách, ur \ thức \e mình mot cách kiêu hung. 

Bưu vào (lời. Men tư hao vê doi cang. nhưng chiéc Miot. \e cái dan to. vẽ ca: 

V ẽ- 

răng. V cái rau... cua minh, nen chú ta di dứng oai vẽ lam. lam diêu nhún nha\. 
rung kn rung vuỏỉìg hai chièc rau... Men ĨIÍ xcm mình, kiéu cách mình ỉa "í un nin 
V( "\ 'ơn lum", coi thương hát cứ ai. Lúc thi chú ta Y u khiu . lúc thì chu ta "ỉu 

ỉiếny" lư cho mình la ' íỉioi". ỉa lai ha". Người ta "nlỉin . người ta "né" nhưng 

Men la lam tương nnnh la lay uhê lỊỠnỊ, có the sàn diítiy (lau ilucn hạ". Men da 

anh (ung Vo một can quaỉ mây chị Cao (ao co khuôn mát "trái voan". tuv SO' 
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nhưng ỉa "ihía mủi len nhìn ỉrum ". rái hay cua doan \an là Mên tu nói \'ê lính Náu 
cua maiì. cai ngông nghênh cua một thanh niên mới lớn. Men rất trung thực. Sau 
này, kiỉ dà trirởng thành, dã di chu du thiên ha. ỈÌOC dươc nhiêu diêu ktiom dieií 
hay. Nen rát an han \'è những hành dong ngu dai và nóng noi cua minh. 

• c • c c_ 


( {)ề 5 

HưíC vao dời, Men vỏn hay cà khịa. hung hang da dam 'vuuỊ ÌUU cọn' , dam 
trêu clọc chị Cóc. Men cát ticng hát véo von (Mèn học ca dao, dán ca bao giơ 
vây, na thuộc và hát hay thê?), làm cho chi Cốc '7 rơn lì un mủ ĩ ui ỉ ù mu cánh 
lcn ,ặ . 'rước phan ưng cưa chị Coc. Men biết sơ chiu tụt hiun vào hum:. Ittt 
yitic tr. núm khênh hủ Ị chun chừ nyíi . Sợ nhưng vần 'lu vc" thách thức thám: 
"... i\hv yhừ vờ dan mày ra khôny chui noi vào ỉu lau dan'". Mèn đàu bicí cai 
tro ưgi dai cua minh ma gáv nên tai hoa cho người lang gióng ga\ gò lỏi 
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nghiỘỊ De Cỉioat da bỉ ch Ị ( oe mo cho một cai 'queo Miơny Sony, lân ra. kén 
vúnp ”.Mèn an hận ve cai chét thê tham cua Choàt la do cai tụi nyuny cuuny dại 
dọỉ" cua mình ga\ ra. Mèn dua xac ( hoai chon vào mọt vung co um tùm, dap 
thanh lấm mo to. Lời tráng tròi cua Choai mai mài la bài học dường đời cho 
Mèn u cho những ai do: "... ơ í/ờ/ ma cỏ thui huny hunỵ hụ\ hú. có óc mù 
kììôriy nê Ị nylĩĩ. sơm nmỏn roi cùny niany vu và(t mình dúv ! ". 

Đom vãn "Bui lun dườny dời dâu lum" truvện nay cho IhàyTỏ Hoài co tiu 
quan sư, nghệ thuật miêu la dang hình, tính tinh cua De Men rất dộc dáo. Ong 
viet triyẹn này lúc mới 16 tuổi, thật tài ba và chững chạc. Bài học vé sư khao 
khát smg tư do. độc lập, tinh thán lao dộng de sồng, không nên ngông cuông 
ma Um diếu ngu dại, biết an nàn hối hận về những khuyết điếm cua mình... do 
la nhữig bài học sau Stic, tham thìa dược Tò Hoài tô nhị dưa vào dưới hình thức 
'7 ư hơ h, hoi kí' cua chú l)e Mèn đáng véu. 



m. HẢI ĐỌC THAM KHAO 

1. kẽ lại chiên cong cua De ÌYÌCII đánh tháng võ sì Bọ Ngựa - cháu đích 
tòn cụ vồ SƯ Bọ Ngựa 

BÀI LÀM 

Chúng tòi đến rừng hoa co may - xóm cua chi họ chuồn chuồn trú ngụ. Trên 
đoạn dường, thày cái lang chuồn chuồn, ai cung hớn hớ trong xống áo mới tinh 
giữa hoa may. Hỏi ra mới biết họ sáp di xem hội thi võ. Cụ Họ Ngựa già dã 
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khuãt núi, nhân hội hoa co may mớ luôn hội thi võ kén người tài gioi nhát dứng 
ra coi sóc việc chung, vỏ dài nguy nga cao, dưng toàn háng gô cày lau ngà 
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vàng. Những ngày dấu loại dã qua, võ dài hăt dâu rẩm rộ. Chi còn lại hai tráng 
sĩ vùng này là Bọ Muỗm và Bọ Ngựa vào đấu vòng cuối. 

Sáng hỏm ấy, tôi dạo chơi quanh hãi thấy bụng đói, tôi tạt vào quán làm vài 

nhánh cỏ lót da. Châu Châu, Cào Cao, Bọ Ngựa... rậm rịch ra vào quán. Lần đấu 

tôi gạp một anh Bọ Ngựa làm ra lôi quan dạng, lười gươm hên mạng sườn... ra 

lòi ta đây con nhà võ, di dứng đung thế vỏ lúc nào củng giữ miếng. Các nang 

Cào Cào vội né giạt một bên, còn tôi vẫn đủng đỉnh di giữa quán hàng cỏ... Tức 

thì Bọ Ngựa, bổ luôn cho tôi một nhát gươm vào đáu đau điếng, l ỏi nhay trái dá 

hậu cú song phi. Bọ Ngựa né dược và co gươm định quạng tỏi nữa. Gả quan 

hàng náo loạn cà lên. Hắn trỏ gươm vào mặt tôi, báo: "Có giòi chốc nữa lẽn 

dài! ,ấ . Tôi cười khểnh, nói lịch sư mia mai: "rất han hanh '. Bác Cành Cạch tháy 
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thế vội khuyên tôi nên tránh đi nơi khác vì "óng ấy lủ c háu du h tôn Cỉi vỏ sư Bọ 
Ngựa... Ông ấy phen này hán tranh được chán trụng võ...". 

Từ quán cỏ ra, tôi đi đến võ dài và ngạc nhiên thấy Trũi dứng sừng sững trên 
đó. Trận đấu diễn ra quyết liệt. Trũi đưa hai quả chùy càng ép vờ cặp kính bao 
vệ mắt của Bọ Muôn rồi thúc thêm một đá làm cho Bọ Muồn ngã ngửa không 
dậy được. Cả bãi xôn xao. Cụ Châu Chấu cầm trịch gọi loa tết bàng lá co ấu hói 
ai dấm lên dấu với võ sì Dế Trũi. Tức thì anh chàng Bọ Ngựa lúc nãy đáp vang 
dộng: "Có ta dây!" rồi nhảy vọt lên võ đài. Tôi cũng nhảy phắt lên dài quát: 
"Khoan khoan, dây trước dcĩ. Nhớ Itẹn chứ?". Hán "ù" lên một tiếng rói nghênh 
hai thanh gươm lên. Trước khi vào trận dâu. Bọ Ngựa di bài song kiếm khá dẹp 
mắt, còn tôi thì hếch hai càng lên, dạp phóng tanh tách liên tiếp một hổi giỏ 
tuôn thành luồng xuống bay tốc cá áo xanh áo đỏ các cô Cao Cào dứng gán. 
Vào dấu, Bọ Ngựa bổ gươm xuống dầu tôi chan chát, tỏi nhè bụng hắn mà đá. 
Hán co gươm quặp cổ tỏi, tòi cúi xuống thúc nhanh một răng rất sâu vào bụng 
hán. Bọ Ngựa choáng người, nhay lộn qua lưng tôi, với món võ gia truyền của 
nha dế, tôi lấy tấn, dá hậu đánh phách một dá trời giáng vào giữa mạt anh 
chàng. Hán rú lên, rơi tọt ra ngoài vỏ đài. Tỏi hạ dịch thủ một cách vỏ vang. Dế 
Trùi và tôi dã dược ban bô lào thượng thọ trông mom võ dài tôn chúng tối lên 
làm chánh phó thủ lĩnh dứng dấu các làng trong vùng có may. Cá đám hội xo 
vào làm kiệu rước hai chúng tỏi. 



2. IMìiìii t»c h CIMH tranh hung gi lia ị)v Men Vii vo S! Bo Ngưa 

HAI! \M 

CiioL tranh hì 11111 \ í Vi vo SI Bo Ngưa ỉa moỉ I ra nu dơỉ phiêu ỈƯH cua chu IX* 
Mòn. Mòn (la (li Uav hoi hoa ma\ cmii’ ỈÌO cỉuion CỈHIOII. Mot (ỈỊp ma\ lìicm có 
(lói \(Vị Mon !a nhan hội hoa inav nam na\. (ỉan ca \UI 1 L’ mo luôn ỉioi Ihi vo (lõ 
kcn ai lài gioi nha! dung ra coi MU. VICL chung trong vung. Mon (ia\ hoi với hao 
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hãm ho cua mo! trang Si. 

C hua lon võ (lai. nhưng Mon (ỉa co \mh du lơn \o' k/cn vò si Bo Ngưa. \ o 
SI CO "hưo'( (han ngòng", con mal "(ỉu dưa", lười co "ráng ( líu". I lai lười gươm 
lợi hại cãp hôn mạng sườn, liai SOI râu "phai ịcu phui \uong". Rát "húch du h ", 
(li dứng "ru loi (ỊỈIUÌI (lung" to ve ta da\. coi thiên ha bang nưa con măt! l ại 
quan hàng co. võ Si Bo Ngụa da "ho luôn" mot nhát gươm vào dau Mèn "dan 
dicng" vì cái tội đi dứng "dung ituih" mục ha vò nhan cua Mon. Mon (lú hạn ( ít 
song phi" nhưng vo sì Bo Ngựa (là no được! Dưới iììãt Mòn thì Bo Ngựa chỉ co 
"ma\ nueng vò \odng", "lái oai ro'ni rác và lõ hịch" ãv chăng cân dế mát đòn. 
Vò sì Bo Ngựa la "chau lĩn h lon ( II vò Mí Bo Ngựa". phen này sẽ tranh dược 
"chan nang vò", ai cung so' và tin nhu' tho nen hác (anh Cach (lã hôi lời khuvẽn 
1)0 Mèn "mau mun ỉranh (h noi khác...". 

Tinh tiéí này rãi hấp dẩn, tạo nên độ "cúng" cua tình the. Liệu Mèn cỏ dam 
thương dài ti thí với võ sì Bo Ngưa hay không? Sau khi De Trũi, người anh em 
két nghía ha đo van vỏ sỉ Bo Muỗm, Bo Ngưa dà "nhav vót len" vọ dài với tiêng 
dáp vang dộng: "Có lu day!" âê dâu với Dê Trùi. Nhưng Dè Mòn da nháy phát lên 
dài. quát: "Khoan khoan , duy trước dà. Nhơ hẹn chứ?". Một tiêng "á" cua Bo 
Ngựa, hai thanh gươm nghênh lên. Mèn quvèt dâu với Bo Ngựa vừa đè tranh lài, 
vừa đo rứa han! 

l o Hoài kè chuyện rát hâp dẩn. DO Mòn với Bo Ngựa trớ thành kì phùng 
dịch thu. Trước Un vào dấu la màn trô tài. Võ sĩ Bo Ngựa di bài song kiem rất 
điOu luvện. Bong kiêm "loang húng mù mịt như hoa may" ràt dẹp mát. Còn 
Mèn chi "ra (HU sức khoe", ItOclì dõi càng mẩm hóng "dap phóng lanh tách" 
tuón ra nhừng luồng gió lơn... Hai vỏ sì dã xông vào nhau ra đòn hăng uy lực và 

Cơ c c. c co m' 

sơ trường cua mình, với những the danh, những miếng vỏ CƯC hiếm nhằm danh 

c L c cơ 

gục dối thủ. Cuộc tranh hùng dà diễn ra qua ha hiệp. 

ilicp một. lợi tho nghiêng vé võ sì Bọ Ngựa. Bo Ngựa "cao nên lơi (lòn" dã 

• I • • c c • c • • c » • 

dùng hai gươm bổ xuông dâu Mèn những nhát "( han chát". Mèn dùng "(lau go 

Cr Cơ Cơ Cơ Cơ o 

lim" dế chông dờ, đổng thời áp sát vào (lánh gan. cư "nhe hung" Bọ Ngựa ma 
(lá, khiên dịch thù phái "hạ guơm \uang dờ, mất dà dam loạng choạng". MOn dã 
(lánh tháp, (lánh gan, cong thu mưu trí nên vẽ sau giành dươc tho chu dòng làm 
cho vỏ sĩ Bọ Ngựa roi loạn (tâu pháp. 

Hiệp hai, Bo Ngựa "doi niieng ác", co gươm quáp cỏ Mèn, "dinh lách gưovi 
nghiêng vào khe họng" cua Mèn, nơi có khe thịt dê dứt! Men (lã nhanh tn doi 
cong "cui vuong, iliiu nhanh môt rủng rul sun vào hung" Bo Ngựa, lam cho 
(tịch thu "( hoang ngiíời". 
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Hiệp ba, Bọ Ngựa thát the hoàn toàn "nhay lộn CỊỈÌU híng Mèn Va Men tỉa 
bổi một đòn hiếm, giáng một (lòn quvết (tịnh, hạ do ván cháu đích tôn cu vò su 
Bọ Ngựa. Mèn lấy tấn, đá hậu đánh phách một (tá trời giáng vào giữa mặt Bo 
Ngựa làm cho hán "rú lên" rơi tọt xuống vò dài. Đó là miếng vỗ gia truvén cua 
họ nhà dế. Đám hội trơ nên ồn ào nhổn nháo vì không ai ngờ võ sĩ Bo Ngựa lai 
'thua nhanh và thua dan" như thế! 

Dế Mèn và Dế Trũi dược dám hội tổn lên làm chánh, phó thu lình dứng (táu 
các làng trong vùng có may. Cá hai dược đám hội xô vào làm kiệu rước. Dế 
Mèn dà dạt tới vinh quang tột đinh trên con dường phiêu lưu và chu du. 

Đọc chương 'Tranh hùng với vò sĩ Bọ Ngựa", ta cam thấy minh như dang 
dược mục kích những cuộc giao phong dọ tài cua các trang hiệp si thòi tr ung cổ. 
Tô Hoài dã sứ dụng rất hay một số từ ngữ về võ thuật như: giang hò, rd ílíhig 
môn, song kiêm, chùy, lén tấn, miếng vò, dường quyên, da hạn . tranh lèo giạt 
giãi..., gợi tá không khí dua tranh cua khách giang hổ thượng võ. Nghệ thuật ta 
loài vật, ta hoạt cánh, lối kể chuyện cỏ thát, có mở, tạo dinh điếm cao trào cuộc 
tranh hùng giữa võ sĩ Bọ Ngưa và Dê Mèn... vô cùng hấp dán. 

Qua đoạn văn này. ta thấy nhân vật Dế Mèn thật đáng yêu. Chú dà cỏ một lỏi 
sòng cao dẹp, đàng hoàng trước thiên hạ. dám dọ trí. đua tài với người doi. 

Dế Mèn đánh tháng võ si Bọ Ngựa dâu chi dế tranh lèo giạt giai mà còn thê 
hiện một cách ứng xư cua các háo hán. anh hung xưa nay: 

"Anh hùng tiếng dà gọi ràng 
Giữa dường dấu thấy hất hắng mù thư!" 

("Truyện Kiều" - Nguyẻn Du) 

3. Cảnh trẩy hội hoa may cua họ chuồn chuón thật tưng hừng náo nhiệt. 

Hây phàn tích và nêu cám nhận về nghệ thuật miêu ta cảnh vật cua Tù 

Hoài qua đoạn văn áy trong "Dế Mèn phiêu lưu ký". • 

BÀI LÀM 

Phần đầu chương 'Tranh hùng với vô sỉ Bọ Ngựa", nhà văn Tỏ Hoài đã miêu 
tả tuyệt hay, tuyệt đẹp cảnh sác cánh rừng hoa co may và cánh trẩy hội cúa ho 
chuồn chuồn. Nãm nay, nhàn hội hoa may còn có hội thi võ đế kén người lài 
giỏi nhất... nên mới tưng bừng náo nhiệt thế! 

1. Cảnh sắc cánh rừng hoa co, dứng từ xa, Mèn tháy "mờ mở xanh". Kluìp 
bôn phía chân trời phất lên "một màu trăng bủng hạc, xam xám những ngủ hỏng 
hoa may", Mèn cùng các bạn di "mịt mơ dưới hóng hoa may". Và dó chính là 
nơi ngụ những xóm chuồn chuồn. 

Các màu sác: "xanh xanh", "trăng hàng hạc", "xam xam", "mịt mờ" là màu 
săc tâm tướng. Rừng hoa có may "ma mơ' như dan hổn chú Dế Mèn nhập ào 
thè giới mỏng áo thần tiên. Mươn mau sàc rừng hoa co mav, tác gia thê hiẹtì sư 
ngac nhiên và tinh than hãm hờ cua Men trên con dường chu du dãy dỏ. Ngòi 
bút cua Tỏ Hoài rất tinh tố trong miêu ta và biêu cam. 
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2 . (‘anh trav hội hoa niav va Ỉ1Ò1 llìi \õ CIKI họ chuõn chuòn líìạt đỏng vui tap 
núp. ỉ ho <111 vi loai \ aĩ dưới ngoi hút IV) Ị loai bao uI< V cùng song đong, hon 
nhiên. Moi con vạt dưox ta hang iihững dương nót, dang vo. mau sac nói troi va 
CÓ ca tinh tát dang vòn. o (lav là ho chuon chuon 7 <///giêng /í/// ììãm" cua ho 
dê (hung gập nhau võ mua hò ớ ho co. song than tình <///// dan ỉìgoti, anh nam 
goi Vlcn da giói thicu voi chúng ta vò ho cliuõn cluiôn o rưng co iiiav. do ỉa 
mọt the giói dàv ca tinh, có một (lời song tinh thân rát phong pỉUi. 

('ỉuion cluion (luia co vc "dù dội. hung ho" ma lai 'rai iuciì 1 ( lìiiỏn chuon Ngo 
chao canh nhanh íhaan thoát'. Cluioiì cluion oi thì "ru'( lờ... chói lọi". (‘huon 
cliiỉon 'trong co dõi canlt kép "vang diêm (len". Anh Kim Kìm Kim thì lay hay”. 
cánh 7 /co 7 duoi "(lai nghen ba nụ chicc tăm. ddi mat 7 b/ /o' hon dấu... 

ỉ lo cỉiuõn cliuon /></\ s at (<///// (t/ nang". \i c Lin.il ' 7 / 07 / .//o" trav hôi 

'ỉiong \o//g (/o ma'1 íinli mưa hoa mav. Phan khơi nhất ỉa cau Kim Kim Kim 

c. m* • 

gâ> com. tu> chi bav dtrọc dưới tháp nhưng cũng "lung tàng ra dáng lăm '. 

Với lài quan sát va oc thám 1111. To Hoai da sư dung rát thanh cong các từ lay 
dicn ta hình dang, ca tính từng loai, lừng con chuòn cluiỏn mot: dữ dội, lutỉig 
hà. thom thoát. riũ rờ, choi lọi, lay hay, tỉ /ra... 

Ngirời dọc có cam giác Tò Hoài la một nha con trùng học dang Vieỉ vãn, một 
nhà da-* diẽn Va quay phun hoạt hình diệu nghe! Tuõi tho môi chung ta dã mày 
ai thòng thuộc va nhận diện dirợc ca! ho cliuòn chudn na\? 

(Tmc như chu De Men. ho cluibiì cliuón dà dược nhan hoa có cuộc song vui 
tưoi, hen nhiên như con lìgiròi. (anh ho cliuỏn cluiổn trav hôi hoa mav va xem 
dấu võ có khác nào canh trây hội Đạp thanh trong "Tntyẹu Kicn 

( ian .Ví/ no nức yctì anh. 

Chị em sám sưa họ hanh ( lun xttatì. 

Dập dìu tủi ỊỪ g ^ịai nhàn , 

Ngựa xe nlỉit' nước, áo (Ịitan tìhn' ttctìì...", 

Nghệ thuật la canh, ta loai vạt cua Tỏ Hoài cho ta nhiêu nha thú vãn 
chưcniL va bài hoe bổ ích ve nghê thuật viết van miêu ta. 

c • V 




Bài 24 


SÔNG Si ()( ( a mai 

(1 rích "Đat rừng phương Nam") 

Đoan Giòi 


I.ỠỂLI YKN TẬP 


De . Qua bài "Sony nước Ca Man ' trích trong tác phàm "Đát rừng Phương 
Nem" aia Đoan Gioi. ỉlày trích dẩn một vài câu vãn có hình anh so sánh ma 
en yèi thích. 

•r' 

Đtế Phàn tíoh và nêu cam nghi cua em vè canh sắc dọc dao, sự ổn ào, dông 
vu , í:á| nập cua cho Nam Căn !ệ ftỉột thỉ tran anh chị rừng xanh" qua trang van 
"Sx/Igg tước Cà Man cua Đoàn Giói. 





Dẻ J. Phân tích ve đẹp lììmg vỉ hoang dà và dào dạt sức sông cua miên ' sv ng 
nước Củ Man" qua trang vàn của Đoàn Cĩioi. 

II. BÀI VĂN Tự LUẬN 

<Đề 1 

“Sông nước Cù Man" trích trong tác phẩm “Ddt rừng I*hương Nam" cua 
Đoàn Giỏi là một bài văn tả cánh đặc sác. Tác giải dà sử dụng biện pháp tu từ so 
sánh làm nổi bật vẻ đẹp mênh mỏng, bao la, hùng vĩ, hoang dã. dào dạt sức 
sống cua cánh sắc thiên nhiên sông nước Cà Mau. Bài văn có nhiều hình ánh so 
sánh mà em yêu thích. 

- Càng dô dần vê hướng mùi Củ Man thì sông ngòi, kênh rạch cùng bua 
giăng chi chít như mọng nhện. 

- Dòng sông Nám Cũn mênh mông, nước ảm ầm đỏ ra hiến ngày dâm như 
thúc, cú nước hơi hàng dùn den trũi nhò lên hụp xuống như người hơi êch giữa 
những dán sóng tráng. 

- Thuyền xuôi giữa dòng con sông rộng hơn ngan thước, tráng hai bén hờ. 
rừng dước dựng lén cao ngất như hai dây trường thành vô tận. 

- Ván lủ cái quang cành quen thuộc cùa một xóm chợ vùng rừng cận hiên 
thuộc tính Dạc Liêu, với những túp lêu lú thỏ sơ c o xưa núm hên c ạnh những 
ngôi nhà gạch van minh hai tang, những dông gd cao như núi chất dựa hờ, 
những cột dày, thuyền chài, thuyền lưới, thuyên buôn dập dềnh trên sóng... 

C&Í2 

Một vẻ đẹp nữa của Cà Mau là chợ Năm Căn. Là hình ảnh độc dấo cua "xóm 
chợ vùng rừng cận hiển" với "những tỉìp lêu lú thô sơ kiến co xưa...", những 
ngôi nhà gạch "văn minh hai tầng ", "những dông gổ cao như núi", "những cột 
dây, thuyền chài, thuyên lưới, thuyên huân...". Iất ca tạo nên sự "ổn ào, dõng 
vui, tấp nập". 

Nam Căn lấ một thị trấn "anh chị rừng xanlt" rất trù phú noi vùng đất cuỏị 
cùng TỔ Quốc. Đoàn Giỏi vừa liệt kê vừa miêu tà làm nổi bật sức sống và vẻ 
đẹp dộc dáo cùa Năm Càn. Đây là một câu văn sứ dụng rất dát án dụ, nhân hỏa 
thể hiện cách nghĩ, cách nói của người nông dàn Nam Bộ: "Nhưng Nam Cũn 
còn có cúi be the ( lìa một thị trân anh chi rừng xanh" dứng kiêu hanh phô 
phang sự trù phú của nó trên một vùng đất cuối cùng cùa Tổ quốc. Cánh vật va 
cuộc song da dạng, phong phú, sổi nổi. Có những hám than gồ dtrớc... Có canh 
buồn bán rất dộc dáo mà ờ miền Bác khổng có. Những ngôi nhà bè - những klui 
pho nổi - ban dém đèn mãng xống chiêu rực trên mạt nước. Người di mua "có 
thê cập thuyên lại, bước sang...", hoậc gọi một món xào, một mon nau Trung 
Quốc, hoặc mua một dia thịt rừng nướng ướp kèm theo vài cút rượu. Cũng có 
thè mua cây kim cuộn chi, một bộ quấn áo may san, một món nữ trang dal giá 
"ma không cán phdi hước khen thuyên". Thật dàn dã mà thuận tiện, sông nước 
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nu vai minh. Người han hàng, hoậc la nhưng người con gai I loa kiêu ".\o'i 
ỈH *ãc niừng người Cha Chau (liang "bón Vtii ", hoặc những ha cu gia người Miên 
"hán rtọn". "Nlìừn V Ả/m pho noi" \cVị canh mua han tâp Mập, với (lu các giọng 
nói 'lu lo '. (lu kiêu an vạn ",Sí/< .NÕ'", đã tô diêm cho Nam C an "một man săc 
d( '(■ (!(/>"... ( V) YCU men Nam (an mới viết ha\ va (tam (ỉa thê! 

I raìg vãn ".s ong nươc Ca Mau cho thay hút pháp nghệ thuật miêu lá dặc sắc 
cua Dom ( hoi. (anh vát biên hóa. màu sác hiên hon. Bâu trời, hiên (tỏng, (lòng 
song. lênh, racỉì. rừng (tước, cho Nam (an ũ ra hoang (la hùng vi, vừa daodat sức 

c • c c c * 

sòng, a la mà men thương. Thiên nhiên hao la. hao phóng; con người thì mộc 
mạc. lon hau. 

Traìg ván cua Đoàn (iioi như dưa ta di thăm thú sông nước Cà Mau. tan 
hương hương rừng C; Mau. tường như dược đến chơi chợ Nam C an, hước len 
ngôi ma be mua mot 11Ì' n hàng lưu niệm... 

<ĐỈ ỉ 

nom Giói (1925-1989) là nhà vãn Nam Bô, tòn tuổi và sự nghiệp vãn 
chuôm sáng chói với tác phàm "Da! rừng phương Nam" . một kiệt tác trong nén 
vãn MOI Việt Nam hiện đại. Chương 18 mơ ra một không gian nghệ thuật 
hoành trang vẽ sông nước Cà Mau. một thiên nhiên hùng vĩ. hao la, giàu dẹp, 
hoang dà, dao dạt sức sông. Rừng tiếp sông rạch, biến tiếp trời, rừng đước C a 
Mau Vi chợ Năm Cản... như mơ ra trong tam hổn chứng ta biết bao kì thú và 
khát kiao. Ngòi bút cua Đoàn Giỏi như dang vẫy vùng, tung hoành cùng sông 
nước Ca Mau. 

Caig xuôi dòng vé hưởng mũi Cà Mau, du khách như lạc vào thế giới mênh 

c c c • s. 

mông Sống nước: "Sông ngòi kênh rạch cùng Inta giang chỉ chít như mạng 
nhựa" Canh sắc thiên nhiên bát ngát một màu xanh vô tận. Cổ "trời .xanh", 
"nư re xanh" và "chỉ Ịíùtn một sâc Minlì cây lá". Tát ca "quang canh chỉ lặng lè 
một nau Minh (lan diệu" cua rừng íiep trời, sông liẽp biến. Giữa màu xanh bao 
la âV à "ncng ri lào hai tận" cua rừng xanh, là "tiêng sóng rì rao" cua biên 
Đổng cua vịnh Thái Lan vong vé trong ho 7 gió mttoi". 

Me. the giới hoang sơ, hoang dà mơ ra bao (lịa danh xa lạ ơ vùng cực nam của 
l ổ CỊIUC. l èn con kênh, con rạch, tên làng, xã... đều gợi lên một nét riêng vé sinh 
thái, pan anh một lòi sông thuần phác, mộc mạc, hổn hậu của bà con vùng sông 
nướrc a Mau. Là Chà Là, Cái Keo, song Bay Ị láp. Là rạch Mái Giầm, dôi bờ 
rach nọc toàn những cây mái giấm "( lu xòa ra dộc một cúi lá .xanh hình chiếc 
bo ‘1 ( lỳo nho". La kênh Bọ Mát, nơi tụ tập không biet cơ man nào là bọ mắt, đen 
như lì.t vừng, bay theo thuyên như những dám mây nhỏ. đốt vào da thịt "ngứa 
ngủ V oi man do tay len". Ai dã một lân qua kênh Bo Măt chắc dã nhớ dời? Là 
kêmh ỉa Klìía, hai bèn bờ tập trung toàn những con ba khía. loại còng biến lai 
cua., ong sac tim do. làm măm xe ra trộn toi ớt ăn rát ngon. Là xà Năm Căn xa 
xưa cu dọc có một cái lán nam gian cua những người (lốn cui hám than dựng 
nen,. Ca Mau, tiêng Miên nói trại di thành "Tức kho' mau", có nghía là "Nước 


97 



đen". Đúng là trang vãn Đoàn Giỏi mở rộng tầm mát ta, làm phong phú tám hổn 
ta, trí tuệ ta, để ta yêu thèm miền Nam nước Việt. 

"Chèo thoát qua" kénlì Bọ Mắt là không còn bị bọ mát đốt nửa. là "dò ra" 
sông Cửa Lớn mênh mông hơn, rồi "xuôi vé" Năm Căn, êm á hơn. Con thuyền 
xuôi dòng, vượt qua bao kênh, rạch, dòng sông. ÌTìế giới Nam Cân mênh mỏng, 
hùng vĩ, giàu có và dào dạt sức sông: Sông mênh mông, "nước ầm àm dò ra 
hiến ngày đêm như thác", cá nước bơi hàng đàn "đen trũi"... Rừng đước là biêu 
tượng cho vẻ đẹp hoang dã, sức Sống tiềm tàng, mạnh mẽ của Ciì Mali. Rùng 
đước "ngọn hảng tủm tấp", "dựng lén cao ngút như hai dủy trường thành vó 
tận". Màu xanh của đước là vẻ đẹp, là sức sông Cà Mau: "Màu xanh lá mạ", 
"màu xanh rén", "màu xanh chai lọ",... Cách so sánh và cám nhận cua Đoàn 
Giỏi thật phong phú và đầy chất thơ. Rừng đước Cà Mau như dưa hồn ta vào CÕI 
mộng của màu xanh vô tận "lòa nhòa ấn hiện trong sương mù vù khối sóng han 
mai". Cây dước trong vãn Đoàn Giỏi cũng như trong thơ Xuân Diệu dều sâu 
nặng tình yêu đất nước: 

"Những dòng sông lớn hơn ngùn thước 
Trừng diệp một màu xanh lá dước 
Đước thản cao vút, re ngang mình 
Trô xuống nghìn tay, ôm dát nước". 

(Mũi Cà Mau) 

III. BÀI ĐỌC THAM KHẢO 

1. Cá sấu cạp 

Chiếc thuyền trườn mũi trên cát, đế lại những đám bọt sóng tráng nháo nhào 
chạy lùi ra sau lái. Người trên truyền chưa kịp quang dây xuống thì bọn con nít 
đã trèo phốc lên be rồi. 

Ôi chao, con cá sấu to quá! Mình dài có hơn năm mét. Chỗ quãng bụng giữa, 
ước chừng một vòng rưỡi tay người lớn ôm mới giáp. Cái mõm dài sọc. đáy răng 
chơm chởm của nó đã bị khớp chặt lại bằng một sợi dây thép. 

Hơn hai tháng nay, riêng tía nuôi tỏi đã bắt được mười hai con rồi. Thường 
thì da cá sấu màu xanh rêu pha bùn mốc. dưới lườn bụng hơi tráng. Khắp mình 
trên mọc gai, có chỗ vàn hoa lốm đốm. Con cá sấu này. màu da xám ngoét như 
day cây bần, gai lưng mọc chừng ba đốt tay, trỏng rất dễ sợ. Cá đuôi dài - bộ 
phận khoé nhất cùa con vật kinh khủng dùng đê tấn công - đã bị trói vít cong 
lên phía dầu. Bổn chân cũng bị thít chật vào cái đuôi hoàn toàn mất tác dung ây. 
Con cá sâu hung tợn nằm im như chết giữa lòng thuyền. 

Mọi người xúm lại. dùng đòn buộc dây da trâu khiêng con cá sấu vun đánh 
được, đưa lên bãi. Phải có đến mười hai người đàn ông lực lưỡng mới khicng nổi 
nó và đưa vào tới bờ. Má nuôi tòi cũng di theo tốp người khiêng. Những người 
đàn bà lãng xăng ngã giá mua nguyên cà con cá sấu cứ bám sát bèn má mỏi lôi. 
Mấy chị phụ nữ tre trê trong xóm cũng xoắn theo chân má nuôi tôi, ngcời nao 
người này đểu sán sàng dao rổ, chia phần thịt mang di bán. 
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ỉ hu 1! ( <> dat con cho di mua rưou vẽ. ihav ho con ngoi trong bong Ịịìiiven 
dưa ha: \ < )'| cac ong han phương san. Ivn clìa\ MI đcn urt chai rươu xuòng caỉ 
cai phnh ròi qua\ qua cha\ (ỈUOI theo dam Iigưoi nhon nhao da ne kia. 

- KI I >1 phung mui lao trung con ca sau nàV. thì ioi nghe dang \a mrov dong 
dữ doi. ( hac còn mo! con nưa. to hon. Nhát dinh la ca sau cap! l ia nuói toi 
noi \oig. con tặc ỉưOi máy tiêng ra ho ticc IC lam. 

Trích Đất rimg phương Nam - Đoan Gioi 

2. Sán chim 

Mo uLig hom sau. tói con da 11«! ngu trong mui hô 11«: nghe thăng ( o goi gia! 

s c V. c. c V. *K. • «. - 

tôi đav 

- Vưu ia coi. An Oi! (ràn tới san chim rói. f)à sá nu bót ma ma\ con ngu a 

loi lụi lìiat ho ra khoang tnrov. voc nước dưới song lẽn rưa mat. I rên vét 
rưng duì o' cho con SOIUÌ ngoat. Iilur lười cưa ca mâị) lom chơm dưng dấu rang 
nhon, ta ưng lòn mau máy hổng phơn phnt. l ừ chỏ vệt rưng dcn \a tít do. chim 
cát cam 1 ua tua ha\ lẽn, giỏng hệt dàn kicn từ lòng qua dàt chui ra. bò Ỉỉ ti lỉcn 
ngom hn da trời. Càng đèn gán. khi bóng chim chưa hiện rỏ hình doi canh, thì 

c c l_. c. • 

quang anh dan chim bay lén giong như dam gió bỏc tro tiên, tan bac liên chi 

1 c c * 

hô di ệị. 

N lung ba\ chim dcn hay kín trời vươn cổ dài như tàu bay co ngỏng lư(Tt qua 
trôn >òig. cuỏn theo sau những luông gio vút cứ làm tai tòi roi lòn. hoa ca mát. 

c c c c 

MI ỏ lúc tOỊ càng nghe rò nòng chim kêu nao dong nhu' tiêng xóc những rô 
tiên (lỏig \’à gIO dua dàn inổl mui tanh lom giong, khiên toi chỉ clurc nôn oẹ. 

(Thin dâu chen nhau tràng xoa trôn nhưng dâu càv mâm, cav chà là. cãv vet 
rung tru gan hét la. Cong cộc dứng trong to vươn cánh nhu tượng nhưng ngươi 
VU nữ ỉăiììg dõng den dang vươn tay múa. Chim gà dày. dấu hói như những óng 
tháy u mực ao xám, trâm tư rụt cổ nhìn xuống chán. Nhiều con chim rất la. to 
nlìư COI Iiìgông dậu dến quàn nhành cày. 

MI ộ C( >n dièng điêng ngóc cò lèn mặt nước, thoạt trông toi lương !a mot con 
răn uừ íưứi nước cât dâu lên. Khi thuyền chúng lói chèo dèn gan, I1Ó Ivn ngup 
xuôntg ăn mát. Clioc sau dã lại thấy nó nổi lẽn gan bờ. mo ngậm con tòm càng 

V- « * . c. c • w 

xanh gai báng có tav còn (lang vung râu cưa quậy. 

IVôi no (Ịiia! Mà thãng (To cung mè nhu tôi. I lai (lứa cùng ước: phai chi mmh 
dược dripg ÚHIM ‘11 lại o'da\ vài hòm dê bát chim thì phai biết! 

Chín ùr những (lau tạp trung ve ỡdãy. tihiõu không thế nói dược! 

ơ> diV . còn co rát nhiêu giong chim la. không ihã\ HàX ban ờ chợ Mạt Trời, 
(luiingdam thap lam, dứng dưới gòc ca\ có thế tho ỉa\ lẽn to nhaỉ trứng một 
cách d d ang. 

IVỏi;h«ổm người ra be thuyên, kêu to: 

- íDĩiìg lại dãy bãt một I11Ớchim di. tía! 

*w- • ► • 

- Sá chim co chu, không hat của người ta dirơc (làu! - Tía tôi bào. 

c 




- Bộ họ nuôi nó sao'? Chim trời cá nước, ai bủt đươc nấy ãn chứ! 

- Đúng là không ai nuôi. Nhưng chim về ở trôn vùng đất cua ai thì nó thuộc 
vè tài sán của người dó. Họ phai đỏng thuế hàng năm như đỏng thuế ruộng dấy. 
con ạ! 

Thấp thoáng trong xa, hôn năm người quay giò, cám sào trúc có ngoéo sát 
đang ngoéo cổ chim non xuống bắt. Coi bộ dỗ hem bắt gà nhốt trong chinổng 

Tiếng chim kêu vang động bên tai, nói chuyện không nghe nhau được tura. 
Thuyền chúng tồi chèo đi hem ba nghìn thước rồi mà hăy còn thấy chim đậu 
trắng xóa trên những cành cây gie sất ra sông. 

Trích “Đất rừng phương Nam Đoàn Giỏi 

Bài 25. BỨC TRANH CỦA EM GAI TỎI 

Tạ Duy Anh 

I. ĐỂ LUYỆN TẬP 

Đề ỉ. Tóm tắt truyện "Bức tranh của em gái tỏi" cua Tạ Duy Anh. 

Đế 2. Cảm nghĩ về nhân vật Kiều Phương trong truyện "Iỉức tranh nia em 
gái tỏr của Tạ Duy Anh. 

Đề 3. Nêu cám nhặn về bức tranh "Anh trai tỏi" cua Kiểu Phưemg khi đọc 
truyện "Bức tranh của em gái tôi". 

Đề 4. Cảm nghĩ về nhân vật người anh trai cua Kiều Phương trong truyện 
"Bức tranh của em gái tỏi" của Tạ Duy Anh. 

Đê 5. Phân tích tâm trạng của nhân vật người anh trai cua Kiều Phương khỉ 
cùng mẹ đến phòng trưng bày xem bức tranh được giãi nhất của em gái trong 
truyện "Bức tranh của em gái tôi". 

II. BÀI VÃN Tự LUẬN 

eũỉ 1 

Em gái tôi tên là Kiều Phương. Em hay lục lọi dồ vật. và mặt em luồn bị 
chính em bôi bán. Tói gọi em là Mèo, em vui ve chấp nhận và còn dùng dế 
xưng hô với bạn bè. Đít xoong cháo bị em cạo trắng cá. Một hôm tỏi bát gặp no 
đang nhào một thứ bột gì dó đen sì. Thì ra nó đang chế thuốc vẽ. Tôi bí mặt 
theo dõi và thấy nó lối trong túi ra bốn lọ nho. cái màu đò, cái màu vàng, cái 
màu xanh lục, cái màu (ten, đều do nó tư chế. 

Một hỏm chú Tiến Lê, họa sĩ. bạn thân cua bố tỏi. dưa theo be Quỳnh (len 
chơi. Em gái tỏi mừng quýnh lên dược gặp bạn gai. [lai dứa lôi nhau ra vườn. 
Bé Quỳnh dược Mèo cho xem tranh. Thinh thoáng hai dứa lại reo lên khe khè. 
Con tỏi thì dang mài mê với chiếc diều. Bé Quỳnh nói tham vơi bỏ. Chú Tiên Lẽ 
di ra vườn, một lúc sau chú trớ vào, mặt rạng rờ nói: "Anh chị có phnc lơn ròi. 
Anh có hicỉ con gái anh lủ mót thiên tài hôi hoa không'/". Bố tôi ngâv người ra, 

o . * • o c.. * u 
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roi om ỉioe Moo lon: "(h. (OII dà ( ho ho mo! hdỉ ngo hùi Mo loi cung vo cung 
\iio (lom. í hu ỉ lon ! .0 hưu so giúp om gai loi phá! hu\ lài nang. Kế nr hom (ỉo. 
loi camtỉiâv minh hat tai; co lúc loi ohi muôn guc xuõng khoo kli! ngoi bon him 
hoo. lo khung IỈÌ0 than vói Moo như irưóo nứư. loi hav gat um lon moi klìi om 
mao mo loi nho. ( 'hu I iõn 1.0 tạng om mol hộp mau ngoại \m. Ho mọ loi mua 
san) c lì' kiou Phương nhưng gì oan cho cõng viôc vò. 

c V. c c . 

Roi 111 gai loi (lược mòi tham gia irai thi \ò qiiõc lo. Hức tranh cua om (lược 
tâng gia nhái. Trước lúc đi nhãn giai Ihường om ôm co tói thì tham: "i.m nmoỉi 

. * V • V. c 

( a (inh ung (h nhạn g /(//". I rong một gian phòng lớn tran ngập anh sang, tranh 
thí sin! treo km bon hức tường. Ho mọ tôi keo tôi qua (lam (long (ló xom hức 
tranh kêu I'hương (lưoc (lóng khung, lóng kính. Hức tranh vò moi chu bé ngoi 
nhìn rao ứa so, mật chu he như toa ra một thư anh sang rât la. Cạp mat. tư the 
nghi ra mo mỏng. Mo tôi hòi: 'Con rỏ nhan ra con không'/"... Tói giát sửng 
người... I hoat liên la ngỏ' ngàng rỏi (lên hanh (liên, sau đó la xàu hổ. Như hi thôi 
miên kii tôi nhìn (lòng chù đò trôn bức tranh: "Anh trai toi" . Tôi muôn khóc 

c 

qua, klì nghe mẹ hoi: "Con (là nhạn ra C(>n ehưa‘ > " . Nêu nói dược với mẹ. tói sè 
nói: ’ Kiòng phai con (lan. f)a\ la tam hòn và lòng nhan hậu cua em am ílúy"! 


nữ ỉ 2 

1. Vũ truyon ngăn "Hức tranh cua em gái tôi", tôn tuổi cua cay bút tro Tạ 
Duy \iỉi tro nên thán thiết đối với hàng triệu dộc gia thiếu nhi trôn mọi miên 
Tôquò:. Một truyện ngăn xinh xán, với cách viết nhẹ nhàng. Tạ Duy Anh dà 
sáng tạ< nên một tác phẩm chan chứa tình yêu thương, đó là lòng yêu quý anh 
trai cúađứa em gái - họa SI tí hon, tác gia hức tranh "Anh trai tôi ", hức tranh 
đtrưc già nhất trại thi vẽ quốc tế. Nhân vật Kiểu Phương, nữ họa sĩ tí hon ấy dã 
dể lại biO án tượng dẹp, đầy cam mến dồi với mỗi chúng ta. 

2. Kều Phương hình như dang học Tiểu học (chúng ta cổ cam nhận ày, niềm 
tin ấy)' Cô bé này thật đáng yêu. Rất ngây thơ, hồn nhiên và yêu dời, hiếu 
dộng. lí) mạt xinh xắn lại hav tự tay mình "hôi hàn". Có niềm "thích thú" riêng 
là hay hu loi" các đồ vãt trong gia đình. Được anh trai tạng cho hiệt hiệu 

4 % • (. c • • e • * 

"\1}p'\:ò om gai "vui vè chấp nhạn", còn dùng đế xưng hổ với hạn hò. Tuổi 
tho. dlứ; om nào mà chẳng có lúc "cài lụi" hoặc "hắt nạt" chị gái, anh trai trong 
giadiinl? Kicii Phương cũng thế. Bị anh trai phan nàn vé chuyện hay "lục lọi", 
thì KiiCi Phương da "venh mật" cãi lại: "Mèo mà lạt! Em không phá là dược...". 
Đó là n;)t thái độ "hướng hình" đáng yêu cua cô bé này. của tuổi thơ. 

Ki«ềi Phương là một dứa con ngoan. Sau công việc "tự che" thuốc vẽ, em dã 
làn nihtng cong việc bỏ mọ phan công, em "vừa lủm vừa hát, có vè vui lãm". 
Cliàmi C1Ĩ siêng năng là một nét dẹp dáng yêu của Mèo. 

<i<ểi Phương cang đáng yêu hơn. Chắc là cô bé học rất giỏi. Cồ bế này có 
mộ dờ sòng nòi tam phong phú, có một sờ thích riêng rất yêu hội họa và CÓ 
nărg khêu mì thuật hám sinh. Không vòi vĩnh bố mẹ mua sắm "dỏ nghe". Em 
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tự chế thuốc vè. Hm cũng cỏ một "kho báu" riêng, dó la bốn cai lọ nho "( JI màu 
</ó, rd/ màu vàng, cúi màu xanh hụ ...". Các nghệ nhân dân gian Đỏng I lo lìgàv 
xưa vẽ tranh 'Thầy dò Cóc ". Ẻ, Đúm cưới chuôi", "Hứng dừa ". "Pihỉlì du'. tranh 
Gà, tranh Lợn... bàng thứ "/;/(/// dan tộc". Màu đen được họ sáng chế từ than la 
tre. Thi sĩ nào đã viết câu thơ này nhí: 

m 

"Tranh Đông Hò gù lợn nét tươi trong 

Mủn dân tộc sáng hừng trên giấy điệp"... 

Nữ họa sĩ tí hon Kiều Phương cùng có cách điều chế thuốc vẽ màu íieiì rất 
độc đáo. Đít xoong chao đà bị cô "cạo trang ca" đế có một chất liêu Iĩiới "mau 
deìì nhọ nồi". Hoạt động mĩ thuật cùa Kiều Phương rất lặng lè va hí mật. Bò mẹ 
cũng không biết. Anh trai phải "bí mật theo dõi" mới biết em gai mình (lang 
"chếthuốc vè". Và cũng chi biết thế thòi! Tác phẩm nghệ thuật, thế giới nghẹ 
thuật của Kiều Phương là "mọi thứ trong ngôi nhà" rất gán gũi thán thiết với 
em. Là cái bát múc cám lợn, sứt một miếng. Li. con mèo vàn... vỏ cùng dề 
mến.... Em vẽ bàng "những nét to tướng..." ngộ nghĩnh... Khán giả thứ nhất 
được xem tranh vẽ Kiều Phương là bé Quỳnh con gái họa sĩ 'liến Lê. Be dà 
"reo lên khe khè" khi xem tranh. Khấn giả thứ hai là chú Tiến Lê với niểm vui 
"rạng rỡ lắm" sau khi thưởng thức tác phẩm "dồng nghiệp". Cha mẹ bé Kiêu 
Phương là sung sướng nhát. Người mẹ thì "không kim được cơìì xúc dộng". Bố 
em thì "ỏm thốc Mèo lén": "Oi. con da cho bố một bất ngờ quá lớn ", sau khi 
nghe họa sĩ Tiến Lê nói: "Anh chị có phúc lớn rồi. Ánh cỏ biết con gái anh la 
một thiên tủi hội họa không?". Tranh vẽ của Kiểu Phương qua sự "thấm dinh' 
của họa sĩ Tiến Lẻ là "rất độc dáo. có thế đem dỏng khung treo ở bất cứ phòng 
tranh nào". Với bé Kiều Phương thì nghệ thuật là sự say mê, là tình yêu tlurơng. 
là sự phát sáng, nên chúng ta lại thêm quý mến "họa sĩ Mèo". 

3. Kiều Phương rất đáng mến, vì em có một tấm lòng nhân hậu bao la. Lòng 
nhân hậu biếu hiện sâu sác nhất ở tình yêu thương quý mến anh trai của mình; 
tình yêu thương, lòng nhân hậu ấy đã dược em gửi gắm, trang trái vào những 
bức tranh vẽ "rất dộc đáo" của mình. Có lúc Mèo đã bị anh trai 'quát thì "xịu 
xuổng , miệng dấu ra", làm cho anh trai tưởng là em gái "chọc tức" minh. Yêu 
quý anh trai, họa sĩ Mèo đã chủ dinh dưa hình ảnh anh trai vào tranh vẽ của 
mình khi được mời tham gia trại thi vẽ quốc tế, nên trước khi di, em "cỏ ve hay 
xét nét" anh trai mình. Em đang quan sát hình mẫu, em dang tìm cảm hứng, 
nhưng anh trai đàu có biết! Từ trại thi sáng tác trỏ' về, Kiều Phương đã giành 
dược giải nhát, em muốn được san sẻ niềm vui vinh quang với anh trai. Em đà 
"âm cổ" anh trai "thi thầm" vào tai anh trai: "Em muốn cà anh cùng dì nhận 
giai". Kiéu Phưctng nhàn hậu biết bao! Vì có anh trai thì mới cổ bức tranh của 
em gái được giãi. Vì có yêu quý anh trai thì Kiều Phương mới "muổìĩ ca anh 
cùng di nhận gi di". 

4. Bức tranh được giãi nhất của Kiéu Phương là sự kết tinh vé đẹp tàiri hồn và 
trí tuệ, tài nâng của họa sĩ Mèo tí hon. Đó là hình ảnh "một chú bé dang ngồi 
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nliìn ra ngoai ị ưa so, tuũ hau trời trong \atih" . l ư thế ngói và cái nhìn ày thc 
hiện mot ước mơ, mót hoài bão lớn. "Mặt ( hu h(’ như toa t a mội thư ánh súng 
rat la' , thứ ánh sang cua tài nàng và tri tuệ cao siêu. Ch lí bé còn có một tam hon 
"tat mo' mong nữa". Dó là hình anh cua người anh trai hiện tại, và ỉa hình hóng 
người anh trai lí tướng cua ngay mai. Bức tranh áy đã dược "dóng khung, lồng 
kính" treo trong gian phòng lớn tràn ngập anh sang, ma bòn hức tường đa treo 
kín những bức tranh cua thí sinh. Người mẹ xúc động tự hào, hổi hộp, hai lân 
"thì thâm" noi với cau con trai tha bé vén thương: "Con có nhan /a (■(>/! 

» » c... • 

không'/...". "Con (là nhạn ra con chưa'/ ". Nghệ thuật díclì thực dà nhan dạo hoa 
dóng loại hun ( ho người gàn người lum", dà "thanh sạch hoa hon người". Bức 
tranh cua Kiểu Phương cùng vậy, no dã lam người anh trai trong tuồi âu thơ 
"thoạt ỈICỈI là su' ngừ ngang, rói (len hành diện, sau dó là xấu ho". Bức tranh cua 
em gái da lam cho người anh trai vô cùng xúc dộng ẩl giậí sững tìgiíởi ", rỏi như 
bi thôi miên khi nhìn vào dòng chừ dè trên hức tranh: "Anh trai tôi". Người anh 
trai "muòtì khóc CỊỈIÚ". Cậu bé de thương sẽ nói với me rang, sau khi nghe mẹ 
nhác: "Klnuìg phai con dâu. Đấy là tam hon và long nhan hậu cua em con dây". 
Thi hào nào dà viết càu thơ này nhi: "Chừ tâm kia mới hàng ha chữ tài": Ch ử 
"tám" da toa sáng hức tranh "Anh trai tôi", la sự hoi tu lòng nhan hậu, tinh yêu 

c. , • * Vw- • » 

thưomg CỊUV mến cua Kiêu Phương đối với người anh trai cua mình. 

Con dường nghệ thuật của Kiều Phương chỉ mới là bước đầu; những kiệt tác 
làm nên một sự nghiệp lớn còn ơ chần trời tương lai. Có điều, cái hiện hữu cua 
Mèo: Tinlì yêu quý anh trai bằng tát cá tấm lòng nhân hậu, niềm say mê hội họa 
của một tài năng chớm nở - dà để lại trong lòng tuổi thơ mỗi chúng ta bao cảm 
mến nồng hậu. Nhân vật Kiều Phương dã làm dẹp trang văn của Tạ Duy Anh. 

ề 4 

1. Truyện ngán "Bức tranh cua em gái toi" của Tạ Duy Anh la một truyện 
ngắn hay. Hay ở lối kể chuyện, bình dị mà có sức lay, sức gợi sâu xa. Hay ỏ 
nghe thuật xay dựng nhân vật - nhân vật tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng, nhãn 
hậu rát dáng yêu. Trong hai nhân vật: Kiều Phương và người anh trai, ai là nhan 
vật chính cua truyện? Cả hai anh em đều là nhàn vật trung tám của tác phấm. 
Nhâm vật nào cũng dế lại trong tâm hồn chúng ta những ấn tượng đẹp, gần gũi, 
mến thương. Ta như gập cả hai anh em Kiểu Phương dưới-mái trường Tiếu hoe, 
đà cùng nhau tha diều, an me ăn sấu,... 

Ta sẽ nói đến nhân vật Kiều Phương sau. Ta hãy đến với nhân vật "Tỏi", 
người đang kể chuyện, đó kì anh trai của Kiều Phương. Truyện "Bức tranh cua 
em gụi tỏi" vừa có hình anh người anh trai trong gia đình, vừa có hình ảnh người 
anh trai trong bức tranh, cá hai hình ảnh đều đáng yêu. 

V. V,- J 

2.. Người anh trai cua Kiều Phương đang độ tuổi chơi diều, hổn nhiên, rất yêu 
quý en gái. Cái biệt hiệu "Mèo" tạng em gái đà nói lén tính hồn nhiên, ngây thơ 
cua rì £ ười anh trai nhỏ tuổi. Đã là người anh trai thì phái ra dáng anh trai chứ! 
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Anh trai cùa Kiều Phương cũng "khó chụt" khi thày (lứa em gái hay "Iục lct rát 
dồ vật với sụ thích thít". Cũng rất "hách" khi bãt hẻ em gái: "Này. em kitóny dè 
chúng nó yên dược ù?'. Cũng tò mò và xét nét "hi mạt theo dõi em gái" khi nó 
chế tạo thuốc vẽ. 

Kể từ khi họa sĩ Tiến Lê phát hiện ra tài nâng của Kiều Phương, hêt lời ca 
ngợi, người hố "ngáy người ra" nhìn sáu bức tranh do Mèo vè, "om ỉ/uk " Mèo 
lên, và nói: "Oi. con dà cho hổ một hát ngờ quá lớn". Người mẹ hiền thì "klìông 
kìm dược cơn xúc dộng" khi kịp nghe, kịp chứng kiến chuyện vui vổ con gái. 
Chú Tiến Lê hứa "sè giúp Kiêu Phương phát huy tài năng". Trong không khí áv, 
người anh trai thơ bé "luôn luôn câm thấy mình hất tài nén hị dây rư ngoài": 
ngồi bên bàn học. chú bé ấy "chỉ muôn gục xuống khóc", chú cam thây minh 
chảng có "một nũng khiếu gì tẻ . Tâm trạng đó rất thực, rát người, nhát là đối với 
tuổi thơ. Chú buồn vì cảm thấy mình không có tài năng. Chú cảm thày cò dơn vì 
bị bố mẹ "bó rơi", bố mẹ hầu nhir chi sãn sóc, yêu quý con gái nhiều hơn. nhất 
là khi thấy bô mẹ "hào hửng mua sám cho em gái nhúng gì can cho công việc 
ve'. Có nhà giáo cho rằng đó là "lỏng tự ái, thói do kị" cua người anh trai (!?). 
"Bi kịch" của người anh một phần do bố mẹ thiếu sự tinh tế trong thể hiện tình 
yẽu thương, sần sóc các con. Chú bé buồn, cảm thấy mình không có một nàng 
khiếu gì, đó là một sự tự ý thức giàu nhân bản. Hay gì những con người, nhừng 
trẻ em có thói tự phụ, kiêu cảng, tự cho mình là tài giói nhất! 

Tạ Duy Anh đã phát hiện ra "phần mờ" trong tâm hổn trong sáng tuổi thơ. 
Người anh đã "xem trộm" những bức tranh của Mèo, một việc làm mà chú "vần 
coi khinh". Chú đã "trút ra một tiếng thà dùi...". Thở dài vì cảm thấy mình bất tài, 
chứ không phải đố kị tài năng, cỏ lúc chủ "gắt um lên" khi em gái có một lỗi 
nhò; "không thân" với Mèo như trước nữa, nhưng "không hiếu vì sao",... Trước 
kia thấy "rất ngộ" gương mặt "lem nhem" của em gái, nhưng giờ đây thây em gái 
"xịu xuống, miệng dấu rư" khi bị "quát" thì anh trai lại tưởng là em gái "chọc tức" 
mình. Em gái trước khi đi thi vẽ đã quan sát người mẫu... thì anh trai lại tưởng là 
"nỏ có vé cứ hay xét nét tôi, khiến tỏi rất khỏ chịu". Em gái từ trại thi vẽ quốc tế 
trở về vui sướng giành được giải nhất, muốn dược anh chia vui cho, ÔIÌ 1 lấv cổ anh 
nói thám: "Em muốn cừ anh cùng di nhận giải" thì anh lại "viện cứ dang dở việc 
dẩy nhẹ nó ra". Những biểu hiện ấy là những nhược điểm của tuổi thơ, khi mà 
nhân cách đang hình thành và phát triển. "Bi kịch" của người anh được tư người 
anh nói ra một cách thành thực, chân thật. Ta càng cảm thòng và quý mến. 

3. Cảnh cuối truyện nói vé tâm trạng người anh khi cùng mẹ đến phòng trưng 
bày xem bức tranh được giải nhất của em gái. Cảnh này cỏ hai người anh. 
Người anh trong bức tranh rất đẹp: "Một chú bé dang ngồi nhìn ra cửa sỏ, nơi 
hầu trời trong xanh. Mật chú he như tòa ra một thứ ánh sáng rứt lự. Toát lên từ 
cập mắt, tư thế ngồi của chu không chì sự suy tư mù còn rất mơ mộng nữa". Dó 
là hình ảnh người anh lí tưởng rát thông minh, nhiều khát vọng, có tám hổn mơ 
mộng. Bức tranh ấy được vẽ bằng bút pháp làng mạn, hội tụ cái tài và cái tám 
của họa sì Mèo tí hon. 
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>LU<Ũ anh dơn:.’ X -o nanh YƠI hao lam trang. Xue dong cao do "ỳ(ìt sừmỉ 
nguC/ "phai ham < ha A/v ỉa\ tììc" VI ngac nhiên ngỡ ngàng khi inihc mc 'thỉ 
than" ao lai ( 0/1 (<> nhạn ra ( OỈI klunnt lam hon người anh xao dong: 
'ỉ h( aì ỈKH Ui MÍ /ÌUO ncany. ròi (len hành (ỈH'H. MỈU ilo la \(UI ho". \’eờ ngang 

■ * * S- c. V. 

VI c;miha\ ngươi anh trong hưc tranh kì (liêu qua, ngoai sức tương tương cua 
minỉ. lanh dicn \I minh co mọt co cm gai co tai nang \à giiiu nấng khiêu lìói 

I • ( «... V. 4 

ỉioa.c* lam ỉong nhan hau hao la. Xau ho VI han thon minh hat tui", không co 

» <_ • 

một Kììg khiou gì. tình cam (ỈOI với cm gái có iuc con LV///". Ý nghi: 'Dưới mai 
ctìì I n.ỉoi hoan hao the kia ỉ(?" dã thô hicn rất rỏ su xấu ho cua minh. Người 
anh ihr hi ỉtìoị mièĩầ khi ngâm hức tranh co dòng clìữ: "Ánh tra/ toi". I .ai nghe 
mc Ị.hiC. nu; hoi: "Con (là nhan ra con chưa’ y tlù chú hc "tììiton khói (ỊKÚ". 
Ncu no dưo'c \’(Vị mẹ thì chu bé sẽ nói răng: Klìoni : pha/ con (lau. f)a\' la tam 
hon ■(Con g nhan hau ( na cm con dày". C hu bé cam tha\ minh chưa được hoàn 
lìáo, phui cò gang vươn lén. càng yêu thương, quy men em gai hơn hao giờ hết. 

lnr c hức tranh cua em gái, ta cam tháy nhan vát người anh trai "dang lớn 

c * • c i » 

lùn u ; nạt tam hon", ta cang thấy chú trở nên gân gũi và dang quý trọng biết 
bao! Nỉhè ỉhuãt đích thực hướng tới Chân, Thiên, Mì. Iruyên "Bức tranh cua 
cni yároi" cua lạ Duy Anh cho ta cám nhan ấy. Dưới ánh sang nghệ thuật, hai 
anh en Kiều Phương thật dáng yêu, như dang cùng tuổi thơ khãp mọi miền dát 
nước d)iìg hành hướng về 'Tương hu vay gọi". 

Bài 26. VƯỌTTHẤc ị 

I (Trích “Que ĨÌỘD 

Vỏ Quảng 

I. ĐỂ LUYỆN TẬP 

Đề 1 . Hãy giới thiệu một vài câu văn hoặc đoạn vãn trong bài "Vưọĩ thác" 
dược Y3 Quáng sáng tạo nên bàng biện pháp nghệ thuật nhân hoá hoặc so sánh. 

Đề). Phân tích và nêu cảm nghĩ qua cảnh ‘\ ưoi thác" trong tác phẩm "Quê 
nội" cta Võ Quảng. 

Đề*. Cảm nhạn của em về dùng sông Thu Bồn va cành sác dôi bờ sông từ 
Hòa Phrớc đen Phường Rạnh 

Déh Cam nghỉ cíta em về nhân vạt dượng Hương Thư và canh vượt thác cổ 
Cò qu; bài "Vưựt thác" trích trong tác phẩm "Quê nội" cua Võ Quảng. 

II BÀ VĂN Tự LUẬN 

<ĐỈ 1 

Traig vùn "\ ượt thác " của Võ Quáng dà đế lại cho người đọc bao ấn tượng 
đẹp vểcảnh hùng vĩ, thơ mộng cua đòng sòng Thu Bồn, vê canh vượt thác cổ 
Cò củi dượng i lương Tlnr. 
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vỏ Quang đà sử dụng sáng tạo hiện pháp nghệ thuật nhan hoá và so sánh dê 
viết nên nhiều câu vãn, đoạn văn rát đặc sác. 

Dưới đây là một sò càu vàn, đoạn vãn tiêu hiếu: 

- Cánh bnổrn nho củng phóng. Thuyên rè sóng lưới hon bon như dang riii<> 
núi ì ừng phíiị hân cho nhanh dê vê cho kịp. 

- Càng vê ngược, vườn tược cùng um tùm. Dọc sóng, những chòm cà tí hụ 
dứng mành liệt dứng trám ngâm lặng nhìn xuống nước. Núi cao nhu' dột ngọt 
hiện ra chắn ngang trước mật. Dà đến Phường Rạnh. 

- Những động túc thà sào, rút sào rập rủng nhanh như cất. Thuyên cỏ kín 
lên. Dượng Hương Thư như một pho tượng dóng đúc, các búp thịt cuốn cuưộn, 
hai hàm rang cắt chật, quai hùm banh ra, cặp mát nảy lửa ghi tron ngọn sào 
giong như một hiệp sĩ cua Trướng Sơn oai linh hùng vĩ. 

- Dọc sườn núi, những cạy to mọc giữa những bụi lúp xúp nom xa như những 
cụ già vung tay hô dám con cháu tiến ve phía trước. Qua nhiêu lờp mu, dong 
ruộng lại mớ ra. Dà dến Trung Phước. 

Tờề2 

Cảnh "Viựrt thác" trích từ chương XI truyện dài "Quê nội" cua nhà vãn Võ 
Quáng. Con sòng được nói đến là sông Thu Bồn thuộc tinh Quảng Nam. Cách 
mạng tháng Tám thành công, nhân dân làng Hòa Phước chủ trương xây trường 
học cho con em mình. Dượng Hương Thư được cát cử dưa thuyền lên Dùi 
Chiêng mua gồ đem về xây trường học. Đoàn đi Dùi Chiêng có bón người: 
dượng Hương Thư, chú Hai Quân và hai thiếu niên là Cù Lao và Cục. Cảnh vượt 
thác Cổ Cò được miêu tá và cảm nhận qua cảm xúc và tâm hổn cua Cục. Đâ\ là 
lần đầu tiên trong đời CỈ1Ú, một chuyến lên rừng, vượt thác đầy háo hức và thú 
vị. Chất thơ trên trang văn Võ Quang dào dạt qua cảnh "Vượt thác" này. 

1. Cảnh xuất phát rất gợi. Thuyền trưởng - dượng Hương "nhỏ sao" khi "giỏ 
nồm vừa thổi", Hình ảnh cánh buồm rất dẹp, đầy khí thế: "Cúnlì buồm nhó cùng 
phồng". Đó là cánh "buồm cưng gió lộng". Con thuyền được nhân hóa "dang 
nhớ núi rừtìg" nên "rè sóng lướt bon bon ", như nóng ruột "phái lướt cho nhanh 
dể về cho kịp". Đó cũng là tâm trạng háo hức của chú bé Cục trong cuộc "viền 
du" này. 

2. Con thuyền ngược dòng, cảnh sắc thiên nhiên nối tiếp xuất hiẹn. "Ngã ba 
sông chung quanh lủ những bãi dâu trai ra bạt ngàn đến những lủng xa tít". Tác 
già không nói đến chân trời, đến màu xanh, đến mênh mỏng của dòng sống mà 
ta vần cam nhận dược. Một miền quê trù phú trổng dâu, nuôi tằm, dệt lụa hiện 
ra gợi lên sự am no thanh bình. Tâm hổn mỗi chúng ta bâng khuâng liên tương. 
Một câu cổ thi: "Ngàn dâu xanh ngắt một màu..." (Chinh phụ ngâm). Một canh 
•sác làng quê bên hữu ngạn sòng Đuổng: "Xanh xanh bãi mía bờ dâu..." (Hoàng 
Cầm). Hoặc là ngã ba con sông Thâm, què lurcnig nhà thơ Huy Cận thuộc Hương 
Sơn, linh Hà Tĩnh: 
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"I o'i nghi ha song. tiươc hon he. 

X It< / ( hu li ga hỉ ÍỊỚY hen (le. 
ỉ (HIU \(Ị lặng lè \au Ịre ỈI ín , 
lìcn ( ũ Ịiìitxen em SŨỊ) ghe ve..." 

Cơi MiiV hen tương ỉa mot MÓI (tọp trong cau vãn \uoi cua Võ Quang. Do (in, 
chái thó tư' cành vạt, lừ tam hỏn dong hiện. Be Cục nhm thày hao la canh ỉa. 
Những con ihuvên XUÔI (long "chài dav cam tươi, ilav may, (lau rái". ( V) những 
thuyên "chà’ mít. (hơ (/IIC ". Con cõng I hu .Bon là mạch mau. la ỉìgiion sõng \u 
Quang. Vì cho' đáy. chơ nang lam thỏ san. nên "thuyên nao (ùng MIDI ( ham 
chậm . Mot cuộc song ãrn no. moỉ miên rung hao phóng... (ang ngược (long 
sông, canh sac song núi cang dâ\ Stic song, hửu tình nen thơ. Vườn tươc tôt tiroi 
"um lum". Những chôm co thụ (lang mãnh liệt dứng trám ngâm làng nhìn Xỉíoiig 
nt(ớc' Có thụ (tược nhan hóa gợi lá ve (lẹp hùng vì. thám nghiêm cua chon dai 
ngàn rừng thiêng, rừng thảm. (lan 200 năm vê trước, mọt mr sì tài ha dã viết: 

"Xanh am cà thụ Iran xoe tán, 

I rà nụ xóa trang giang phăng lã nu tờ". 

(Ba Huyên Thanh Quan) 

Đã sap dôn chân thác roi. Cong song nlur thát lai. Tám mát người di thuyên 
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hị thu hẹp (lân. "Xíu cao như (lọt //gọ/ hiện ra ( hàn ngang trước mật". Đo ía lúc 
dượng Hương, chú Hai Quan, bế Cù Lao. bé Cục dà dua con thuyên ngược dòng 
Thu Bổn đến Phường Ranh. Mọi người, nhất là bé Cục dà /)/ mộì (loạn dang 
học m)t sủng khôn ”, dã nhìn thây bao canh la cua quê hương. 

3. Phấn tiẽp theo nối vé canh vượt thác cổ Cò. Cuộc vượt thác thực sự la một 
cuộc chiến đấu căng thảng, dừ dội. Vỏn nhiều kinh nghiệm vượt thác bang 
ghểnh, vị thuyên trưởng "sai nau cơm ủn (lê dược chắc hung", phái chuẩn bị vì 
"nư< /c càn to", "phải chong hên tay Lhong phút hờ". Vù khí là con thuyên và ba 
clỉié c >ào tre (táu bịt sát. Dòng thác thật dáng sợ: "Nước tứ trên cao phóng giữa 
hai YU'h (kì (lựng dưng ( hay (ha (Uioi răn". "Cháy (ha duòi ràn" là cách nói so 
sanh (lia dan gian gợi ta dòng thác phóng từ cao xuống, IÌƯỚC chay manh và 
xiết., cuốn cuồn như xoan lại, như dứt tung ra. Dương ỉ lương Thư là người chi 
huy CIỘC vượt thác trông thật dẹp, ve dẹp oai phong, gan guốc, mạnh mè. Ngươi 
thì " dcnh trân". Động tác rất nhanh và mạnh: "co người phóng chiếc sào .xuong 
lòng ’ s mg nghe một tiêng "soạeỉ". Tư thế rất dẻo dai Cường tráng: "ghi chật trên 
dầu SCO, lay thế trụ lại,...". Chiếc sào "cong hu". Dượng Hương Thư dã "giúp 
cho chì Hat va thủng Cù Lao phóng sào xuong nước". (ìiừa dòng thác "nước bị 
cán vcng bọt tứ lung", ba ihuv thủ dà chèo chống cật lực, mà có lúc "thuyên 
YÌmgg \ang chực trụi xuóng , lỊuay dâu chạy vc lại Hòa Phước". Con thuyên được 
nhâm lóa dô cưc tá cuộc vươt thác vỏ cùng gian truân, vát vá. Cá ba tay chèo rát 
thiệm Ighệ, phối hợp nhịp nhàng: "Những dộng túc thà sào, rút sao rạp rang 
nlunnl nhu' củi ". "Nhanh nhưcal" la thành ngữ gợi tã sự nhanh nhẹn, mạnh mè, 
sác bui: những con sao lao xuống, phóng xuống, rút lên liên tục rất nhanh và 
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dứt khoát. Dượng I lương Thư được dạc tá qua hàng loạt chi tiết nhu những nết 
khác, nét tạc: Các bắp thịt thì "('Hồn < ỉton", hàm ràng thì "cũn t hăt ' . quai hàm 

thì "hạnh ra", cặp mắt thì ”fuiy ///V/ _Dổ la hình anh một vị thuyền tiirưng tai 

dũng mãnlì, quyết (loan và tài ha, không chịu lùi bước trước dòng thác manh, dà 
làm chú cuộc sông, làm chu thiên nhiên. Trong sinh hoạt dời thường, dượng 
Hương hiền lành, khiêm tốn: "nói nàng nho nhe, tinh nết nhu mì. ai gọ/ cùng 
vâng vâng dạ dụ", Cành vượt thác đa phát lộ thêm một nét dẹp tính cách cua 
dượng. Tác giả "Quê nội" đà sìr dụng hai hình anh so sánh thoát sáo: "Dượng 
Hương Thư như một pho tượng dóng díu ", "như một hiệp sì của Trường Son oai 
linh hùng vĩ" dể ca ngợi vé đẹp cua một con người chân chính trong lao dộng. 
Và đó là cảm nghĩ, lòng kính trọng, sự ngưỡng mộ cua bé Cục dối với dượng 
Hương Thư than thiết cứa mình. Trong "Quê .nội", nhà vãn Võ Quáng hai làn tà 
cảnh vượt thác băng ghểnh, ca hai lán dểu ấn tượng. Sau nưa thế ki, dọc trang 
vãn của Võ Quảng, tuổi thơ gần xa câm thấy mình đang cùng Cù Lao và Cục 
ngược sông Thu Bổn, vượt thác, thăm thú sồng núi đại ngàn xứ Quang. Ta thây, 
tác giả sống hồn nhiên, sống hết mình với tuổi thơ. vơi trang vãn cua mình. 

Vượt qua thác cổ Cò thì chiều toi. Một ngày vượt thác vát vả'đã dan trôi qua. 
Chú Hai "vía sào. ngồi xuống thà không ra hơi". Dòng sông Thu Bổn ơ vùng 
Trung Phước "cứ nháy quanh co dọc những núi cao sừng sững". Sông như hẹp 
lại. Nước sồng cuồn cuộn, không cháv báng băng mà là "nháy quanh co'\ như 
dang múa lượn. Một lần nữa, tác giả lại nói về cố thụ tạo nên một so sánh - liên 
tưởng thú vị: "Dọc sườn núi, những cây to mọc giữa những hụi lúp xúp nom xa 
như những cụ già vung tay hô đám con cháu tiến vê phía trước". Rừng xanh như 
dang vẫy gọi. Chốn dại ngàn với núi cao, thác hiếm không còn màu sắc huyền 
bí mà trở nên thân thiết, gắn bó với con người miền xuôi. Qua thác cổ Cò là đến 
Trung Phước. Cánh quan lại mở ra, trải dài trải rộng. Câu vãn cũng nhẹ nhàng 
thanh thoát: "Qua nhiều lớp núi, dồng ruộng lại mà ra"... phải dừng chân đế 
nghi ngơi: "Đã đến Trung Phước". Câu vãn rút ngắn lại còn bốn chữ đầy gợi 
cảm. Đoàn lữ hành tạm dừng chân trên đường đi lấy gỗ. 

Tuổi thư chứng ta, ai đã dược một lần nhìn thây thác, ai đã một lẩn dược vượt 
thác? Đọc trang vãn "Vượt thác ", ta cảm thấy mình dang cùng Cù Lao và Cục,... 
vượt thác trên sổng Thu Bồn hơn nửa thế ki trước. Đó là cái tài và cái tâm cúa 
Võ Quáng - nhà van, nhà thơ thân thiết của tuổi thơ chúng ta. "Vượt thác" là 
trang hồi kí trữ tình đầy chất thơ. Chất thơ của vé đẹp hùng vĩ và hữu tình sồng 
núi xtr Quảng mà trước đây cụ Phan Bội Châu từng ca ngợi là "dịu linh nhân 
kiệt". Chất thơ trong tâm hồn và chí khí con người: dũng cảm, phỏng khoáng, 
hồn nhiên, yêu dời, yêu thiên nhiên,... Chất thơ thám sâu vào từng câu vân, 
giọng văn: trong sáng, tươi đẹp, lúc thì mạnh mẽ hào hùng, lúc thì hổn nhiên 
thơ mộng. Cổ nhan có nói: "Thi phù dục lệ" (Thơ phú phải dẹp). "ViỉỢt thúc" là 
một trang vãn dẹp trong giai phẩm ”Quê nội". Ta cám thấy yêu thêm sồng Thu 
Bổn, yêu thêm cuộc sống, yêu thêm chú Cục và Cù Lao, yêu thêm đát Quáng... 

Linh yêu ấv làm ta lớn lên cùng trang vãn "Qué nội" của vỏ Quáng. 
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Bài 27. IU OI HỌC ( TOI ( l NC; 

(( h11N en cun mo! U11 ỈM' nguôi An-da í I 

An-phòng-xơ Đỏ-đê 

I. f)K Ả \ K\ TẠp 

/V r (ìịói thicu Inot \ I! oe! ve An phong \o'Dn de va truycii "ỈĨHO! h(H ( nn (tmỳ'. 

/V ?. Tỉuycii ngan Htiei iì(H f HO! ( ùn e' có nhiêu can cam than, lờn hã\ nêu 
lên m<( sô càu co gia tri hcu cam nhai. 

c 

/V V Cam nhan cua cm vo tha\ lla-mcn qua những diêu suy nghi cua cạII 
hoe tri nhó Phrang trong tru vòn ỈÌIIOI hoe < 1 ( 0 ! (nne . 

ỈU’ 4. Nêu cam nghi cua em ve truvện ngàn 7>7/õ/ hụi (Ho! ( ùnv" cua 
An-pỉi 4ìg-\o po-de. 

II. BÀ! VAN n M ẠN 

r ĐỈ 1 

An-ohông-xơ Dô-dé (1840-1897) la nhà văn lỏi lạc cua nước Pháp trong nua 
sau the ki XIX. Ong lao động cực nhọc và tự học mà thành tài. Ong viết kịch, viết 
liêu ỉlìiycỉ, nhưng thanh tựu nổi bật nhài, xuất sac nhài là truyện ngan. "Mìữtiy 
bức thi từ ( OI SUY yid (ỉ Ui toi' (Ị 869) và "Cìntxén ke nyuY thư hai" (1873) là hai 
kiệt tác vàn chương cua ong đế lai cho dời. Truyện cua ông thám đượm chát dóng 
dao. dai ca, nhe nhang và trong sang, dien ta cam dong nhưng noi đau và tình 

. c, c V. • C- ■ 

thương dặc hiệt la tình yêu dỏng que. tình yêu dái iurdc quẽ lìirorig. 

I ru ện '7)7/0/ /i()( ( HOI (tmy' trích trong tập truyện "Clinxẹn ke nyuY thứ 
húi", (au họe trò nho Phrang ke lại tam trạng cua mình vê hình ánh thay 
lla-mei, noi len không khí lớp học trong buôi học tiêng Pháp CUOI cung trẽn 
què hiơng em ( au cluiyẹn 11 lãm thìa hao noi buồn đau mát mrơc cua người 
thấy, cia tuổi tho' VI dưới ách thòng tri cua ngoai hang không dược dạv va học 
tiêng nẹ de than thiết \eu thương cua dan tộc minh. 

r Đề 2 

Trirện "1)1101 hoe (HOI eíiny" là một tác plìấm dặc sắc cua nhà vãn Pháp 
An-ph<ng-\ơ Do-dè í1840 - 1897). Đay la truyện cua Phrăng, "( hnvẹn cùa một 
em be tyườt A/hduỉ". Những suy nghi và tam trạng cua cáu học trò nho Phrãng 
vê thon lla-men dưoc tái hiên môt cách cam dọng vó cung. Mót so cáu cam 
than C( giá trị biếu cam da lam nòi bật tam trạng cua nhan vật Phrãng trong 
hiiòi hcc cuoi cùng. Dưới dàv la mot sò cáu cam than tiêu biêu: 

- Trà su<> mà um (lén the. iroiiy treo (len the' 

- Yet mội ( hnỉ nao! 

- LỈU hoe 1*1 láp văn í 1(01 nì uy (HU toi !... 

Mà ôi thì moi biết vteỉ tạp toạny! 1 UY lu sè ehány hao yio'di(Ọ'e hoe nữa t(\ 
phui dmy ờ do lí!... 
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- Tội nghiệp thay! 

- / hê nào! Các người tự nhận là dan Pháp, vax mà < </( nguờỉ í /u<7 í /.)( , 

biết viết tiếng ( lia ( ác người!... 

- Ỏi! Tôi sè nhớ mãi hnoi học CHOI cung nav. 

■ Nước Pháp muôn năm! 

- ẤV/ z///ír /vi/... í// í// ///<9/7 


Đỉ 3 

Hình ánh người thầy Ha-men là hình anh tiên biêu nhất cho nôi đau cua một 
người dân mất nước. Vẫn như mỏi lân, thầy Ha-men '(tỉ (li lại lại với cay thước 
sắt khung khiếp kẹp dưới nách". Không phai ngay lẻ phái phán thướng hoặc có 
thanh tra đến trường, nhưng tháy Ha-rncn ăn mạc rất trang trọng: mặc áo 
rơ-danh-gốt màu xanh lục,... đội cái mủ tròn hăng lụa (len thẽu... Lớp học cua 
trường làng, trước đây ồn ào, vui vè the. nhưng hòm nay trở nên "khác thường 
va trang trọng". Ngoài dỏng đu học trò, buổi học hỏm nay lại cỏ nhiều ba con 

c ■ • \ 7 c V. 7 * * ^ • 

dân làng đến dự, cỏ cụ Hô-dc, bác phát thư,... "ai nay déu có vê buồn rau". 

Thầy Ha-men "với giọng dịu dang và trang trọng" thòng báo cho mọi người 
biết: " Lệnh từ Béc-hn la từ nay, ( hi day tiếng Đức ơ các trường vùng Án-dát va 
Lo-ren... Thây giáo mới ngay mai sc dcn. Hom nay la bài học Pháp văn CUOỈ 
cùng cua các con". Phrảng vô cùng "choàng váng" khi nghe tháy nói. Cuộc 
chiến tranh Pháp - Phò năm 1870-1871, Pháp thát trận: vùng An-dát và Lo-ren 
cua Pháp bị nhập vào nước Phổ. riêng thầy Ha-men chứa đựng bao nôi đau cua 
một trí thức yèu nước bị mất nước: "Các con 01 . day lủ lán cudi cùng thầy day 
các con". Tháy Ha-men dã gắn bó với ngôi trường làng vùng An-dát dã gần 40 
năm, thầy dà "phụng sự hết lòng ", thầy dà "trọn dạo VỚI To (Ịiidc" . Các cụ già và 
nhiều người đến dự "buổi học cuoi cung" là dế "ta ơn" thấy Ha-inen, trước khi 
thầy già từ, ra di... Tháy nói lên một cách chân thành, xúc dỏng ve sư coi nhe 
học hành... là một trong những nguyên nhan thất trận: 'Oi! Tai họa lân cua 
Án'dứt chúng ta là hao giờ cùng hoàn viỹc học dcn ngay mai", ai cùng nghỉ: 
"Còn khói thì giờ. Ngày mai ta sề học". Phrăng là một câu bé hay trôn học (li 

V ' o , . .. V • 

rong chơi ngoài (tổng nội, dược gọi len. nhưng không "dọc dược trót lọt" cái 
quy tắc phân từ rất hay cua tiếng Pháp, thầy nhẹ nhàng nói: "Phrăỉig ạ. thấy sè 
không mãng con dan ...". "con vân chưa phai là người dáng tội nhất! Mà tút ca 
chung ta cùng có phàn dang tự chớ trách". "Hoe lập là nghĩa vụ cua tndi tre", 

"học tạp là yêu nước" bài học lớn lao áy dã dược thay I la-men noi lên một cách 

gian dị và tham thìa biết bao! 

Cỉiờ Ngừ pháp, thấy phan tích, thay giang giai, thây tự hào ca ngoi liếng Pháp 
"lủ ngon ngư hay nhất thừ giới, trong sang nhai. \ưng vang nhai' . Hao vệ. giữ 
gìn tiêng Pháp là nghĩa vụ cua mỏi còng dan: phai giữ lây no trong ( hung ta va 
dừng hao giờ quen nó". Yêu tiêng me dè là vén nước. la de giữ làv hỏn thiêng 
cua núi sòng, bao vệ lấy nen văn hóa láu dời cua dan tóc. giữ vững va nuôi 

V * - V. V 
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dưíỡng y chi tự íap. lư cưỡng. (ỉó vươn lon giành ỉa\ lự do thoai khoi vong no lọ. 
nhiưlh.iy Ị ỉn !ÌK ’11 dà noi: "... nict dan ĩõc rói van vonr nò lu. ( hiínp nao ho van 
pnừ \ifip tump //ó/ rua mtnh l/u (hau 0 khá( p! nam dnor ( lua kli(>a chon iat> 
Ui.... '. V) thô noi huoi học cuoi cung la huõi hoe vé long ven ỉìưoc ma trước he! 
la yeu tiêng Phap, hao vc \’à giữ gìn tiêng Phap. liài hoe a\ thiêng Ỉieỉig biẽt 
ba<o. lứa! là doi vói tha\ lia men. dôi vói Phrang va eae eo eau khác, dõi với en 
gua ỉl< de va hao người dán vung \n-dat trong nhung nam thang den toi. dan 

c. o V. c_. V. ẽ. 

ỉỉuưonL ỉ)òi VỚI ngiroi \ lột Nam chung ta. Yêu qué. giưgm tieng me de ỉa hài 
Iioíc \inng mau. \1ot nghìn năm Hãc ihuôc. 20 nam hi giac Minh dó hô. so nam 
hi tlua dan Pháp thông tri. nlurng VOI lòng veu nước nóng nan, nhan dan ta da 
ba<o ve giữ gìn tiêng Vdệt. chung ta da "năm (hon ( hiu khoa chon ìao tu ", lam 

e V v_ • c 

ch(0 ỉiêìg \ let Ị ro nen giàu dcp nlur ngav na\ 

V- V. I c . » 

Với thây Ila-men liu mỏ! môn học, mồi giô' học trong buoi hoe tiêng Pháp 
ciuốỉ cing la những hai học ve lòng yêu nước. Yèu nước Pháp la yêu tiếng Pháp, 
la yêu :hử (Vãn tự) Pháp. Phai hiet viết kicu (hữ ronp thật dẹp, phái trang trong 
khii vic tôn Tổ qubc mình, quê hương mình: "Pháp, An-dat. Pháp. An-dáỉ". 
Nhtữngtờ mẩu mói tinh thây dà chuan hị trước, treo trước bàn học " trôn g như 
nhỉữny á ro' hlỉt> hav phấp phới khăp \nn g (Ịitanh lop". Qua dỡ. ta thú) thá\ 
ila -me: la một nha giao vì dại. một trí thức giàu long yéu Ỉ1ƯÓC. (ìiò tạp viết de 
klúò khau nhưng tlìây dà truvên cho học trò tình yêu nước, \ thức họe tập va giữ 
gìn \âi tụ pỉìap. (..anh tương và không khí lớp học trong giò' vict tạp thát trang 
Iìghìièĩi "Ai ná) ÍỈCIỈ ( ham chu hct sức va cư im phá/iy phúc! Cha nphc Ị lun: 
ỉicmp nnu hu! sột soạt trên g/í/v". (YìC em nho thì ’ (ậm cụi" tập viết "nhỉĩnp ne ỉ 
sò no/ nọt tam lonp, moi V thức, như the cái dỏ cũnp la ticnỵ Pháp". Pỉirãng vồn 
là r.nõt ÌOC sinh mái chơi thè mà buổi hoe cuỏi cùng hôm nav, em cam thấy rất 
luinth piúc "kinh npạt tháy sao mình hicu (len the", chăng dế ý dòn con bọ dừa 
bav và( lớp, chú xúc dỏng khi nghe tiếng gù cua chim bổ càu trên mái nha 
trương, 'ổi lự hói, tự nhu: "Liệu npưởi ta có hút ca chĩìnp nó cũny phai hót hủny 
ỉicmp Dừ khonp nhí'/". Hao tình cam cao quý dã dược khơi dav trong lòng chu. 

iBi.oihoc cubị cùng doi vói thav lla-men la buoi hoe già tu nhùng cai gỉ gàn 

V. • • e ẽ. c, 

bó ìthànthiét vèu thương suỏt 40 nam trời. với bao ki niệm sáu sác. Chi ngày 
mai t ho, lha> "phai ra (li. rời khôi \ứ sờ này mài mài" . I hay quên sao dược 
"npiỏi trcờny nho hc cùa ỉìiav ", thay quên sao dược cho ngoi cua thay, khoang 
san. lớị học. nhưng clìicc ghê dài, những ban học trai qua mau thời gian dà 
"nhahp ỉónp" . llìãy là một con người 'tội nyhicp" chác sẽ "nút lonp" khi phái già 
biệt nhĩng cay ho dao ngoài sàn. cây hu-bỉỏng tư tay thầy trông giơ day "(Ịiiàn 
(Ịiiỹự ụnailì (ác khimp cửa sô len lận múi nhà' . Thấy ! la-mcn gân như một con 
người qui đau kho (lén mát hon. Thay "(hmp lănp im" trẽn bục giang, tháy "dám 
dăm 1 nhu " những do vật quanh minh "như nuton manp theo trony ánh mắt toan 
ho n'p> h ì lUonn nho he ( na thay". 

Sau gò \ict tập la giờ luh Mí. T hây Ha-men "van dù can dam" dạy (lên hẽt 
buổỉU IYng (loc dong thanh như hát "lìa lỉc lìi lỉo lỉu cát lèn. ỉ lình anh cụ già 

c s. ' - s 
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Ilô-đe deo kính lèn, nàng cuòn sách vờ lòng hãng hai tay, giọng dọc ỳ 'nin run VI 
xúc dộtìg", làm cho ai củng "mudn khóc". Phrãng xúc dộng khè thót lòn trong 
lòng: "Oi! Tòi sè nhớ mài hìidi học ciỉdi cùng ỉìủx!". 

Những khoanh khác chót buổi học tiêng Pháp cuối cùng ở vùng An dat 130 
năm về tnrớc sao mà buồn thố! Khi dỏng hổ nhà thờ điểm 12 giờ, khi chuông 
cáu nguyện buổi trưa rung lên, khi bọn lính Phó di tập vé vang lcn ngoài cứa sổ. 
thì thầy Ha-men "nghẹn ngào" nói lời già biệt: "Các hạn, thay noi, hỡi cúc hạn. 
tòi... tòi...". Và thầy viết lên báng dòng chừ thật to, thầy "(lấn mạnh hdt xức": 

"Nước Pháp muôn núm!" 

Người tháy "tái nhựt", "(tâu (lựa vào tường", và chăng nói. gia tay ra hiệu 
cho chúng tôi: "Kết thúc rói... di di thỏi!". 

Ngày mai tháy Ha-men sẽ ra di. Nhưng hình ánh thay vần in sâu trong tám hổn 
người dân vùng An-dát và lù học trò nhỏ thân yêu. Ha-men là một ong thay vì đại, 
đúng như Phrâng đã nghĩ: "Chưa hao giờ tòi cám thay thầy lớn lao ddn the!". 

<ĐÌ4 

Truyện ngán "Buổi học cuối cung" là buổi học về tình yêu nước, là niém tự 
hào yêu quý, là ý thức bảo vệ, giữ gìn tiếng nói cua dân tộc mình. "Buổi học 
cuối cùng" là buổi học về tình thương nhân dân, là sự gán bỏ suốt đời dối với 
hạnh phúc của nhân dân. 

Thầy Ui i-men là "một người thấy lớn lao ", một trí thức yêu nước vĩ dại. Suốt 
đời thầy đà tận tụy vì học sinh, dã trọn dao vì Tổ quốc. Trong những năm tháng 
đen tối nhất của đất nước, tháy vần có những phircmg pháp khơi dậy tình yêu 
nước và tháp sáng niềm tin trong tâm hồn tuổi thơ về dát nước. Tháy da khơi 
dậy ý thức cống dân trong lòng tuổi thơ. Riêng dối với Phrăng, chu da "lớn lén 
trong "Buổi học cuối củng". 

An-phông-xơ Đô-đê có một lỏi viết nhẹ nhàng, gợi cám. Tâm trạng cậu học 
trò Phrăng dược diễn ta một cách tinh tẽ, lắng dọng qua những cam xúc và suy 
nghĩ về canh vật và khổng khí, vé những hình ảnh than thương cua thầy lla- 
men. Cử chi, giọng nói, trang phục của thấy lla-men, nội dung các bài dạy 
trong buổi học tiếng Pháp cuối cùng cua thấy Ha-men dược kê. dược miêu ta, 
dược cam nhận qua tâm hổn Phrãng. đã cho thấy nghệ thuật xây dưng nhãn vật 
của Đô-dò rất dặc sắc. 

9 

CÓ thế nói chất thơ tỏa ròng và thám sâu trên trang van ỉ>1(01 học CUOI 
cùng". Hơn một thò ki sau, nó vần rung dộng hổn ta. 

III. BÀI ĐỌC THAM KHẢO 

1. Đọc và IICII cam nghi doan Viìn sau: 

... "The lủ chiêu CỊỈUỈ dan gia súc trờ vô. / ừ sáng sớm. cong trang trại dà mo' 
toang hai cánh dón chờ. chuông nào chuồng dy dày ắp ro‘m tu'oi. Choe chd( 
người ỉa lại bd(> nhau: Lù( này họ dà tới Ay-gh-c, lúc này ho dà ờ Pa-ra-du. 
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Rot llimíi linh, vào ( ỈII(’II tòi.một ỉicng }(’<> In: "Ịlo kia t(h!" và từ \it, (hung tói 
thay dan gịa sin ỉicn hươ( giữa dám hụi hong rạng rỡ. ( (i con dương (ùng 
(hứOig như Ị/nh ì ìoh theo hiùũ chan di cna (hung. ỉh tlan 1(1 những con ( ừn (ha 
già. sừn,g giùung ra phia ttỉióc va (lữ tợn: dáng san (hung la dong dao họ nha 
( ưu, những cừu nu; dang lun mẹt moi . lũ cừu con chạy 1 /uan dưới ( han: những 
con la < ái deo ngu trang ỉn mau do, mang những (lucc gio dựng những chu (ừu 
non nua de, la, lu' nhu' ru ( hum; ngu theo nhịp hươ( di: ìòỉ (len những ( on chó 
dâm rno hoi. Iud '1 le dai sát dai va sau ( ung la hai ( hu ( han cừu lực luông khoai 
á() choang hãng len tho mau do hoe, dài ( ham gót như (hỉC( ao thung..." 

( Đàn gia sùc trỏ về" - A Đô-đê) 

BAI ỉ ÂM 

"ihm gio MU trữ vê" là nửa sau truyện ngăn "Dọn dền nha mới" aia nhà văn 
Pháp An-phóng-xơ Do-dc ( ỈN40 - I s'>7). Đoạn vãn: "The là chiêu (Ịỉỉa dan gia 
MIC trà vé... hai t hu ( hãn cừu lực lưỡng khoác ao ( hoang hãng len thó mau do 
hoe, dài chấm gi í nhu'chicc ao thung" rút từ trích đoan "Dàn gia MIC trừ ve". 

1. Ong tã canh đàn gia súc xuống núi trờ vé trang trai vỏ cùng sông dộng, 

c C- c V. • . CT . c 

thần tình. Cành vặt dược ta từ xa dến gán. trong sự chờ mong, đón đợi. Không 
cỏ tnột chi tiết nào thừa, cổng trai "dà mớ toang hai cánh ddn chờ"\ chuồng 
gia súc "day ap rơm tươi". Người ở nhà chờ mong sốt ruột, chốc chốc lại báo 

nhau: "Luc nay họ dà tòi Ảy-gli-c, lúc này họ dà ớ Pa-ra-du"... Niềm vui 

. • w w m • 

sướng chờ mong khi nhìn thấy dàn cừu trờ vé, từ xa dược diẻn ta bang một câu 
văn nhiều chấn dộng và cam xúc: "Rồi thình lình, vào chiêu tdi. một tiếng reo 
to: Họ kia ròi !" và từ.xa, chúng tôi tháy (làn gia súc tiên hước giữa dúm hụi 
hồng rực rờ". Trước mắt chúng ta là một canh tượng náo nức rộn ràng. Bước 
chân đàn cừu phai !à dông đúc lam. cổ đến mây nghìn con mới làm cho con 
dường "rình / /< // ' lên như thố. Dàn cưu dược chia thành từng nhóm dế tâ băng 
những nct vẽ tai tình. Những con cừu đực già di đầu như những lão tướng tiên 
phong "Sừng giươtìg ra phía trước vù dữ tợn ". Họ nhà cừu theo sau, những cừu 
mẹ "dáng lun mẹt mòi", lù cừu con thì "chạy quan dưới chân", hồn nhiên, 
ngây thơ, những con la cái "deo ngù trưng trí màu dó" lát dẹp tựa như những 

chiền sĩ hậu cán "mang những chiếc giò dựng cúc chú cừu non mới de, lấc lư 

như ru chung ngu theo nhịp hước di": những con chỏ tựa như các chiên binh di 
cán hậu, bao vệ dàn cưu, con nao cũng "dam mỏ hoi. lười lè dài sát (lất ". Và 
sau cùng là hai chú chan cừu, thân hình thì "lực lường", trỏng thật oai phong 
như õng tướng chi huy doàn quán thăng trận trơ vé. khoác áo ( hoang hăng len 
thò mun dò hoe, ddỉ ( ham g(>ỉ tihu'( Incc ao thụng". 

2. I lình anh dàn cừu la hình ánh trung tam dược ta bàng 6 nét vè, cho thây bỏ 
cục chật cho. tai quan sát, nghệ thuật sư dụng ngôn ngữ rát tinh tế. biếu cam và 
diếu hình. Ta cưu đực qua cạp sừng và nét "dữ tợn". Cừu mẹ thì "mệt mòi", 
cừu con thì tung tang “chạy (tuấn du'o ’1 chan . bây la cái deo ngíi do, mang giỏ 
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nhịp bước đi ‘7 ăc lư như ru”. Những con chó 7 ười le dài sát dai \ hai c hu c han 
cừu lực lường với bộ áo khoác len thô màu do hoe dai chấm gỏt. Câu ván dùi. 
nhưng mạch lạc làm hiện lên SƯ “dông dào ho nhà cừn \ một đàn cừu đươe nuôi 
nấng, chăm sóc. thuần dưỡng, dược bao vệ chu dáo. có tò chức nề nếp, trật tư. 
Bao trùm lên tất cá dàn cừu là cái nhìn chãm chú. là tâm lòng yêu mến cua nhà 

C- w 

văn. Có thê nói dây là đoạn văn tá súc vặt dặc sác nhát, mâu mực nhất hièm có. 

2. Nêu cảm nhặn của em về đoạn vãn sau: 


Tút cừ cùn# tưng hừng diễu qua mặt chung tòi. ùa vào cong lớn, sam sập 
như trời dỏ mưa rào... Hây xem canh trang trại náo dộng dền mức mun Những 
con cong lớn màu xanh lam vùng ỏng, mào mong nhu' nu lưỡi, dâu ngi/ỉ nghêu 
trên giàn cao nhận rư những kè mới trờ vẽ va cất lén tiêng kèn chào inh ói. liíỉv 
gà đang ngủ giật mình thức giấc. Hết thay (lêu hát dậy: nào chim can. nào vịt. 
nào gà tủy , gà Nhật Bán. Ca đàn gia cúm vui mừng như diên; dám gà mái hùn 
nhau sè thức thâu đém... Tưởng chừng như mỗi con cừu dừ mang theo vé trong 
hộ lỏng của nỏ, cùng với vi hoang dà cua núi An-p<f, một chút khí trời lồng lộng 
của cao ngu vén lủm hết ỉluiv dâu ngax ngất và muon nhav múa"... 

(“Đán gia súc trở về' - A Đô-đê) 


BÀI LÀM 


Phiên cánh thứ hai là dàn gia cám tiếp đón đàn gia súc trơ về. Một canh 
tượng tung bừng náo nhiệt. Cách so sánh rát tài, dàn cừu ‘7 Ui vào cổng lớn, sầm 
sập như trời đổ mưa rào”, làm cho canh trang trại ‘7 láo dộng” Cả lên. Đã nứa 
năm ly biệt, bạn cũ nay mới gặp lại, dàn gia cám “vui mừng như diên". Chúng 
được nhân hóa để làm nổi bật nồi vui mừng hạnh ngộ. Những con còng lớn như 
đã trang điểm cho đẹp thêm để đón bạn, khoác một 7 nàn xanh lam va vàng 
ỏng \ mào như vải lưới, “ngất nghêu ’ &ả 11 trên giàn cao, không phái ‘ ế /L> //<>" như 
ngày thường mà là “cất lẽn tiếng kèn chao inh ÓT’. Cách biếu hiện tình cam cua 
mỗi loài mang một sắc thái riêng. Bay ga vốn di ngu sớm “giật mình thức giấc". 
Chim câu, vịt, gà tày, gà Nhật Bán '7/(7 thày dền hụt dạy". Đàn gà mái vốn là 
những á “lắm lới" thì “hàn nhau sề thức thâu dêm". Niềm vui tràn ngập trang 
trại. Nhà vãn lẩy âm thanh, láy “tiếng nói" dàn gia cam đẽ làm nói bặt canh lung 
bừng náo nhiệt, một niềm vui mới, một sức sông mới dang dâng lên ờ vùng quê. 
Đày là một câu vãn tuyệt bút sư dụng thu pháp giã định và so sánh trong miêu 
tả để tạo nên tính truyền cám của vãn chương. Lời vãn dẹp, trang nhã như 'tan 
vào” làm hổn người dọc. Hãy đọc chàm và dọc khẽ: 

c • » • • • 

“Tường chừng như những con cừu dà mang vè theo trong hộ lòng cùa nó, 
cùng với hương vị hoang dà cùa mu /\n-p<ĩ, một ch nỉ khi trời long lộng cua cao 
nguyên làm hết ỉluiv dêu ngây ngất và muôn nhiiv mua \ 

Văn cùa Đỏ-dè ddv càm giác \a tham dẫm chát thct là như thè! 
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Bài 28. 


HIM \ \\ H \( Mỉ()\(i va 

Minh Huê 


ỉ. ĐI [.ỉ VIA TẠP 

Dc ! loc thuoc lòmi dnan thơ. ĩữ ỉiiti' hd\ho i\0n hcỉ hiii. 

/V dịoi thiệu \ Ii.ỉt xứ \a chu do hai tho Dem ỉìii\ Bai khang //g// 

Á V Iỉ‘> ihuoo \a cho ị) hu dung. dcp mo! kho tho co ỉnnh anh so sanh 
I!‘v lụduiỉhơ f)cm na\ Hat khang n^n cua Mmh I liỉc. 

/• íỉmh anh Bác ỉ lo được khác ỉìoa qua tam hon người dì!en sì írc trong 
ha i th 7 •»< />/ /u/v Hat khang ngu cua Minh lliic. 

Di \ ‘Man tích cam MIC va V nghi cua anh đói viên vò "ò C//07 ( 7/í/ ///(// /o< 
/>(/r' li >ng bai iho’ 7Vv// uax lìm khàng ngu' cua VIinh iiuẹ. 

/V V llày phan tích và giai thích cái ‘ìeỉhunng linh' ma Minh lỉuo noi đôn 
í IV ng k ÌO tho' cuoi hai thơ "Dem nay Hat khôn g ngu . 

Dê 7 Phan tích đoan tho: 'ỉ .an ỉ.hư ha Ị hức ila\ .. /ỉứí /(/ //r> ('In Minh trong 
hai tho Dem nav Hác khan g //g/d cua Minh I iuc. 

II. Iì \ \ AN ITII ẠN 

ớ/ 2 

1. Minh iluc la nha thơ xứ Nghê trương thành trong khang chiên chong 
Pháp, l ai tho' ha> nhâỉ. nổi tiêng nhát cua Minh Huệ ỉa hai thơ 'Dèm na\ lìm 
không git ' vicỉ vào nam 1931. 

2. [ai thơ thè hiện tấm lòng kỉ! 1 yêu cua hộ đội dổi với lành tụ, và tình 
thương mênh mông cua lành tu dôi với chiên sì vá dan công trong kháng chiên 

L- s s~ C- 

gian kho. 

c 

btìỉ 3 

Bai 'Dèm na\ Hát khung ngu" cua Minh ỉluệ viẽt theo thè thơ//{//// chữ. gom 
co K> k ìo ỈỈKŨ mỏi khổ thơ cỏ han can. 

Kho thơ thứ nam dược tác gia sáng tạo ncn bàng biện pháp tu lừ so sánh dặc sao: 

"Anh dại viên ma' mang 
Như nam mang giae mang 
Bóng Bác cao long lộng 

Am hơn ngọn lừa hang". 

<ĐỀ4 

Mim Huê với bài thơ "Dèm nay Bác kháng ngu' 1 là hiện tương thi sĩ bất tứ 
với mộ giai phàm vàn chương. Độc dáo bời vì mót nhà thơ xứ Nghệ, sư dụng 
làn diậ dân ca hát (ìium Nghệ lình đà ca ngợi tình thương người mênh mong 

• • s c c. c c 

cùa mò ngươi con vì dai cua xứ Nghe - Bác I lổ Chí Minh kính veu. 

• V • c. * *• 



Bài thơ gán như một truyện cổ tích vừa thực vừa mộng (làn hổn ta vào mọt 

» *•• • • • • 

không khí lung linh huyền thoại: một ỏng tiên với chòm râu im phàng phác, 
hóng cao lổng lộng trước ngọn hra hồng chập chờn giữa rừng khuya. Một (ÍÔIÌÌ 
đỏng lạnh lẽo mưa lâm thám thời chiến tranh, loạn lạc. Xung quanh (tỏng lừa la 
những chiến binh trẻ tráng (tiên đồng) đang nằm ngu. Khống gian nghè thuại va 
thời gian nghệ thuật ấy đã góp phần dạc sác tạo nên sác diệu trữ tình thám mì 
cua bài thơ "Dcm nay Bác không ngiì". 

Tác giả dã sử dụng biến hỏa ngồn ngữ kế, ngồn ngừ ta. ngon ngừ nhân vật, 
và bình luận trữ lình hòa quyện trong những vần thư 5 chữ dung dị, lăng dọng, 
liền mạch, mến thương. 

• c 

Hình ánh Bác Hồ được khắc họa rất đậm nét qua tám hổn anh dội viên. Mối 
quan hệ giữa lãnh tụ với chiến sĩ trở thành tình bác - cháu, cha - con. Tô Hữu 
từng viết: "Người là Cha, lủ Bác , là Anh - Quà tim lớn lọc tì ủm dòng máu nho" 

(Súng thúng năm). Ỏ đây Minh Huệ đà cám nhận dược: 

"Người Cha mái tóc hạc 

Đốt lửa cho anh nằm 

Rối Bác di clém chan 

Từng người từng người một 

Sợ cháu mình giật thật 

Bác nhón chân nhẹ nhàng "... 

* 

Việc làm "dốt lửa'\ hành động "di (lém chùn ", cư chỉ "nhón c hau nhẹ nhàng" 
- dà thê hiện sự chăm chút yêu thương cua "Người Cha mái tóc hạc" đối với 
từng người lính như tình cha - con, tình ông - cháu. 

Chú đội viên "mơ mùng" trong khoanh khác hạnh phúc thần tiC' 11 . Chat thơ 
vừa thực vừa mơ đầy ấn tượng: 

"Anh dội viên mơ màng 

Như nam trong giấc mộng". 

Ngoài trời thì mưa lâm thâm lạnh lẽo. Trong mái lều xơ xác, suốt dèm "Lạng 
yên hên bếp lửa - IV mật Bác trầm ngâm". Iỉác vẫn ngồi... Bác vẫn không ngu. 
"Chi lo muôn moi như lòng mẹ..." (Tố Hữu). Bác vĩ dại và ấm áp biết bao! Một 
so sánh rất dẹp, rát thư dã ca ngợi tình nhân ấi I lổ Chí Minh: 

"Bóng Bác cao lồng lộng 

é' i » , ' 

Am hơn ngọn lừa liong". 

Tinh huống thơ dược dấy tởi cao trào. Che Lan Viên trong bai "Người (li tìm 
hình của nước" từng viết: "Hiểu sao hết tàm lòng lãnh tụ...". Anh doi viên cùng 
vậy, anh chưa hiếu vì sao đêm nay Bác trầm ngâm thao thức. Nghe Mác nói. . Iih 
dổi viên "vui sương nictìh mông", 'lình nhân ái cua lành tu đa soi sáng tàm l ổn 
người lính tre: 



Bíỉ( tlỉlúOig (loàn dan ( í*//V 
/ Vm //wv //1,7/ ngoai rưng 
Ị\(ỉỉ hỉ ('(IX iu III ( hỉ ru 
Manh ao phu lam ( han 
l i ( ú liu mua lam ỉham 
ham sa<> ( ho Ẩ hoi lùa' 

( ang lliiúUig rủng nong moi 
Mong ười sang mau mau... ". 

Ir<ng hài thơ Dcm nax ỉĩá( không ngu". Minh ỉỉuệ đà sang tao nõn một so 
chi tk nghe thuaĩ ra! cu the va diên hình vê mái toe, chòm rau. ngon lưa, bóng 
Bác. \ ‘ mạt tram ngâm, vê hanh dõng, cư chí (dòt lưa. dem chan, nhón chan...) 
nhăm to dam và ca ngơi tình thương hao la cua Bác í lõ kính yêu. Chòm râu la 
một 1 ì.t ve than tinh bức chan dung lãnh tụ gợi len sư gân gìn. thân thiết ma cao 
ca. thong liêng: 

s. cr 

"Bác van ngòi dinh ninh 
Chòm rau im phang phủi ". 

r Đề 5 

Bê ĩ canh hình anh Bác 1 ló là hình anh anh đội viên, dược nhà thơ thè hiện 
kha d(p. Anh chợt thức giữa đêm khuya, và anh vô cùng ngạc nhiên suy nghĩ: 

"Mj sao Hác van ngồi - Đêm nay Bác không ngu" . Thương Bác, anh khẽ nói: 
'Hác à! Bác chưa ngỉí? - Bác cỏ lạnh lắm không?”. Anh bồn chôn lo lãng: 

"Anh nằm lo Bác om...". 

(an xúc cứa anh dội viên phát triển theo chiều dài cua thời gian dèm khuya: 
"Anh tội \ icn Ị lì ức dậy - Thay trời khuya lam ròi... Tan thư ha thức dậy...", 
Người lính tre nằng năc. thiết tha: 

"Mời Bấc ngu Bác ơi! 

/ rời sdp sủng mất rói 
Bác oi! Mời Bác ngu!". 

Ngic Bác nói về tình thương và nỏ ị lo,... anh dội viên vổ cùng hạnh phúc vì 
dã thai hiểu tâm lòng và sự vĩ dại cúa lãnh tụ: 

C- « • • 

"Tòng vui sướng mênh mông 
Anh thức luôn cùng Bác". 

Qui hình anh chú dội viên. Minh Huệ dã thể hiện một cách chân thành cam 
dóng ong kính yêu cùa đồng bào và chiến sĩ dổi với I lồ Chú tịch vĩ dại. 

' D m nay Bác không ngu" mãi mãi là một bài ca "lủm rung động trái tim 
mttòn'riệu con người". Hai nhân vật. hai tâm hồn chung diic, chan hòa trong 
một tì 1 h yêu lớn: "xêu nước, thương người". Màu sác dân ca kết hợp với không 
khí CI tích than kì làm nõn vé dẹp dộc dáo cùa bai thơ viết về lãnh tụ. cảnh 
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rừng chiến khu Viêl Băc, một đém mưa lâm thám, ngọn lứa hông, mái tóc hac. 
chòm râu im phăng phác la hỏn nét vè dấy án tượng vo Hác Hổ va tinh tỉurong 
nước, thương dân cua Hác. 


<ữỂÓ 

Minh Huệ là nhà thơ xứ Nghệ. Bài thư "Đêm nay Bác không ngu" viết năm 
1951 là hài thơ hay nhát cua ống. Với thê thơ 5 chữ mang âm diệu trử tình dán 
ca hái gi ụ nu tác giá đã ca ngợi tình thương mênh mỏng cua Hác llồ đồi với 
chiên sì đồng bào, và lòng kính yêu cua người lính đối với lành tụ. 

Phần cuối hài thơ, Minh Huệ giãi thích lí do đém nay Bác không ngu một 
cách giản dị mà sâu xa: 

"Đêm nay Bác ngói dó 
Đêm nay Bác không rgu 
17 mội lể ihưởng tình 
Bác lủ Hồ Chí Minh". 

Cái "lể thường tình" mà nhà thơ nói đến chính vì "Bác lù Hồ Chí Minh ", là 
lành tụ có tấm lòng nhân ái hao la. Trên dường di chiên dịch "rừng lăm (lấc lãm 
ụ ", Bác dà xông pha, nếm trai gian khố với chiến sì. Đêm dỏng, mưa lâm thâm 
lạnh lùng, dưởi "mái lêu tranh xơ xúc", Bác đốt lửa cho chiến si năm ngủ, Bác 
nhẹ nhàng di "dem chan" cho từng chiến sĩ một... Bác "trâm ngâm" nhìn ngọn 
lửa. Bác không ngủ dược vì "Bác thương đoàn dân công - Đêm nay ngủ ngoài 
rừng - Rủi tá cây làm chiếu - Manh áo phú lam chăn...". 

"Cái lể thường tình" ấy vì "Người lủ Cha, lủ Bác, lủ Anh - Quá tim lớn lọc 
trâm dòng máu nhỏ" (Tố Hữu). Cái "le thường tình" ấy chính là tấm lòng lo 
nước thương dân (lòng ưu ái) của lãnh tụ: 

"Lỏng riêng riêng những hùn hoàn 
Lo sao khỏi phục giang san Tiên Rồng". 

("Đi thuyền trên sông Đáy") 

Khổ cuối được xem như một câu hình luận trữ tình. Minh 1 luô chì gợi mở ve 
cái "lè thường tình ", tạo nên bao liên tưởng chán dộng tâm hổn người yêu thơ về 
tình nhân ai Hổ Chí Minh, về dạo đức, nhân cách cao dẹp Hổ Chí Minh đã hiến 
dâng cả cuộc đời "79 mùa xuán" cho dộc lập, tự do cua Tổ quốc, và dà "ôm cà 
non sông, mọi kiếp người" (Tố Hữu). 

Lê Kim Lan. lớp 9B 
(Trường THCS Lac Viên - Hải Phòng) 

<ĐỈ 7 

Thơ ca kháng chiến chông Phấp cỏ một sỏ bài thơ rai hay viết vo lãnh tụ Hồ 
Chí Minh như "Sáng tháng năm" (Tố Hữu), "Dem nay Búc không ngũ" ( 1951- 
Minlì Huệ). Minh Huệ viết bài thơ "Đêm nay Bch không ngu" giữa lúc cuộc 



kham: chicii uii! lì ỉ KI n dan ta chòng ihục dan Pháp (lang (liui ra vo cung ac liệt. 
Baiự' iilnmg \ an ti 11 > sau lang tlìict tha, Minh Huệ (la khác hoa hình anh lãnh tụ 
uua caclì nhiii cách cam cua người cỉìicn SI giưa rừng sau Yiét Bãc trong mỏt 
(lõm mua ivt. Bac Ho cung t ỉìicn SI ra tran, cung trú quan dưới lán la rừng gia 
Việt Bac mua rót. 

Bhan cmn hai thơ dà nu cu ki một cách ('ùm (lộng va .Ví/// sãc tình xêu ílmong 
mcnh nong • lia Hen Ho. Am (liệu dán ca ' Hai giam Nghẹ l ình ' dược Minh 
Huệ van dung sáng tao đe \ ièt nén nhưng vân thơ trù tình thiết tha: 

• . . < c . c 

"Lan thư ha thức dậy... 

... I / một le ỉhường lình 
Bác la Ho ( 7 II Minh". 

Hlỉíìn (lau hài ĩho\ tác gia ghi lại một vài cư chi cua lanh tụ. (ìiửa dêm khuya 
lạnh, Bác nhom lưa, dem chăn cho từng chiên sĩ một. Bác nhón chán di lai giữa 
lán rừng canh giấc ngu cho các chau ngu ngon. Anh dôi viên chợt tính giác, 
nhìn thấy Bác, anh xúc dỏng và inơ màng "như chim trong giac mông". 

Bav khó thơ cuòi ghi lai canh anh dôi viên nhìn thấv Bác "lan thứ ha thức 
dạy". Dem da sang canh... trời săp sáng, thê mà Bác vàn không ngu. Anh dội 
viên "hoi hoang giạt mình", vừa lo âu vừa thương Bác: 

"Bác van ngoi dinh ninh, 

Chòm rau im phù nụ phăc". 

"Ngoi dinh ninh" là ngồi bất dộng trong trạng thai suy tư, nhiêu băn khoăn 
lo làng. Ca tam hỏn Bác như chìm sâu vào những dòng suy nghĩ triền miên. 
Hình anh ' chòm vàn im phàng phác" lù một nét vẽ than tình diễn tà nội tám cua 
Bác giữa dòm khuya làm nổi bật cánh rừng đèm vắng lặng, trang nghiêm. 

Đoạn tho' tiếp theo ghi lại cuộc dối thoại giữa anh đội viên với lãnh tụ. Anh 
lên tiếng mời Bác: 

"Mời Bác ngu Bác o'i 
Trời súp sáng mất rồi 
Bác oi mời Bác ngu". 

I lai tiếng "Bdc ơi..." dược nhắc lại hai lan the hiện một tình thương, một tấm 
lòng. Nhờ những từ ngừ ấy rna giọng thơ dằm thám, gợi cảm. "Nâng nạc" nghĩa 
là kêu van, (lòi bằng dược, mời bàng dược. Những từ láy: "hoi hoang", "vọi 
van g". "nàng nái " liên kết với chữ "mời" và từ câm Ẻ, (fi n đã làm nổi bật tấm lòng 
yèu kinh, !o láng cua anh chiến sĩ dối với Bác. Ngôn ngữ thơ bình dị như tiếng 
nói của quần chúng nhưng chứa dựng bao tình cảin dẹp. 

Ba khô ihơ Iicp theo nói lẽn tình véu thương bao la của lành tụ. Sau khi ân 
cẩn khuyên nhu người lính: "Chu cư X ICC ngu ngon - Ngày mai di danh giục"..., 
Bác nói lên nỗi lòng cua mình "Bác ngu không an lòng". "Không an long" nghía 
là không yên tâm, nhiều băn khoăn, lo lang. Bác thương chiên si. thương dan 
còng trên chiên trường dang dài dấu mưa gió, dang trài qua nhiều gian khổ hi 
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sinh. Trời mưa rét. Thiếu chăn chiếu. Muôn vàn khó khăn, thiếu thốn giữa thời 
kháng chiến: 

"Bác thương (loàn ( 1(1 tỉ công 
Đêm nưy ngủ ngoải rừng 
Rải Ui cày lùm chiếu 
Manh áo phù lủm chan 
Trời thì mưa lủm thám 
Lùm sao cho khôi ỉC('rt..." 

Đoạn thơ làm sông lại một thời gian khố trong máu lứa. Trời mưa rét dàn 
công bộ đội di đánh giặc trú quân giữa rừng, lấy lá cây làm chiêu, láy manh áo 
(áo mỏng) làm chân. Câu thơ hay vì có nhiều chi tiết điển hình, cu thế, hiện 
thực. Chữ "thương" đi cùng câu thơ "Làm sao cho khói Ư(fĩ" biếu hiện tinh nhàn 
ái của Bác: thương lắm nên lo nhiều. Tinh thương cua Bác sâu sác như tình 
người cha, sâu nặng như tình người mẹ hiền, cao cả rộng lớn như nước non. 
Trong bài thơ, nhiều lần Minh Huệ nói đến chữ "thương" băng thú pháp nhân ý 
tăng cấp: 

"Bác thương đoàn dán công... 

Củng thương cùng nóng ruột 
Mong trời súng mau mau..." 

Sau đồi thoại ngắn, tâm hồn lãnh tụ và chiến sĩ sông chan hòa trong tình yêu 
thương. Hai câu thơ đăng đối hài hòa đẹp: 

"Anh đội viên nhìn Bác 
Bác nhìn ngọn lửa hồng". 

Hai cái "nhìn" nói lèn hai tâm trạng. Anh dội viên nhìn Bác với lòng kính yêu, 
anh sung sướng phát hiện ra bao phẩm chất cao quý trong tâm hổn lãnh tụ. Lán 
thứ ba hình ảnh "ngọn lừa hổng" tái hiện. Lần thứ nhất: "Bóng Bác cao lồng 

lộng - Ấm hơn ngọn lửa hồng". Lẩn thứ hai: "Bác nhìn ngọn lửa hỏng". Cái nhìn 
của Bác chứa chất bao tình thương mến. Ngọn lửa hổng soi sáng tâm hổn cao 
đẹp của lãnh tụ. 

Khổ thơ cuối, Minh Huệ nói rõ vì sao "Đêm nay Bác không ngủ". Tác giả 
khống lí luân dài dòng mà viết: 

"Đêm nay Bác ngồi dỏ 
Đém nay Bác không ngủ 
Vì một lè thường tình 
Bác là Hồ Chí Minh". 

"Lè thường tình" dơn giản, dẻ hiểu mà sâu sắc. Vì tẻn Người là Nguyễn Ái 
Quốc. Vì Bác là lãnh tụ "yêu nước, yêu người, yêu có hoa". Bác cùng với chiến 
sĩ và dân cổng ra trận, dỏng cam cộng khổ với nhau... Ba chữ "lề thường tình" 
gợi ra trong lòng người đọc nhiều liên tưởng dẹp về lành tụ. 
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\ Oi ilíc IỈIO' n im Htu mau ám (iicu \a sác thai ke chu\ẹn (lan ca, Minh liuc 
pho; hop các hiíìh ihứi Ui sư. mieti UI trử lình de khác hoa lam hon \I dại, cao ca 
cua Hat' I lo. Ỉ aỉ ca moi ỉnnh ánh: mai ỉoc hạc. clìòm rau im phang phac dén cư 
chu lanh đong, loi IH> 1 cưa Hat dược nha tho micư ta Iihiì III ỉam 1IÕI hại lình vcu 
Ilìtr< T n 0 bao la, mcnh mong cua Bác Mo kinh \CIU ( o nhạc M da MCI; 'Xin hút 

ị c. « * 

lc /1 Coỉ (a dang Ngiíot". ỉ hat vạy, 'Dem na\ Hin kheng nyn um;.: ỉa moỉ hai ca 
cam dong IÌOI ve lanh tu kinh vêu cua dãn tóc, củng la môt trong nlìừne 7 nu < a 
lìuny \gưừi" ràI ha\, rai dẹp. 

m. HAI ỉ)()( THAM KH \() 

♦ 

I. Hinlì anh Bác Ho trong hai tho "Sang thang nam" cua l o Hưu. 

BẢI LẢM 

"Sủng thủng nám" la hài thơ thứ hai cua To Hữu viêt ve lãnh tu Ho Chí 
Minh. Bài thơ dược Mét tai chiến khu Việt Bác, vào tháng 5 năm 1951, khi cuộc 
khang chiến cua nhan dán ta chỏng thực dan Pháp xám lược dang điền ra vò 
cùng ác liệt. Tỏ Hữu la nhà thơ viết sơm nhaỉ, nhiêu nhàt \'à hay nhất vé Bac 
I ló. Tháng 8 năm 1945 ỏng dà viẽt bài thơ "He Chi Minh" với cam hưng sư thi 
hào hùng: 

... ‘7 le ( 'hỉ Minh. 

Hỡi ngọn dỉtdc thiêng liêng 
ỉ rén (lâu ỉa ngọn cờ dân tộc 

1 răm thê ki trong tên Người: Ái Qudc 
Bạn muôn dời cùa thế giới dau thiíoỉig!". 

Bài “Sáng thúng Nùm" là sự tiếp nối của những ván thơ trữ tình đẹp nhất nói 
về lành tụ. Hình ảnh Bác Hồ vừa cao cá vĩ dại, vừa gán gùi thân thương với mọi 
con người \ ict Nam. 

o * 

Mở dầu hùi thơ, tác giả nhắc lại một kí niệm đẹp: 

"Vui sao một súng tháng năm, 

Đường ve Việt Bắc lèn thủm Bác Hò". 

Và kết thúc hài thơ là cái "hát tay" cứa lãnh tụ dưa tiễn: 

"Bắt tay Bác tiền ra vê, 

Nhớ hoài huôi súng mùa hờ chiến khu". 

Đến thì "vui sao", về thì "nhớ hoài", biết hao bồi hổi xúc dộng. Nhà thơ vui 
sướng tự hào có hao giờ có thể quên cuộc viếng thâm kì diệu ây. 

Nlur một váng sáng lung linh bao trùm bài thơ là hình ảnh lanh tụ kì vì tuyệt dẹp: 

"Bác ngồi dó lớn mênh mỏng, 

Trời xanh, hiến rộng, ruộng dồng, nước non". 

Bốn hình ảnh ẩn du liên kết trong một vần thơ. Bác là hồn nước thiêng liêng, 
là biển trời, sống núi, quê hương yêu dâu. Hình anh Bác dược thè hiện vừa cao 
cà vừa thân thương dối với triệu triệu con người Việt Nam. 
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Hình anh Bác được nhận diện vé ngoại hình và chiều sau tam hon. \ í ti mái tóc 
và chòm râu bạc phơ. hiển hậu như moi cụ già lang quê. Cái hay cua hài thơ ỉa IV) 
Hữu dà biếu lộ cam xúc trực tiếp dối với Bác hăng một tình yêu rộng lớn. say sác: 

“( 7/0 con dược om hôn má Bác 
Cho con hỏn mủi dâu tóc hạc 
Hân chòm ràn mát rượi hòa bình". 

"Ôm hỏm má Bác". "Hôn mái dan tóc hạc", "Hôn chòm rau mát rượi hòa 
bình" là ba hình ảnh gợi cảm. Chừ "hôn" được láy lại ba lần hieu lô một tấm 

c • * * • • • 

lòng yêu kính, tự hào dổi với lành tụ. "Chỏm rau mát rượi hòa hình" là một nét 

V. » * « * * 

chạm khãc thán tình: vè dẹp phúc hậu cùa một cụ già gắn hên với vô dẹp h 
tường của người chiến sỉ cách mạng vĩ dại siiôt dởỉ hi sinh cho dộc lạp. tự do 
cùa Tò quốc, cơm áo, hạnh phúc va hòa hình cho nhãn dan. 

Bác là niềm tin yêu ngời sáng cho quàn và dân ta trong khang chiến. Người 
chiến sĩ xung kích "nửa đém hôn tập diệt dồn", anh thợ "má anh vùng thuốc 
pháo", chị dân công "mon dêm vận tài", bác nông dán "hủỉ soi da phủi thành 
san gạo", các em học sinh "doỉ duốc dcn trường lủng",... tất ca đều hướng vẻ 
Bác với tấm lòng biết ơn và tin tưởng mãnh liệt. Ba tiếng "Hồ Chỉ Minh" mỏi 
lần vang lên đều đem đến cho nhân dân ta sức mạnh động viên kì diệu đê liến 
lên giành thắng lơi mới. Giọng thơ trở nên tam tình thiết tha: 

"Các anh chị, các em ơi có phái 
Mỏi khi lòng ta xao xuyến rung rinh 
Môi ta thầm kêu Bác: Hồ Chi Minh!". 

Tiếng nói của Bác, tư tưởng tình cảm của Bác thể hiện sâu sác cho ý chí, cho 
nguyện vọng của đất nước và dân tộc. "Tuyên ngôn dộc lập", "Lời kêu gọi toàn 
quốc kháng chiến",... là "lời non nước" thiêng liêng: 

"Cotì nghe Bác tướng nghe lời non nước , 

Tiếng ngày xưa và cá tiếng mai sau". 

Bác Hồ là lãnh tụ của nhân dân, hội tụ bao phẩm chất cao quỷ của dân tộc. 
Bác sông giản dị như mọi cụ già quê ta: 

"Bác Hồ dó, chiếc áo náu giản dị 
Màu quê hương hên hì dậm dà" 

Bác là hiện thân cho su thòng minh, tài trí xuất chúng, là phong thái ung 
dung, hổn nhiên, tư tại: 

"Bác Hồ dó. ung dung châm lừa lì út 
'Trán mênh mông, thanh thdỉì một vùng trời". 

Thủ tướng Phạm Vãn Đổng, Dại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều chính 
khách, nghệ sĩ nước ngoài đa nói và viết về cạp mát tinh anh, sáng ngời dặc hiệt 
của lãnh tụ Hổ Chí Minh. Trong bài thơ này, ba lần Tố Hữu nói đến đôi mát 
Bác. Đòi mắt của niềm vui, dồi mát của tình thương, đổi mắt lạc quan vêu dời. 
Hình anh "(lòi mút Bác" được miêu tả rát đẹp, đáy ấn tương: 



- ‘7 hu mu! IỈU( htcn len ( ton phun khu 7 . .. 

(h ngtòn ( 'In/. dot mu ỉ me ỉuen suo.... 

- Khong gi \ III hum :> mu! BTn Ho ( 10 >!...". 

('hom mu, mái toe hac, chicc áo nau. vang 1 1 am, (loi mãi, cá\ chì do..., là nỉunu: 
hình anh hoan dụ dưọc nha tho SƯ dung rai sang lao. dem (len ve dẹp van 
clìưoììg cho hai ỉ lì 01 . lo dậm hình anh Bác llo irong những nam khang chiên o 
Việt Bac. 

lo llửu da co nhiêu hai tho' \ let ve Bác ỉ lo. Moi hài tho la một sự phai hiện, 
một sang tạo mới ve người anh hùng giai phóng dan toe tương trưng cho tinh 
hoa va khí phách cua nhan dan Việt Nam. 

Sư tai trí va hiền hau la hai nét vè sau sắc nhát cua Tỏ I iìru khi phác họa chan 
dung I ló Chi Minh trong bài thơ "Sung tháng năm'. Với tai trí lòi lac, Bác Iìhàt 
dinh se đưa con thuyên kháng chiên vượt qua phong ha hão táp dê di lới hen hờ 
vinh quang thắng lợi. Vơi đức tính hiên hậu, Bác dem đèn cho mồi con người 
Việt Nam một tinh thương hao la: 

"Ngưkó lu ( 'hu. lu Bác, lu Anh 

Qnu Um lớn lọi trâm (lòng mun nlui". 

Bác vj dại mà gan gùi than thiết với nhan dán: "Hố Chỉ Minh (lẹp nhu! lén 
ngưoi". Dọc hai thơ "Sung tháng nủní\ chúng ta càng nhớ Bác và yêu kính Bác: Ai 
cũng cam thà \ minh trường thanh ■thèm “mọt chút ' hen hình iinh vĩ dụi (líu lãnh tu: 

"Tu hên Ngỉíới, Người toa súng trong tu 

Tu hồng lơn (ỳ hen Người một chui". 

2. Phàn tích (loạn thơ sau trong hài "Người di tìm hình cua nước": 

"Có nhơ chủng hỡi gió rét thanh Bu ỈA’ 

(...) Xanh biết mây lủ trời .xanh Tỏ quốc 

Khi tư (lo vé choi ờ trên duu!..." 

t 

(Chế Lan Viên) 

BÀI LÀM 

"Người (h tìm hình cua nu‘ớc" là bài thơ dặc sác cua Che Lan Viên viết vé 
Bác 1 lổ kính yêu, vị lành tu vi dại cua dan tộc. Bài thơ (lủ ghi lai một hành trình 
gian khổ nhưng vố cùng vinh quang cua người chiến sì vì dại suốt 30 năm trời 
hỏn ha hai ngoai (1 ( ) I I -1941) đế tìm dường cứu nước. 

c. ( c 

Doạn thơ dưới đây trích trong phân thứ hai cua bai thơ nổi vế những gian kho 
phui vuợt qua. tấm lòng yéu nước nòng nàn và noi duy chơ ( liu Bác trong những 
năm ihaiig song va hoat đông ớ hái ngoai. Giong thơ vang lên tha thiết hồi hổi: 

... "Có nhớ chung hời gió rét thành Bu Te... 

... Xanh biết may lu trời .xanh Tô ( [Ị! toe... 

Khi tự (lo vé chói ờ trân dâu"... 
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Khô thơ ddu ỉái hiện mội thời gian khò khi Bác sống ờ thu (lổ Ba Lò nước 
Pháp và kinh thành Luân Don 11ƯỚC Anh. l.uc cuốc tu yêu lúc lam hỏi han (ic 
kiếm sống và học tập. Hiíc (là trãi CỊiia muôn vàn kIló khàn, thiếu thổn. (110 rét va 
sương mù được nhân hóa như những nhân chứng lịch sư. Nhà thơ hoi gio rét va 
sương mù "co nhơ chang" va "ngươi có nho'". Bao xúc dộng lăng đọng trong 
từng van thơ: 

"Có nhớ chủng hời gio re 7 ỉhc)fìh Ra Lè... 

... Và sương mù thành Luân Dờn ngitơi có nhớ..." 

Để chỏng lại cái rét mùa đỏng Âu Châu, trong điều kiện áo chăn thiếu thôn, 
mỏi sáng trước lúc đi làm, Bác lấy một viên gạch dật vào bếp lò, đèn tôi (li làm 

* • C' • • I 

về đem gạch lót dưới giường nằm cho đờ rét. Nha thơ dã nhác lại chi tiết áy 
bàng một câu thơ tuyệt hay: "Một viên gạch hòng Rác chong lại ca một mua 
hăng giá". Lấy cái nhỏ bé "một viên gạch hồng" tương phán với cai vô cung 
đáng sợ "cả một mùa hăng gi ú ", tác gia dã khác họa một nghị lực phi thường 
cùa người chiến sĩ cách mạng chân chính. 

Động từ "chổng lại" và hình ánh "giọt mó hòi..." góp phán làm nối bạt han lình 
kiên cưimg của Bác. Chế Lan Viên không lấy số liệu đế minh họa sự kiện, trái lại dã 
lay hình tượng dế miêu td sự kiện, từ đó gợi mở một trường liên tướng, khơi gợi 
trong tâm hồn người đọc lòng kính trong và cảm phục dối với Bác I ỉỏ kính yêu. 

Khổ thơ sau, từ lấy " lênh đênh ' diễn tã một đời bổi tàu troi noi gian truân 
theo sổng bế. Bác không phải làm bồi tàu là chì để kiếm sống ma với một mục 
đích cao xa. Chừ "hòi" trong đoạn thơ sẽ nói rõ mục đích cao xa ấy: 

"Dời hổi tàu lênh đênh theo sóng hể 
Người di hói khắp hóng cờ Châu Mĩ, Cháu Phi 
Những dấí tự do, những trời nỏ lệ 
Những con dường cách mạng dang tìm di." 

"Cháu Mĩ, Châu Phi", "nhưng dất tự do", "những trời nỏ lẹ", "những con 
dường cách mạng"... những châu lục, những quốc gia, những vùng địa lí mênh 

mông khắp mọi chân trời mà người thanh niên Nguyền Ái Quốc dà dạt chân tới 
và "hỏi khắp" hỏi hết. Không gian nghệ thuật ây dà làm hiện lên hình anh một 
chiến sĩ có trái tim cách mạng sục sôi, đi khắp mọi nơi để học hỏi chân lí, tìm 
đường cứu nước, bước chân không ngừng, khổng nghi, tám mắt không bị giới 
hạn. Ba lần nhắc lại chữ "những": "những dất tự do", "những trời nõ lẹ", "nhCaig 
con dường cách mạng đang tìm di ", giọng điêu thơ vang lên thiết tha, đặc tả 
khát vọng tự do dộc lập sáng bừng lên trong tâm hồn Bác. 

Nói về lòng yêu nước mành liệt của người di tìm hình của nước, Chế Lan 
Viên có một cách nói rất hay: 

"Đêm mơ nước, ngày thấy hình cùa nước 
Củ V cỏ trong chiêm bao xanh sủc biếc quê nhủ 
Án mọt miếng ngon cùng dáng lòng vi Tô í/ỉtôc 
Chang yên lòng khi ngắm một nhanh hoa." 



Slot đom n11,1\. iuc tlmx vung như iik chiõm hao. ỉuc nao H.IC vung nhơ hon 
!1ƯƠ( , nghi hon lịUó nha No lu; liiual hoi: ỉ httt nit> Iỉiíf'i IICUY ỊỈnix luuh (lỉii 
nưù( . bicn phap hoi Ị ạ Ị) tnn u fic /nvx 1 lù "tiu tỉ //>//*. ha lo (lam ktiig n<Mig 
nan cu niíoc uia Ikỉi . "i )</!>:.’ IntìY '. "i òiìir’ \( H ỈCIÌY? lìoi lan noi hau oua iiLMĩơị 

V 

inat mơc. Ị ai oa lam hon. li In. la! va lỉioi gum nhưng Ihiin song o' hai nooai. 

Hác lon hanh hon VỌIÌ V ho ha! nuiũ \a nham han. It iỉia\ nha thô nao noi NÕ long 
vóu i ưov cua Hao Ho Năn sao manh ho! nlur( Tio Lan \ lan. 

N- 1 ỈÌO thuại hu no lữ. hạl oau. xay hưng hình anh. giọng tho cua (ho Lan Vicn 
luon luôn hión hòi, biéỉì hóa. Ong ha lao nón mọi !oa! oãu hoi tu lừ (lõ noi lon 
nlìưỉ ạ tran l!'o' han khoan. ha\ hin {rong tam hon Hao NÒ hoo lạp. lự ho. vó mau 
oơ. SIO ao. ! 10110 hal. NÕ tion ho oua han loa. NÕ lương lai aua hai ỉìưóe. ( au thơ 
no n )| liep caII thơ kia như những hoi sóng tricn miòn vo: Vtgn ///<// </(/// liỉ ,\c 

SO///Ọ s(/(> i /í/Y,\.. /\V'/ ( o' S(' ru suu/ l u tiy huỉ .sr t\ỉ Mit> \ It (Ư(U sè ru S(ỉ('?. 

Am liệu vãn thơ vang lon nung nấu như xoay sau Nao long người. Một thành 
cong nưa cua táo gia la hà xá\ hưng hưoc một so lìưìlì lượng kì vĩ mang màu sào 
than 'hoai gợi tà sư vươn minh cua (lan tộc mai sau: 

1 ) 1/0 yiờ dui I níũno Soiì hừn g g/</( y/g// 

( '(///// /í/y ỉ him rim f)on<Y .so' 17 / 07 / min'/" 

Da ho mới chi là mơ ước. Nhưng mơ ước nao ma chang dẹp? Mơ ước cua 
người hi tìm hình cua nước mới họp hò biòt hao. Chinh 111 Ơ ước â\ ha tạo non 
dong lực mom tin hô Hao llo di tới Cách mang thăng l am. 

Ha câu cuỏì chói ngòi hi vọng. (nong ỉhơihiõt tha, hòi hói. Hai chữ '\(Uih" 

<- • C- t V 

kèm theo một chừ ' M ôi‘\ một chứ "chó/"\ khát vọng ve hộc lập tư do như ngon 
lửa bưng sang dát trời: 

"ôi dộc lụp? 

Xunh ỉnct mày lù trời u /tìlì Tô (/IIOC 
Khi lự do YC chói o' ỉrcn dâu!..." 

Doạn thơ hay vì có hình tương họp, vì giàu truyền cam. V thơ sâu sáo khi nói 
vò nghi ỉưo. lòng vôu nước và ước mơ, băn khoăn cua Bác Ho. Đoan tho’da 
thanh vò giong diệu, vò nghê thuật dát càu hiên hóa than tình. Hmh anh Hao llổ 

V » V * s, • • • 

nhúng nam bon ba hai ngoai da dược khắc hoa trong không khỉ lịch SƯ trang 

c c • • • L c • 

nghiêm. Khát vọng vé dọc lập và tự do cua Háo Hổ qua những vẩn thơ tráng lọ 
hà ho lại án tương sau sao trong tam hổn mỏi chúng ỉa. 

• C- V. c 

3. Cam nghi cua om sau khi dọc hai hài thơ cua liác Hổ: gt NỊỊứm tràng” 
va “Sáu tntĩoi tỉ/oi” 


HAI LAM 

Hác I lo là lành tu vì dại cua han tóc ta trong tho ki XX. Hao ỉtr nhan minh 
không phai là nhà thơ; có lán Bác nối: "Nyũtìì tho' lu von khôììy hum...". Nhưng 
so tho Hao ho lai khoáng M)() bai. trong ho có mót so hãi thơ ra! hav. Thơ Hao 
hù vict bâng chừ I lán ỈU1Y tiếng Vict đêu ngan, V thơ gian di. dề hicu mà sau 
sác. Moi hài thơ la mọt nót họp tam hon trong sang cua Háo. 



Bài thơ "Ngam trân#" va hài "Sán miíoi tuoi" đéu mang ve (lẹp Cun ng,Ui V| Ị lú 

Chí Minh và thư ỉiổ Chí Minh. 

1. Bài "Ngóm trúng" dược Bác vièt trong nha ngục Ọuang Iav. I ning Quốc 
khi Bác hị chính quyền Tường Giới Thạch hát giam một cách vó cư từ tháng 8 
năm 1942 đến thang 9 năm 1943. 

Vỏn yêu tràng, yêu thiên nhiên, tuy sống trong cảnh tù đày, chan tav hi: cùm 
trói, bị đói rét, hi muỗi rệp, ghé lớ hành hạ, không cố rượu, hoa dể thương rrãng. 

• • • l V- • cc . -C V. 

nhưng Bác vần "khó hững hờ" trước canh dẹp đêm thu. Người tu VI dai lutv co 
cdỉ cách thanh cao thi sĩ tuyệt đẹp: 

"I rong lù không rượu cũng khang hoa, 

Cành dẹp dêm nay khó hừng hờ." 

Cách ngầm trăng cua Bác thật xa lạ với nhiều người. Bác ngắm trang trong 
nhà tù. Giữa Bác với vẳng trăng là cưa sắt nhà ngục, la song sắt nha tù. Bác lăng 

c c. . c . c 

lẽ ngắm trăng; trăng lãng lẽ nhìn Bác. Trăng dược nhãn hóa. Trâng là ngưòi han 

c c_. c • c C’ * c C- . 

tri âm tri ký cua Bác: 

"Ngươi ngắm trũng soi ngoài ci ệ fa sò. 
ỉ rùng nhỏm khe cứa ngâm nhà ĩ hơ" 

Dưới ánh mắt cua váng trang, Bác không còn là người tù nữa mà la mót nha 

o c' Cc 

thơ rất tao nhà. 

Em rất thích hài thơ "Ngắm trúng" vì nó dà thể hiện tam hổn trong sáng, phong 
thái thanh cao, ung dung và tình yêu trăng cua Bác ỉ ló vĩ dai. Bài thơ còn biếu hiện 

c ■ c >0 w • • 

khát vọng tự do cùa Bác trong cánh tít đày, như một bài thơ khấc Bác dà viết: 

"Chang (tược tự do mù thướng nguyệt . 

Lòng theo với vợi mánh trúng thu" 

(Nhât ký trong tù) 

2. Nếu bài thơ "Ngắm trũng" ra dời trong cánh tù dày đen lối, thì bàii thơ 
"Sáu mi(o'i Môi" lại dược Bác viết tại chiến khu Việt Bắc, trong thời chím năm 
kháng chiến chổng Pliiíp vỏ cùng gian lao và anh dùng. Nám dó la năm 1950, 
Bác lên lão 60 tuổi. 

Sáu mươi tuổi đối với nhiều người là tuổi "già". Nhưng với Bác thì BáiC cho 
là "tre". Ong Bành Tổ troitg truyền thuyết sòng dến 800 tuổi; nóu so với tuổi 
60 thì đúng la "còn xuân chan" . Một ) tho hóm hỉnh nêu lên một quan niệm 
sòng về trẻ và gia. Một giọng thơ hồn nhiên, thung thinh tương như Báic vừa 
dọc thơ vừa mim cười: 

"Sán mươi tuòi van còn xuân chán 
So với ông Bành ĨIIÒỈ thiên niên" 

Bước vào tuổi 60, Bác vẫn "ăn khoe, ngu ngon, lam việc khoe". Song như thè là 
vui, là hạnh phúc, kem gì tiên giữa còi trán. Ỷ thơ cua Bác sáng tạo nén từcátu lục 
ngữ: "Án (lược, ngu dược la tiền Không an không ngu, mdỉ tiên ĩhétn lo": 



\n khoe, nen U‘.’(>n, lum \it ( kh<>( , 

I UUI DÌU nìiínlu kem nen" 

Nau mươi UIOI. Hau van "lum vièi khoe": ban ỈXk \ lẹt quan, VIOC nước don 
oanh khu\a. Bao '•an di ohion dịch, cung hộ dpi dan cõng ra ma! Iran. v.\... Ong 
!H‘|| n;»\ dang ỉ 10 ! long \i mrơc \ỉ dan, lanh dao CIIOC khang chión chõng Phap. 
\iOỈ non han anh hung oa P)|CI1 Bien Bhu chan (lõng dia oan. 

"Sun DìHtú ỉ mu" la mọl hai Iho tho ìiion cach sòng hang. sa\ \a tinh than lao 
quan \ õu dơi oiia Bac. 

I hơ ỉa tiêng noi cua tam hon. Ilai hài tho ’"\ẹãni irund va "Sun nuùn litdí' 
là lieng noi tam hòn oua 1 lo Chí Minh. íliunlì euc. /n/g 7u//g. \eu dùi, /,/( (/mui 
... la ve dẹp tam hon cua Bao ma om cam nhạn dưoo khi dnc lun hai ĩlìơ nay. 


Bai 29. HOM 

Tỏ Hữu 

1. f)K u YL\ I Ạp 

/ V /. (ìI»Vi thiệu xiỉàt xứ. the tho', chu do cua hai "I líóm" 

Di 2. Học thuộc va chép lại đúng, dẹp mộ! kho tho co hình anh so sanh, một 
khó thơ co hình anh an du trong hài 'Lượm ' cua Tố I iìru 

De 7. Phàn tích bức chan dung chu đội viên lièỉì lạc qua hài ĩ ho "í .ỉíũiìi" cua 

rò Hữu: 

Ygí/V Huê do máu... ('hau di Mỉ dàn 

(Tố Hửu) 

Dê 4. Phat hieu cam nghi ve tinh thân chiên (lau qua cam cua chu dội viên 
hen lạc trong hài thơ 7 ưựm" cua Tò llữtt. lai sao cuòi hai tho. tác gia lại nhác 
ỉại hình anh cua Lượm? 

De \ Phân tích \'à nêu cam nghi ve hài thơ 7 Itợm" cua lo I lìru. 

S- 

II li \l \ AN n LỘN 

r tìỉ 1 

! r ong 9 nãm kháng chiên chỏng Pháp. To I lữu có tập thơ ‘4 lệt Bủe". Bài thơ 
‘7 iíovì" dược To ỉ lưu sang tac vao nam ỉ 949. sau dược dưa in vao tập thơ‘4 7(7 
liãe" i 1954). 

Bài thơ cu ngợi vù IIC( tlueoig người chiến si liên lạc cua ho dội thành phô I luc 
dà iiù ng í am tề ong chiên dan và lu sinh trong lửa dạn những nam dấu kháng chiên. 

<Đl 2 

"í mun" la hài thơviêt theo thè thơ bốn chữ cua Tô llữu ca ngơi gương In sinh 
chiến dau qua cam cua chu dội viên liên lạc anh hùng trong khang chiên chông Pháp. 

Bàu thơ có nhiều hình anh dẹp và cam dộng. 




Khỏ Ihơ có hình ánh so sánh mà em rái yêu thích: 

“Ca lô dội lệch 

I 4 

Mỏm huy! sáo vang 
Như con chim ( hích 
Nhảy ỉ rèn dường vàng ". 

Đồi má của chú đội viên được tác gia ghi lại hãng biện pháp lu từ án du thật 
đáng yẻu: 

“Cháu cưởỉ híp mi 
Má do hồ quân 
- Thoi ( hào dồng chí! 

Cháu di xa dàn... ” 

<Đề3 

Có bài thơ hay, câu thơ hay vì thơ nên họa, thơ nên nhạc. (Thỉ trung hữu họa . 
thi trung hữu cắm). Phán đầu hài thơ "l.ượm" cua Tó Hữu rất đặc sác, thơ nén 
họa. dó là bức chân dung truyền thần chú dội viên liên lạc thời 9 nam kháng 
chiến đánh Pháp: dáng người bé nhỏ, nhưng nhanh nhẹn, tinh nghịch mà yêu 
đời, tuổi nhó mà chí cao, rát đáng yêu đáng mến. 

Đọc đoạn thơ, ta tưởng như dang dược ngám nhìn bức chán dung người chiến 
sĩ nhỏ hơn nứa thế ki trước: 

"Ngày Huếdổ máu 
... Chú bé loát choấì 
Cái xắc xinh xinh 
... Cháu di xa dần...". 

1. Khổ thơ dầu nhác lại một kỉ niệm khó quên lẩn gặp gỡ cuối cùng của 
nhà thơ với chú dội viên liên lạc, giữa hai chú, cháu trên thành phố Huế thân 
thương. Đó là những ngày "Huếdo mau", nàrn 1946, giặc đánh chiếm cố đô 
Huế, quê mẹ nhà thơ: 

"Ngày Huế dỏ máu 
Chú Hà Nội vế, 

Tình cờ chu cháu 
Gập nhau Hàng lic. 

% 

Đoạn thơ nhác lại, gợi lại một con người, nơi phố cũ thành xưa, thời gian da 
mấy nàm về trước "Ngay Huê dổ máu" , nay dà trớ thành ki niệm, hoài niệm. 
Sau câu chừ, vấn thơ là cam xúc, là nỗi nhớ thương lang dọng, rung dóng nơi 
sâu kín nhát cỏi tam hổn. 

2. 'lam câu thơ liếp theo la những nét vẽ day án tượng về Lượm, chú dội viên 
liên lạc. Thân hình quá nhỏ be, thấp bé, gầy gò "lodt choãi", [rang phục người 
linh ià "cái \d( Ainh Miìii’. Chú rất nhanh nhen, hieu dộng, dang yêu. Đoi chân 
thì thoăn thoát" . Cái dấu ngáng lèn. cúi xuống " ỉỉghcnh nghcnh" có giá trị í?ƠI 

V V. ’ V. * ‘ 
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lu diu sãc, lùm hiện lòn hình anh chú dội vien rát nho bé, nhưng nhanh nhẹn, 
hổn nliicn. thạt dáng yêu. Các từ láy dật cuôi cáu thơ, liên kct thành 2 cặp ván 
cách I Ị với V 2 với 4) tao nón nhạc diệu, âm diệu, dọc lén nghe rát thú vi: 

( 'hít hú loủí choãi, 

('úi xúc \inh xinh 
( 'ÚI chân thoủn thoát 
Cái (lííu nghênh nghênh." 

Chừ "(ái" dược diệp lại 3 lân qua 3 nét ve: "cái xúc", "cái chán", "củi dâu" 
da làm cho nét vẽ sác và khoe, giọng thơ trớ nên hóm hình yêu thương. 

Lượm ngay thơ và hòn nhiên, tinh nghịch và yêu dời. Dang điệu và cứ chi 
cua chú thật dang yêu biết bao: "Cư ló dội lệch - mom huýt sáo vang". Lượm 
khác nao con chim non cát tiếng hót rộn ràng, tung bay trong nắng mới, nháy 
nhót trên dương vàng. Mọt so sánh thật đắt: 

"Như con chim chích 
Nhay trên dường vàng." 

"Con dường vàng" một hình anh sáng giá tượng trưng cho con dường đầy 
năng dẹp di tới tương lại xán lạn mà cách mạng đà dem đến cho thiêu nhi Việt 
Nam. Qua ngôn ngừ gian hình tượng và biêu cam, Tố Hữu dã dành cho chú dội 
vien nhiêu trìu mến. trân trọng và yêư thương. 

3. Những dong thơ cuối đoạn, giọng thơ điệu thơ thay đổi. Từ kế và miêu tá, 
Tố Hữu chuyến thành dối thoại. Chấu nổi với chú niềm vinh dự lớn lao mà cháu 
dược tham dự. Quê hương bị giặc chiêm đóng tàn phá, Lượm vui sướng được trở 
thành người chiên sì nho cùng cha anh đánh giặc. Các từ ngữ như: "Vui lăm", 
"thích ho'n" dà biểu lộ một cách hồn nhiên tinh thần yêu nước và nhiệt tình 
kháng clìiẽn cua Lượm: 

"( 7 táu di liên lạc 
\ Hi lủm chít à 

Ở dồn Mang Cú 
Thích hơn ứ nhà!" 

Quàn dội dà trờ thành dại gia dinh cua chú. Cuộc dời người đội viên liên lạc 
khác nào một cánh chim tung bay trong bão tố? Sao chảng "vui", chảng " thích ", 
chẳng tự hao ' Lượm là một trong nliừng hình anh tuyệt dẹp cua tuổi nhó chí cao: 

‘1 Hổi nhò làm việc nho 
Tùy theo sức nia mình 
Dê tham gia kháng chiên 

Dế gìn giữ hòa hình". 

("Thưtrung thu" - Hố Chí Minh) 

Nụ cười "híỊ) mi", và cái "Má dò hô quàn" là hai nét vẽ làm cho bức chân 
dung chú liên lạc thêm sinh dộng. Một tâm hổn tre trung, phơi phới hổn nhiên. 
Chú liOn lạc "di xa dàn" sau một tiêng chào "dồtig chí" nhiều thán thương: 
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"Cháu cười lup ỉììỉ 
Má dò ho quán 
- Thói chào dòng chi! 

Cháu di xa dàn..." 

Câu thơ "Cháu di xa dần" như một dự háo: phút già hiệt ờ pho Hàng Bò 
"Ngày Huế đổ máu" cũng là phút vĩnh hiệt. Người chú chảng hao giờ gặp lại 
người cháu thân thương ấy nữa! 

Đoạn thơ trên đây cũng như bài thơ "Liứ/m" là một thành công đặc sác của Tố 
Hữu viết vé gương anh hùng của thiếu nhi Việt Nam trong thời kháng chiến. Một 
dáng hình dẻ mến, một tâm hổn trong sáng, phơi phới yêu dời thật dáng yêu. Với 
chú liên lạc, lòng yêu nước, nhiệt tình kháng chiến dà trở thành lí tường chiến đấu 
say mê! 

Tố Hữu dã sáng tạo nên những vẩn thơ bôn chữ trong sáng, giàu nhạc diệu, 
giàu hình ảnh như một khúc dồng dao. Cấc từ lay tượng hình là những nét vẽ 
tinh tế nhất, biểu cảm nhất về chân dung người chiến sĩ nhỏ, một liệt sĩ anh 
hùng, được thể hiện trong thơ ca kháng chiến. Bài thơ "Lượm" là một tượng đài 
tráng lẹ người chiến sĩ "tuổi nhò chí cao!" cứa đất nước ta, nhân dân ta thời 
kháng chiến chống Pháp. 


<Đầ4 

Viết về những gương thiếu nhi Việt Nam anh hùng, bài thơ "Lượm” của Tổ 
Hữu là một tác phẩm đạc sắc nhất của nén thi ca kháng chiến. 

1. Sau khi miêu tả vẻ dẹp ngoại hình và tâm hồn trong sáng đáng yêu của 
Lượm, nhà thơ đã viết nên những vần thơ tuyệt đẹp ca ngợi tinh thần chiến đấu 
hi sinh và phẩm chất anh hùng cứa chú đội viên liên lạc. 

Hình ảnh Lượm bỗng "cao lớn" phi thường: 

"Vụt qua mật trân 
Dạn hay vèo vèo 
Thư dề "thượng khấn" 

Sợ chi hiểm nghèo?". 

Giữa mặt trận "dạn hay vèo vào ầ \ chú liên lạc dã xổng lên vượt qua, "vụt qua". 
Hai chữ "vụt qua" thổ hiện dộng tác chiến dấu nhanh nhẹn, quà cảm vớ cùng. 
Khổng thể do dự và chậm trẻ khi đang mang trên mình bức thư "thương khấn". Vì 
đó là mệnh lệnh chiến dấu. Câu thơ "Sợ chi hiểm nghèo?" vang lên như một lởi 
thách thức, như một lời thề chiến đáu coi cái chết nhẹ tựa lông hổng. 

Người chiến sĩ nhò khấc nào "một tiên dòng' dang dạo chơi trên dồng lúa trỏ 
đòng đòng. Từ láy "nhấp nhô" gợi tà một tư thế hồn Iìhièn. bình tĩnh của chú 
liên lạc trên đường bâng qua mặt trận dầy khói lứa: 
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"ỉhrìmy (Ịue vãny vè 
Lua leo (h >n c (ỉony 
( (/ /o (hu he 
\ hà)ĩ nho ĩren (lony... 

Mía thơ như dang "nin fho'Wẽ)\ theo. \ a Lươm (lã ngã \uong. Cai! thơ có lưa 
va mau. vo lời than va noi đau. Ilai caII cam thán liên tiõpnhưtieng nác (lau dớn 
vat ỉ vu: % 

íỉony loe ( hớp (ỉo 
/ hoi rồi, Luom <)ị! 

( Im (lony (lu nho 
Mọt ílòny mau tiùh!" 

Lượm đã clìión đàu vì quê hương. Lượm dà hi sinh vì quẽ hương. Lượm dà tư 
thương nhưng tav chú còn núm chật" hông lúa. Lươm da ngà \uong nhưng hỏn 
chu ván hu\ " giữa dõng lua thơm ngạt ngào mùi sữa: 

c c. V. » c. 

"('háu núm trên lúa 
Tux núm clìặi hon g 
Lúa thơm mùi sữa 
Hon hay ỊỊĨữa ílony". 

h)a\ la những câu thơ hay nhất nói vé sư hi sinh cua người chiên sì trên chiên 
trường. Tỏ i lữu da sáng tạo nên một không gian nghệ thuật cổ hương lúa quyện 
hổn hột SI vừa thân thuộc bình dị. vừa hát ngát thiêng liêng. Chú dội viên liên 
lacdà ngà xuòng trong tư thê người anh hùng tuổi thiêu niên! 

• *w. c c.. v_ C- 

2. Phân cư ôi bài thơ, Tố Ilữu lìlìãc lai 8 câu thơ ở đoạn dâu: "Chú he ỉoắĩ 
( h(ủĩ... Nhay tren ílườny Vdtiy". ( au trúc ấy dược thi pháp gọi là "thiu - (HÔI 
ỉiíong ứiĩị! ữ '* hoặc kết càu vòny tròn, Trong bài thơ này, nỏ cỏ một giá trị thám 
mĩ dạc sác. Chú dội viên liên lạc dà anh dùng hi sinh ngoài mặt tran, nhưng tinh 
than yeu nước, chí khỉ dung cam và tên tuổi người anh hùng tuổi diiéu niên vần 
bất tư, sõng mài trong lòng nhân dan ta. "Có cái chê) hoa thanh hat tư', đó la sư 
lì! sinh oanh liệt cua kượm. lam gương anh hung cua Lượm sang mài ngan thu. 

• « c c c • c vO 

<Đi 5 

Hài thơ 7 Afôm" cua rỏ Hữu in trong tập thơ "Việt nắc". Bài thơ dược viết 
bãrg thê tho' 4 chữ, yếu tố tự sự kết hợp vơi ycu tô trừ tình một cách hài hòa. 
Tác giã da lam sống dãy trong tâm hổn tuổi thơ chúng ta hình ánh một chú (lỏi 
\ iè.1 liên lạc trong kháng chiến clìbng Pháp: he nho, nhanh nhẹn . hon nhiên và 
vò vù uy lỉtmy < (im ỉrony khói lửa. 

1. Mo' dâu bài thơ, Tố Hữu nhác lại môt ki nicm trong những Iìgav dấu 
khang chiêm nyav llue clo máu". Phố Hang Bè la nơi hai chu chấu gặp nhau 
lấncuỡi cùng. Khi âv Lưom dã trớ thành mòt người linh thực sư rát dáng vêu: 
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"('háu he ItHÌl choãi 
Cúi xúc vinh vinh 
('ái chan thoăn thoùĩ 
Cái (làu nghênh nghênh 
Ca lô (lội lệch..." 

Cái xác đựng cống vãn giấy tờ, cái ca lổ (mù vài) là hai thứ quân trang mà 
Lượm đà có. Đôi chân và cái đầu chú dội viên thế hiện một con người nhanh 
nhẹn, hiếu động, hồn nhiên và tinh nghịch. Người đội viên liên lạc phai cần có 
"cúi chan tlìodn thoát" áy. Qua các từ láy tượng hình: "loai choai", "vinh xinh", 
"Ịhoàn thoắt", "nghênh nghênh" , Tố Hữu đà tạo nên những nét vè đẹp làm nổi 
bật cái thán bức chân dung tinh thần cua chu Lượm. 

Với Lượm, được di chiến đấu là "vm", là "thích". Chú là một thiếu niên "tuổi 

» 7 • * 

nhò chi cao": "Cháu (li liên lạc - Vui lắm chu ủ - 0 dồn Mang Ca ~ Thích lum ờ 
nhà!" Hầu như ai cũng yêu, cũng quý cái cười cua chú liên lạc: "Cháu cười híp 
mí - Má đỏ bồ quán", Lượm hổn nhiên, yêu đời. Lượm thật dáng yeu. Người dội 
viên liên lạc thành phố Huế anh hùng khác nào con chim chích bé nhỏ, hót ríu 
ran tung bay trong năng đẹp; năng hổng bình minh cua báu trời tự do và cách 
mạng. Em thích nhất hình ảnh này. cáu thơ này: 

"Ca lo dội lệch 
Mồm huýt sáo vang 
Nhu'con chim chích 
Nháy trên dường vàng". 

2. Phần hai bài thơ, tác giá nhác lại chiến công của chú đội viên liỏn lạc với 
tất cả tấm lòng yêu thương, quý trọng, tự hào. Lượm xuất hiện trong một tình 
huống chiến đâu vô cùng ác liệt: 

"Chu dòng chí nhò 
Bô thư vào hao 
\ ụt qua mật trận 
Dạn hax vèo vèo". 

Hai chừ "vụt qua" thể hiện quyết tâm chiến dau, hành dộng nhanh nhẹn, quả 
cám cua người chiến sĩ, coi cái chết nhẹ tựa lổng hổng. Nhiệm vụ chiên dấu là Ị rèn 
hết, tnrởc hết. Không hể chán chừ trước gian nguy, khi khỏi lứa mịt mù "dạn hay 
vèo vèo": 

"Thưdề "thượng khấn" 

Sợ chi hiểm nghèo?" 

Câu thơ "Sự chi hiếm nghèo" da nêu bật chí qua cam cua Lượm, cua IIhừng 
Kim Đổng, Lê Van Tam, Phạm Ngọc Da, v.v... mà tiiôi thơ chúng ta vô cung 
ngưỡng mộ. 

Lượm dã anh dũng hi sinh. Chú nga vuông giữa chiên trường trong tư thê người 
anh hung tuổi thiêu niên. Trong vấn thơ có lời than tICC thương cua i b ỉ hiu: 



"ỉỉony ỉoc ( ho'p do 
Ị hoi roi, ỉ .ươm 01' 

('lui dòng (lu lì ho 
Mọi dòng máu tiũu!" 

( accỉur: "nàm", "nòm chật", "hay" vừa gợi ỉa lí tưởng chiên đáu cao dẹp vừa 
thứ ỉiiệi sự hi sinh thanh than cua ngươi anh hùng dám xá than VI dát nước quê 
hương. ( v> dài tường niêm nao dẹp hơn ván thơ này: 

"Cháu nám trên lua 
Tax nám chật bong 
ỉ Aid thom mùi sữa 
Hòn hay i ịìữư dóng". 

Phán cuôi hài thơ, tác giã nhắc lại khổ thơ (thứ 2, 3) dấu hài thơ, người ta gọi đó 
là kết cíu "vỏng tròn" nhàm kháng định và ca ngợi anh hùng liệt sĩ Lượm hát tử: 

"Chú bé loắt choủt 
Cái xắc xinh xinh 
... Nhảy trên dường vùng”... 

Có Ttột Sự thay dổi nhỏ: chừ "cháu" dược thay bằng chữ "c!úi ầ \ Lượm đã trở 
thành con người yêu quý của đất nước quê hương. 

"Lưrm" là một hài thơ hay. Hình ánh chú dội viên liên lạc hơn nưa thế kì 
trước vin chói ngời tâm hổn em. 


Bài 30. 

MƯA 


Trần Đăng Khoa 


I. ĐỂ LUYỆN TẬP 

Đề ’. Bài thơ "Mưa" của Trần Đăng Khoa có i 1 từ láy, đúng không? Đổ là 
những ừ láy nào? 

Đề 2. Thế giới cây cỏ và loài vật nhỏ bé được nhà thơ nói đến trong bài 
"Mưu" là những cây cỏ, loài vật nào? 

Dề ỉ. Hãy tìm và nêu lên một số hình ánh so sánh, hình ánh nhân hoá mà em 
thích drợc nói đến trong bài thơ "Mưa" của Trần Đăng Khoa. 

Dê ỉ. Phân tích cánh sắp mưa được nói đến trong bài thơ "Mưa" của Trần 
Đang Lhoa. 

Đề ’. Cảm nhận về cảnh trời mưa trong bài thơ "Mưa" của Tràn Đăng Khoa. 

Dề >. Nêu cám nghĩ về hình ảnh người bô' đi cày về trong bài thơ "Mưa" của 
Trần E&ng Khoa. 
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II. BẢI VÀN Tư LUÂN 


r Đề 1 

Trong thơ văn. từ láy (từ láy tượng thanh, từ lay tượng hình) có gia trị gọi ta 
và hiếu cám đặc sác. Đúng là trong hài thơ “Mưà\ Trần Đăng Khoa dà su dụng 
ỉ 1 từ láy. Đó là những từ láy sau đây: 

- roi rít, cuồn cuộn, tủn ngần, LỈU dưa, trọc lòe, 

- klỉâ khoe, khanh khách, ù ù, lộp hộp . chòm c hồm, hà hê. 

r ĐỈ2 

Trong bài thơ “ Mưa'\ thế giới cày cỏ và loài vật nhỏ bé được Trán Đăng 
Khoa nhác đến khá nhiều, chứng tỏ một sự quan sát khá tinh tế, sau sãc. 

- Vế cây cỏ có: cây mía, lú khô, cò gà, hụi tre, hàng bười, cay dừa, ngon 
mùng tơi, cây lú. 

- Về loài vật nhỏ bé có: con môi (mói trê, mòi ỊỊÌà), gà con, kiên, cóc, chó. 

<Đề3 

Bài thơ "Mưa" của Trần Đang Khoa có nhiều hình ảnh so sánh, hình ánh 
nhân hoá rất đặc sác mà em rất thích. 

Cây cò được nhân hoá: 

- Cây mía - Múa gươm. 

- Cò gà rung tai - Nghe. 

- Bụi tre - Tán ngần - Gỡ tóc. 

- Hàng bưởi - Đung dưa - Bế lũ con - Dầu tròn - Trọc lóc. 

- Cây dừa - Sải tay - Bơi. 

- Ngọn mùng tơi - Nhảy múa. 

- Cay lá há hê. 

Loài vật được nhân hoá: 

• • 

- Kiến - Hành quán - Đầy dường. 

- Gù con - Rồi rỏi rít tìm nơi - ẩn nấp. 

Các hiện tượng thiên nhiên dược nhân hoá: 

- Ồng trời - Mac áo giáp đen - Ra trận. 

- Chớp - Rạch ngang trời. 

- Sấm - Ghé xuổng sàn - Khanh khách - Cười. 

Mưa được so sánh: 

- Mưa - ù ù như xay lúa - Lộp hộp - Lộp hộp - Rơi - Rơi... 

rtìầ4 

"'Mưa" là bài thơ hay của Trần Đãng Khoa dược sáng tác thời thơ ấu. 

Mỏ đầu bài thư như một tiếng reo của tre thơ cất lẽn: "Sắp mit'a / sắp mưa". 
Mần cám nhất là loài mối "hay ra" đế đón mưa. Tài thật, sao mà bé Khoa phán 
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loại <!ươc, nhạn diện dược tuôi lác những con moi: "Moi trc / ỉỉax cao Moi gia 
/ ỉia\ ilỉcỉỊ)". Tiếp llìco la hâ\ ga con "Hoi nỉ tim tun ì an nấp '. Ong trời, cây 
mía. kién, la khò. co ga, hụi tre. hang bưới. chớp, sâm, cây dừa. ngon mung 
tơi ... dược chu bé nói tới, nhắc tới. 

Tac gia sư dung nhan hoa khá hav, tao nên những liên tướng thú vi, thế hiện 
Sư tiMììg tượng phong phú. Mav đen kéo phu day trơi, tương như "Ong trời / 
mút ìo giáp (len ỉ Ra tran". La mía dài. nhọn săc. (ìiỏ thổi, la mía xào xạc bay, 
khác nào "Miion nghìn cay mía Múa gưoĩn". Kiên chạy mưa như vờ tổ. nha tho 
tường như 'Kic/I Hanh (/nan Đáy dường". Khổng khí hùng tráng cua lịch sư 
dân tộc thời chõng Mì da phân chiêu vào thơ bé Khoa. Từ ỏng trời (tên nghìn 
cay mía, dàn kiên, tat ca dẽu "ra nạn", đéu "múa gưo'tn'\ dêu "hanh c/iuin". Tất 
cá detỉ tham gia vào "cuộc diêu binh hùng vĩ" (thơ cua Tỏ Hữu), rà một khổng 
gian rộng lớn chuyên dộng VI "sap mưa": "La kho i (ỉib cuon i Bụi bay iCuốn 
cu hư", Co gà, bui tre, hàng bưởi, cây dừa, ngon mùng tơi - thè giới cây cơ này 
được nhân hỏa. Cách nhận xét cua chú bé 9 tuổi khá tinh tế, hóm hình. Có gà 
"rung tai - nghe". Bụi tre "Tủn ngán - (10 tóc". Hàng bươi trìu qua. trong gió, 
như một người mẹ hiền đang "du dưa - he lù con - Dan tròn - trọc Idc". Gió thòi 
mói lúc một mạnh. Cày dừa "Sài tay - B(ri'\ ngọn mung tơi "nhay mua". 

Một không gian nghệ thuật, một the giới lạo vật cưa quặy, sông động, chuyển 
dọng khi trời sáp mưa. lát ca déu có linh hổn, co cám giác, có hành động... dược 
thế hiện qua các hình anh nhân hóa rất ngộ nghĩnh, dáng yêu. sắp mưa. sấm chớp 
rung chuyên, rạch xé trời dát. Chớp "rạch ngang trời...". Sâm như một tên hé "Ghẻ 
xuống san - Khanh khách - Cười". Đỏ là cảm nhộn vũ trụ cua tuổi thơ. 

m 5 

Sau cảnh sắp mưa là cánh trời mưa. 

Cành trời mưa được diễn tà bằng 14 câu thơ. Mưa rơi trong tiêng gió "lì ỉ) 
như xay lúa". Giọt nura "lộp bộp / lộp bộp" rơi! Trong màn mưa, đất trời trớ nên 
"mù trắng nước". Và "mưa chéo mật sân ề sút bọt". Bé Khoa đã dàn dựng một 

hoạt cánh mưa có cóc, chó và cây lá thât hóm hỉnh: 

• » • 

"Cóc nháy chồm chồm 

Chó sủa 

/s *1 í 1 Ị # // • 

c ủy lá ha hê . 

Mtra làm mát dịu đất trời mùa hè. Mưa làm cho cây lá xanh tươi, tốt tươi. 
"Cây lá lui hê" vui sướng đón cơn mưa sau những ngày nắng hạn. Cây lá hồi 

sinh. Một hình ánh nhân hóa thoát sáo và rất gợi cám. Ờ đây "mưa là nguồn gốc 
sự sổng", mưa là niềm vui dợi chờ. 


CDềó 

Cuối bài thơ "Mưa" của Trán Đàng Khoa, chúng ta mới thấy xuất hiện hình 
ảnh con người. Một hình ảnh rất quen thuộc ở làng quê xưa nay: 
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"Bô em di cày vẻ 
Đội sám 
Đội chớp 

Đội cà ỉ vời mưa..." 

Mọi thứ cùa vũ trụ như sấm chớp, mưa đểu "dội" lên đầu "bo em". Chữ "dội" 
dược điệp lại 3 lần, khỏng chí cực tả sự vật vá dãi náng dầm mưa của "bo em", 
của người dân cày Việt Nam xưa nay mà còn mang hàm nghĩa, người nòng dân 
cày cấy trong bom dạn chiến tranh, vừa sản xuất vừa chiến đấu. Sau vân tho là 
lòng biết ơn, kính yêu cùa bé Khoa. Đọc bài thơ "Hạt gạo lùng tư", ta biết thêm 
hình ảnh người mẹ, người chị sau lũy tre xanh đã chân lấm tay bùn, hai sương 
một năng... dể làm nên "hạt vàng làng ta" gửi ra chiến trường: 

... "Hạt gạo làng ta 
có bão tliáng bãy 
Có mưa tháng ba 
Giọt mổ hỏi sa 
Những trưa tháng sáu 
Nước như ai nấu 
Chết cả cá cờ 
Cua ngoi lên hờ 
Mẹ em xuống cấy...". 

"Mưa" là một bài thơ hay. Thế giới thiên nhiên trong cơn mưa rào ở làng quê 
được cảm nhận và miêu tả tinh tế. Các câu thơ ngắn 1, 2, 3... chữ đan cài vào 
nhau, kết hợp với vần chân đă tạo nên nhạc điêu thơ, gợi tả tiếng mưa rơi, nghe 
rất vui. Phép nhân hóa và nghệ thuật sử dụng các từ láy (rối rít, cuồn cuộn, tần 
ngàn, du đưa, trọc lấc, khô khốc, khanh khách, ù ù, lộp hộp, chồm chồm, há hê) 
đã tạo nên những vần thơ, những hình ảnh hổn nhiên, ngộ nghĩnh, thi vị. "Mưa" 
là một bài thơ đặc sắc của tuổi thơ và tâm hồn tuổi thơ. 

ÍIL 3ÀI đọc tham khảo 

1. Bình bài thư "Hỏi dường" cua Trần Đảng Khoa 

Hỏi đường 

Kính tặng thầy giáo đi bỏ đỏi 

Nhìn con đường nhó từ đáy, 

Báng khuâng vì thiếu bóng thảy di qua. 

Dường ơi, cỏ nhớ chảng là, 

Ngày nào dạy học thày qua dường này. 

Đường rằng: 'Tao nhớ lắm thay, 

Khoa ơi! Thầy giáo của mày dã xa. 

Bao giờ thống nhất nước nhủ, 

Thúy vé dạy học, lại qua dường này." 
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Nhìn con dường rop hóng < í/y. 

Bóng em hu lliiiY dang thủy (Ỉ! (/ 11 ( 1 .. 

1966 

Trán Đàng Khoa 

Hiu thơ 'Hùi (ĩ u‘ờng" gổm có 10 cáu thơ lục bal. in trong tạp tho đáu tay 'Cun 
san Vti khottnư trời" cua Trân Dang Khoa. Hài thơ (lưoc vict vào nam 1066, nam 

o c 

(lo hc Khoa len <s tuôi (tang học lớp 2 tai quê nhã. 

Hài thơ có lời đe từ : Kính tặng thây giáo di họ dội". Ca hài thơ tràn ngập 
một nôi nhớ và sự mong chờ người thây dã di bộ dội; chắc la dà vào Nam dánh 
Mỉ. Nám 1966, cuộc khang chiến chòng Mì dang diên ra vó cùng ác liệt. Tháy 
giáo cua be Khoa cùng nhiều tháy giáo trê trên miên Hắc thời bày giờ dà già 
biệt mái trường thân yêu, giã biệt học sinh thân yêu. câm sung lèn dương chiến 
dâu. Có lât nhicii tháv giáo di mài không vè... 

Hòn càu thơ dầu gợi lên nổi niểm bâng khuâng, cò dcrn và thương nhở cua một 
em bé. Trên đường di học, em nhớ tháy khôn nguôi. Em chi thổ lộ tâm sự cua mình 
với con dường, con đường tuổi thơ. con đường quê hương; con dường áy dà từng in 
dâu chan, bong dáng hình người tháy thân yêu qua nhiều năm tháng: 

"Nhìn con dường nhò từ dây. 

Bâng khuâng vì thiếu hóng thầy di qua. 

Dường (ù. cỏ nhớ chủng là, 

Ngày nào dạy học, thày qua dường này." 

Hai tiếng gọi "dường ơi" cất lên xiết bao nhớ thương thiết tha bổi hồi. Tưởng 
như chú bé tay ôm sách, dứng lạng, nhìn con dương, nhìn hàng cay rói nhìn vé 
bôn phía chân trời... 

Cái hay và sự dộc đáo cùa bài thơ là con dường đã được nhân hóa. Con 
dường vỗ về. Con dường an ủi. Con đường như thấu hiếu nổi buồn cô đom, 
thương nhớ tháy của em bé. Con đường của niềm tin: 

"Đường rằng; "Tao nhớ lắm thay, 

Khoa ơi! Thầy giáo của mày dã xa. 

Bao giờ thong nhất nước nhủ, 

Thầy vé day học, lại qua dường này." 

Thống nhất đất nước là niềm tin của nhàn dàn ta, của con đường, của bé 
Khoa. Hình ảnh con đường trong bài thơ là sự phân thàn của chú bé. Nhở thầy, 
chú hòi đường, chính là hỏi tâm hổn mình. Cuộc đối thoại, tâm tình của chú bé 
8 tuổi với con dường đã nâng cảm xúc bài thơ lên cao độ. 

Hai câu kết, nhắc lại con đường, con đường "rợp hỏng ca\", chủ bé tưởng 
như thây "dáng thầy" hiện ra trong tâm hổn mình: 

"Nhìn con dường rợp hóng cày, 

Bồng em lại thấy dáng thầy di qua..." 

Không biết sau ngày 30.4.1975, nhà thơ Trần Đăng Khoa dã dược gặp lại 
tháy học cũ di bộ dội đánh Mĩ chưa? "Hòi dường" là một bài thơ đẹp; dẹp ờ một 
táỉìi lòng tình nghĩa của tuổi thơ. 
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2. Em hầy phàn tích ý nghía đoạn thơ sau, nói rõ tác dụng ciia tho doi 
vơi em và minh hoạ hang những bài thơ em biết. 

Nghe thầy giáo đọc thơ 

"Em nghe thay ít ọc hao ngày, 

Tiếng í hơ dò nắng, xanh cày quanh nhà 

Mái chèo nghe vọng sóng xa, 

Ẻnì êm nghe tiêng cùa hù năm xưa. 

Nghe tràng thở dộng tàu dừa, 

Rào rào nghe chuyên cơn mưa giữa trời. 

Thêm yêu tiếng hát nụ cưới, 

Nghe thơ em thấy dát trời dẹp ra". 

Trấn Đăng Khoa 

BÀI LÀM 

Có những bài thơ chi đi thoảng qua trí óc người đọc như một C(tn gió. Nhưng 
cũng CÓ những bài thơ đã neo lại vững chác trong tâm hổn, trong trí tuệ người 
đọc, trụ lại mãi với thời gian. Người đọc nhiều khi rơi nước mát khóc cùng tác 
giả, cũng có khi họ để cho trái tim mình đập rạo rực theo cái sôi nổi cùa nhà tha 

"Nghe thầy dọc thơ" của Trần Đăng Khoa là một bài thơ như thế! Cho đến 
bây giờ, những dòng thơ ấy cứ ngân vang trong tủm hổn tôi; 

"Em nghe tháy dọc hao ngày , 

Tiêng thơ dỏ nắng, xanh cây quanh nhà 

Múi chèo nghe vọng sông xa, 

Êm êm nghe tiếng của hà năm xưa. 

Nghe tràng thở dộng tàu dừa, 

Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời. 

Thêm yêu tiếng hát nụ cười , 

Nghe thơ em thấy dát trời dẹp ra". 

Trong thơ có họa - đọc hai câu đầu của bài thơ, rổi bồng nghĩ đến câu nói ấy. 
Quá thực ý thơ như vẽ trước mát ta một bức tranh sinh động cua thiên nhiôn. 
Trong bức tranh ấy có những gam màu xanh dịu nhẹ của những hàng cay, có 
tiếng thơ "dỏ nắng". Màu dỏ của nắng hay chính cái "dỏ" cúa tâm hổn nhà thơ? 
Tâm hồn ấy có khi láng sau trong một màu xanh dịu mát, nhưng cũng có khi sổi 

sục lên trong "những dông thơ lửa cháy", những dòng thơ màu đỏ. ờ câu thơ 
tiếp sau, ta bắt gặp một âm điệu kì lạ: 

"Mái chèo nghe vọng sông xa, 

Em êm nghe tiếng của hà núm xưa." 

Hai tiếng "xa", "xưa" làm cho câu thơ như trải dài mãi ra. Âm diệu cua càu 

thơ thật là thanh thoát, bay bổng. Ý thơ mà người tháy đọc đã dưa tác giả tro vé 
quá khứ, một quá khứ tươi đẹp. 
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i 'm người klìong thê song thiêu qua khứ, plìai bicỉ dứng trẽn qua khư (lõ ma 
vươn (Vi lương lai. (ai tiêng "rtỉi ctn" cua ha av, co phái ỉa liêng kê chuvcn co 
lích k long ? Tuoi tho nào mà da chăng một lãn lạc vào thò giới truvện cổ lích, 
cai lh: giới co ong Phạt, hà I iên, co chang Thạch Sanh diệt ac cưu dan lanh \ a 
cỏ lan diu dang nhan hậu. Không! Tôi tin rang cái quá khư \a xưa ây ma doi 
canh viia tho ca mang lại cho tác gia sc chi hướng người ta vươn tới cái chan, 
cai ihvn, cai nu ma thòi. Va những toi ác xâu xa sẽ không con chỏ de nãy nct 
trẽn c.ũ manh dát cua quá klur ây nứa. Va qua tliạt co V tho' tiẽp sau la hãl gập 
mội SI quan sát linh tè: 

"Sghc trang thò' dong /</// <//>(/. 

Ràn ra<> nghe ( liiixcn cơn mưa giỉht tròi." 

\ ’//(• //•<■///í* ỉh<>" - tác gia da cam nhan hang ca tam hỏn cái sư sóng âv. Một 
sư nh;\ cam dang ngạc nhiên cùng như trước dáv lác gia dà tưng nghe ’7/V//g 

- V,- «. . c - c, c c 

/yg /•</ mong như la ro 7 nghiêng" váv. I Ilơ ca (lã nang tác gia lẽn, lam cho tác 

n 1 ’ o c,. V. 

gia nhĩ hòa cam với thiên nhiên, van vật. Va bài thơ kôt thúc ma như lăng dong 
trong a những cam nghĩ sáu sãc: 

"Thêm \éu ti eng hút nụ cười, 

A 'ghe tho' Cìtì thày (lất trời dẹp ra". 

Trcng hai thơ trên, tác gia không nói rỏ rang răng \uàt phát diêm cua những 
cam nghi áv là do dâu. Nhưng em tin ráng dó la những hai thơ hay. Tm lìièu tác 
giá vì em cùng cỏ lần đọc những hài thơ như thế, và hon ai hốt, có dược tam 
trạng ì\, Dọc mội hài thơ hay, em cam thấy như cỏ mọt hàn tay nào đó da 
nhom ên trong mình một ngọn lưa hát tư cua tình yêu thương sâu lăng hay sục 
sôi căn gián. Và không dem thuan là cam xúc, còn cá những suy tư nừa. Cổ khi 
nào dce xong một bài thơ, bạn bỏng thấy những nếp nhan hãn trên trán không? 
Dỏ là men hiện sự tổn tại mài mãi cua thơ ca trong hạn. Thơ ca đến với ta, giúp 
ta đốt :háv thời gian dể "khôn" và "lớn". Có những lúc đang bị cuốn trôi di mê 
mái gi'ra dòng chay ào ạt của cuộc sổng, chi đọc một bài thơ, mọt câu thơ thôi 
cũng cu cho ta chững lại, nhìn lại mình và những ý nghĩ hất chợt ùa đến. Trời 
ơi! I Âii nay mình dà sông như the nào? Những tư tướng xấu dang đổ vờ trong ta 
dè rỏi nọt hôm nào dỏ, ta lại tiếp tục lên dường, thanh thán và trong sáng. Đấy! 
Thơ a la như thế dó! Hay mở tám lòng ra dế cho làn gió mới trinh nguyên cúa 
thơ ca KI vào ta, nâng con người ta len! 

lìác Hồ! Người cha già yêu kính cua chúng la không còn nữa. Nhưng những 
vần tiu cua Người dã trở thành hất tứ. còn mãi với non sống. Mời các hạn 
1 UIƯUC .lòng thời gian trở về can cứ (lịa Việt Bắc trong những ngày kháng Pháp, 
ngùni 'Cánh khuya": 

<w 

'Tiêng suối trong như tiếng hút xa, 

Trăng lồng cổ thụ hóng lông hoa; 

Canh khuya như vè người chưa ngu, 

Chưa ngu vi lo nồi nước nhe )". 
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Ở hai câu thơ (láu, ta hắt gạp một hức tranh sinh động. Đọc bài thơ âv, lòng 
yêu kính cua em đỏi với Bác lại càng tăng gấp hôi. Rm chợt hiếu ràng, (lò có 
một ngày hỏm nay tươi sang dường này, Bác đã trài qua biết hao đêm mất ngu, 
hao nhiêu nồi lo toan, trăn trớ vì vận mệnh nước nhà. Mỏi tiếng sung nổ ớ miền 
Nam yêu dâu đều làm tốc Người thêm sợi hạc. Chính vì vậy, em cang cam nhận 
rõ mồi giá trị cua (lộc lặp, tự do và vé dẹp cua những "mùa MUitì nho nhò": 

... "Mọc giữa (lòng .sông xanh 
Mỏi hông hoa í im biếc 

• o 

ơi! Con chim chiến chiên 
Hót chi mà vang trời 
I ừng giọt long lanh rơi 
Tôi (lưa tay tôi hứng...". 

Một mùa xuân dang độ chín. Một mùa xuân rõ ràng chi "nho nho" thỏi 
nhưng ý nghĩa thì không nhò chút nào cá. Đọc ý thơ, ta thấy tâm hồn mình như 
vừa được thấm một chất men làm cho ta hòa với cái say của đất trời. Ta như 
cảm nhận rõ ràng mỗi hơi thở gấp gấp cua cuộc sống. Xung quanh ta, cuộc sổng 
đang sinh sôi. dang náy nở từng giờ. từng phút. Ta bỗng thấy lòng mình tràn 
ngập một niềm yêu thương vô bờ bến, muốn giang tay ôm tất ca, inuốn mở lòng 
mình chia sẻ với muôn nơi. Ta bỗng giặt mình thảng thốt: lâu nay những cái đó 
vẫn đang diền ra ở xung quanh ta đấy thôi, nhưng phải đến bày giờ, khi cánh 
thơ bay đến, thì tất cá mới rõ ràng, rành mạch. 

Ôi! Cám ơn nhà thơ. Cám ơn những người đã mở cánh cửa tủm hổn đang im 
lìm khóa của tối, dẫn tôi ra cuộc đời, hòa vào cuộc sống. Tôi cám thấy yêu tha 
thiết cái hôm nay rộn rà tiếng nói cười. Mỗi thế hệ sẽ lớn lên, già đi nhưng 
những vần thơ hay thì mãi mài sẽ là cuốn sách gối đầu giường của mồi người. 
Bài chứng minh tác dụng cúa thơ hôm nay cổ thế em viết còn dang dở; nhưng 
không sao, em sẽ viết tiếp khi đang đứng trên những công trường, những điểm 
tựa tiền tiêu cúa Tổ quốc. Em đă và sẽ tin rằng như thế. 

Nguyễn Thi Hải Yến 
Trường THCS Hồng Bàng - Hải Phòng 
(Giải nhi kì thi hoc sinh giỏi Văn lớp 9 
toàn quốc năm hoc 1987-1988) 


Bài 31. CỒ TÔ 

Nguyễn Tuân 

I. ĐỂ LUYỆN TẬP 

Đề /. Đọc diên cảm bài kí "Cò Tô" của Nguyền Tuân rồi chép lại một số câu 

văn, đoạn vàn có hình ảnh so sánh độc đáo. 

■ • 

Đề 2. Cám nhận của em về cảnh binh minh tráng lệ trên dáo Thanh Luân sau 
cơn bào qua bài kí "Cô Tỏ" của Nguyền Tuân. 

Đề 3. "Cô Tô" là bài kí đầy chất thơ của Nguyền Tuân. Câm nhận của em vé 
vẻ đẹp kì diệu cùa biển qua cách viết tài hoa của lác giá. 
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II. HAI VAN H U \N 

'Đề 1 

ỉ )nc hài kí ( V' 1 1 >" c ua nỊut van Ngu\cn 'luan.em rat tlnch mot so lan van, 
doaiì \an la vanh Nen, CIIỌC son 1 ! con ngươi qua hình anh so sanh (lọc (lao. 

ba\ la canh binh min lì tráng lc trẽn (lao Thanh ỉ.uan ihiioc quán (lao (V) lo. 
('han tròi, ngân he, mặt tro'! đưov so sanh ba nu những hình ành so sanh (lóc đáo: 

C- • ÌH. s . 

s\ /// ((01 hao. (han troi, nean in sai h nhu' lam kinh huí het ma\ hel bui 
Mật n (0 nhu len dàn dan , ròi len ( ho ki h( 7. 1 1 un trình phin han nhu' lòn lị (In 
moỉ (/ua ỉriín g ihiru nhicn (I(I\ dận. Ụna inín e //<7/g //<70 thủm thủm va ( Iườn 0 
hụ. dật lũn moi tìhìm hục dưdtiy kinh mam rony hau 0 i (/ moi ( ái ( han í rời mau 
npOi trai nu'ò( hicn hưny liohin ) nlìu'mo! mam Ic Ịiham nen ra tu’ trony hình 
minh de mun g cho sự ỉruotiy thọ cua tai ca nlìữnp na I lò Ị (lun hun trẽn muon 
thun' Hi en /)< ma ■ 

(Vmh sinh hoạt nơi cái gióng nước ngọt trẽn đáo (Hrơc so sanh một cách V vi. 

V- V,. s. . . • 

đậm dà: 

’*( ’<// yietỉy niên ỉiyọĩ ờ ria mọt hon dao yiữa he. cai sinh hoạt cua nó VUI 
nhu mọt cái hen va dạm da ma! nhe h(Oì mọi cái < hự ti ony dất hen". 

\ a người phụ nữ, người vợ, người mẹ trên dao dược so sánh làm nòi bặt YC 
dẹp tân láo, don hậu dáng yêu: 

'diùna chi ('hau ị loa Mdtì diu con. thav no diu dàtiy ven lâm như cai hỉnh 
anh hiên ca là mẹ hien mõm cá <7/0 lù ( <m lanh". 

tìè 2 

Sinh thòi, Nguyền Tuân "dì" nhiêu; nơi nào có danh lam thang cánh là ỏng 

i- ỳ Co c. 

đèn tham thú. nính Lùng C ú ớ Ha Giang. Con sông tuyến Hiền Lương. Nắng và 
gió mién I rung. Cây dước Cà Mau. Con song Đà à Tày Hắc, Y.v... Ong ta rạng 
dong irén dao cỏ rỏ vơi nhiều thi vi va cam hứng thiên nhiên trừ tinh. 

Trước lìèt, la nghe ỏng nói ve hoàng hon (V Vàn Hai "diìny la một la na hoa noi 
hênh tì èn sóng hiên mẹ ltièn ,ã . Khoanh khac ây thấy dược "Núi aan núi va. dao yan 
dao va ru nhau cítna \uona mau' trên Ha Long thần tiên. Có xem hoàng hỏn trên 
lìãi Cảo, rồi nuri tlíâv hốt cái dẹp cua rang dông trẽn cỏ Tó. Nguyền Tuân dà thức 
dãy từ 4 giò' sáng de di don ỏng mật tròi mọc. Chan trời, ngân bè sau trận bào ".vực lì 

. . V c c c 

như ram kinh lau he! may het hụi". Mặt trời "nhu lên dan dan". Mạt tròi "tron trình 
phúc hau nhudòny do một L/ua trứny thiên nhiên dd\ dặn". Mạt trời rạng dỏng như 
mọt 1 /ua iriíHy lumy hào thâm thăm, va dườny hẹ dật lèn mọt mâm hạc duửtiiỊ kinh 
mam rony hăiụa ca một củi < han trời màu nyọc trai ỈIUOÌ hiên hỉivy hòny". Mặt trời 
moc mồi sang trên Co Tò ỉa quà lặng lao hóa cho ba con dan dao, VI hạnh phúc 
cua con người. Mặt Trời, nguồn sáng, nguổn sống va niem vui "v nhưmoỉ mâm lê 

c. • c c V. s- - » 

phan I nen ra từ trony hình minh de miìny cho sudrườny thọ cùa tất ca olỉữny nyưừi 
chai lu â ớì trên muôn thuở hiên Dony". bo la cam hứng vù trụ hòa quyện với cám 
hứng nhãn van dược thè hiên háng bút pháp lài hoa. 
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<ĐỈ. 3 

Vân có hay, có đẹp mới được gọi là trang hoa, tờ hoa. Bài tùy hút "( 'ó Tô" 
của Nguyền '1'uân đích thực là trang hoa. tờ hoa vậy. Bai tùy bút dài trên 6.000 
chữ, người đọc cảm thấy mình dược di du lịch đến Cồ Tỏ, dược nhà văn chi cho 
biết bao cái lạ, cái đẹp. Canh biển và rạng đỏng trên dào cỏ Tỏ đẹp tuyệt vòi. 

Cô Tô là một quán đáo có "sáu trùm hòn dáo dư" thuộc vịnh Bắc Bộ. Sau 
trận bão. bầu trời Cô Tô "trong sang ", núi đảo "xanh mượt", nước biển 'lom 
biếc dậm dù". Cát, bãi cát "vàng giòn" tinh khỏi. Nhà ván cho biết, người đôn 
thăm đảo Cô Tô cảm thấy "yêu mến hỏn dào như hất cứ người chài nào dà từng 
dẻ ra và lớn lên theo mùa sóng ở dày ", nghĩa là yêu thương quý mèn Cô rỏ như 
nơi chôn nhau cắt rốn của mình. 

Với tình yêu biển, say biên, Nguyền Tuân đã khám phá ra bao vẻ dẹp nước 
biển Cô Tố. Với óc tuông tượng day mĩ cảm, ông dã tung ra hàng loạt ẩn du, so 
sánh nói vể sắc nước, sác biển. Nhìn biển, nhà văn thốt lên: "Sao chiêu nay nó 
xanh quá quắt đến như vậy? ”. Ông thám hói mình: Xanh như lá chuôi non, như lá 
chuối già? Xanh nhu' com vòng mùa thu? Xanh như màu áo Kim Trọng? Xanh như 
vạt áo nước mắt cùa ông quan Tư Mà nghe dàn tì hờ trên con sóng Giang Chân? 
Xinh như một trang sử cổ viết len thân tre? Xỉnh cái màu xanh ngọc hích? Xanh 
như một niềm hi vọng trên cửa bế?... Qua dó, ta càng thấy rõ Nguyễn Tuân lò nhà 
van rất uyên bác, tài hoa, dộc đáo, có một vốn sống và một kho từ ngừ rát giàu có, 
sáng tạo! Có bao nhiêu so sánh là có bấy nhiêu phát hiện và yêu thương: yêu "sự 
sông giàu dẹp cùa quá tì dào". 

III. BÀI ĐỌC THAM KHẢO 

Giới thiệu, miêu tả hương vị vồ cảnh sác thiên nhiên, đất nước 

1. Hổ Ba Bể 

Ai chưa một lần đến hổ Ba Bế thì thực dáng tiếc. Toàn bộ vùng hồ nằm giữa 
bốn bề vách đá. Chiều dài của hồ bàng một buổi chèo thuyền dộc mộc. Hai bôn 
hổ gồm nhiều ngọn núi cao, khuất khúc chia hổ thành ba phần liền nhau, gọi là: 
Bể Lầm, Bổ Lòng, Bê Lù. IIỔ Ba Bể ở trên độ cao 1.200 mét so với mực nước 
biển. Nơi dây còn có 2 hổ nữa là Bể T râu và Be Nạn. Vậy cớ sao không gọi là 
Ngu Hồ? l ỉav là người xưa sợ nhám với Ngũ Hồ của Trung Quốc chiìng? 

Canh vật nơi này cực kì diỗm lộ. Vì men cành, cố nhân đã khắc len bia dá: 
"Lạ thay, núi mủ nôi danh nhờ bể. Bê mủ kiêm dược cùi. Núi mà dúnlì dược cá. 
Tạo vật thật kheo dật hủy dè dành cho khách du quan". 

Ờ hổ Ba Bể, mồi hòn đá, gòc cây, mỏi loài thú, loài chim cho đến từng loài thúy 
mộc đều gán với một sự tích, một huyền thoại li kì. Sãc nước, hương trời ở đày cùng 
mang màu huyền thoai. Các cổ gái ngói bôn khung cửi dệt thố câm soi bóng xuỏng 
hổ. Xung quanh hồ còn biết bao cành lạ khác như dộng Buông, núi Cứa Trời, thác 
Đáu Đảng và con sông Năng mém mại như mái tóc nàng tiên. H6 Ba 13é không 
những chi dẹp mà còn rất giàu nữa. có ca mỏ vàng, mo (tá quý và nhiều loại san vật 
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khá Ngươi Viet Bac nói ránu: "Ai (hưu hici hút bao hờ (Um lỉu Bê sc hict hút. Ai 

( hưu btct lum IỈIƠ (ỉc/i Bu Bc sù ìùni duO( thơ". Nêu ai chưa tin dieu (lo xin hãv len 

* 

Ba IV một lan. 

Dương Thuán 

(Trích bao Nhi đổng - 1996) 

2. Hương vị què nha 

(ung vao khoáng cuoi thang ha, các cav sau (láu mọc ơ các vung (ịiic lỉãc K i 

e c c ~ . c I 

dam hoa va nu ười ta thãv hoa sau đau nơ như cười. Hoa nho hó, lảm tam mâv 

c * » 

chàm (ỉcn, 11 Ơ từng chùm, du dua như dưa vòng mỏi khi có gió. to người cho 
hoa do là một thứ hoa không vương gia như hoa dao. phong lan, mai mạn.... 
Nhưng các cụ thực biết thương hoa lại qua quyết không có mọt loài hoa nao 
thơm một cách chan thật, quê mua như thê. 

(...) Hởi người du khách da xuân tư! Tỏi dỏ anh nhìn tháy những cái cay 

c • c « 

mánh mai yếu diêu mang từng chùm hoa diem kieu như thê mà lai không dừng 

- 1 • c c. • c. v_ 

chân dứng lại! Tư nhiên anh thấy tim anh nhoi nhói. 

co * • J 

o dời. thinh thoang ta lại co cam giác như the mỏi khi sung sướng qua, mỏi 
khi yêu nhiêu quá. Yêu hoa sầu dâu không dế vào dầu cho hết. nhớ hoa sáu dau 
ớ què hương ta không biết mấy mươi! Người mác bệnh lưu lí dà xa cách phân tư 
mấy chục nam rỏi mà la thay sao cứ đến thang ba, nhớ đến sau dâu mình vẩn 
cam như thây thoang thoáng đàu đây một mùi thơm mát mẻ, dịu dàng, mát me 
còn hơn ca hương cau, mà dịu dàng cỏ khi hơn ca mùi thơm hoa mộc! MÙI 
thơm huyền diệu do hòa với mùi cua đất ruộng cầy vỡ ra, mùi dậu dã già mà 
người nông phu di hái dế dem ve phơi năng, mùi ma non lèn sớm xanh mau hoa 
lí và dẹp như những bức tranh lập thế, mùi khoai sán, mùi rau cấn ở các ruộng 
xàm xáp nước dưa lên... bao nhiêu thứ dó, bây nhiêu thương yêu... có phai đã cỏ 
một lúc anh cám thây như ngày ngất, như nhức dầu, như say một thứ men gì 
phải không? 

(...) Giữa bầu không khí thơm ngát hương sáu dâu ấy, anh thư báo người nhà 
hai vé mấy ngọn rau cẩn đáu mùa, nấu mọt bát canh với tòm he ma an với chén 
cơm gao vàng xem có phái anh thay đúng in những cám giác dó không? Rau 
cần là một thứ rau re tiền cây trong ao, cứ đến giữa tháng ba thì tốt lá. dài rè, 
nhổ lên ăn ngay thì ngọt lừ, khó có thứ rau nào sánh kịp. Nếu náu canh mãi 
chan, anh cỏ thê xào rau cần vơi huyết heo, thịt bò. Rau cân. với cái báp, cho 
một ít rau rám vào, muối xổi, lấy ra ăn với thịt dồng hay kho tâu, nổ lạ miệng va 
có khi thú hơn cá dưa cai nữa... Nhưng ăn cháo ám mà không có rau cản thì... 
hỏng, V như thế là vào một khoang vườn mà không cỏ hoa, di trong mùa xuân 
mà kdìòng thấy bướm. 

s_ •/ 

Tháng ba mà không cỏ những ao rau cấn xanh ngăn ngát, tươi hơn hớn 
không phai là tháng ba Bác Việt. 

"Gió xu ú ti num cánh h(>u dào. 

Mưu Mtuỉì phu Ị) phớt Ị rim ao rau can". 



Ay, đất nước này chì đẹp giàn dị thè thoi, hiền lanh thê thỏi, ai muôn nói 
thế nào thì nói chớ dân nước chúng tòi vẫn nhân la đẹp nhát thò'giới, dáng yêu 
nhất trán hoàn. Đố ai chè dược! Đô ai cướp dược! 

("Thương nhớ mười hai" - Vũ Bằng) 

Xuân về bên sông Lương 

Tuy rét vẫn kéo dài, mùa xuân đã đến bén bờ sông Lương. Mùa xuân đã 
điểm các chùm hoa đỏ mọng lên những cành cây gạo chót vót giữa trời và trải 
màu lúa non sáng dịu lên khắp mật đất mới cách ít ngày còn trấn trụi den xám. 
Trên những bãi đất phù sa mịn hổng mơn mơn, các vòm cày quanh năm xanh 
um đã dần dần chuyển màu lốm đốm, như dược rác thêm một lớp bụi phán hung 
hung vàng: các vườn nhãn, vườn vài đang trổ hoa. Và hai bên ven con sõng 
nước êm đềm trong mát, không một tấc đất nào bo hở. Ngay dưới lòng sông, từ 
sát mặt nước trở lên, những luống ngô, dồ. lạc, khoai, cà... chen nhau xanh rờn 
phủ kín các bãi cát mùa này phơi cạn. 

Mùa xuân đã đến. Những buổi chiều nắng ấm. từng đàn chim én từ dãy núi 
biếc từ đằng xa bay tới, lượn vòng trên những bến đò. đuổi nhau xập xè chung 
quanh những mái nhà tỏa khói. Những ngày mưa phùn, người ta thấy trên những 
bãi sói dài nổi lên đây đó giữa sông, những con giang, con sếu cao gần bằng 
người, không biết từ đâu về, theo nhau lững thững bước thấp thoáng trong bụi 
mưa trắng xóa. Có những buổi cả một quãng sông phía gần chân núi bỗng rợp 
đi vì hàng nghìn dôi cánh của những đàn sâm câm tới táp sà xuống, chàng khác 
nào từng dám mây bỗng rụng xuống tan biên trong các đầm bãi rậm rạp lau sậy. 

Mùa xuân đã đến hẳn rồi, đất trời lại một lần nữa dổi mới. tất cả những gì 

• • C- c 

Sổng trên trái đất lại vươn lên ánh sáng mà sinh sỏi nẩy nở với một sức mạnh 
không cùng. Hình như từng kẽ đá khỏ cũng cựa mình vì một lá cỏ non vừa xòe 
11 Ở, hình như mỏi giọt khí trời cũng rung dộng không lúc nào yên vì tiếng chim 
gáy, tiếng ong bay... 

("Vỡ bờ' - Nguyễn Đinh Thi) 

Bai 32. CÂY TRE VIỆT NAM 

_ _____ _ Thép Mới I 

I. ĐỂ LUYỆN TẬP 

Đề /. Đọc diễn cám bài "City tre Việt Sum" cua nhà vãn Thép Mới. Chép 
lại một đoạn vãn dặc sác miêu ta vé dẹp cày tre. Im nhớ viết đúng, viết dẹp 
đoạn văn ú\ và gạch chân các tính từ. 

« * c • 

Đê 2. Chép diìng, dẹp một đoạn văn dược Thép Mói sử dụng biện pháp tu từ 
diệp ngữ, nhân hoá khi nói vé cây tre. luỹ tre thân thuộc cua làng quê. 

Đê 3. Cuin nhận cua em vé cây uv thân thuộc dáng yêu dược Thép MỚI nổi 
đen iromi bài ỈUỲ bút ỉrc Vict 




ly /. Thép Moi ca ngợi cay tre la ngươi han than cua nông (lán Việl Nam. 
Hay M lên cam nhan cua cm khi doc hài Ui\ hul "Cí/Y tre \ leỉ Nam". 

I c Cam nhan cua cm võ cay tre là đòng chí clìiẽn đáu cua ta và vai trò 
cua «.a> tre trong tương lai. Nôn cam nghĩ cua em sau khi (lọc hài tuy hút "Cay 
ne V 'rỉ Nam". 

h’ (). Phan tích đoạn vãn Thcp Mơi nói vé nhạc cua tre. mãng tre va vai trò 
cua tav tre trong tương lai. Ncu cam nghi cua em sau khi đọc hài ỉuv hút "Cay 
Ire \ (7 Nam". 

H. I?\l VAN Tự LUẬN 

(Đễ 1 

(ty tre \ let Nam" là hai tuy hút noi tiếng cua Thép Mới. Clìát thơ dào dạt 
trom vãn, nhất là tác gia miêu tá ve đẹp cua cay tre than thuộc nơi làng quê 
thán yêu cua mỏi chúng ta. Các tính tư dược SƯ dụng dã cho thấy sự giàu có vé 
ngốn từ cua Thép Mới: 

"'ỉre, nửa. trúc, mai, van. mấy c hục loai khác nhau, nhưng cùng một mâm 
non năng mọc thang . \ ào (lau, tre cùng song, ờ dim tre cũng xanh tõí . Dáng tre 
viani môc mac , mau tre tưõi nhím nhãn . Rối tre Ịớn lên, cung cá Ị ), li co (lai , vững 
cluịc Tre tròng thanh cao , gian ch , chí khỉ như người". 


(Đl 2 

Trong hai "Cay tre Việt Nam", Thép Mới dã sử dụng hiện pháp tu từ diệp 
ngữ, nhân hoá rát dặc sắc khi nói vé cây tre, iuỹ tre thân thuộc cua làng quê. 
Đây là một doạn văn tiêu hiếu ma em yêu thích: 

"Nha tho' da có lan ca ngợi: 

Bóng tre trùm mút rượi. 

Bong tre tì ùm lèn au vèm làng, hân, xóm, thon. Dưới hóng tre cùa ngủn 
xưa. thấp thoang mái (lình, mái chùa co kinh. Dưới hóng tre xanh, ỉa gìn giữ 
một nen văn hoá lâu (lòi. Dưới hóng tre xanh, (là từ lau dời người dán cay Việt 
Nam (lựng nhủ, dựng cứa. vờ ruộng, khai hoang. Tre ăn ờ với người, dời dời. 
kiếp kiếp. Tie, nứa, mai. van giúp nguôi trăm nghìn công việc khác nhau. Tre 
là cánh tay ( lia người nàng dân: 

Cánh dồng ta năm dôi ha vụ 

Tre với người vát vá quanh nam". 

(Đĩ 3 

Thép Mới là nhà báo, nhà văn trương thành từ Cách mạng tháng Tám và 
trong kháng chiến chống Pháp, chỏng Mĩ. Khái niệm lịch sứ "Trận Diện Biên 
Phu Ỉre/ỉ khàng" do Thép Mới sáng tạo nên dế ca ngợi chiên cống hiến hách cua 
quân và dan Hà Nội bán rơi hàng loạt pháo dài bay của giặc Mĩ vào tháng 12 
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năm 1972. Một vinh dự to lớn cùa Thép Mới là hài tùy hút "Cây tre" cua ong 
từng hiện diện trên trang văn Trung học, được nhiều thế hệ học sinh đón đoc với 
tất cá niềm say mè, yêu thích. 

Tùy hút "Cày tre" dược Thép Mới viết vào năm 1956, đế thuyết minh cho hộ 
phim "Cây tre Việt Nam" của một sô nhà điện ảnh Ba Lan. Cảm hứng tự hào 
dào dạt, bút pháp tài hoa đã tạo nên chất thơ trữ tình của áng văn xuôi này. 

Mở bài là một câu văn 18 chữ, Thép Mới giới thiệu cây tre trong tâm hồn 
nhàn dân ta, nó là "người bạn thân" gần gũi thân thiết yêu thương. Câu văn (lầy 
ân tượng: "Cày tre là người bạn thân của nông dãn Việt Nam, bạn thăn cùa 
nhân dân Việt Nam ", 

Cây tre của làng xóm ta than thuộc đáng yêu. 

Phần thứ hai, tác giá nêu bật cây tre trong đời sống vật chất và tinh thần, 
trong sán xuất, trong tâm hồn, trong chiến đấu cua nòng dân Viọt Nam, cua 

nhân dàn Việt Nam qua trường kì lịch sứ. Ý tưởng đẹp, giàu có, cách diễn dạt 
và giọng văn biến hóa. hấp dẫn, dỏ là cảm nhận cua chúng ta. 

Nước ta thuộc vùng nhiệt đới, bốn mùa chan hòa anh nắng, cây có tót tươi 
"xanh muôn ngàn cây lủ khúc nhau". Tác giả so sánh để ca ngợi vị thế cày tre 
trong lòng người: "Cây nào cũng dẹp, củy nào cũng quý , nhưng thân thuộc nhất 
van lủ tre nứa". Tre có mật khắp mọi miền đất nước: Đồng Nai, Việt Bắc, Điện 
Biên Phủ, và "lũy tre thán mật lủng tôi". Tre được nhân hóa, trở nên gần gũi yêu 
thương: "dâu dâu ta cũng cỏ nửa tre lủm hạn". 

Họ hàng nhà tre thật đồng đúc: "tre, nứa, trúc, mai, vầu mấy chục loại khác 
nhau ", nhưng lại có một điếm tương đồng, đó là "cùng một múm non mang mọc 
thẳng". Một phát hiện tinh tế, ý vị. Tre có một sức sống vô cùng mạnh mẽ "vào 

dâu tre cũng sổng, ở đâu tre cũng xanh tốt". Ý đó, 15 năm sau, nhà thơ Nguyễn 
Duy xúc động hát lên: 

"Ở dâu tre cũng xanh tươi 
Cho dù đất sỏi, dát vôi học màu". 

(Tre Việt Nam) 

Nhìn dáng tre, màu tre, sự sinh sôi nảy nở của tre, nhà vàn phát hiện ra bao 
vẻ đẹp riêng của tre như "mộc mạc", "nhũn nhặn", "cứng cáp", "deo dai", "Vihìg 
chác". Tre được nhân hóa trở thành một biểu tượng sáng giá: 7 re trỏng thanh 
cao, giản dị, chí khí như người". Phẩm chất của tre cũng là phẩm chất cùa con 
người Việt Nam xưa nay trên những chặng dường lịch sư vỏ vang 

Thép Mới trích dản câu thơ cua Tô Hữu: "Bóng tre trùm mút rượi" đe tù dó 
nói lên vẻ đẹp cùa lũy tre lang què, một vẻ dẹp êm đềm của xứ sờ: "Bóng tre 
trùm lén âu yếm lủng, hàn, xóm, thôn". Tre là vé dẹp của cảnh sắc làng quê, là 
vé đẹp của nén văn hóa lâu đời của dân tộc, là nếp sông lao dộng cân cù và cuộc 
sống yên vui êm đềm của nhân dân ta qua hàng nghìn năm lịch sứ. Các từ ngữ, 
hình ảnh: "hỏng tre", "dưới hỏng tre cua ngàn xưa", "dưới hóng tre xanh",... 
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'ihíùì lung tre \(ÌHÍI ' dươc diep lai, Iá\ 1*1 i da tan non giong van nho nhang 
mõnh ỉ am: hiếu oam: 

"hu '7 huny //<• cua ngan MÙI, lliap tịnuuìg nuìi ( hnu ca kinh, ỉ hon hnng Irc 
xanh // 0/// giữ mọi nen um huii hiu d('i hưùi hkm c //V 07 ////. (/</ từ ỉau (lời. 
ngti'u'1 m ( (I\ l irl \<nn dưng nhu. ihpìg i lén vù' rnonẹ. kiỉUĩ hnunn. ỉ re un u 
vũ! linh > 1 , thè (1(0. kmp kí ép . Mau xanh cun tro ÙII ụ: !a mau tam hun. mau thơi 
gian. n IU sao của non \ăn hóa. mau tinh nghía chung thúy. 

Oi 4 

(adĩ ỉav la hình anh hoán du ca ngơi câ\ tro la người hạn can cù trong lao 
dõng V »a nha nung. từng chia ngu! so hùi. tìrnÍZ mòt nãI1£» hai sương VƠI ha con 
dán cc \ \ ị ọ! Nam: 

( 'anh dung ỉn núm du! ha VI!. 

Tre VƠI người vãi va (/nanh năm". 

Nói .0 CUI \av tro thu com:. Thép Mới muôn gợi nhớ mọt thòi gian kho. ( au 
\an xu a dượt cát thành những \0 ngan N 4 chứ. co van. nhàm tạo ra một 
tnrorm lén tương \0 non kinh tô lạc hau, dời song thiên thun cua nhan dan ta sau 
một thô ki hi thực dàn thòng tri: 'Cui \a\' tre nặng nê (Ịìia\ từ. nghìn (lời HUY 

\UY mu linh ". 

1 rc Jược nhan hóa: Tre Ún ơ với lìguui 7 re... giúp người... \ ,ẻ ĩre vàn phai 
còn \at va mà ị với người". ĩ re là người nha", v.v... lừ một vật thê. cây tre trơ 
non co am hỏn, có linh hỏn gan ho với cuoc dời vất va. âm no, hạnh phúc cua 
nhím dớ ì ta trong dong cha> thời gian. Tre gàn hố với tám tình cua nhàn dan. 

C- s. • V s_ 

Ị.at giarg mém dó gỏi bánh chưng; sư hiện hữu cua nỏ trong sính lẻ như "khít 

. C- V- «w 

( hạt " mừng mối tình quê tham tlìiot chung thúy. Cách MCI cua Thóp Mới rất tiu 
hoa. canh dẫn thơ dậm da. lí thú: 

'Cĩidig che lạt. huọ< mèm. khít chụt như những moi lình iỊiiè (ái tlỉtiờ han 
dầu liiỉt hig ni non dưới hóng tre . hóng nưa: Lạt nay gỏi hanh chưng .vanh - Cho 
mai ỉâvtrũc. chu anh lây nùng". 

Chiẽ: điêu cày tre la niêm vui tuổi già. chiếc nói tre là sự ấm êm hạnh phúc 
của tuổ thơ, cái giường tre hình di gán bỏ với moi người moi nhà ẳ, song có 
nhan . nứt có nhau, chung thúy". Qua cày tre, tác giá ca ngợi tình nghĩa thuy 
chung 1 • đạo lí cao dẹp cùa dân tộc. 


Ltìỉ 5 

Tre h ban thân, là người nhà, là cánh tay cua người nòng dãn, tre là han tâm 

é •' «w c 

tình cua moi lứa tuổi. Tre còn la 'dong chi ( hiên (lau cua ta" trong kháng chiến. 
77c’ rri(( thăng". "trúc dan clìáv. duỉ nga\ van thang' la dang dưng cua tro, 
trúc. Vi dó cũng la dang dứng 'khùng chui khuất" của con người Việt Nam. 
cỉâX tun vỏng, cai chòng tre là vìỉ khí danh giặc rát lơi hại cua ta, làm nén chiên 

• . C- V-- c • « * 

còng và truyền thống anh hùng của dân tộc. Thép Mới dã vận dụng phép đối 
trong vàn xuòi cổ rát sang tạo: 



"Buổi dâu, không một tác sốt Ỉroỉig lay, tre là tất cá. tre 1(1 vù /khi. Muon 
ngàn (lởi biết ơì\ chiếc gậy tầm vông dã dựng nén Ị hành dong ỉ ỏ qitiú ! \ (/ sòng 
Hóng bất khuất cỏ cúi chông trư". Trong đoạn văn sau, tre được nhãn hóa mang 
chí khí người nông dân mạc áo lính, người chiến sĩ xung kích quyết tư cho Tổ 
quốc quyết sinh, người dũng sì anh hùng lẫm liệt hiên ngang. Chứ 'tre' dược 
điệp lại 7 lán, câu vãn ngắn dồn dập điền ta không khí chiên đâu va cỉhién thăng 
giòn giã cua quán và dân ta trong 9 năm kháng chiên chòng Pháp: 

"Gậy tre, chông tre chỏng lại sắt thếp cùa quàn thủ. Tre xung ph( >ng vào xe 
tâng, dại bác. Tre giữ lùng, giữ nước, giữ mái nhủ tranh, giữ dong hiu ( lun. Tre 
hi smh dế bào vệ con người. Tre anh hùng lao dộng! Tre, anh hùng clỉ.iên dấn!". 

Đây là một trong những đoạn vần tráng lệ nhát, mang am diệu an h hùng ca 
trong nền van xuôi Việt Nam hiện đại. Khống khí lịch sư thời dại, chiến tháng 
Điện Biên Phu thần kì dà đem đến sức tung hoành cúa ngòi bút cua Thép Mơi. 

Nhạc của tre là khúc nhạc đổng quê. Nhạc cua khóm tre làng "rumg lén man 
mác" trong "nồm nam cơn gió thổi". Là diều lá tre, là sáo tre, sáo trúc giữa lổng 
lộng trời cao. Đoạn văn xuôi giàu tính nhạc và chất thơ cho ta hao Cỉảm xúc và 
ẩn tượng vé tâm hồn Việt Nam, rất lạc quan yêu dời: 

"Diếu bay, diêu lá tre bay lưng trời... 

Sáo tre, sảo trúc vang lưng trời... 

Giỏ dưa tiếng sáo, gió nâng cúnlỉ diêu 

Trời cao lổng lộng, dồng ruộng mênh móng hủy lan g 

nghe tiếng hút giữa trời cao của trúc, của tre...". 

tĐềó 

Phần thứ ba của bài tùy bút nói về cây tre trong tương lai. Như mót quy luật 
của sự sống vĩnh hằng: "Tre già mủng mọc". Búp mang non sẽ còn mãii trên phù 
hiệu ở ngực thiếu nhi Việt Nam. Tre, nứa "sẽ cỏn mãi... còn mủi... cồn mùi..." 
với dân tộc ta, "chia bùi sè ngọt" với nhân dân ta trong hạnh phúc, hòa bình. 

Đất nước sè dược công nghiệp hóa, hiện dại hỏa, sẽ có nhiều sát thiép, nhưng 
cây tre vân sổng mài trong tàm hồn dân tộc. Bóng mát của tre xanh, khúc nhạc 
tâm tình của tre, cổng chào tháng lợi, những chiếc đu tre, tiêng sáo ditều tre vẫn 
trường tồn cùng đất nước và nhân dân ta trên dặm đường trường "cua n hững ngày 
mai tươi hát"... 

Cây tre Việt Nam, cây tre xanh với bao phẩm chất "nhũn nhận, ngay thang, 
ỉ huy chung, can dâm" là biểu trưng cao dẹp "những dức tính cua ngưòn hiên ", là 
"tượng trưng cao quý cùa dân tộc \ iệt Nam". Thép Mới da dành những lời tốt 
đẹp nhất ca ngợi cây tre với tát ca tình yêu và niềm tự hào què hương xứ sờ, vé 
đất nước và con người Việt Nam. 

"Củx tre" là mỏt tùy bút đãc sãc, xứng dáng là một tờ hoa, trang hoa cua 

. . • c. L 

Thép Mới dô lại cho dời. Cây tre xanh, lũy tre xanh là cánh sác lang UỊUÒ. là han 
thân, là canh tav. la đổng chí chiến đâu dùng cam anh hùng, la ngưui ban lâm 

. c i- c V. 


1 18 



ỉiiìh.. . V ua ỉ 101112 dan \ lột Nam. cua nhan dan Vki Nam ỉ rén con dường di ỈƠI 
ngav mai ca ỉìat. hạnh phúc, hoa hình, ca\ tre vãn la ngươi hạn iluiN chung cua 
nhan dan la. chia ngọt se hùi vói dan lọc ta. Cay tre ỉa bieu tượng cao quy ve 
nỉiiíii ’ phàm chát tòt dcp cua con người Việt Nam. Nhưng ý tương phong phú 
ay, ỉ' I dẹp a\ da được dién la hang mọt hút pháp lai hoa. Cáu vàn \uoi vừa co 
kỉnh. \ ưa hiện dại. l ai già da su dung rât sang tao các hiện pháp an du, nhan 
hóa. diệp ngư. phép doi de tao nen nhùng cau ván xuôi trử tình giàu chát nhạc, 
c hát tiu é dao da! cam xúc. 

Tinh yêu que hương dát nước, tư hao vẽ người nông dan Vict Nam, vẽ nhãn 
dán Vict Nam, ve nen vãn hoa láu dơi cua dan tộc. niêm tin ve nga\ mai tươi 
sáng... do la nhưng tình cam tót dẹp. sau sãc cua Thép Mới ma ta cam nhan 
dược qua hai ỉu\ hút va qua hình tượng ('ỡ\ !/■(’". 

m. HAI f)()( THAM KHAO 

Cám nhận cua em ve hình tương cay tre 
trong hài thơ M Tre Việt Nam" cưa Nguyên Duy. 

BÀI LÀM 

Nươc ta o vc vùng nhiệt đới. ánh nắng chan hòa, trời xanh mênh mỏng. Ọuê 
hương ta rất dẹp, xanh nnion ngàn cây lá, hoa thom trái ngọt hon mùa. Bao trùm 
quê hương ta, dát nước ta là màu xanh cua tre trúc; mau xanh thân mật đang 
vèit. Da hao (lời nay, tre hiện diện trong truyền thuvet co tích, trong ca dao dan 
ca, trong thơ Văn dan tòc, và trong dời sống nhan dan. 

Nhà thơ tre Nguvẽn Duy có hài thơ 'Tre Mệt Nam" đươc nhiều người yêu 
thích. I ác gia ca ngợi cây tre là ve đẹp cành sac làng què, la biếu tượng cao quý 
cho tam hon vù khí phách cua dân tộc. Hình tượng cày tre dược nhà thơ thế hiện 
một cách sáng tao và nên thơ. 

í. Mau xanh cua tre cũng là mau xanh bất diệt muôn dời cua quê hương xứ 
sở. Ngắm lũy tre lang, nhà [hơ trâm trổ xúc động tự hói. Câu lục ngát thành hai 
dòng thơ nhu một điếm dừng cua câm xúc nén xuòng hông trào lên: 

“Tre sanh 
Xanh tự hao giờ 

( 'huyện ngày xưa... dà có hờ trc xanh". 

'c 'huvẹn ngay \ƯU là chuyện Thánh Gióng, khi “Dàn mình hiêt tròng tre hu) 
dành giục". Ba chữ Xanh" liên nép mang sác thái ý nghĩa thẩm mì dạc sác. Chừ 
'Xanh" thứ nhất và thứ ba là dinh ngữ, chữ “xanh" thứ hai là tính từ - vị ngữ: 
“xanh tự hao ỳtV. Sự chuyến đòi từ loại ây đã tạo nên sác thái biếu cảm: thoáng 
một phút ngờ ngàng trước màu xanh cua tre, của lũy tre làng ta. 

2. Ve dẹp của tre la ờ sức sổng mãnh liệt, là ờ sự liên kết "nén Itly nén thành" 
qua lãm thang cuộc dơi và lịch sứ: 

7 hau gay guộc, lá mong manh 
Ma \ao nen lŨY nên thành tre o'T. ỉ 



o dâu tre rùng .xanh tu'o '1 
Cho (lù dát sài (lất vôi hạc màu?" 

Những nét vè "gầy guộc, mon# manh" lương phân với "thành lũy", "xanh 
tươi" (lôi lập với "(kít SOI . ckít vói hạc màu" dã khảng định và ngợi ca sức sông 
tiềm tàng, mãnh liệt của nhân dân. cua quê hương, dát nước ta. Câu hói tu từ 
xuất hiện liên tiếp điền tả cao độ cám xúc tự hào, thán phục trước cốt cách hiên 
ngang, sự bền vừng cùa khối đại đoàn kết dàn tộc Việt Nam mà không một sức 
mạnh nào, kẻ thù nào có thể lay chuyến dược. 

Lá tre reo rì rào, "tre diT\ tre "hát ru lá cành" những tnra hè gió nồm nam 
mát rượi. Nhạc của tre là khúc nhạc đồng quê tượng trưng cho linh thán lạc 
quan cùa con người Việt Nam trẽn những chăng đường lịch sử di tơi. Màu xanh 
cứa tre, sức sổng cua tre là ở sự bén bỉ, ở sự "chắt dồn láu" mà nên, mà cỏ. Tre 
được nhân hóa mang tính cách con người, cán mẫn và kiên nhẩn. Ván thơ dẹp ơ 
hình tượng, dào dạt ớ cám xúc, thâm trầm ờ ý tưởng, hàm chứa Iììột quy luật, 
một triết lí nhân sinh được đúc kết: 

"Ré siêu# không ngại dát nghèo 
Tre hao nhiêu rề bấy nhiêu cán cù". 

"Rễ riềng" là một hoán dụ nghệ thuật thoát sáo ca ngợi đức tính cán cù của 
người nông dân Việt Nam. 

3. Nói đến tre là nói đến cây măng. "Tre già mủng mọc" (Tục ngữ). Sáu trăm 
nâm vế trước Nguyễn Trãi cám nhận mãng trúc Yên Tử là "muôn hang giáo 
ngọc". Trong thời đại Hồ Chí Minh, nhà thơ Nguyền Duy với tam thế người lính 
đã nhận diện mãng tre là "nòi tre " nhọn hoầt như mũi chông đánh giặc. Măng 
tre mang tầm vóc dũng sĩ. Một so sánh liên tưởng rất thơ và nhiều sáng tạo: 

"Nôi tre dâu chịu mọc cong. 

Chưa lẽn dã nhọn như chong lạ thường. 

(...) Mang non lủ húp mãng non 

Đã mưng dáng thảng thân tròn của tre'. 

4. Màu xanh của tre là màu xanh của quê hương xứ sở. Tre là vổ đẹp của quẻ 
hương đất nước, vẻ dẹp thanh bình muôn đời. Mở đẩu là câu hoi: "Tre xanh - 
xanh tự bao giờ... ở phần kết là khảng dịnh, ngợi ca: 

. "Mai sau 

Mai sau 
Mai sau 

Đất xanh tre tìkĩi xanh màu tre xanh". 

Câu lục được cát thành 3 dòng thơ điền tá dòng chay lịch sư, dòng cháy thời 
gian. Tre và màu xanh cua tre mài mãi trường tồn vơi dất nước và con Iìgiời Việt 
Nam. Ba chữ "xanh" trong càu cuối bài thơ cho thấy một bút pháp rât tài hoa. 

Hình tượng cây tre Việt Nam dược Nguyền Duy thế hiện và cám nhãn bàng 
những vần thơ dẹp dậm đà sắc điệu trữ tình, mượt mà màu sác ca dao dâr. ca. 
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Bao Iho he V ict Nam anh nung đa anh dùng cấm gôc ỉrc, chông trc chòng lai 
săt tỉìcp qu m xam lược, (la lao cho Nguyên I )uy cam hứng tự ỉiao (lô nói vê \(ìc 
tre. re !ic, dang tre. nòi tre. mùn ỉ.> tre dâv sáng tao. 

la um cay trc, lũy tre làng que. ta yeu (lang (lưng hên vững hiên ngang cua 
đát tiưoc va con người Việt Nam. 

I Bài 33. LÒN(Ỉ YÊl Nl ()( I 

< I rích "Thư lưa") I 

ị I Ê-ren-bua (Nga) I 

I. ĐỂ LUYỆN TẬP 

he I. (liới ĩỉìiệu mót vài nét vé xuất xứ và nội dung của bài van "Lòng yêu 
nước" cua ỉ.b-ren-bua. 

he 2. ( am nhận cua em về những biếu hiện và những nét đẹp truyền thống 
riêng ma Ỉ.K ren-bua nói đến trong bài "Lòng vén nước". 

he 2. Càni nghĩ cua em ve nguồn góc sau xa và sức manh cao cả thiêng liêng 
dược l.L-rembua nói đến trong bài "Lòng yêu nước". 

De 4 . Binh giang bài "Lòng yéu nước" cua nhà vãn Liên Xô 1-li-a Ê-ren-bua. 

c Ca o - 

II. BÀI VAN Tự LUẬN 

r Đề 1 

1-li-a L-ren-bua (1891-1962) là nhà van nổi tiếng, là nhà báo lỗi lạc của nước 
Nga, của Lien Xô (trước dây). "Lòng yêu nước" là một trích đoạn trong bài 
"Thừ h g ur cua Ê-ren-bua viết vào cuối tháng 6 năm 1942, thời kì đầu cuộc chiến 
tranh vệ quóc vĩ dại cua Hổng quân và nhân dân Liên xỏ chỏng phát xít Đức 
xâm lược (1941 - 1945). 

Nội dung trích đoạn il U)ỉìỊỊ yên nước” trong sách Ngữ văn 6 gồm có hai ý chính: 

- Long yêu nước cỏ những hiểu hiện rất cụ thê và cỏ những nét dẹp truyền 
thông riêng. 

- Lòng yêu nước cỏ nguồn gấc sáu xa và sức mạnh vô cùng cao cừ. thiêng liêng. 

<Đề2 

Ẻ-ren bua (1891 - 1962) là một nhà văn lớn của Liên Xô trước đây, cung là một 
trong những nhà văn tầm cờ cùa nước Nga ngày nay. Ngoài những tập thơ, nhiều 
cuốn tiểu thuyết, Ê-ren-bua còn viết hàng nghìn bài báo chính luận thể hiện sâu sác 
lòng yêu nước và niềm tin sát đá vào chiến thắng quân phát xít xâm lược. 

Bài "Lòng yêu nước" trích từ bài báo "Thử lửa" viết cuối tháng 6 năm 1942, 
vào thời kì ác liệt nhất cưa cuộc chiên tranh vệ quốc cua nhân dân Liên xỏ 
chống phát xít Đức xâm lược (1941 - 1945). Bài báo từng được đánh giá là "một 
thiên tùy hút trữ tình, trứng lệ". 
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Tác giả có một cách nói giản dị mà rất hay. rất xúc dộng vể lòng yêu nước. 
Nhà vân đang tâm tình, đang thổ lộ và san sè với mọi người (lân Liên Xô. với 
các chiến sì uổng quân Liên Xô mà có lúc người đọc. chúng ta cam tuông I> 
ren-bua dang đối thoại với mình về lòng yêu nước. 

Lòng yêu nước rất cụ thê và cỏ những nét dẹp truyền thong riêng. 

Ông nói rất ý vị, độc đáo về nguồn gốc của lòng yêu nước; yêu những cái cụ 
thể, gần gùi, thân thương với mỗi con người: "Lỏng yêu nước han đàu là lòng 
yêu những vật tâm thưởng nhất: yêu cái cày trồng à trước nhà, \cu cúi />//<> nhó 
dò rư bờ sòng, yêu vị thơm chua mát của trái ịẻ mua thu hay mùa lớ thao 
nguyên có hơi rượu mạnh...". Chat thơ lan tỏa trong từng con chừ. Có ca mổ hỏi, 
sác màu, hương vị, kí ức vé hổn người, tình người hòa tan vào canh vật, ú ấp 
thành tình yêu quê hương. 

Tiếp theo, Ê-ren-bua chí rõ một nguyên cớ làm cho tình yêu quê hương trở 
nên sâu sác, manh mẽ: "Chiến tranh khiến cho mồi công dan Xo Viết nhận ra vê 
thanh tú của mối quê hương". Niềm tự hào dối với quê hương như mạch nước 
ngọt tràn ra trên trang giấy và lòng người Xồ Viết. Nhà văn đang thủ thi lâm 
tình với người thân thương. Mỗi con người, mỗi miền có tình yêu quê sao mà 
sâu nặng và rất riêng, rất lạ. "Cánh rừng ben dòng sông Vi-na", "những dém 
thúng sáu súng hông" và tiếng "cồ nàng" gọi đùa người yêu "lủ hình bóng quẻ 
hương của người vùng Bác. Người dán Uy-cơ-ren lại nhơ bóng thày dương tư lự 
bẽn dường, cái hảng lặng cùa trưa hè vàng ánh"... Đó là vẻ đẹp êm đém, trong 
sáng và thơ mộng cua quê hương. "Chỉ cỏ tiêng ong bay khẽ xua dộng..." cũng 
gợi bao niềm thương nỗi nhớ. Và đây là một câu thơ bằng vãn xuôi óng ánh 
màu sắc tuyệt dẹp nói về tình yêu tha thiết nơi chôn nhau cát rốn của minh: 

"Người xửGru-di-a ca tụng khí trời của núi cao , những tảng dá súng rực và 
nổi vui bất chợt của một dòng suôi óng ánh bạc, vị mát cua dòng nước dỏng 
thánh băng, rượu vang cay sè từ trong bọc dựng rượu bang da dè, những lơi 
thân ái giàn di vù ìihĩtììg tiếng cuối cùng của cáu chào tạm biệt vọng lại". 

Tinh yêu quê hương đa dạng, phong phủ như hương sắc của vạn loài hoa, 
như vị ngọt cua ngàn cây trái. Người ở thành Lê-nin-gơ-rát ám ảnh vé "sương 
mủ" và nhớ dòng sông Nê-va rộng và đường bệ như "nước Nga dường bệ'\ nhớ 
những tượng chiến mã bằng đồng lồng lên. Còn người dân Mạc Tư Khoa lại 
"nhớ những phố cũ chạy ngoằn tigoèo lan man như một hoài ỉìiậv", nhớ những 
tháp cổ, những ánh sao đỏ, nơi điện Krcm-li. 

Đoạn tùy bút nói vổ nỏi nhớ, niềm tự hào dối với quê hương rất dạc sắc: cảm 
xúc dào dạt tuôn trào, cái dẹp phong phú của đất I1ƯỚC được ca ngợi, ngôn ngữ biến 
hóa trong hình tượng và biểu cảm; nghệ thuật lựa chọn các yếu tố tiêu biểu nhất, 
đẹp nhất nói về quê hương. Chất thơ, chất trí tuệ chan hòa trên trang ván dẹp. 

<ĐỀ3 

I. Ê-ren-bua dà nói một cách thật cam dộng, chán động về “ nguồn goc sau xa 
và sức mạnh cùa lỏng yêu nước". 



'ỉ;u gia (ỉa tao I' * so sánh trong ptì an hai hi ũ vàn đe nói linh vcu que 
liuoìir lam nen I mi 1 yeu nước: "Dòng Sinh (lo vào sông, sáng (lo vao (lai ĩìỉỉong 
ỊỊKihv Oỉi go (h 1(1 hc Lon g vé// ////ế), vé// /í///g 1/»///. Ví7/ nncn (ỊUC lio' nen long 
xcn Ti (Ịỉt<)( " Lòng yêu nước la một > niệm triru tượng. Vói lôi so sánh, tác gia 
(la ỉ an eho V mém long ven nước trơ nén cu the, gian di, (le ỉiiéu v;t YO tung 
tham í lia. 

'lu ỊUOÍ gán Lọ mau tlìỊt thiết tha với mọi cõng dãn. với moi gia dinh. Người 
chan t lính da song vì Tổ quoc. Người chan chính (la sán sang cỉìcl VI l ò quóc. 
Long 'CU nước thật vó cùng thiêng liêng, cao ca VƠI nha ván. vớt chiên SỊ Mong 

quàn. (Vi người Xo Viet, đúng như L remhun viết: Mai nươc Nga ỉln con song 

làm gì lừa". Đó la lời thế ma ta dã từng hiẽt, dã từng nghe: "TT ÍỊUOC hay la chết!". 

I on lại, hai Lỏng yên nước" la một bài vãn hay. ỉ ừ di thê đen khai quát, từ 
chất th) trử tình đèn chính luận hung hổn, K-ren-bua dã nói thài xúc dọng va sáu 
sác vê òng yêu nước. 

Lòrg yêu nước là một thứ tình cảm dẹp nhát cua mỗi công dan, mỏi dán tộc từ 
xưa tới nay. Các nhà văn. nhà thơ dều có một cách nói riêng vé lòng yêu nước. 

(Để 4 

The) K-ren-bua thì ‘7 Àmg yên nước han dân là lòng ven những vật tâm 

thướt 11 nhất: vé//.... yêu..., VCU...T. Củng ý ấy, tuỳ theo hoàn cánh, tuy theo sỏ 

thích nỗi người, có thế suy ra: Lòng yêu nước ban đầu là lòng yêu con đường 
nhỏ nut lạnh mỏi buổi sáng tới trường, yêu cái sàn chơi ổn à cuối ngỏ sau giò 
học, yeu những phô dài rợp hóng dưới nang hè đổ lứa, yéu bãi cỏ tha (liều 
những chiều lộng gió, yêu mùi hoa sửa ngào ngạt sau đêm mưa, yêu cái se se 
lạnh tnng những cơn giỏ heo may đen sớm... Những tinh cảm áy khiến ta tự 
ngu)ệi ràng buộc với cảnh vật xung quanh, thiết tha VỚI chúng, trớ thành lòng 
yêu iàrg xóm, quê hương. 

LỎI ụ yêu nay mớ rộng ra, nâng cao lén, thành tình yêu dát nước. Thông thường, 
càng ycu quê hương thì càng yêu (ỉaí nước. Khổng thế có thứ tình yêu nước cao 
xa, trỉri tượng, thoát li khỏi mồi quan hệ với cảnh vật và con người quen thuộc 
văn nút thiết gắn bó với chung ta hằng ngày. Thứ tình cam ấv không có sức 
sống, kiổng tồn tại thực trong tâm hồn chúng ta và sè tan vở ngay trước những 
thư thách ấc liệt. 

Nmời Liên Xồ ở mỗi vùng, mỗi thành phố, lai có những cảm nhận riêng, 
những liềm thích thú, tự hào riêng về vỏ hấp dẫn của quê hương mình, dù đó la 
phương Bac hay phương Nam, miền núi hay trung tam của lịch SƯ và cách 
mạng, 3ơi trái tim va dầu não của cả nước. Tất cá hợp thành vẻ thống nhất và da 
dang, sx lớn lao và phong phú của (lất nước. 

Ờ Vệt Nam ta, ở mồi miền quê ta cũng vậy. Nét thanh tú làm ta yêu quý và 
hãnh dẹn vơi dồng bao, hè bạn vé quê hương ta, thành phở ta, thật không sao kê 
xiêt. Reng với Hà Nội chằng hạn, chi dựa vào kho ca dao cổ cũng có thè láy ra 
không ỉ câu quen thuộc nói lén diều dó. Ví dụ: 



Gió dưa canh trúc la (là, 

Tiếng chuông Trân \ ù. canh gù Thọ Xương. 

Mịt mu khái ỉ oà ngàn siúrng, 

Nhịp chùy Yên Thúi, mật gương Tủy Hồ. 

Chăng ĩ In mi cùng thê hoa nhài 
Dẫu không thanh lịch cùng người Tràng An. 

Đấy là chưa kế đến những câu đố dân gian xung quanh năm cửa ỏ, ba mirơi 
sáu phô phường, những đạc san cưa đất kinh kì xưa... Đẩy là chưa kể đến những 
nét mới trong quá trình hiện đại hoá đang điển ra từng ngay ờ Thù đỏ. Trên 
khắp đất nước ta, dù ít dù nhiều, ở dâu cũng có những nét dạc sác, duyên dáng 
làm nén cho tình cám thiết tha, bén chặt với mỗi vùng quê - một khía cạnh cụ 
thể, cơ sở của lình yôu Tổ quốc. Tinh yêu Tổ quốc được thử thách và bộc lộ rõ 
rệt nhất qua những cuộc chiến tranh chống xâm lược. 

Trong các truyện trinh thám, kẻ gian và thám tử thường hay “ chín thán vào 
chỗ nguy liiếm ”, thường “Hếu lỉnh', và cũng có thế làm nên những chuyện “ thán 
rình ” Nhưng, họ không được gọi là anh hùng. Họ “dế hết tám tri vào công việc, 
song câng việc cùa họ (hắng có hỏn . Nói khác đi, họ làm như vậy chi dơn gián 
là vì cái nghề cùa họ đòi hòi phải như vậy, vì nhu cáu riêng và lợi ích cụ thể 
trước mắt. Mọ chảng vì ai khấc ngoài bản thân họ, chảng VI một mục tiêu cao 
dẹp nào - vì lí tưởng, vì nhàn dân, hay vì loài người, vì tiên bộ xa hội. Nếu 
chảng may chết đi, thì thế là hết, chảng ai buồn nhắc đến họ, vì dó là chuyện 
thường nghề của họ. Ngầm cho kĩ, đó cùng là sự công bàng cua lịch sử: lịch sư 
không quan tâm đến những ké chi sống vì bản thân, không đóng góp gi cho sự 
phát triển tốt đẹp cứa xã hội loài người, có khi còn cản trở, thậm chí đầu độc nó. 

Chuyện năm người thuý thủ của hải quân Xô Viết đã chiến đấu dũng cảm, hi 
sinh oanh liệt để báo vệ Xê-bát-tô-pôn lại là một chuyện khác hẳn. Chiến cống 
của họ - ôm lấy nhau, quấn lựu đan vào người, lãn ra cản xe tăng dịch - không 
chỉ góp phần ngăn chạn cuộc tấn cổng của quân thù, mà còn “ thổi một nguồn 
sổng mới vào lỏng triệu con người " nước Nga, cổ vũ họ tiếp tục cuộc kháng 
chiến thđn thánh chỏng chú nghĩa phát xít Đức. Họ đã ngã xuống, nhưng họ còn 
được lịch sử nhác đến như những người anh hùng lẫm liệt, họ còn sống trong 
lòng nhân dàn Nga bất khuất, họ còn sống trên đất nước Nga thanh bình hổi 
sinh từ trong máu lửa và đổ nát. Họ dà trờ thành bất tử. Bí quyết của họ ỉà: đà ấp 
u trong tình tình yêu dất nước sâu sác, mãnh liệt, dà dám xá thân vì những lí 
tưởng cao quý và hạnh phúc của nhân dân. Nói nlur l.Ê-ren-bua, cồng việc cứa 
họ “có hồn'\ không trống rỗng, vô nghĩa. 

Nguyễn Văn Chính 
(Binh giảng Văn hoc lởp 6 ) 
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III. li\l f)()( I IIA\I KHAO 


1 . Clicp hii (lung \a dẹp một so can van, can tho Yiet Nam rat ha\ 

v;i san sac noi \e long VIII nước ma em nho. 

HA! ỉ AM 

ỉ II i) than yêu ỈUÍOV ỉa tình cam sau sác và vó cung mành lict cua dan toc ta. 
No lân nên sức manh Việt Nam. in dâu trôn nhưng trang SƯ vãng chói lọi qua 
mã\ rgàn nam lịclì su. (Yun hứng yêu nước nhu' một sợi chỉ (lo xuyên suot nén 
tỉio vin dan tóc, nuoi dường tinh than va V chí tu cường CỈIO mỏi con người Vict 
Nam .ưa \ a nay. (Vì hiêt hao cau thơ hay. cau \’ãn dẹp noi vẽ long xêu nước. da 
tro' th; nỉì hanh trang tam hổn cua mỏi chúng ta: 

c c. 

"\ íu sõng Nam \ lệt vua Nam ỡ. 

\ ăng vặi .sách Trời chia xứ so'. 

(ỉlặc dữ cớ sao phạm dê lĩ dãy 

Chung may nhài dịnlì pha' lan vỡ". 

("Sông núi nước Nam" • Ly Thường Kiệt) 

, . 7 a thường lới bữa iỊitvn ăn, nửa dcm võ got, rnộl dau nhu'củi. tìƯCc mủi 
dam i ta; chi cam lức chưa xa tiu 7, lo! da nuôi gan, nong máỉi (Ịỉiàn thù. I)att 
cho nam than nay phoi ngoai nội cỏ. nghìn .un nax go/ ỉrony da ngựa, ta 
cũn g IU lòng 

("Hích tướng sỉ’ - Trân Quốc Tuấn) 

"Ngầm thù lớn, lui dội trời chung , 

Cam giặc nước, thè không cùng sông! 

... Dem dại nghĩa dè ỉ húng hung lan . 

Lây chí nhan dê thay cưởng bạo!". 

("Binh Ngô đạt cao" - Nguyễn Trãi) 

' c lúng ta thà hỉ smh tất ca, chu nhất dinh không chịu nidt nước, nhất dinh 
khàng chai lùm nò lệ!". 

("Lời kêu goi toàn quốc khang chiến” - Hô Chí Minh) 

"Oi! To quốc ta. ta yêu như man thịt 
Như me cha ta. như vợ nhu' chống 
Oi! Tò quốc nếu cần ta che) 

Cho mỗi ngôi nhủ, ngọn núi. con song". 

(Chê Lan Viên) 

2. Trang thư cuối cùng cùa mẹ tỏi 

Thứ bay 1 

r 

I hê là năm học dã hết, Rn-ri-cỏ nhì! Thật là nàm học đã kết thúc rát (lẹp 
\ Ư1 cã I chuyên cậu bé anh hùng dã hi sinh dời mình cho người bạn nho. C on 
sàp plài xa các tháy và các bạn cua con. và mẹ phai báo cho con một tin buon. 
Citộ*c ;a cách không phải chi hai tháng, mà là mãi mãi, con ạ. 
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'Do yêu cáu cua nghe nghiệp, hổ sẽ rời khói Tô-ri-nỏ, và tâ’ ca chung la 
cùng di theo hò. Chúng ta se ra di vào mùa thu tói. Con sè vào hoe một trường 
mới. Việc này sè làm phiến lòng con phải không? Me chác chun ráng con yeu 
trường củ mà trong hỏn năm qua con có niềm vui la ngày hai ÍUIOI đen hoe tạp. 

ơ đấy trong thời gian dài như thế con gập những hạn học ây, những tha\ giáo, 
cô giáo ấy, những ngươi bổ mẹ học sinh àv, va bỏ con, và mẹ con dưng cho con 
với một nụ cười; ngòi trường cú nơi mà trí thống minh cua con (lã (lược mớ 
rộng, nơi mà con (ỉa gập biết bao bạn tốt, nơi mà moi lời nói ra đêu cỏt dem lại 
lợi ích cho con! Cả đen các hình phạt cùng co ích đối với con... Con hay mang 
theo ki niệm ấy khi gửi tới các bạn con lời từ biệt phát ra từ chon sau thám nhất 
cua lòng con. Có thế nhiều ban con sau này sè gập những điểu daư khó. họ có 
thể sớm mất bồ hoặc mất mẹ; cùng có người chết lúc tuổi còn xanh, những 
người khác có thè đổ máu một cách vinh quang trẽn chiên trường; hầu hét sẽ la 
những người cồng nhân dũng cám và lương thiện, những người chu gia dinh lao 
động đấng kính, và biết dâu trong số các bạn con lại không có người cong hiến 
lớn lao cho Tổ quốc, và tên tuổi sẽ được lưu truyền? Con hãy thân ái từ biệt họ, 
đẻ lại một phần tàm hổn con trong cái gia đình lớn ây mà con bước vào khi còn 
là chú bé con, nay bước ra dã thành một thiêu niên. Và bố con, me con yêu mến 
cái gia dinh ấy biết ngần nào, vì trong đó con dã dược yêu mến! 

'Trường học là một bà mẹ hiền, Kn-ri-cỏ ạ! Trường học dã nhan con từ nai tay 
mẹ lúc con vừa mới biết nói, nay tra con lại cho mẹ, khoe mạnh, ngoan igoan, 
chăm chi! Mẹ cáu phúc cho nhà trường, còn con, con không Iìòn bao giờ quên 
nhà trường con ạ! Sau này con thành người lớn con sẽ di vòng quanh thê giới, sẽ 
thấy nhưng dô thị mênh mông và những lâu đài tráng lệ, nhưng con sẽ nhớ mai 
mãi cái ngôi nhà quét vôi tráng tầm thường ấy với những cứa chớp đóng kín, khu 
vườn rợp bóng cây, là nơi đã này đoá hoa đầu tiên cửa trí tuệ con; con sẽ nhìn 
thấy ngồi trường ây cho mãi đến ngày cuối cùng cua dời con, cung nhu nẹ day. 
mẹ sè nhớ mài ngôi nhà mà ở đấy nghe tiếng nói đầu tiên của con vạy. 

Me của con ” 

(Trích " Những tấm lòng cao cá” - Ét-môn-đô đờ A-mi-xi) 

1 Bài 34 LAO XAO 

(Trích “Tuổi'thơ im lặng") 

Duy Khán 


I. LUYỆN TẬP 

Đề /. Đọc diỗrt cảm bai "Lao xao" cùa Duy Khán. Hm hãy chép đúng, dẹp 
một sô câu vãn có hình anh so sánh dạc sác. 

Đè 2 . Câm nhận của em vé cảnh sác vườn quê chớm hè dược Duy Khán nói 
đến trong bài 'Lao xao". 

De ỏ. Cuộc chiến giữa đàn cheo beo và chun cát la một doan vãn a hoai 
canh trong bài 'Lao xao" cùa l >11V Khán. Phàn tích và nèu cam nghĩ cua um 

c - V- 





<f)ỉ 1 


II. k \ 1 V \\ I 1 LI \\ 


'/./í' O/D ỉaniọt hai van la canh lang que khi chòm hc. < a\ eo hoa la, chim 
mtnne duòe l)u\ Khan noi đen rấĩ ham da, \ vị. Moi ịoi VIÚ hon nhiên. ngô 
n 11 lì 11 1 1. Mọt so hmh anh so sanh kha dạc sac, dõt dao, mau chãi thơ. f)av la 
mọi so cau van, iỉoan van vá) hmlì anh so sanh ma em rai Ihích: 

lì'Xỉ mong /o//y />ạ /:<//;/ ///í”'■/// như nua ma < lan o' g( H vn'a'n ong l Itxcn. 

-( \t lang ( ó nmi cax íu hu o' vtùm <mg l(iu. I u hu ào ng(>n (ax tu hu ma kìm. 
(Jtt( ( hin (lo. dax li như mam \oi g(h . / leng ttỉ hu hỉctti lun: (Ịua hết no hay ih 
<lau hịột. 

- \ nuôi ta nót ( hùn heo la ke 07 /’. Ku ( ủp hom nay nập ha ạia. XlìiCng từ (lay 
toi I u (ỊUX ( hco hc(>. Sgay mua. I hunn ỉliuc M(oỊ dem. Mới tờ ìììờ (laỉ nó (lã cất 
tiên: gọi người. Che (heo ( hét"... Chúng nó trị kc úc. Thì ra. người co tội khi 
trờ thanh tìgười ỉot thì tối lúm. 

- ('ủng họ với (liêu hau la iptạ: quạ dcn. quạ khoang. I.ia ha lau khi như quạ 
(lon. chuòỉrt lơn. Không hà Ị (lược ga con. không an trộm dược trứng - nó vào 
(iiucng lợn... 

- ( lum cút cánh nhon như (lao hau choe ỈICỈ lo'n. Hao nhiêu con ho câu cua 

• «4 

nhà chu Chang (lã hi chim ( ăỉ \ia chè). Khi (lánh nhau. < ãì (lu Xia hãng cánh. 
Chung la I(XỈI (/uy clcti. vụt ílcn. vụt hiến... 


Ctìề 2 

Irong những truyện viết vé thiêu nhi. viết cho thiếu nhi, 'Tuoi thơ un lăng" 

cua Duy Khán là một tác phâin dạc sác. Kí niệm tuổi thơ, canh săc làng quê, 

cuộc sóng và hình anh con người hổn hậu, chất phác nơi xóm thôn... dược tác 
gia kế lại với bao tình quê vơi dấy. Quê hương ong tuy còn nghèo khó, bà con 
còn lam lũ vất vả, nhưng giàu sức sống bền bi và mang dâm bán sắc văn hóa 
dộc đáo cua vùng Kinh Bắc, cua miền quê sòng cáu, sông Thương rất dáng yêu. 

Vãn cua Duy Khán rất hổn nhiên, hóm lìinh. cỏ lúc óng chợt nhớ rồi lặng lẽ 
báng khuâng. Kí ức tuổi thơ như những dốm lửa lập lòe trong tâm hồn ổng. Bài 
"ỉ ao xao" trích trong "Thổi thơ im lãng" nói vé vườn quê chớm hò va thí giới 
loài chim trong bầu trời và tâm hổn bấy tre nhỏ. Màu sắc, âm thanh nơi làng 

c J 7 V. 

quẽ cứ lao xao mài trong lòng mỏi chúng ta. 

\ ườn quí chớm hc là mọt hức tranh mau. hức tranh lụa vê d(hìg (ỊiiC 

"Giời chớm hè" như dem lại ve dẹp và sức sống mạnh mò cho vườn què. 
"Cay COI un tùm. Ca lang thơm". Chì 2 câu vãn ngăn 7 chừ mà Duy Khán gợi 
len một thê giới mau xanh và hương hoa của cây trái. Môi loài hoa có một nết 
dẹp l iêng, mọt "iicug nói" riêng. Là sắc "trăng xoa" cua hoa lan nở. Là dáng 
"hụ ham" của hoa móng rồng ' th(tm như mùi mít chín...". Là vẻ xinh xinh 

• v_ o 

"mành dc" cua chùm hoa gie. Hương hoa cua vườn hè như goi ong bướm hav 
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vé. Vì sinh tổn, và tranh gianh lnrn thua. bà\ one '\huih hm niu.i ' ík hui mát 
hoa. Lũ ong vang, ong vò vẽ, ong mạt co khao gì con người trong cuộc mưu 
sinh? Bay ong còn tao tợn "iỉitoi" dàn hưoin. Bươm ỉncn lanh" phai bo chb lao 
xao, ỈU nhau lùng lc bay ch". Canh bướm hoa, ong hưoììi trong vườn hè không 
chi nói lèn vé đẹp, sức song dào dạt noi vườn hò mà con tlìc hiện một cách hon 
nhiên cuộc tranh giành mưu sinh và lỏn lại cua thiên nhiên tạo vật ma Duy 
Khán dã "nghe" dược, dà "cún}" dược. Đọc 7.00 0/0 " cua Duy Khan, ta chơt 
nhớ tới một vài nét đẹp cùa canh sãc vườn que urng được nói don trong bai cổ 
thi "Vào hè": 

"Ngỏ trước, vườn sau IInì những ca, 

Vàng, phai, thắm nhại ngan cha ỈÌUC. 

Đâu cành kỉ ém bạn, oanh xao xúc. 

Trong tôi, dua bux, dóm lạp lòe"... 

Vườn quả vào hè bao giờ cùng đẹp và dáng yêu kì lạ. 


Đề 3 

Cuộc chiến giữa đàn chèo beo và chim cát là một đoạn văn ta lioat canh đac 
săc trong bài "Lao xao" cưa Duy Khan. Thu vị và bât ngờ kin chung la dươc 
muc kích một trận không chiến cua loài chim. 

Cuộc chiến giữa dàn chèo béo va (lu nì củi diên ra qua ba ỉ ngờ. 

Chim chèo beo "như những mùi rên dcn" rất dũng mảnh, từng mang tiếng là 
"kê cắp". Tiếng kêu "chè cheo chét". Nó dấm danh loài diếu háu, chim cắt, quạ 
khoang, quạ đen. Giữa khoảng khống, bầy chèo beo "tới tấp bay clc/ì", lao vào 
đánh diêu hâu túi bụi": diều hàu "dược mê hu vía". Trước đây cứ ngỡ chèo beo 

• • m' W- 

đánh diều hâu là "ke cắp bà già gập nhau" nhưng từ hòm dược mục kích cánh 
■diều hâu bắt gà con, bị chèo bèo vay đánh tơi bời, 7 ôi lại quy chèo beo". Tiêng 
gọi của chim chèo bèo mới đáng yêu làm sao: "chè chen chét". Nó "trị kẻ ác". 
Nó khác nào một hiệp sĩ phò nguy cứu dời thật dáng ca ngợi. Từ con chèo béo, 
cậu bé làng quẽ có một cách suy nghĩ thật hổn nhiên: "Thì ra, người cỏ tội khi 
trà thành người tốt thì tôt lắm". 

4 

Cuộc đánh nhau giữa chèo béo với chim cát là một hoạt canh li thú. Lúc (ìíỉu 

• C- I * 

chi có hai con chèo bèo thì Cắt "vụt lao ra, xỉa canh". Khi một dàn chèo béo hàng 
chục con xông lẽn cứu bạn. thì cuộc đánh nhau "nít ilữ' - Tre con rco ám lên cổ 
VÙ chèo bco. Cát "hốt hoàng", "xia cánh dền truọT\ bị dàn chèo beo "thi nhau 
xàng vào mà", cát quay tròn "nhu' CÚI diêu (ha dày" rơi xuống đồng.. Duy Khán 
vừa tả vừa kế tạo nên một hoạt cành ve cuộc chiên giữa chèo beo và chim cát. rất 

* * * c 

sinh động và hấp dan. Chèo beo thật dáng yêu: "Cheo ìrco ơi, chèo bco r ’. 

Loài chim ác nlur diều hâu. rát tinh quai "có cúi mùi klìoâm" danh hơi tinh 

i 

lãm: gà con. xác chết. Quạ đen. quạ khoang là cùng họ với diêu hàu - Rát xao 
quyệt "ba! gà con, ăn trộm trứng, vào clỉìtbng lơn", i lành dỏng ranh mành hâì 
lương: "ha ha láu láu như quạ dòm chuông lợn". Chim ác còn cc cát 'cánh nhon 



nhr nio hau (học ỈU'ỉ lợn". No \ia chót hao con bo cau. No an hicp chco heo 
nhem n >ị hị danh chct! 

lom lai, the 111 ơi thiên nỉnen tao xat, UI hoa den ong bươm. tu chim lìỉcn 
(íẽỉ cun VUII. chim ác dcu dược tac gia khám pha va muni ỉa mo! cach cu the. 
SI11Ỉ t um. lìliiciỉ mau sat XỚI ta! ca lãm lom; \cu cỊuV ihíon lìỉìicn va sự song. 
( UI h UÍC piK hương IIÍIƯ mo! tam gương sang phun chi cu tam hôn tuoi thí). Sác 
hưng! cua hoa. tieng lao xao cua ong hưỠPì. ticng chim ỈIO! v.v... nơi vườn que 
mãi n ÌI m sau vao kí ưc moỉ thoi chán trau, mộ! 1 hì vi cap sách. 

)u\ Khan dà dc lai trong long han doc tuoi tho'gan xa mội hức tranh que 
vẽ lUcgiớí eae loài chim. Chat xun hoa dãn giam tình cam ven ghét cua mõi thơ 
dôi vơ thè giới loài chim trang trai vơi hao rung dong qua nang ván Lao xun" 
nav mo n in" ỉa mọt bức tranh que hữu tình, day an tượng. Mọt tình que am ap 
vơi da ... 


3ài 35. 


C U LONG BI EN 


T 


huy Lan 


U)Ể :rvi:\T, 

be /. Đoc diên cam ( an l.otỉg tticn - Chưng nhan In lì su" rỏi ghi iại một sò 
cau Xa ì. đoạn vãn có hình anh so sanh ma em cam nhận dược. 

De ?. Phan tích mọt vài nét vé quỵ mó và không gian nghe thuật cua càu I .ong 
Biỏn na om cam nhàn dược qua bài XV/// Long lỉièỉĩ - ( 'hưng nhàn lịch su'". 

Dế V (.Vtm nghi cua em vé câu Long Biên - chứng nhân lịch SƯ hào hung cua 

w Co s. . c 

dân tò qua bài kí cua Thuv Lan. 

■ ầ w 


II. HẢ! \ \N n u ẬN 


1 


"C(U L(Uìg Biên - c 'hihtg nhan lịch .sử' là một bài kí cua Thuý Lan. Nhửng dòng 
hốt tưoig (tan xen xới miêu tà biếu lô một tinh yêu dam thám thiết tha đối với 
llà Nu. Cú một sò cáu vàn dặc sác, một số hình ánh so sanh cho ta bao ấn 

tượng cẹp: 

- CíK Long Biên như một chứng nhan .song (lộng, (lau ỉliiữmg va anh (lùng 
của ĩ hỉ (lò I là Nội . 

- Nhn từ xa. cáu Long Biên như một ílcit lụa uổỉì lượn vắt ngang sông ì long, 
nhưng hực ra " (hii lua " ấv năng tới 17 nghìn tăn! 

- Kù chiêu xuong, nhìn vê phía Hà Nội, thấy những ánh (lèn mọc lèn như 
sau sa gọi len hao quyến rù va khát kha<>. 

- Nỉững ngủ) áy từ phía cdu Đất nhìn lên, tôi thay chiếc can rách nút giữa 
tròi. Niững nhịp càu ta tơi như ứa mứu nhưng ca lây câu van sừng sững giữa 
nictìh nóng trơi man ... Nước niat ưa ra. tói tường như mình (lứt từng khiu ruột. 




"Cầu Long Biên - chứng nhân ìn ii Mí" cua I huy Lan từng đăng lái trên háo 
"Người Hủ Nội" và I1Ỏ đà hiện diện trôn trang sách Ngữ văn Trung học cơ sơ. 
Bài vãn như đã đưa chủng ta ngược thời gian một thế kỉ, đẻ sông với cây câu. 
một chứng nhân lịch sứ. "Một thế ki qua. càu Long Biếti dà (híonỉ kiến hao sự 
kiện lịch sử hào hùng, hi tráng". Dáng yêu quý và tự hào biôt hao, bởi lẽ " Cầu 
ì,ong Biên như một nhân chưng sống (lộng, (lau thương va anh dùng cua thú dò 
Hà Nội". 

Trước hết nói vê quy mô và không gian nghệ thuật cua ỉ an Long Biên. 

Thúy Lan dã cho ta biết một vài sỏ liệu, một vài thông tin về cáu Long Biên. 
Nó dược khởi công xây dựng vào năm 1898 và hoàn thành sau bôn nãm. Cầu dài 
2290m có 9 nhịp dài và 10 nhịp ngắn. Một so sánh rát hay: ( 'au Long Biên như 
một dải lụa liổn lượn vắt ngang sóng Hồng". "dái lua" ấy nặng tới 1 7 nghìn tun. 
Cầu Long Biên là "thành Ị lùi quan trọng trong thời văn minh câu sát" ờ nước ta. 
Thời Pháp thuộc, cầu mang tên Đu-me, tên Toàn quyển Pháp ở Đông Dương; sau 
Cách mạng tháng Tám, nó mang một cái tên mới rất dáng yêu, đáng tự hào: "cáu 
Long Biên". 

Cầu Long Biên nằm trên một không gian địa lí hoành tráng. Đứng trên cầu nhìn 
vẻ phía Gia Lâm là "mau xanh hài mía, nương dâu, hãi ngô, vườn chuổi...'\ ta say 
mê ngắm nhìn "không hao giở chán mát ", "cái màu xanh cân lao ẩy gợi hao yêu 
thương và yên tĩnh trong tám hồn". Chiều xuống đứng trên cấu Long Biên, nhìn 
về phía Hà Nội, "tháy những ánh đèn mọc lên như sao sa, gợi lên hao quyến rũ vù 
khát khao". 

Thuý Lan đà đan xen kí ức, hồi tưởng với miêu lả sự kiện, cảnh vệt bằng một 
sô chi tiết chọn lọc đầy ấn tượng. Niềm tự hào và tình yêu thiết tha thủ dô Hà Nội 
được thể hiện một cách tinh tế. Cảnh cũ người xưa thoáng hiện cứ giăng mắc mãi 
hồn ta - những thế hệ sinh ra và lớn lẽn khi cầu Long Biên dà trâm tuổi. 


<ĐỂ3 

cầu Long Biên là một chỉùĩg nhún lịch sử dem dên cho ta hao tự hào. 

Cầu Long Biên "dà chíơìg kiên hao sự kiện lịch sừ hào hùng" thời kháng 
chiến chống Pháp và chỏng Mì. 

Kháng chiến toàn quốc bùng nổ (19-12-1946), các chiến sĩ quyết tử của 
Trung đoàn Thú đỏ sau hơn hai tháng chiến đấu trong lòng I la Nội dă bí mật rút 
len chiến khu Việt Bác qua chán cầu Long Biên, ra di quyết hẹn "Ngày vê": 

"Những dâm ra di dát trời hốc lửa 
Cà Đô thành nghi ngút cháy sau lưng 
Những chủng trai chưa trùng nợ anh hùng... ". 

Những răm tháng chống dế quốc Mĩ xâm lược, cầu Long Biên bị đánh phá 
ác liệt. "ĩrờ thành mục tiêu ném hom dữ dội nhất cua không lực Hoa Kì". Lấn 

• t • ‘ ' * 
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thứ ma. cáu bị đanh 10 (lợt, hông 7 nhịp vã 4 trụ lớn. Lan thứ hai, cáu bị bán 
phá “ ( ít Ví Vị lOOOiìì bi hòng va 2 tru lớn bị cát (lứt. Lán cuói cũng vào nãtn 
10 /2 Cìiec cáu bi không quân Mì ném bom la-dc. Ọua (lo. ta càng thay ro, câu 
Long Hcn la hiểu tượng cho tinh than hi sinh và \ chí chiên đáu dũng cam kiên 

c « í. *• C- 

CƯƠIU (lia (Mian và dan ta, cho chu nghía anh hùng cách mang Vict Nam. 1 rong 
bom la I giặc M i "(hung ỉa han. hom Mĩ lụi ( í//' 1 , "những nhịp ((in tú tơi như ưu 
nìuu 'dưng ( u (C/Y ( un vun sừng sững giữa mcnh mong tròi nước". 

1 loi g thoi ki dôi moi và kicn thiõt hoa binh, câu Long Bicn dã ,ầ rút vc VI tri 
kluchỉ ihiíong". Ta da co câu Thăng Long, cáu ('hương Dương sừng sững bac 
utia SOI g ỉ long... Nhưng cáu Long Biên vần mang V nghía "chiếc cun lịch su'", 

1 V V. c? s ~ ^ 

la dicmdu lịch, la nhịp cáu hữu nghị (lê "du khách nguy c ung xích lụi gân với 
du/ nuo \ icỉ Num". 

Dọc xu "Cuu Long liicn - chứng nhan lịch Mí", ta biết thèm hao điều thú vị vé 
ch ICC cai 100 tuoi cua thu dỏ 1 la Nội. Với một lôi Yiét hào hứng say mê. Thúy 
Lan dã Vịèu lộ bao linh cam yêu món. tự hào đối với cáu Long Biên, đối với Thú 
do 1 la Nội yêu quý. Đoạn vãn viết YC câu Long Biên trong bom dan giặc Mĩ là 
hay nho. 


I Bài 36. BỨC THI (T A THI LỈNH I)A ĐỎ 

(Thu lình Xi-át-tơn gửi Phreng-klin Pi-ư-xư, 

! Tòng thòng thứ 14 của nước Mỹ) 

I. DỂ I UYỆN TẬP 

De ì Một (loạn vàn trong "Bức thư của thu lĩnh du do" đà để lại ân tượng sâu 
sác tron’ tam hồn em. Chép lại đoạn vãn (ló và nói rõ vì sao em yêu thích? 

De 2 f )oc (liền cam "Bức thư cùa thu lĩnh da dò". Hãy giới thiệu một vài câu 
văn, (tom van dặc sác có hình anh so sanh và hình ánh nhan hóa. 

Dc .. Phân tích tình yêu quẽ hương thám thiết dược thê hiện trong "Bức 

IIm c ua thu /ình da du". 

Dc Phân tích "Bức thư cùa thú lĩnh da dò" dể cho thấy tình yêu thiên 
nhiên CUI Xi-át-tơn chan hòa với tình yêu quê hương xứ sơ vỏ cùng thắm thiết. 


II. BẢI VÀN Tự LUẬN 


tìỉ 1 


rác lia "Bưc thư cùa thít lĩnh (la dó" là Xi-át-tơn gửi Tổng thống thứ 14 của 

Hoa K\ là Phrcng-klin Pi-ơ-xơ trong thó kí XIX. Bức thư dã dô lại cho em nhiều 

ân lưitni sâu sác. nhát là đoạn vãn sau đáy: 

• «* 

"Do với dong hao tôi. moi tấc dai la thiêng hông, mòi lá thông óng ánh , mòi 
hờ cứt, moi hạt sif'o'ng long la/ili trong những canh rừng rậm rạp. mỏ ì hài dài 
honng 'à tiếng thì thâm c ua còn trùng là (liêu thiêng liêng trong kí ức va kinh 
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nghiêm của dồng hào tòi. Những dòng nhựa cháy trong cây coi cùng mang 
trong dó kí ức của người da dỏ..". 

Xi-át-tơn đã nhân danh dồng bào mình - bộ tộc da dỏ - để viết bức thư này. 
Đoạn vãn dã thể hiên một cách thiết tha tình yêu quê hương xứ xó - nơi chôn 
nhau cắt rón của "đổng hào tỏi”. 

Chừ "mổr và chữ "những" được điệp lại nhiều lán, làm cho giọng vàn trờ nên 
thiết tha, sâu sắc đối với quê hương xứ sở; cảm xúc dâng lên dào dạt nhu những 
đợt sóng: mói tấc dất, mỏi lú thông, mồi hờ cát, mỗi hạt sương, những canh rihig. 
mỗi bài dát hoang f những diều thiêng liêng, những dòng nhựa chày,... 

Đặc biệt các tính từ: thiêng liêng, ỏng ánh, rậm rạp. thì thầm, thiêng liêng... 
dà biểu lộ niềm tự hào và sự gắn bó thân thiết dối với quê cha đất tổ. 

Cách viết đặc sác ấy, tình cảm nồng nàn ây cua Xi-át-tơn dược thê hện qua 
đoạn vãn đã gây cho em cảm xúc vô cùng sâu sắc và mành liệt. 

<Đề2 

Bức thư của thủ lĩnh da đỏ Xi-át-tơn có nhiều câu van, đoạn ván rất hay, rất 
đặc sắc. Lòng yêu nồng nàn quê hương xứ sở được thế hiện một cách tu vệt đẹp 
bằng những hình ảnh so sánh, những hình ảnh nhản hóa độc dáo, chi nột lán 
đọc qua mà ta nhớ mãi. Đây là một vài câu vãn, đoạn vân tiêu biểu mà eư thích: 

- Còn chúng tôi, chúng tôi chàng thế quên dược mành dất tươi dẹp tùy. Bài 
lể mành đất này là hù mẹ cua người da dỏ. Chúng tỏi lủ một phán cua nu và mẹ 
cũng lù một phần của chúng tôi. Những hông hoa ngát hương lủ tỉgiừi chị, 
người em của chúng tôi. Những mỏm đà, những vũng nước trên dông cô, 'lơi ăm 
của chú ngựa con và của con người, tất củ dền cùng chung một gia dinh. 

- Tiếng thì thầm của dòng nước chính lủ tiếng nói cùa cha ông chúng /)/. 

- Không khí quà lủ quỷ giá dổi với người da dỏ, hài lè hầu không khi này là 
của chung, muông thú, cây cối và con người cùng nhau hít thờ. 

- Đất tà Mẹ. Điều gì xảy ra với đất dai tức là xảy ra dổi với những dứa con na Đứt. 

TĐỈ3 

Từ nãm 1854 đến nay đã một thế ki rưỡi trôi qua. Hơn hai triệu rưởi mười da 
đỏ ờ Bác Mỹ gần như bị tuyệt diệt. Đầu thicn niên ki mới, chúng ta mới có dịp 
được đọc bức thư của Xi-át-tơn gửi Tổng thống thứ 14 của nước Mỹ là Phreig-klin 
Pi-ơ-xơn. 11 Bức thư của thủ lĩnh da dó" đã từng được nhiêu người trôn tìế giới 
đánh giá là văn bản hay nhẩt về thiên nhiên và môi trường. 

Qua việc từ chối chuyện mua đất và bán đất, thủ lĩnh Xi-ất-tơn dã uể hiỌn 
một tình yêu quê hương vô cùng thám thiết, nói lên tình cảm yêu quý, ỊÁn bó 
mật thiết đối với thiên nhiên của người da đỏ. Thấm đảm và dào dạt troig bức 
thư là những lời tâm huyết nồng cháy đầy sức thuyết phục. 

Bức thư của Xi-át dơn dã thê hiên một tình yêu quê hương vỏ cùng thắn thiết , 
nồng cháy vù mãnh liệt. 
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"Mdìiì dut HUY doi Vơi ( hung ỈOI lu thiêng hcng". cau van vang lon nhu mơi 
loi ỉlì )ue hương cua người da (ỉo la "hun Irơi HUY, nguon SIÍƠI um (lui (lui ", la 
'hun u. >Hg khi ỉrong lành vù mũí nn'ơ( long lanh’ noi cir ỉm lau (lời cua ho. Vi 
ỉ ho "làn sun ngu/ co ihc mua hun noi Xỉ-aí tơn khang định: "Doi ló/ donc 
hùỉ> C -I.nnn ỈU( (ỉu! lu thiêng hcng . Moi ỉa thong. mõi bơ cal. môi hạt sương, 
moi bai dai iiơang. tiêng thì I ham con trung "ỉu những (ỈICH thiêng licng írong ki 
lù vu kỉ /h ,-ghiẹm" cua (long hao tới. 

'Mu hì du Ị này", que hương tươi (lẹp nay la "hu mọ cùa ngươi (lu dò", Yêu 
thương ve! Ixio. gan ho than tiìiẽt bict hao! ( ó nhà thơ Viet Nam ca ngơi: "lùn 
ơi ('UI ị ỉĩ \ uơc lu mun Míơng cua minh", thì giữa thè ki XIX. thu linh da do dà 
viei: '( num ÌOI lu moỊ phun cua mẹ vu mụ củng là một phun cua (hung loi". 
Ngươi < ! dơ "( lũng /hc nao (ịucn (In'ọ( manh dùi ỉưoi U Ế (’P nàv" vi, nhu Xi-at- 
1011 da \ cl: 

"Mu uy hony ÍUHỈ nyát hnơny lu người chị . người em cua ( hung tôi. Nlìữny 
mom d(> những vímy nước ỉrcn dony có, hoi ấm cùa chu ngựa am vù cua con 
người. ỈỲ.t cu dcu cimy clìiiny mo! gia dinh". 

"Mài lĩ dai này", què hương cua người da do la vò cùng thiêng liêng. Với 

Xi-át-ĩơi thì "con Siidi (lau (lu lu nhửnỵ giọt nước. mu còn lu mun cùa tò tiên 
chuny !(/", 7 leny thì thum cua ciòny nước chính là tiêng nót CHU chu ông chúng 
tòi". Và những dòng sông đối với người da đỏ "lù những nguôi anh em cua 
chúng !(I, làm chung tôi nguôi di những cơn khát. Những dong sõtìg chuyên chờ 
ỉhuxcii i c vu nnòi lon ( (>n chau chung tôi". Khổng thế dè dcin mua han đỏ! chác 
'manh idĩ ruơi dẹp này" vì không the de cuộc đời cho những người chu chùn 
dắt", de dong hào mình, những người da do thán yêu "sè tro ■ thành những dưa 
con cua ho" - cua người da trăng. Xi-ất-tơn dà nói lên một cách thấm thìa ve 

c c « 

tinh yêi quê hương va tinh yêu tự do. Khổng the han quê hương cho ngoại 
hang, cíng Khống thế Sống trong nô lê dưới SƯ "chán dủỉ" cua ngoại tộc! 

Tác gia hức thư đã có một cách viết trùng điệp, tạo nên một giọng van cuồn 
cuồn, ý ương (lược xoáy sâu, cỏ sức cuốn hút mạnh mẽ ghẽ gớm: 

"Đòi với (lòng hùo tôi . mồi tấc dà) lù thiêng liêng",... "Còn chúng tòi, chung 
tòi ( hu 11 ' thê uùo quen dược mành dai tươi dẹp này"... "hài lè mánh dù) này dối 
với clỉỉìtg tòi lù thiêng lìéng"..., "Tiếng thì thầm ( liu dòng nước chinh lù tiếng 
nói cùa hu (>ng chung tòi" v .\... 

Qua .10, ta càng thây rõ "Bức thư cua thu lĩnh du dò" là hài ca què hưovg, 
hài ca Vt tự do vù tình yêu (/uê hương. 

<Đi.4 

"Bức thư của thù lình da do' là một hài ca yêu nước vô cùng thám thiết. 
Phán sai cua bức thư cho thấy tình yêu thiên nhiên của Xi-át-tơn, chan hòa với 
tinh yêu xứ sớ. Ông dà khiêm nhường viết: 
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"I ói biết người da trắng không hiếu cách sõng cua chung to/". Bang so sánh 
hai nền văn hóa, hai cách sống cua người da (lo va người (ỉa trane - ke di "chinh 

c t. V V. 

phục" là hcàn toàn khác nhau. Người da trăng 7 </v (// từ trong long dát những 
vật mua dược, tước doạt dược, rỏi hán di như những con cừu vù những hạt kim 

cương súng ngời". Ở thành phố người da tráng "(hăng có nơi nào ven tĩnh cà. 
chẳng cỏ nơi nào lù nghe dược tiêng lú cây lay dộng vào mùa xuan hay tiếng vo 
cánh của côn trùng. Nếu cô nghe thấy thì dó chi là những tiêng on ào lang mạ 
trong tai". Người da trắng đã bắn hạ hàng ngàn con trâu rừng khi cỏ đoàn tàu 
chạy qua. Cách nói, cách phê phán cua Xi-át-tơn về hành dộng khai thác đen 
cạn kiệt, tàn phá môi trường cùa người da tráng, dế lại những hai hoang mạc, 
đầy thuyết phục, gần hai thế ki sau ta vẫn tháy mới me. sâu sác. 

Xi-át-tơn khiêm tôn tự cho mình là "ke’ hoang dà" ông nói lên với tât cá niềm 
tự hào về cách Sổng cùa người da dỏ. Họ coi dòng sông "lủ người anh người 
em", họ cảm thấy "nhức nhối con mái ’ nơi thành phố cua người da tráng, họ "ưa 
những ám thanh ém úi cua những cơn gió thoang qua trẽn mặt hồ, dược nước 
mưa gội rửa và thấm dượm hương tlnrm cùa phấn thông" v.v... 

Xi-át-tơn nêu lên những lời canh báo, những lời khuyên chần thanh sâu sác. 
Ồng cảnh báo: T ừ cái gì sè xảy ra dổi với cuộc song, nếu con người không nghe 
dược âm thanh lè loi của chú chim dớp mòi hay tiếng tranh cai cùa những chu 

ếch ban đém hên hố?". Ồng nêu lên điều kiện hay là sự khuyên bảo. Phải biết 
chung sống, chan hòa với thiên nhiên: "Không khí quà la quỷ giá dôi với người da 
dỏ, hài lẽ bầu khống khí này là của chung, muông thú cày coi và con người cùng 
nhau hít thà. Người da trắng cùng cùng chia se, hít thờ hầu không khí dó". Những 
điều kiện mà Xi-át-tơn đưa ra đều hướng về mục tiêu bảo vệ thiên nhiên, bão vệ 

• V— • • • 

môi trường. Một cách nói trùng diệp, mạnh mẽ, đầy sức thuyết phục: 

"Nếu chúng tói bán cho Ngùi manh dai nay, Ngai phái nhớ rdtỉg không khi 
dối với chúng tôi là vò ( ùng quy giá và phai chia se linh hỏn với tút cá cuộc 
sổng mà không khí han cho...". Hay: "Nêu có bún cho Ngủi manh daỉ này, Ngài 
phải giữ gìn và làm cho nỏ thành một nơi thiêng liêng cho ngay ca người da 
tráng cùng có thê thướng thức dược những làn gio thấm (lượm hươtìg hoa dóng 
cò". Hay: "Nếu có quyết dinh chấp nhận yêu cáu cua Ngủi, ( húng tói phài dưa 
ra một diêu kiện - dó là, người da trắng phái dổi AU' VƠI các muông thú sòng 
trên nuinh (lất này như những người anh em". 

Cuối bức thư, Xi-át-tơn nêu rõ mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, 
phái học cách sống giữa thiên nhiên: "Con người là gi nêu cuộc sông thiêu 
những con thu/"... "Mọi vật trên dời (lêu có sự ràng buộc". Và sáu sác thay khi 
vị thu linh người da đỏ nói: "Đất là Mẹ". ('(>11 ngiròi chưa biét lam to (le sòng". 
Biết "làm tô dẻ song" tức là làm cho chính mình! 

Ngày nay, chúng ta nổi: Trái dàt và bàu trời là ngoi nhà chung cua nhan loại. 

c. V. V- V. , 

Bài học yêu quý, giữ gìn, bao vệ thiên nhiên mỏi trường la hài học vô cùng sâu 
sác dổi vớj moi người, dồi vói chúng la khi dọc "ỉ)ức thư( ua thu lĩnh da dò". 



3ài 37. fM>N<ỉ PHONG NHA 

Trấn Hoang ị 

I. Hí; u \ I N TẬP 

Dị' I. ỉ lay giới thiệu đường du lịch di tới Phong Nha qua hài van ”f)ong 
p/ìoni Nha" cua I ran Hoang. 

I 4 

Di- 2. Ụua hài 'Dõng Phong Nha" cua Trấn Hoàng, em hàv nói lèn cam 
nhạn OKI mình \'è canh quan thiên nhiên kì thú, nèn thơ cua "Kì (/nan dự nhái 
dong” nav. 

Dc 2. C am nhận cua em về hay cái "nhất" cua Phong Nha qua hài "Động 
Photìí Nha " cua Trấn I loàng 

De-ỉ. CTìép lại (lúng và dẹp một đoạn văn giới thiệu ve đẹp lộng lẩy, kì áo 
cua dcng Phong Nha qua hài vãn cua Trần Hoàng 

i)c5. C am nghĩ của em sau khi đọc bài văn "Động Phong Nha" của Trán 
Hoaiư (Ikìi tự luận). 

II. BẢI VAN Tự LUẬN 

<về 1 

"Dmg Phong Nlia’ 1 là bài viết cua Trần Hoàng in trong cuốn "So tay (lịa 
danh lu lịch rác tinh Trung Trung Bộ". Bài văn đã giới thiệu cho các bạn gân 
xa biẽ một vài cành đẹp kì ảo, kì thú cùa động "Đệ nhất ki quan Phong Nha". 

Điờng du lịch di tới Phong Nha vỏ cùng thuận tiện. 

Địi thê Phong Nha nằm trong một quần thê hang động thuộc khối núi đá vôi 
Ké Bừig ở miền Tây tinh Quàng Bình. Đường đi tới Phong Nha có hai dường. 
Dườní thúy ngược dòng sòng Gianh đến ngã ba sông Gianh gặp sông Son, theo 
sông Son mà vào. Đường thứ hai đi theo tinh lộ số 2 đến bến sông Son. rồi đi 
thuyềi máy mà tới. Phong cảnh trên đường tới Phong Nha rất hĩru tình. Sông 
Son "nọt màu xanh thắm và rất trong". Những núi đá vôi trùng điệp. Xóm làng, 
nương ngỏ, bãi mía nằm rái rác, bát ngát một màu xanh ấm no thanh bình. 

r OỈ 2 

Đcng Phong Nha mang vẻ đẹp đặc sắc, độc đáo riêng, được du khách gần xa 
ca ngà là "Kì quan dệ nhất dộng" của dải đất miền Trung cát trắng, cánh quan 
thiên thiên kì thú, nên thơ với bao hang dộng và sông ngầm tuyệt đẹp. 

Caili quan thiên nhiên kì thũ, nên thơ của Phong Nha như vầy gọi... 

Phong Nha có 2 dộng: Động Khô và Động Nước. Động Nước là điểm du lịch 
hấp cồn nhất. Dộng Nước còn gọi là "Động chinh Phong Nha" có 14 buồng: 
mỗi luồng là một cái hang như dẫn du khách vào chốn thần tiên. Có hang tối 
om, có hang lờ mờ, du khách phải dùng đèn, đuốc. Một hành lang dài nối các 
"buiốtg" dài độ 1 5()0m. Có thể di chơi bằng thuyền, có thê đi men các bãi cát và 
leo lót vách dộng. Sông ngầm Phong Nha được coi là "dài nhát" , tạo nén vẻ đẹp 
sơn ttuy kì thú mộng ao. 
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Hang động Phong Nha đem đến cho du khách bao điều "kinh tìyạt và thích 
thú trước vê dẹp lộng lầy, kì do cua nó". Đó là dáng hình các thạch nhủ trỏng 
giông như con gà, con cóc, những cột như những đốt trúc dựng đứng trên mạt 
nước... Có thạch nhũ hình mâm xôi, cái khánh. Có thạch nhu hình các tiên ổng 
đang ngồi đánh cờ... Đèn đuốc làm cho thạch nhũ lóng lánh sắc màu "như kim 
cươììg". Bàn tay của tạo hóa thật kì diệu. Trên các vách động, thinh thoáng du 
khách lại nhìn thấy một nhánh phong lan xanh biếc điểm tô. Bãi cát trong động 
Phong Nha êm đẹp, mát mẻ như bến đợi, bèn chờ, bến dừng, ben nghi cho du 
khách sau một chạng trèo hang, leo động. 

Giọt nước "hữu tình" từ những thạch nhũ rơi xuống "go long ỉ(>ng ", Trần 
Hoàng cảm tháy "ủm vang riêng, khác nào tiếng dàn, tiếng chuông nơi cành 
chùa, dát Bụt". 

Tóm lại. vé đẹp thiên nhiên động Phong Nha "vừa có nét hoang sơ, hi hiểm, 
lại vừa rất thanh thoát và giàn chất thơ", xứng (láng là một danh lam thang 
cảnh, "đệ nhất kì quan" cúa đất nước ta. 

r ĐỈ 3 

Động Phong Nha có hây cúi "nhất" từng dược du khách gán xa trám trồ. 

Khống phải hợm hĩnh khoe khoang tự đác như một ke thấp hèn: "V ại cà nha ta 
là hương hoa, vàng ngọc". Trần Hoàng đã giới thiệu cho ta biết, cho ta hay "7 cái 
nliđt" của động Phong Nha: "hang dộng dài nhất; cửa hưng cao vù rộng nhất; hãi 
cát, hãi đá rộng và dẹp nhất; cỏ những hồ ngẩm dẹp nhất; hang khỏ rộng và dẹp 
nhất; thạch nhũ tráng lệ và kì do nhất; sông ngắm dài nhát". Địa chi của ý kiến áy, 
nhận xét ấy là đoàn thám hiểm Hội Địa lý Hoàng gia Anh đã được ghi rõ trong Báo 
cáo khoa học của nhà thám hiểm I lao-ớt Lim-be làm trướng đoàn. 

Phần cuối, tác giả khẳng định động Phong Nha là một điểm du lịch hấp dán đối 
với các nhà khoa học, nhà thám hiểm, khách du lịch trong và ngoài nước. Phong 
Nha đang xây dựng cơ sở hạ tầng để tương xứng với tầm vóc thiên nhiên của nó. 

Tóm lại, bài "Động Phong Nha" mang tính chất bút ký cua một du khách, như 
một bản giới thiệu của một hướng dẩn viên du lịch. Bài văn toát lên niềm vui thích, 
tự hào trước bao vẻ đẹp lộng lẫy, kì áo cùa thiên nhiên hang đỏng Phong Nha; tự 
hào về một điếm du lịch, thám hiểm và nghiên cứu khoa học của đất nước ta, "hang 
dộng dài nhất vù dẹp nhất thể giới". Đó là tình yêu giang son gấm vóc. 

Ngành du lịch nước ta đang phát triển mạnh mẽ. Đông Phong Nha của khúc 
ruột miền Trung đang vẫy gọi du khách gần xa. 


(Đề 4 

Đọc bài văn cùa Trần Hoàng, em cảm thấy mình là một du khách như lạc 
vào một thế giới của tiên cảnh: 

“Đi thuyên thăm dộng Phong Nha. chung tư sẽ vò cùng kinh ngạc vù thích 
thú vè dẹp lộng lJy, kì do của nó. Dưới ánh sáng lung linli cua dàn duốc các 
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khoi ỉiạch nhũ lum Im (hí hình khỏi, man sác. ( ó khôi hình con ga. con cóc, 
co khu \cf) thanh (lo! trúc (lựng dưng trên mạt nước... ỈAU có khdi mang hình 
ntatn OI. ( ai khanh , hoặc hình các tiên óng dang ngòi (lánh cờ, Y.v... Bán tay tai 
hoa cua tạo hoa kheo tao cho < (t( khoi thạch nhà không những chì dẹp ve dường 
nct m.t còn ìãt huyên ao ve man sác. mọt súc mau long lánh như kim cương 
khom hitỉ nao lột ta heỉ...'\ 

ỉ)i khách không chi (lược say mé ngắm nhìn mà còn được lăng nghe âm 
lỉiunlulieu huyên mơ hỏ xa xàm: 

"\ot tiếng nước gõ long tong, một tiếng nói trong hang dộng dứ ti có ám vang 
riêng khúc nao tiêng dàn, tiếng chuông nơi canh chùa, (lất But'\ 

III. BU HỌC THAM KHẢO 

Phong Nha - kì quan đát nước 

Qiang Hình, manh đất nhỏ hẹp và khác nghiệt cua miền Trung lại (lược trời 
phú CIO một ki quan tuyệt thê, đó là dộng Phong Nha. Dộng Phong Nha thực ra 
la mệt dòng sông ngám trong lòng núi đá vói dài hàng chục ki-lô-mét. Phong 
Nha cọp khổng chi bởi phong cánh non nước hữu tình, khổng chi bởi những cái 
"gian* gid" kì lạ mà thực ra với thời gian năm tháng những nhữ đá dược trau 
chuốt bào mòn hiện lẻn những cung điện nguy nga nơi trán thế... 

Nhìn cứa động Phong Nha du khách ngờ như lạc vào cửa một cung đình thời 
tiổn si: những vách đá nhấp nhỏ, những vòm cưa như những thành ốp đá. Ngắm 
nhìn nhủ dá động Tiên Sơn chẳng khác nào nhìn những bộ váy áo diêm dúa của 
tiên rữ giáng trán, những sợi nhũ đá khác nào đăng ten làm rạng rờ sang trong 
dáng diệu cỏ dâu trong ngày vu quy. Hang Tiên qua là cảnh đẹp phi trần thế bởi 
các mù da kết thanh những vẻ đẹp huyền thoại, bí hiểm mà vô cùng gợi cảm. 
Hang Kì Vì gợi cho du khách những cảm xúc hoành tráng. Hang Cung Đình có 
cá ngai, bệ thờ, có tả, hữu rồng cháu, hò phục, có đấng tối cao và bổ tôi tụ hợi. 

Ở Phong Nha không chì có "thếquyên '' mà tạo hóa còn tạo dựng cho nơi đây 
cỏ cả sự trị vì cua "thân (Ịuyên" : Đó là hang Phật Bà. Đức Phật từ bị hình như 
dang cúi xuống cứu vớt chúng sinh và xung quanh vần vũ mây trời. 

Hang Hi Kí cũng là một sáng tạo độc đáo của tạo hóa khiến cho du khách 

không khỏi sững sờ thán phục. Ờ Bi Kí du khách ngỡ dược tận mắt chiêm 
ngưỡng những hoành phi câu đồi được tạc bằng nhũ da, một sân khấu diêm dúa 
cầu ki với bao lớp lang cánh gà, phông màn, bậc lên, bậc xuống... Huyền thoại 
Phong Nha khổng còn là hang dộng thiên nhiên mà thật sự giống như chốn 
Bồng Lai tụ hội những vị tiên giáng trần. 

Phong Nha xứng dáng được tôn vinh như là một trong những kì quan thiên 
tạo bíc nhất cùa đất nước. Phong Nha không chỉ dẹp ở non nước hừu tinh mà 
còn li một thế giới trần gian và phi trần thế được tích tụ, hội tụ trong ngôn ngữ, 
dã đuợc tạc bời bàn tay tạo hóa đầy tài năng và quyển năng... 

Pham Viết Đào 
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Phần thứ ba. 

BÀI TẬP LÀM VỈN THEO CHUỮNG TRÌNH NGỮ VĂN 6 


Bài 38. 

VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN sổ 1 


Vân kè chuyện (làm ớ nhà) 


I. ĐỂ BÀI 


Đê I. Ké’ lại một truyện dân gian (đã học hoặc dã đọc) băng lời Văn của em. 

Đề 2. Kể chuyện về một người bạn tốt. 

Để 3. Kê về một người thân yêu trong gia dinh của em. 

Để4. Kể về ki niệm tuổi thơ của em. 

II. BÀI ĐỌC THAM KHẢO 

<Đll 

Người học trò và con hổ 

Ngày xưa, có một người học trò hiền lành vào rừng hái lá thuốc. Một hôm. 
anh vừa đến khu rừng nọ, bỗng nhìn thấy một con Hổ bị sập bẫy, đang quàn 
quại. Chợt nhìn thấy người, Hổ cất tiếng năn nỉ: 

- Cậu ơi! Cậu rủ lòng thương, cậu ra tay cứu tôi. 

Anh học trò ngạc nhiên lắm, nghĩ bụng: "Sao Hổ biết nói tiếng người ?". Anh 
còn phân vân thì lại nghe Hổ ân cần, tha thiết: 

- Cậu cứu tôi, tôi không bao giờ quên công ơn trời bê của cậu. Rừng lắm thú 
dữ. Tôi là chúa sơn lâm, tôi sẽ bảo vệ cậu, quyết không cho bất cứ kẻ nào dộng 
tới chân lông cậu. Tôi xin hứa... tôi xin thề!... 

Người học trò hỏi lại: 

- Nhưng nếu được tháo bẫy, Hổ vồ ta thì sao! 

HỔ lại thiết tha thể thốt. Nước mắt chảy ra ròng ròng. Người học trò cám động, 
kéo cần bảy lên. Hổ nhanh nhẹn chui ra ngay. Nó uốn lưng, cập mắt sáng quác, 
gẩm lên một tiếng rung chuyển suối rừng. Giạt mình, người học ưò khẽ phàn nàn: 

- Chao ôi! Ngươi hét to quá làm ta inh tai nhức óc. 

Hổ trở mạt, vặc lạk 

- Chỉ gầm thôi à? Tao còn muôn ăn thịt mày đây! 

Người học trò tái mặt. Nhưng anh vẫn lên tiếng trách móc: 

- Nhà ngươi vừa giao ước và thề thốt với ta sao lại nuốt lời? 

Hổ gầm lên. Cặp mắt như hai cục than hồng: 

- Tao còn đói đây! Mấy ngày rỗi, tao chẳng có miếng nào bò vào bụng. Tao 
không còn sức đê’ về hang. Thôi, mày phải nạp mạng! 
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Mành ỉ lõ ẹam lon xóc tới. Hái nyoThân Nm hiện ni. Rau ỉoc hạc pho*. I a\ 
c.m unh ỉa phc pha\. 

í han nai lớn: 

IIII (lưa chung may làm gì ma cài nhau ôn ào ódãv! Ai phai ai trai hay noi 
ngay cho ta rỏ, ta sò phán xót! 

Ng.rời học trò ke lai đau duoi câu chuyện dà \a\ ra. Nhưng con 1 lo cùng chi 
vào cai háy mà cãi lai: 

- Lam g! có ctuivên do. Loi dang nãm ngu ngon lành trong hây thì hãn ơ đâu 
đen quây nhiêu toi, muốn hăm hại tôi. Tôi phai ăn thịt nó đế trà thu. dè cho bỏ tức! 

Hun Núi nghiêm giọng phán hao: 

- Đáng! Ngươi cỏ quyền trả thu kê dã xám phạm lới nơi ăn chốn o cua mình. 
Nhưng ta khống tin rằng nhà ngươi đã trú ngụ noi chật hẹp ây! Ca hai hãy trờ vê 
nguyên vi trí cũ ta xem! 

Hổ tin mình thắng thế, hí hửng chui vào bầy. Thần Núi vội hạ cán hẩy xuống 
vá máng 1 lổ: 

- Đồ khốn kiếp! Mày là kè bội ước, bội nghĩa. Được người ta cứu giúp mà 
mày lạ láy oán trà ân à? Giờ thì mày đừng có mong ai cứu nữa. 

Quay sang phía anh học trò, Thần nhẹ nhàng khuyên bao: 

- Anh là người giàu đức nhân hậu. Nhưng không nên, không được đem lòng 
nhân hậu trao cho những kẻ độc ác trong cõi đời! Phải nhớ lấy... 

* Gợi ỷ cám nhận: 

Cũng như con người, cỏ ké lành người dữ, có ké .xấu người tất; thê giới hô 
báo cũng vậy. Các em đã học bùi "Con hổ có nghĩa"; các em dọc tiếp truyện 
"Ngưò • học trò và con Hổ" này. Đây lù một truyện ngụ ngôn lất lí thú. Người 
học tro thì hiền lành nluìn hận. Con Hổ lủ hình ảnh những ké dộc ác. bát nhãn, 
bất ngứa, lòng dạ phán trắc rứt ghê tởm. Thần Núi tượng trưng cho thần còng 
li. Vậy bài học hián lí của truyện ngụ ngân "Người học trò vù con Hò" là gì? 

COề 2 

Hùng Vưưng chọn đát đóng đỏ 

Vua Hùng đi nhiều nơi để tìm đất dóng đô cứa nước Văn Lang. 

Vua đi tới một miền phong cảnh đẹp đẽ, đất phảng mà rộng, có nhiều khe 
suối. Vua cho là thế đất chưa đủ, bèn sai chim đại bàng đáp một trăm quả gò, 
hẹn trước khi mật trời mọc phải xong. Chim dại bàng khuân đất đá đắp dược 
chín mươi chín gò, chợt có con gà ngứ mơ gáy sáng, chim dại bàng ngỡ sáp 
rạng đòng, vỗ cánh bay đi. Vua Hùng đi tìm đất khác. 

Lại di tới một miền đất mới. Vừa thấy có một ngọn núi cao sừng sững như 
cái trụ chống trời, vươn lên giữa hàng tràm quả đổi vây quanh. Vua thúc ngựa 
chạy lẻn núi, dừng ngựa đứng trỏng bòn phương tám hướng, rộng hẹp tháp cao. 
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rừng trải xa xa, khe ngòi quanh lượn,... Đẹp lòng vừa ý. vua dong ngựa tù tu 
xuống núi. Chợt con ngựa quay đầu, vó ngựa đạp mạnh, núi lở xuống, sạt mất 
một gổc. Vua chê thế dát khổng vừng, hèn bỏ đi. 

Lại tới một lòa núi dài, đầu cao đuôi thấp, năm giừa một trăm quá dổi nhỏ, 
như con giao long bơi lượn trôn lớp lớp sóng dồn. Trên núi có dường lén trời, cổ 
hang xuống đất. Vua bước vào hang, bồng gập một con rán trăng chận dường. 
Vua cho là điềm không hay, lại bò đi. 

Đi theo sồng Thao, tới một vùng thấy trước mặt là sông lớn, sau lưng là núi 
cao, đầm nước mênh mông vây bọc những hòn đảo nhỏ. Vua đang ngắm gần 
xa, chợt có con Rùa Vàng hiện lèn trên mạt nước, lưng như tấm phản, gật đầu 
chào vua, tự xưng là Chúa đầm này. Vua cưỡi lưng rùa. Rùa Vàng đua vua di 
thăm 99 ngách, cây cối lòa xòa, nước đen như mực, các loài thuý tộc nỏ nức kéo 
đến chào đón nhà vua. Vua khen cành đẹp, nhưng cho rằng thê dát kiòng du 
rộng để họp muôn dằn, dựng cung điện, bèn cáo biệt Rùa Vàng ra đi. 

Lần tới sông Đà, sóng xô cuồn cuộn, thác réo ào ào, núi Tản vươn mình, cây 
xanh điệp trùng bát ngát, địa thế tuyệt đẹp. Vua mới truyền cho chim phượng 
hoàng đào 100 cái hồ, chọn đây là đất đóng đô. Đào được 99 hồ thì bỏng có tiêng 
phượng trông kêu ở nơi xa. Con phượng mái vỗ cánh bay theo tiếng gọi của chim 
trống, cá đàn cùng bay. Vua thấy không đủ 100 cái hồ, nên cũng bỏ di. 

Vua đi mãi nơi này nơi khác, mà chưa chọn dược nơi nào có thể định đô Vua lại 
đi, lại đi,... Đi tới một vùng: trước mặt ba sông tụ hội, hai bẽn có Tản vẻn, lam 
Đảo chầu về. Đổi núi gần xa, khe ngòi quanh quất, thế đất bày ra như rồng chầu hổ 
phục, như tướng quân bán nó, như ngựa chạy phượng bay. Giữa những quả đồi 
xanh tốt, có ngọn núi đột ngột nổi lên, như voi mẹ nằm giữa bầy con. Vui lên núi 
nhìn ra bốn phía thấy ba bề bãi rộng, bồi đắp phù sa, bốn mặt sum sê cây xanh hoa 
tươi cỏ ngọt, vừa trùng điệp, vừa quanh co, có rộng mà phẳng, có hẹp mà ;âu. Vua 
cà mừng phán ràng đây thực là đất họp muôn dân, đú hiểm đế giữ, có thế đế mở, 
thế đất vững bển có thế dựng nước được muôn đời. 

Vua Hùng đóng dô ở đó, gọi tên là thành Phong Châu. 

<Đề3 

Cóc kiện Trời 

Ngày xửa ngày xưa, có một nám trời làm nắng hạn kéo dài, sông suii ao hồ 
cạn kiệt, ruộng đồng nứt nẻ, cày cối vàng héo, người và muôn vật khát kiô. 

Cóc quyết lên Thiên đình kiện trời. Được tin Cáo, Gấu, Ong, Cua vi Hổ xin 
được cùng đi. 

Lên đến sân rồng Thượng đế, Cóc hài binh bố trận: Cóc và Gấu nấp sau cái 
trống. Cua vào phục trong chum nước. Ong phục kích sau cánh cửa. Coi Hổ thì 
ém mình sau bình phong. Cóc dạn chư tướng phải sẵn sàng tuân lệnh. 

Sau đó, Cóc nhảy lên ngôi chỗm chệ trên mạt trống, cầm dùi, thảng tay nện 
ba hổi trống dài. Thiên đình náo động cả lên. Nghe thị thần cấp báo vé chuyện 
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íia\ n i cua con ('óc \a la, Trời ha lệnh cho (ià xong ra mo con (oe láo xưoc. 
1 Iic Ị i (Cóc nhay len vò lây (ra \c .xác; Tròi gian lam sai Cho ra cán co Cóc. 
nhưm. chưa t (Vi n c y i (tã bị Cóc ra mát hiệu cho (láu: Cíãu dã quạt Chó chct tin vi. 
Ngoe I loang quyên không dung tha hon loạn than. Thiên Lõi vác lười tâm sét. 
dang lang sat klìi xuát kích. Thiên I.O! chưa kịp ho lưỡi lâm sót xuỏng (tâu (rau 
thỉ hoig bi ()ng bay ra dot cho toi tam mật mui. Viên tướng cua Tròi la hét om 
xom. viiong quýt nháy vào chum nước. Không ngờ hãn b| Cua với những chiếc 
cang (ứng như thép kcp vào chó lìiêm. phai ròng len. T lìien Lỏi bạt vía kinh hòn 
Yưa may ra khôi chum IÌƯÓC toan eha\ trôn thì dã bị Ho but thán nhay tới, vỏ 

láy. V. xác. 

Sai ròng trớ thành bài chiên trường rùng rợn. Trời nóng thê, bèn sai thị thán 
ra mò Cóc vao triều kiến. Cóc làu: 

- Muôn lau Ngoe Hoang ! Trân gian nang hạn dà lau ngày. Muôn loài vô 
cung (‘au kho. Cúi xin Ngọc Hoang lam nura ngay cho dế cứu chúng sinh. 

V V- • c c - c_ 

Tri I sợ trán gian noi loan, ben dịu giong: 

T hoi, câu hãv trở vê ha giới, l a se cho mưa xuồng ngav ! 

Co; dứng dây bái ta. Ngoe Hoang còn án can dận thèm: 

- Lan sau ha giới cán mưa. câu chỉ nghiên răng báo hiệu cho ỉa, khác ta sẽ 

. ■ c c 

biêt. Cậu chảng phai vát và lên đáy làm gì ! 

Có,- và bọ hạ về tới trán gian thì mưa dã trút xuống ngập ca ruộng đổng. 
Muôn loài hồi sinh. 

1 ừ jỏ, mỏi lần Cóc nghiến răng là Trời lại đổ mưa. Và cũng từ dó, dân gian 
lưu truyền câu ca: 

"Con Cóc lủ cận Ông Trời, 

He ai thính Cóc thì Trời thính cho". 

f)f 4 
Mẹ em 

Năn me em 28 tuổi, bò em 32 tuổi thì mẹ em sinh ra em. Năm dó chị Hoa, 
con gá dầu cua bố mẹ đà lên 4 tuổi đang học mẫu giáo. 

Co • w • c 

Mẹ em giống bà ngoại. Mặt trái xoan. Iìước da tráng. Hàm rãng tráng đểu, 
mai tóc dày và dài óng mượt. Đôi chân thon tha, bàn tay thon búp mãng. Làm gì 
me cũng làm khéo léo. Các món an Huế, các loại bánh, chè dậu, chè sen... do 
me ché biến, án rất ngon, các vị khách là bạn bè cua bỏ, ai cũng khen. 

Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Ngoại ngừ Hà Nội, mẹ vé công tác ở Tổng 
cục I)i lịch Việt Nam. Mẹ luôn di công tác, có lần xa nhà đến hai tuần, một 
thang. Có bà ngoại ớ nhà tròng coi dạy bao các cháu, nhung mỗi lần trước khi di 
công uc xa, me cứ bồn chồn, không yên tâm. Mẹ ỏm hôn hai chị em, nhác nhờ 

c . c * • • 

đủ d iềi. 
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Mẹ rất dịu dàng, cử chi và tiếng nói của rnẹ nhó nhẹ. Mẹ raI \èu thiMng eac 
con. Cho đến nay, mẹ vẩn chài tóc, tết tóc cho chi Hoa, cắt móng tav cho cni, 
dứa con trai cưng chiểu cua bồ mẹ. Tối nào, mẹ củng ngồi học vơi hai con. Mẹ 
dạy chị Hoa thẽm tiếng Anh. mẹ dạy dứa con trai của mọ tập viết, làm toán và 
tiếng Việt. Mẹ luôn nhắc hai chị em: "Phai ngoan ngoãn, chùm học vủ học gioi 
mới nên người". Năm ngoái chị Hoa bị ốm một tuần mẹ phờ phạc lo âu, mạt 
buồn rười rượi. Mồi lần em có lỏi, mẹ nhẹ nhàng nhấc rồi bắt em ghi vào cuốn 
sổ tay dế nhớ mà sứa chữa. 

Ngày mai, 15 tháng 10 là ngày sinh nhật lần thứ 36 cua mẹ, em sè mua tạng 
mẹ hai bông hoa: một bỏng hoa hổng rõ to, rõ đẹp và một bỏng hoa điếm 10 
Toán, với lời chúc: "Con chúc mẹ khóe, vui dế yêu thương , day háo lun chị em 
con..,". Em còn hỏi mẹ chuyện di thăm Huế hè này nữa. 

Nguyễn Dương Hoa 

Lớp 3 A. Trường Tiểu hoc Tô Hoàng. Hà Nội 

SĐÌ5 
Bà nội em 

ông nội em là sĩ quan Quân đội hi sinh tại chiến trường miền Nam thời đánh 
Mỹ. Năm đó, ông 48 tuổi, bà 40 tuổi. Òng bà có ba người con: một trai, hai gái. 
BỐ em là con út, bà ở với bồ' mẹ em. 

Năm nay bà đã 74 tuổi. Ngoài tiền lương hưu, bà còn có tiền trợ cáp liệt sĩ 
của ông. Cháu nào thi đỗ vào Đại học, bà đểu cho một số liền để mua sắm áo 
quần, sách vở trước khi lên Hà Nội học. 

Bà có một chiếc va-li thật dẹp, trong đó bà cất giữ một số áo quần của ông. 
chiếc huy hiệu chiến sĩ Điện Biên, hai tấm Huàn chương mà ông dược thưởng. 
Bà nâng niu giữ gìn những ki vật thiêng liêng ấy. Quý nhất là những bức thư từ 
chiến trường Trị - Thiên ông gửi bà trước và sau Tết Mậu Thân 1968. 

Bà còn có mấy tập sách đã cũ, bà vẫn đọc hàng ngày: Nhị dộ mai, Tổng Trân 
Cúc Hoa, Lục Vân Tiên,... Bà hay kê một sô truyện cổ tích cho ba chị em cháu 
nghe rất thú vị. 

Ngày mẹ em dẻ em ra ử bệnh viện Phụ sản, bà dến đón em về. Bà nói: 
'Thằng Cu này mắt sáng, học hành giói giang. Còn cái trán này thì nghịch và 
bướng lắm !". Mẹ em vãn nhắc lại câu nói ấy của bà, mỗi khi em có lỗi. 

Bà rất yêu bô' mẹ em và các cháu. Lủu lau bà lại hỏi bô' em dã tìm được hài 
cốt của ông nội chưa. Em lại càng thương bà nhiều lắm, nhất là khi nghe bô em 
thưa: "Mẹ ơi, Bộ Quốc Phòng mới trá lởi lù chưa tìm dược...". Bà lại thở dài. 
Nước mắt bà lại chảy ra... 

Nguyễn Đức Tuấn 

Trường Tiểu hoc Lẻ Quý Đôn, Thái Binh 




li \ì t>i H' I II \M Kll \<> 

1. Người anh trai \eu (jii\ cua em 

Bu< loi ca nha cm đang an com bong nghe co liêng gọ Ltỉa ỉ m buông (lua 
chạ> r. mo ihị hoa ra la anh Minh, ỉ IU ICO lẽn : "Mi 07 / Ahli Minh ilà \ t’ !" va 
oni cch; nI lã\ anh. 

An! Minh cm nỉuị) ngu da hai năm. hom na\ anh dược thương phép vè thăm 
nha (sai mot dort htiàn lu ven vù còng tác anh dat thành tích Miàt sac). Anh hiên 
ra tHíớ; rnãt cm trong ho quan phục mau xanh reu, cúc ao. cuc túi cài khuy cán 
than ỉ ai h‘11 ve co ao co deo quàn ham nên do tham, co hình nòi hai ngôi sao 
binh mát va hình khau pháo dan chéo nhau. Dõi clìicc mu Cói có dính quan 
hiệu tran do, ó giữa co ngoi sao xang, trong aniì thật chừng chac. oai vé. So với 
khỉ CÒ! ọ nhà, anh khoe rãt nhiêu. Kho nguòi anh vạm vỡ. ho ngực nỡ nang can 
cìòí. ỉa chan ran chac. Anh di dõi giày vái bat mau co lia co dây buộc chật, 
lì ước \ 10 nhà, mơ mũ, trút khỏi \ai cái ba lò con cóc to bc, anh ngói \uong nói 

c. c. 

chuvêỉ V(Vị ho mẹ. Bãv giò cm nhìn kĩ, tliâv anh co nước da hanh mát cua người 
quen V Vi năng gió ớ thao trường và vùng ven biên, nơi anh dóng quan. Bàn ta\ 
anh cổ dôi cho thô ráp và chai cứng. Đôi mắt anh sang long lanh hơn xưa, chắc 
khỉ đứrg gác, anh không đê lọt một dấu hiệu kha nghi nao. Sáng hỏm sau anh 
dậv rât sớm. ( hỉ trong vài phút anh dà gap gọn chăn màn và giục em cùng chai 
răng, nia mật. Roi anh mặc quần áo chình tẽ, dan em di chào hà con. Đến nha 
nao anh cùng hoi tình hình sức khoe va công việc lam an cua từng người, nhất là 
cac cụ già. Một lan dứng trước cưa. chợt tháy một hà cu di qua, lưng còng ma 
xách ca hi nạng, anh liên chạy ra mang dở cụ vé tận nhà. Đòi xói bọn tre chúng 
em, am an can hoi han tình hình học tập và tặng những vo dạn háng 

dồng nới tinh, những vo óc. liên lạ. những thòi đá mau sảc đẹp anh lượm ờ bài 
biến gá 1 doanh trại. Thao nào chiếc ha lo cua anh nang thế. Chúng em thích 
nli.il là buổi tỏi. học xong quây quanh anh dế nghe anh nói chuyện vé những 
vùng anh di qua, phong cánh và đời sống cua nhân dân cổ những nét khác hán 
què nlì.K Những mâu chuyện anh kê ve sinh hoạt trong đơn vị anh rát hấp dần. 
Bô dội ta sống thật gian khổ ma dung cam biết hao ! Vón khéo tay hay làm tir 
lúc ơ nhà, nay anh học được thêm nhiều "nghề” mới. Có máy ngày phép ma anh 
chang chịu ngơi tay, hét chữa chạn đựng hát lại dem xe cua bổ mọ ra lau dầu 
tron. Si ch. Có lán anh cạm cui khấu vá cho em những quán ao bị sứt chi, tuột 
khuv... ỉ ha! dung la "lính i li Hồ" nhu' anh thường nỏi. 

rhán thoai dã đèn ngày anh dã phai trở ve dơn vị. Tiên anh ra hên xe. em 
bổi hói xúc dộng níu mãi lay anh. Cô giao ván nói nhờ các anh bộ dổi dang nám 
chae ta * súng ơ hiên cương, hai dao mà dát I1ƯỚC dược thanh bình, học sinh mới 
dược VUI vui dưới mái trường xà hội chu nghĩa, lìm lấy làm vinh dư vì gia dinh 
em CŨỈU có anh Minh góp phẩn làm nghĩa vụ vò vang áy. 

Vủ Đinh Vinh 
(Hoc sinh Hà Nôi) 
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3. Người mẹ thương yòu lìliát cua CI 1 Ì 

Mai mươi sáu tuổi, mẹ đoạn tang chổng. Vết thương thời chiến tranh tái phát, 
bỏ em qua đời tại Quân y viện. Năm dỏ, em lên 3 tuỏi. ỉ5à ngoại ớ Phu Lý lèn ơ 
với con gái và cháu. Năm em lên 6 tuổi thì bà ngoai cũng màt. 

Càng lởn lên, em càng thấy cảnh buồn cỏi cút. Ngày em vào Ịớp Một, trong 
khi nhiểu bạn dược bò dẫn đến lớp đến trường, chi cỏ em là di theo mẹ trong 
ngày tựu trường. 

Dạo ấy, mẹ còn làm công nhân nhà máy Phàn đạm Bác Giang. Cổng việc nặng 
nhọc, hoàn cành gia đình buồn, kinh tế eo hẹp, nên người mẹ gáy quát lại. Mái tóc 
mẹ trước đây dài xanh mượt thì nay khỏ như cháy nắng, mỏi tần chai, tóc rung 
nhiều. Chi còn đôi bàn tay gầy mà dịu dàng, nhất là những khi mẹ vuổt má, vuốt 
tóc con. ôm con vào lòng. Mắt mẹ trũng sâu nhưng chan chứa yêu Ihương, đôi mát 
ấy nói với em bao tình thương mến. Mẹ hay thớ dài. nhiêu nhát vé đêm. 

Áo mẹ phần lởn đã bạc màu. Mẹ đi chợ, di lam vẩn ãn mặc gián dị thế. 
Nhưng áo quần, sách vở, cạp sách... của con gái. lúc nào mẹ cùng mua sắm đầy 
đu. Các bạn có giép mới, có giày vai đi học thì mẹ cùng săm cho em. Các bạn 
có áo len màu dài tay, có mù vái đẹp đội đến lớp, mẹ cũng mua cho em. Những 
hôm trời mưa to, gió lớn, em vừa ra khỏi cổng trường đã tháy mẹ dứng chờ đê 
đưa con gái vẻ nhà. Mẹ nám tay con, vừa đi vừikc huyện trò. Hòm nào, em khoe 
được điểm 10, mẹ âu yếm nhìn con gái, nước mát mẹ chay ra. 

* • w i— • »■ 

Mỗi tháng, em được trợ cáp 180.000 đổng theo chính sách thương binh xã 
hội. Số tiền ấy mẹ đểu gửi tiết kiệm. Mẹ nói: "Dành (lum lại dể sau này con gái 
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mẹ cỏ tiền học dại học". 

Tối nào, mẹ cũng ngồi học bài với em. Mọc tính, tập đọc, tạp viết,... me đều 
dạy con gái. Đức tính chu đáo, cán thận, khiêm nhường,... em đều học được ở 
mẹ. Cá 4 năm học (lớp Một, lớp Mai, lớp Ba, lớp BỎÌ 1 ) em đồu dạt học sinh giỏi, 
dược nhận danh hiệu "Cháu ngoan Bác I!(')", giành được giai cao trong các kì 
thi học sinh giói. Ngày 8-3-2004, em mua một bỏ hoa lặng mẹ, mẹ hổn lên mái 
tóc em, mẹ cắm hoa lên bàn thờ, rồi mẹ đứng khóc trong làn khói hương quyện. 

Đầu năm 2005, mẹ được chuyển cồng tác về Liên hiệp Công đoàn Bác 
Giang, mẹ đang học Đại học tại chức. Tuy bộn bịu nhiều, nhưng mẹ vẫn dành 
cho con gái tất câ tình thương. Con gái mẹ dã lên 11 tuổi rồi, nhưng mẹ vẫn coi 
là bé bỏng iắm. Mẹ vẫn gội dầu và tăm rửa cho. Đêm nằm ngủ, mẹ vẫn ỏm ấp 
con gái vào lòng như dạo lên hai tuổi. 

Sớm nay, mẹ lại dẫn con gái di thâm mộ bố. Mẹ di trước, em theo sau. Dáng 
hình mẹ, mái tóc mẹ, gương mật mẹ, sức khóe mẹ... khá hơn năm ngoai nhiều. 
Đang đi, bồng mẹ hòi: "Con có nhớ càu này trong bùi hát nào không ? - Chúng 
con di (lèn các chiến trường - Mang theo cà tình thương cua me...". 

Sáp đến nghĩa trang rổi. Mẹ dang nghĩ vé bố em nên mới hỏi thế. Thương mẹ 
quá, dối chân em cứ ríu lại. 

Nguyền Thị Phương Lan, lớp 5C 
Phủ Lang Thương - Bắc Giang (nám hoc 2005 - 2006) 
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I. DI I l VI N Ị M» 

c I Ne võ mo! viec ỉot ma em đà lam. 

/> 1 Ke ve moỉ lãn em mac loi ế ho học. noi dõi. không lãm hài....). 

ỉ >' Ke \v một thà} gian hay có mao ma cm quý mcn. 

I)< -i Kv vè một h 1 niệm hoi au thơ lam cm nhỡ mãi. 

I)< } Kè vé một lam gương tot tronII hoc táp ha\ trong vicc giúp dở han bè 
ma om mẽt. 

II. lUDHH THAM KIIAO 

I. Ila> kê lại một ki niệm ngà> xuân mà em nho mài 

íaiiìL Chùa là quẽ mẹ em. I ừ nha em phai hcrn nưa giờ xe nui\ thì hai mẹ con 
mới dèi dược nhà hà ngoai. Ong ngoai mất (lã hơn sáu năm. Ha o với cau l t; 
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càu dan: day ó trường l iêu học ơ xà nha. 

l ỉiai ì minh nam na\ lần dâu tiên em mới dược theo mẹ di tao mộ ong ngoại. 
Hoa tra. hương vang mang từ thành phò vê. mẹ càn thận chia làm hai phàn. 
Mòi nu; me ba\ lén ban thờ óng. Mỏt nưa. me dem ra thăn hương ngoai mộ. 

Từ mà bà di bỏ ra nghĩa trang hơn mỏĩ cã\ số thì đến nơi. Me bao xưa kia là 
bài Sim ỉ hòi chòng Mĩ là bãi pháo cao xạ của bọ dội phòng không háo vệ cầu 
rào. Ngìia trang bai Sim năm giữa cánh đồng. cỏ con sòng Đào cluiy qua. Có 
một so nộ được xay, dựng bia. trống rát quy mô. Phan lớn là mộ dãn bang dát. 
Mộ ỏng ngoai cũng thế. cỏ xanh bao phú các ngỏ! mộ nhấp nhò gán xa. từng 
dãy tìrng lớp. Me lấy đìa mang theo, bay hoa trái lên mộ ỏng. Mẹ đốt nến, tháp 
hương. lai mẹ con lân lượt cám lên những ngôi mộ xung quanh mộ ong, mỏi 
nam IVK một cay hương. Mẹ làm một cách thành kính, trang trong. Ngồi trước 
mổ Ông,me khàn tham, nước mắt chay ra. Me ngồi lãng lè mài. Me thương ông, 
mẹ llurơig hà. 

Mạt trời lén cao, người di tào mộ mỏi lúc một nhiều. Có ca người già. cỏ cà 
tre con. Khói 1 lương lơ lửng bay. Người di lại nhẹ nhàng, hoi nhau như nói 
thầin. Niieu người cung làm như mẹ con em, tháp hương, căm lên những ngòi 
mộ XUIH quanh 111 Ộ gia tiên mình. Phong tục ây thật dẹp. Canh dốt vàng mà chi 
nhìn thá' lác đác điền ra ứ một vài ngồi mộ mà thôi. 

I la 1 Iiẹ con thu dọn lé vật, chi dế lại hương hoa. Mẹ ra vé bịn rịn mài. Mẹ đi 
công tác xa, ông mát được hơn một Iliáng, mẹ mới về. Năm nào mẹ cũng võ 
tlìám bà và viếng mộ ỏng 2, 3 lán. Me an hân. và túi thân. 

cr • ẽ • • 

Ngà} xuân di le thanh minh, lúc đứng trước mộ ông. dứng giữa nghĩa trang, 
dứng giia màu xanh lúa con gái của đổng quê, em vô cùng xúc động. "Thanh 
minh là ĨÌỌỈ phnnp tục (lẹp. Hình (inh mẹ tlứni* lặn g trước mô con sè khonp 



hao giờ quên. Mẹ (ù! Sang nam mẹ ( ho con dì thanh minh với mẹ nữa nhe", l im 
thầm nghi như thê. Trớn đường về, sao mẹ cứ lặng lõ buồn. 

Lẻ Thi Sen 

Lớp 6c, Trường THCS Ngô Quyến - Hải Phong 

2. Thúy Ngọc - bạn thân của em. 

Lớp 5A cua em có nhiều bạn rát tuấn tú, xinh đẹp. Nhưng em hình chon 
Thúy Ngọc - bạn em là xinh đẹp hơn cá. 

Thúy Ngọc lên 10 tuổi, mẹ là bác sĩ quân y, bỏ là sĩ quan 1 lái quan hiện 
công tác ờ Nha Trang. Mái tóc đen xòa che kín chiếc cổ kiêu ba ngấn tráng 
ngẩn. Cặp mát ánh lên màu đen huyền, vừa thông minh vừa dịu dàng. Ngọc 
cũng có má lúm đồng tiền, hàm ráng trắng muốt và một chiếc răng khênh bên 
mép phai như em. Ngọc cười thì cặp môi hổng lên như hoa hổng nơ, Cung mặc 
bộ đóng phục áo sơ mi trăng, quần âu xanh, nhưng lúc nào em cũng cam thay 
cách ăn mặc cua Ngọc sạch hơn, duyên dáng hơn, đẹp hơn các bạn trong lớp. 

Ngọc có đồi bàn tay búp măng tráng muốt, rát khéo léo. Ngón nào cũng có 
hoa tay. Có lẽ vì thế Ngọc dã 4 nam liền (loạt giải Nhất toàn trường "Và sạch 
chữ dẹp". Giọng nói cua Ngọc rất trong, mỗi lần Ngọc đọc thơ trong giờ tập 
dọc, cả lớp ai cũng cảm phục và tấm tắc khen. 

Ngọc thật dề thương, các thầy cô và bạn bè đều quý mến. Em da học được 
bao điều hay ở Ngọc. Đầu nám vào học lớp Nãin, em và Ngọc chụp chung một 
tấm ảnh. Mẹ em khen và báo: "Trông như chị em sinh dôi, dứa nào củng xinh". 

Hà Thi Minh 

Quảng Uyên - Cao Băng 

3. Người mẹ hiển thứ hai của em 

Cô giáo Nguyền Thị Ngọc Tú là người mẹ hiền thứ hai của em. Chồng cô là 
liệt sĩ; một mình cô nuôi dạy hai người con, chị Háo và anh Vinh, nay dã trường 
thành: một người là kĩ sư dóng tàu. một người là bác sĩ. 

Với em, cồ coi như con gái út ít. Em mổ cỏi bố, mẹ đã di bước nữa, lâu lâu mẹ 
mới vổ thăm. Đầu năm học, mẹ cho một ít tiền, cuối nam mẹ mua cho bộ quấn áo 
mới. Em ớ với bà ngoại, cổng nhân quốc phòng vc hưu. Trước kia, hai bà cháu sổng 
trong một ngồi nhà cũ kì, nền dát, một góc nhà bị dột. Từ năm 2000, hai bà cháu 
được ở trong ngôi nhà tình nghía ba gian, tường xay, lợp ngói dỏ, nén nhà xi mùng 
bóng mượt. Nhiêu người cho biết là cỏ l ú, dại biểu Hội đổng nhân dán xà đã lích 
cực vặn dộng cho hai bà cháu em dược tặng ngòi nhà tình nghía này. 

Em nhỏ bế nhất, hay bị các bạn bắt nạt. Khi học lớp Một, lớp Hai, em chi 
biết khóc. Cô nói với cá lớp. nói rát nghiêm: "Em Hài là cháu ị na ( ò. Từ rày 
trờ di, hạn nùo còn hút nạt Hải lủ cô phạt tiặng. Em IInan. em ('ừti, cm 
I ỉ oạch... dà nhớ chưa ?". 

Biết em nhà nghèo và cỏ đơn. những ngà\ mưa gió. cô đưa em vé nhà nuôi và 
đạv em họe thêm. Gặp ba em. cồ nói: "Cu dừng ngại. Chúng tôi ( oị chán như 



( (>>!. ." Nho co hòi dưỡng ma năm líVị) Ha, lớp Hon. em dcu đại học sinh giỏi, thi 
'\ ờ \ạ h chừ (lụp" (lược giai Nhất toàn trường, (lược giái Nhì về môn 'l iêng Việt 
toan lìt vện. 

Cai io len màu xanh dài tav, cái mù vai cua em (toi hiện nay là cua cỏ mua cho. 

• • • •/ 

Lan en lén SOI. co và chi Hai hác SI dã dưa em len bệnh viện chữa chay, chăm sóc. 
Toan lý) viện phí, co đêu cho hét. Làn cô bị ốm, em (tên thâm, em ÔĨT 1 lấy cỏ, khóc 
và nói: "( 'ofi sơ mẹ l u (7/(7 mùi thòi. Me chết con ớ với ai Nước mát cỏ cháy 
ra. lim mang den hai qua cam lam quà. cỏ nhan và nói: "llài ngoan lắm ! Mẹ 
thươngcnn". Nhưng chiểu chu nhạt đến thăm cô, dược co sai ra vườn hái ki chanh, 
lá bươi la hương nhu dem vào nấu lén làm nước gội đẩu, ki niệm êm (tem áy, em 
nhó ma. 

Hè làm 2004, cô giáo Tú vé hưu. Lên lớp 5. em học với tháy Đại, thầy Đại 
cùng q lý em lăm. The nhưng, có nhiều lúc ngồi học trong lớp, em cứ nghĩ vẩn 
vơ. Chiêu thứ 5, thứ 7 tuấn nào, em cùng (tốn thăm cồ. Lúc ra về, có hỏm cô nhe 
nhàng vuốt mái tóc em và nói: "Tóc con gái cua me (lạo này xanh ílen hơn , 
không Oìì (lò ỉỊnạch như năm ngoái nữa...". Mẹ cười nói, nước mát cháy ra... 

Đó a một vài kỉ niệm vé "người mẹ thứ hai" mà em không bao giờ quên. 
Còn nhiều ki niệm sâu sắc lăm. 

Hoàng Thị Hải 
Nam Đàn - Nghê An 

4. Kể lại một cáu chuyện khó quên thời thơ ấu. 

Sau khi bô tỏi mất, mẹ đưa tỏi vé ờ với hà ngoại. Năm dó, tỏi lên học lởp Ba. 
Bà Iìgo.ii là công nhân nhà máy dệt, vé hưu đà gần 20 nãm. Mẹ tòi là công nhân 
cua Công ti công viên thị xà; me thưởng di làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về. 

ở gán nhà bà ngoại cung có trường Tiếu học, nhưng vì tôi là học sinh ngoại 
tuyến rên phải di học xa, cách nhà hà đến hơn hai cây số. Nhiều hỏm trời mưa 
gió, tôi còn nhó nên di học thật vất va. Mẹ vẫn an úi động viên: "Hoàn cảnh gia 
clình C( nhiên khó khăn, con co gang, mẹ con tư cô gắng !". Nghe mẹ nói, nước 
mắt nụ chày ra. tỏi thương mẹ. thương hà lắm. Học kì I lớp Ba, tỏi đã phấn đấu 
trờ thàrh học sinh gioi. 

• V— 

Sán ị. chu nhật hôm ấy, tồi dang ngồi học hài thì cổ bạn hàng xóm sang chơi. 
Dà Iìỉ 11(11 lẩn gặp nhau, nhưng tòi rụt rò không dám làm quen bát chuyện. Người 
bạn má cao hơn tôi nửa cái dầu, gương mặt háu bĩnh, nước da tráng mịn màng. 
Dổi bàn ta\ búp măng, bạn giở từng trang vơ cua tôi, nheo mắt cười; nói: Chữ 
cậu \ ic (lẹp (ỊUấ !". 

lu ổ thơ vỏn hồn nhiên. Bạn tự giới thiệu họ tên mình là Lê Thị Hương Lan, 
rỏi thì nám hoi: "Dang nớ tên gì 7". Nghe tỏi nói, hạn nhác lại tên tôi: "Nguyễn 
Thị Ụn nh". C hung tỏi cùng rúc rích cười... 

Sau tó. háu như chu nhật nào Hương Lan cùng sang nhà tôi chơi, lúc nói 
chuyện vui, lúc trao đổi về các bài tập tiếng Việt, bài Toán khó. Mấy lần Hương 
Lan nui tói sang nhà bạn chơi, nhưng tôi chi hứa và khát. Hoàn cảnh nghèo 
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khó, thiếu thôn nên mẹ dặn: "Không (lược ihav người sang hai (/nang làm họ". 
Bố mẹ Lan đều dạy học: hố dạy Toán trường Trung học CO' sờ Om Van An, mẹ 
là Hiệu phó trường Tiếu học Kim Đồng. Ngày 1-6, tòi ơ trường về thì (tà thấy bò 
mẹ Lan đang ngồi nói chuyện trong nhà với ba ngoại. Tòi cúi (làu chào. 

- Chấu chào hai ông bà. 

- Chào cháu. Cháu đi dự lẻ 1 -6 ơ trường về à ? 

- Vâng ạ ! 

Bô mẹ Lan xem giấy khen và phần thường của tòi, rỏi nói với hà: "Con he 
ngoan và học giòi. Thương nó vaí va quà Ong bà cho tòi một sô quà, có 
một bộ quần áo rát dẹp và sách vờ, một cái ba-lô màu xanh dựng sáclì vờ di học, 
thứ mà tỏi hãng ao ước lâu nay. Tỏi cam ơn, tay run run nhận quà. Ba nhẹ nhàng 
vuốt mái tóc tôi và nói: "Thỉnh thoang cháu sang nhà hác chơi. Cháu và cúi 
Lan cùng tuổi , cùng lớp đó...". 

Chắc là Hương Lan đã nói với bố mẹ mình về hoàn cánh cua tỏi nên đã nhờ 
mẹ xin cho tôi về học tại trường Tiểu học Kim Đồng, cách nhà bà dộ nửa cây 
số. Mọi thu tục giấy tờ chuyến trường, bô mẹ Lan đều làm cho cá. 

Lớp Bốn, tôi và Lan đều dạt danh hiệu học sinh giỏi và thi học sinh giỏi 
mồn Toán toàn quận. Lan được giải Nhì. tôi dược giai Ba. Chúng tôi trở thành 
đôi bạn thân. Bố mẹ Lan thương tói và coi tôi như con chau trong nhà. 

c- c 

Tôi khổng còn phái đi học xa nữa. Những hôm mưa to giỏ lơn, tôi lạị 

.an. 

Nguyễn Thị Quỳnh 
Thi xã Hưng Yèn 

5. Thuật lại cảnh đẹp ở địa phương em hoặc ở một nơi nào đó. 

• • • 1 * I n * • 

Hè năm 2004, em dược đến chơi Rạch Giá. 

Bổ là sĩ quan Hải quân đang dóng quân ở phía Nam. Nhàn dược thư bồ gửi 
về, hai mẹ con em da có một chuyến di chơi xa rất thú vị. Em mang theo tờ giấy 
khen học sinh giỏi dể vào khoe và tạng bố. 

Sông Rạch Giá cháy qua và chia thị xà lam thành 2 khu: bên trái là khu chợ 
cá, cảng cá, khu dân cư, bên phái là khu cơ quan công sờ. Ben cang chạy dài 
suốt từ cửa sống vào đến chợ cá nằm sâu trong thị xà. 

Cánh tôm cá đối với em là một diều vỏ cùng kì lạ. Những sọt cá mực, những 
xe tôm, những đống cá chất dẩy trẽn vỉa hè, trên bờ sông. Trong các lếu quán 
thì chồng chất những đổng cá khô, cá ướp, tôm khỏ, mực khỏ... Các loai j ốc, sò, 
tôm càng, tôm hùm và cua thì nhiều vỏ kế. Có những con lươn thật to, báng cổ 
tay em, nạng đến nứa cân. 

Bến cá tấp nập suốt đêm ngà\ dược chia thanh nhiều ben: bến cá bạc má, 
bến cá ba thú, bến ca hổng, bến cá thu. bên cá ngừ, bên cá mực, bèn tôm... (Tiỏi 
cùng là bến cá phán. Loại cá tạp dược chớ vé nhà máy, máy sẽ ép lây nước cá 
dế làm nước mâm. Xác cá say khô. tán bột gọi la ca phàn. Mẹ vừa nói vừa cười: 

"Ớ quê minh. ĩhỉì "cá phán" này cùng không có ma mua 
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r ỉ cu vê. n;um vang nhuộm lực hen can 12 ca Bạch Dang. Hang nghìn tàu 
(lanh ;a cạp Ivn (lạn san sát. Người ganh ca ỉcn hèn. Người cho' nước tỉa xiiong 
lau ! UI tlau tàu tli nhon nhịp. Tiếng còi lau nic. Tiêng cười noi ram ran. Phấn 
lơn nl ung người ỉ rung món dcu ngâm tàu tluioc, ao \at vai, ngưc tran (lo lia. 

< ^ V- V- V 

kạ-di (ha co ho' biến dai 220 ca\ so. la vựa ca khdng lo cua miên Nam nước 
tu. (\ )g ca han dem giông như mọt con tàu dai dang dặc tháp nhiêu dcn giữa 
hicn lho' 1 . Các quan nhậu chcn cluíc trên ho' song. Cac tỉniv thu, người di chợ 
ngoi KI\ kỉii. trước mạt la vại bia. CÕC rượu dô. tách ca phê tho'm pltức. ('ách an 
nong ha. chan hoa. song het minh. 

IV 1 t ang, chiêu ve rát dẹp, biên rực rò mau nau sam. Bó dan hai mẹ con di 
xem »• > tin lay vẽ plna dao xa. nói đó la dao Hòn Tre. dao Plni Ụuòc xanh rờn, 
tháp t toang mo' mịt trong sương chiếu. Vê phía tây, mặt trời do ỏi la vịnh Thái 
i an. 0 ilà Tiên. nơi có nhiêu canh dẹp. Nhưng ngọn núi da du dang hình, hiện 
len rư; rở dưới năng clìiéu. 

Rạ:h (há còn cỏ nhiều canh dẹp, cỏ nhiều diếu lạ. lìm mang vé Bác một vò 
ốc urmg bang cái mù bao hiêm du màu sắc rực rờ. Một chuven đi tlni vi, dung 
là Di ìììộĩ doụn dàn ạ, học một sàny khôn ". 

6 V iêt một bài vãn biếu cảm nói vè nguôi mẹ yêu quý của em. 

BẢ ỉ ỉ AM 

VU ! Me thương yêu cưa con... 

Co ì nhìn theo dang me liêu xiêu trên con dường đay năng. Cai dáng hao 
gav, rho nhăn ma như gỏng lên trong ánh lứa chói chang cua báu trời. Mái tóc 

co c C- c. 

mẹ \aJ xơ. dôi chỏ lai lộ ra một sợi tóc bạc diêm trôn màu đen mong manh. Me 
clnmg co thời gian chú tàm đên mái tóc. cứ một tuần mẹ mới gội đáu một lần. 

(. c * • c • * 

cỏ kh mai lo công việc gia dinh, hơn một tuấn mẹ mới gội đấu dược. Mẹ làm 

s. • c • • c ■ »• 

luôn tiy, l() cho con từng li từng tí. Mẹ chăm sóc mái tóc cho con, mai vuốt ve 
con kai con ngu, và mai nghỉ dến những cập bím .xinh xinh mẹ sè mưa tặng con 
đò COI cai lên mai tóc. Mẹ vuốt ve mái tóc con, rổ! âu yếm nói: "Tóc 00/7 g(í/ mẹ 
umh nườt mèm mại nhu' túi mẹ nyay .uía ". Con nhớ cái áo kê kia mẹ dà mưa từ 
nam con vào học lớp ba, giờ nó dà bạc màu va sờn dường chi. nhưng mẹ không 
vứt di mà cười, nói: "Khôny Sito, nu; chi chinh Mía một chín là nó lại mới nyay". 

t a tui da kia thì dà lâu lam rỏi. con chi nhớ từ khi con vào học mẩu giáo, 

con di ihấv me deo nó bên vai. Cái túi ây nay dã cù lắm rỏi, và còn bi thung ơ 

đáy Có lán me bị rơi bút. con nhác, mẹ chi cười nói: "Khónư sao, mợ sè khàn 
«•* • « » » ’ » 

1(11, ìh’ là cúi biiỉ hết dườny chui ra ". 

# * ' 

Vớ mẹ. đổ dùng dù cu đến (lau nhưng vần dùng tốt dược. Với con thì mẹ lai 
làm kìác. H ước ngày khai giáng, nãm học nao cùng thế, mẹ luôn cố gắng sám 
cho ccn những sách vờ mới, quan áo mới,... đe con không thua kém bạn bè tuổi 
thơ. Xới mẹ. ăn Iiìậc thế nao cũng dược, chí can có con, con la tát ca. Con là 
ỉìgudi vui sông vù hạnh phúc cùa mẹ. 
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Đà hao lán con muôn nói với mẹ rằng con yêu mẹ, kính trọng mẹ hièt 
nhường nào. Những lời lẽ ấy có lẽ bình thường quá so với công ơn cùa mẹ. thê 
nhưng con vẫn muốn nổi với mọ: "Con yên mẹ lâm ! Mẹ ơi!". 

Lẻ Quỳnh Anh 

Lớp 5A - Trường Tiểu hoc Chu Văn An 
Quân Ngỏ Quyền - Hải Phòng 


Bài 40. VIẾT BÀI LÀM VẢN SỐ 3 : 

Kế chuyện đời thường (Làm tại lớp) 

I. ĐỂ LUYỆN TẬP 

Đê I . Kể về một kỉ niệm đáng nhớ. 

Đê 2. Kể về một chuyện vui về sinh hoạt. 

Đề 3. Kể vé một người bạn mới quen. 

Đề 4. Kê về một cuộc gặp gỡ. 

Đề 5. Kể về những đổi mới ở quê em. 

ĐỂ 6. Kê về tháy giáo hay cỏ giáo của em. 

Đề 7. Kê về một người thân của em. 

II. BÀI ĐỌC THAM KHẢO 

1. Chị gái của em 

Bô mẹ em có hai người con: chị Thuần và em. Em tên là Hậu. Tôn hai chị em 
đều do bà ngoại đặt cho. 

Chị Thuần hơn em 9 tuổi, khi em lên học lớp 5, chị đã là sinh viên năm thứ 2 
Đại học Y khoa Hà Nội. Chị rất xinh dẹp, có nước ra trắng hồng như làn da mẹ. 
Chị để tóc dài, óng mượt, phong cách trang trọng thướt tha. Hàm rủng của em 
không đều và trắng dẹp nhưng hàm răng chị Thuần. Nhưng cả hai chị em đểu có 
má lúm đồng tiền. 

Chị gái của em có dôi bàn tay búp măng xinh xán. Chị siêng năng từ nhó. học 
được ở bà và mẹ bao điều tốt đẹp: dịu dàng, chu đáo, ngăn nắp, khéo léo... Bà nói: 
"Đang ôm nu) chán Thuần sắc thuốc cho hà, hủ chỉ nòng một thang là khôi bệnh 
ngay Chị biết náu nhiều món ủn ngon, có tài cấm hoa và thích trang trí. 

Chị sống sạch sẽ và nền nếp. Em noi gương chị, cố bắt chước học theo, làm 
theo. Chữ chị viết rất đẹp, học giỏi các môn tự nhiên và tiếng Pháp. Chị là học 
sinh giỏi trường Trung học Phổ thông Hoàng Vàn Thụ, dược tuyển tháng vào 
Đại học. Hai năm liền, chị dược học bổng toàn phán. Hè nào về nhà, chị cũng 

• • ... c 1 • 

dành dụm ít tiền mua quà biếu bà, tặng bố mẹ và cho em gái. Người nào cũng 
vui khi nhận dược quà cua chị. 

Mẹ không cho em nằm ngủ với bà. Mẹ bào: "Cai Hậu đoàng lãm! cứ vừa 
nằm vừa giày thì bà ngủ làm sao dược!". Chị Thuần vinh dự dược nằm ngu với 
bà. Chị hay náu nước lá thơm gội đầu cho bà, cho me và em gái. 

• » c • C- 
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n thích mạc quan bo. vặn ao màu trang nhã. Ao quan cu nhưng trong chị 
mặc nai len một vc dep bình di, kin dao. khiòm nhường. 

Ba con anh CIII nội ngoại, ban học củ và mới, ai củng qu\ I11CI1 chị. Ba 
ĩhươni nhac un: 'Chan co len. hoe gioi như chị ! huini. Moi lân (lược già\ 
khen lọc sinh ticn tien dem vò, bô me lại cười và nói: "con gai Hỉ II cua ho mẹ 
ho( hanh i> à an hang ( li! riman roi ilav. i n len con a!...". 

Cỉi ỉìuian cua em gioi lam! lùn rát yêu và tư hào ve người chi gai thãn 
thươiii cua minh. 

Quach Thi Ha Hàu 
Thi xả Hoa Binh 

22 Me hiên yeu thương cua em 

ì n mổ COI bỏ từ nam lên 2 tuổi, nên em cùng không biét gương mặt bò như 
thế nào. Me em góa chổng tư nãm 24 tuổi. Nha nghèo, hai mẹ con sổng nhờ vào 

c c c • c 

ỏng bi ngoai và các cậu, các dì. 

Mi người dong dong cao va gầy. Me ván bảo: "Thời con gai, me cổ mái tóc 
ong a như dì Thu hiện nay. xanh đen như lóc con gái me bàv giờ...". Me dà trai 
qua mừng nám tháng buôn và \àỉ va nên mai tóc bị rụng mất nhiều. Cặp mắt 
cua ne den thăm tham, lúc vui me cùng khóc. Mồi làn, em được khen thưởng là 

• * c • 

mỏi kn mẹ khóc. Mẹ cam láy phán thương, nang giây khen lên dọc. rỏi mẹ Ỏ 1 TÌ 
iáv ccn gái nho be vào lòng. Nước mảt mẹ nóng hổi ướt đẫm má con. Những lúc 

w c c • C— c 

ấv. em cang thương mẹ nhiều nhiều lăm. 

Là con gai dóng bãi. me có dôi bàn tay rát kheo léo. Nghe trồng dâu nuôi 
tàm c-ia làng nghé trước day, nay dà mai một nhiều. Trong lang chi còn năm 
sau g a dinh vẫn ươm tơ kéo sợi. Mỗi khi tăm chín, bà Hai Tốn lại dén nhà em. 
Bà vừa nói vừa cười: "Lứa tằm chín, dẹp lắm, óng lắm. Chị sang giúp bác vài 
hòm. Chi cỏ ươm cho, guồng cho thì mới cỏ tơ loại một...". 

. w C' • • 

Org bà dòng con, nôn mẹ chỉ được học hét cấp hai, rỏi ở nha trồng rau, phụ 
giúp ba việc chợ búa. Chữ mẹ viết rất dẹp: mẹ thuộc nhiêu thơ ca. Khi mẹ dạy 
em w cách doc, cách tim van thơ 7 chứ, mẹ dọc thơ cua thi sì Nguyễn Bính vu 
báo em chép vào sổ tay tiêng Việt: 

'Em lủ con gái trong khung cửi. 

Dệt lụa quanh nam với mợ già 
Lòng trừ cùn như cay lụa trắng 
Mẹ già chưa bán chợ làng xa...". 

Mt em rát tluroìig em. Me dành cho em tất cà: áo quấn dẹp dế di học cùng 
chúm ban, sách vớ mới. mu dép mới... Đi chợ ban rau ve, hôm nào mẹ cũng mua 
quà đ o con gái. Một vài qua ỏi. dăm trái hổng, một clùirn nhàn,... mùa nào thứ ấy, 
mẹ nhn con gái an mà mừng vui. Bèn nội bén ngoai, ba con chòm xóm láng giềng, 
ai c JIU qué men hai mẹ con. Me an ớ khiêm nhường, có trước có sau như bát nước 
ci.tv ( ia đình nao co ehuven buồn, có người ôm đau, mẹ (lều dẽn thăm viếng chân 
tinh. ’ le an noi nhe nhang, chưa bao giờ mẹ to tiêng với ai. 
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Từ ngày các cậu các đì giúp mẹ sưa lại cai nhà, em nhận dược học bổng "học 
sinh nghèo học giỏi" của tinh, mẹ vui hơn. Nhưng mẹ vẩn mặc cái ao náu hạc 
màu gánh rau đi chợ. Và hỏm nào mưa. mẹ vẫn đòn đón con mẹ ừ cổng Irường. 

Trong giấc mơ, em vẫn thấy mẹ ôm em vào lòng, lán vần nghe mẹ gọi: "Lan 
ơi ! Dậy đi con, trời sáng rồi, đi học keo muộn...", l iếng yêu thương ày cua mẹ, 
con có bao giờ quên... Mẹ ơi ! 

Lé Thị Lan. lớp 5C 
Trường Tiểu hoc Trung Thành, Vu 
Bản. Nam Đinh 

3. Chú bộ đội trên bèn đò (ỉiìng 

Qua dò Găng thì trời mưa to. Đường đến nhà bà ngoại, còn khá xa. I rời sãp 
tỏi. Năm đó, em mới lên 9 tuổi, em rất lo. Em đến báo cho bà và cậu Long biết 
là mẹ đang cấp cứu ở bệnh viện. 

Em phải trú mưa nơi quán nước trên bén đò. Em như lửa đốt trong lòng. Bỗng 
có một chú bộ đội đi qua, quay lại. Chú cũng đứng " u mưa. Chú nhìn em rói hỏi: 

- Em vừa ở dưới đò lên ? Em ướt hết rồi ? Trời sãp tối rồi. em di về đâu ? 

- Thưa chú, em di vé làng Bổng thăm ba ngoại em. Còn xa không chú? 

- Độ 2 cây số nữa. Chú cháu ta cùng di. 

Chú xin bà chủ quán cho em cái nón, rồi giục em: 'Ta di thói...". Chú di 
trước, em di sau. 

Chú đeo quân hàm Thiếu úy. Chú về phép. Chú trạc bằng tuổi thầy giáo 
Ngọc dạy em, độ 25 tuổi. Chú cao to, nước da đen. Chú đi đôi giày da den quân 
dụng mặc bộ quân phục màu xanh lá cây. Cặp mắt ánh lên trong sáng, vừa 
thông minh vừa hiền hậu. Chú khoác cái ba lô rất nặng. Chắc là chú về phép. 

Đi dược độ cây số thì mưa tạnh. Em đã hơi quen và tin cậy. Em hỏi: 

- Chú về phép hay đi công tác ? 

- Chú ở Lai Châu, vé phép. Chú còn đi xa, xa hơn làng Bồng độ dăm cây sỏ nữa. 

Chú hỏi tên, tuổi và việc học hành của em. Sau khi biết chuyện về chuyến di 
của em, chú nắm lấy hai vai của em rồi hỏi và nói: 'Thếù ? Chú cháu mình 
phái di gấp!". 

Độ 8 giờ tối, chú hỏi dường, chú dẫn em đến nhà bà. Nghe tiếng gọi, cậu 
Long ra mở cửa. Chú cười nói: 

- Nhà có khách đây... Tôi vội phải di ngay ! 

Chú vuốt mái tóc em và nói: "Cháu ngoan lắm ! Chi vùi hòm nữa lủ mạ sè 
khỏi hệnli , mẹ sè về nhủ... Chú di dây...". 

Em ngoái cổ nhìn chú đi cho đến lúc bóng chú mờ dần trên con dường làng 
về phía núi. 

Lê Quỳnh Châu 
Yèn Đinh - Thanh Hóa 




4. Tii nj»ni trường noi em điing theo hoe (lập (làn ý roi viet thành vàn). 

Ụiic em ơ huyện Ọưanư Yén thuộc tinh Ụiumg Ninlu nơi co sông Bạch 
Dang, co đào Ván Don và vịnh I lạ Dong, một danh lam tháng cánh thuộc kì 
quan thè giói. 

I nrong riếu học cua em mang lèn vị anh hung dan lộc Trán Ọuoc Tuân. Den 
nam 2003 . trương 0111 vừa tròn 30 tuôi. 

c 

Irirơng em nam ờ chan doi Yên Ngựa, trên một diện tích rộng 3 mẫu tay, 
mat hướng ra hiên vẽ phía sóng Bạch Dăng. Dứng xa vài cáv sò (là cỏ thê nhìn 

c * C- . C- c -• 

thay mau xanh ngát tốt tươi cua rừng bạch (tàn - vườn trường cua thấy trò chúng 
(‘III. Mái ngoi do tươi cua dày nha hai tầng, 2 dày nhà mái nhọn gốm tất cà 36 
phòng học hiện lên giữa màu xanh và hương thơm hàng vạn cây bạch dàn. 
Tường vòi trang xóa, san trường lát xi măng phang lì, rộng bao la. Cột cờ cao 8 
mét hãng thép khổng gì, thứ hai dâu tuần đêu tổ chức lé chào cờ. Lá cờ dỏ sao 
vàng dược kéo lên tung bay phấp phới. 

Phòng học nào cùng cổ bang chống lỏa sơn màu xanh thám lá cây, 12 bộ bàn 
ghế học sinh, bàn ghế cô giáo, tất ca dược (tánh vcc-ni bóng loáng. Cứa kính 
sáng trưng. Chúng em thay phiên nhau làm trực nhật nên bàn ghế,-nén gạch hoa 
sạch như chùi. 

Hiệu bộ. nhà vãn phòng, nơi hội họp cua các tháy cố giáo là một dãy nhà 4 
gian vé phía bên phai từ cổng di vào. 

Thư viện trường em chi có 2.000 đầu sách. Còn vườn hoa là niềm tự hào cùa 
thầy trò chúng em. Lan. cúc. hồng, thược dược... đểu có cá. Có hoa hồng môn 
đo rực, cô Thúy mới mang từ Đà Lạt ra. Nhiều học sinh cũ vản đem hoa đến 
trổng ở vườn trường làm ki niệm. 

Lề chào cờ sáng thứ hai hàng tuần, lễ phát động thi đua, lẽ phát phần thưởng 
ớ trường em được tổ chức rất quy mô: thầy trò ăn mặc đồng phục, có đội trống 
và dội vân nghệ biểu diễn. 

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, trước giờ vào học, sau giờ tan học, khi hồi 
trống rung lên, hàng trăm học sinh, áo quần dũ màu sắc kéo đến hay túa ra vổ, 
canh trường dông vui như hội. Các thầy cô giáo đéu đi xe đạp hay xe máy đến 
trường. Nhiổu cô giáo tre măc áo dài trắng rất dẹp. 

Em rất tự hào về trường em. Trường em có nhiều thầy cô giáo dạy giỏi. Đội 
học sinh giói trường em năm nào cũng đứng đầu huyện vé môn Toán, mởn 
Tiếng Việt lóp 4, lớp 5, về thi vờ sạch chữ đẹp. 

Năm nay là năm học cuối cùng của em ở trường Tiếu học Trần Quốc Tuấn. 
Chi còn 4 tháng nữa là em xa mái trường thân yêu. Em sẽ không bao giờ quôn 
ngôi trường mà em lởn khôn tìmg ngày với bao kỉ niệm đẹp ghi sâu trong tâm 
hổn một thời thơ bé. 

Trần Nguyệt Minh 
Quảng Yên - Quảng Ninh 
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Bài 41. ĐẺ KIEM tra N(ỉfr VÃN < TÔI HỌC KÌ I - LỚP 6 

Thòi gian làm bài: 90 phui (không ke thòi gian giao dè) 


ĐỂ BÀÍ (gồm hai phán) 

Phần I. Trác nghiệm 

Đọc đoan văn sau và trá lời các câu hoi hàng cách khoanh tròn vào chừ cái 
của câu trả lời đúng nhất trong bốn câu trá lời sau mồi câu hoi. 

'Thuỷ Tinh dếtì sau, không lây dược vợ, (lung (lùng nôi giận . (lem (Ịtuìtì ditổi 
theo dồi cướp Mị Nương, Thần hô mưa, gọi gió làm thành dông hào tung 
chuyền cả dát trời , dâng nước sõng lén cuồn cuộn dánh Sơn Tinh. Nước ngập 
ruộng dồng, nước ngập nhà cừu, nước dâng len lưng dổi, sườn nùi, thành Thong 
Châu như nổi lênh bênh trên một biển nước. 

(Sơn Tinh. Thuỷ Tinh) 

1. Đoạn văn trên được viết theo phương thức biêu dạt chính nào? 

A. Biểu cám (K)Tự sụ 

c. Miêu tả D. Nghị luận 

2. Người ké trong đoạn N ăn trẽn ờ ngói thứ mấy"! 


B. Ngôi thứ hai 

D. Ngôi thứ nhất sô nhiêu 


B. Kể người và việc 
(© Bàn về tác hại của lụt lội 


A. Ngôi thứ nhất 
(©Ngôi thứ ba 

3. Đoạn vãn trẽn nhằm mục đích gì? 

A. Tả cảnh sông nước 
c. Nêu cảm nghĩ về lụt lội 

4. Đoạn vãn trên được kể theo thứ tự nào? 

• • • 

(A)Theo thứ tự thời gian (trước, sau) 

B. Theo kết quả trước, nguyên nhan sau 
c, Theo vị trí trên núi trước, dưới nước sau 
D. Không theo thứ tự nào 

5. Trong câũ "Nước ngập ruộng dồng, nước ngập nhà cừu, nước dáng lên lưng 
dổi, sườn núi' có mây cụm dộng tìf! 

A. Một cụm B. Hai cụm 

(©Ba cụm D. Bốn cụm 

6. Trong câu "Thùnli Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên một biến nước" có 
mấy cụm danh từ! 

A. Một cụm 
c. Ba cụm 

7. Trong đoạn ván trên có bao nhiêu từ láy"! 

A. Một từ 
©Ba từ 


(B)Hai cụm 
I). Bốn cụm 


B. Hai từ 
D. Bốn từ 
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s. I 'HI 12 ca c ỉu sau dòv, từ nao lo ĩu'mit' 0 'n! 

ị )(>tìy Ịhio (ỉy/ 7///V tì tì Ị ì 

(( 'non ( non Ị). Biến 

{ ). Vdì 0 cua lư lcnii hcnh dược giai thích clưcVi dâv then cách nao'.’ 

Itnl hcnh o' trang thái nôi hán len tròn hc mãi \a troi nhe nhang theo lan 
sóng i II gịo. 

(Vièn Ngôn ngứhoc Tư diên tiêng Vièt, 2000) 
í. V Midi ta sụ \ạt. hành dong ma từ biêu thị. 
ỉ . Trình ba) khái niệm ma từ biêu thị. 

( . Dưu ra tu dòng nghía với từ cân giãi thích. 

! . Đưa ra tư trái nghĩa với từ can giai thích. 

Phai II. Tự luận 

Đe: 'Hay dỏng vai bà dờ Trán trong truyện “Con hò co nghĩa" de kê lại 
càu duyên ay". 

HAI LÀM 

Tói am nghé san phụ dã láu. Quanh vùng Đỏng I riéu quê tói, bà con ván 
gọi tòi à hà dơ Trấn. l ỏi đã dỏ' de cho rất nhiêu chị, nhiều cỏ khãp xóm dưới 

lang tá 1 . nhưng (lỡ dé cho hô thì mới có một lần, thê ma tôi nhớ mài. 

Lán ty, giữa đêm khuya, nghe liếng gõ cửa gấp lắm. Tôi nghĩ chắc là có ai đến 

** •* «... • *— * Cr. 

mòi. Vtra mớ cửa bước ra thì có một vật lạ lao lới ỏm lấy tòi. Tòi chết khiếp khi 

biết mhh bị hố vồ. Con hố rẫl to, dùng một chân ỏm lấy tôi, chạy như bay vào 

• • »■ • «r <•* 

ríntg sâi. I IỔ rẽ cây, vượt suối rồi nhẹ nhàng dạt tỏi xuống cưa hang. Qua ánh sao 
đêm, tờ mở mắt nhìn thay một con hố cái đang lan lộn. cào dất. Rụng rời chân 

* • » * c 

ta). Tỏ nghĩ mình da trớ thành mồi ngon cho hổ dữ. Tim như ngừng đạp. Bỏng 
hổ đực :ám tay tôi và nhìn hổ cái, nước mắt ứa ra. Nhìn bụng hố cái động đậy, tối 

• • • V- » co • w 

biết ng;y hổ cái đang đau đe. Tôi thở phào, nhưng vần run. sán thuốc mang theo 
trong tú, tối liên hoa với nước suối cho uống, lại xoa bóp bụng hổ. ỉ lổ đực ngôi 
canh caih chừng. Chỉ một lát sau, hố cái trở da. Mẹ tròn con vuông. Hổ dưc vẩy 
duỏi rò rít, nỏ giỡn với COI1. còn hò cái thì cứ nằm phục xuống, dáng mỏi mệt 
iám. Lúc bấy giờ khoáng canh hai. Lá cày đảm sương "lấp lánh" ánh sao. Gió thì 
thào. Tong suối thì thám từ xa vọng lại. Hổ cái, hổ đực, hổ con vàn vện bộ lông. 

c • c * • • • c 

Tôi dam dứng tần ngán, bỗng hổ đực quỳ xuống bên một gốc cay, dao lên một 
cục to răng tráng. Hổ dực đật vào tay tỏi, tôi biết hổ đực dã tặng mình một cục 
bạc. Hi vảy đuôi, dần tôi di ra khỏi cưa rừng. Trời sáp sáng, tỏi giơ tay nói: "Xin 

• * c i c c 

chua nng quay ve". Hổ cúi đáu, vầy đuôi như lưu luyến dưa tiền. Khi tôi di da 
khá xa,hổ lién gám lèn một tiếng rồi mới quay vé hang. 

Vé cến nhà, cân cục bạc hổ tặng được hơn mười lạng. Nàm ây mát mùa. đói 

• • • c • • c « 

kem, lứờ sò bạc ây mà gia đình tỏi mới sòng qua dược. 
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Bải 42 VIẾT BÀI TẠP LÀM VAN SÔ 5 

Vân hi cảnh (Làm ớ nhà) 


ĩ. f)í: BÀI 

ĐỂ ỉ. Tả hình ánh cây đào hay cây mai vàng vào dịp rết đến. xuân vé. 

Đề 2. Miêu tà hàng phượng vĩ và tiếng ve vào một ngày hè. 

Đề 3. Tả cảnh một cánh dồng, hoặc một dường phổ. hoạc một cánh dẹp cùa 
quê hương em. 

Đề 4. Em lìày viết thư cho bạn ở miền xa, tả lại khu phô hay thôn xóm. hiin 
làng nơi mình ở vào một ngày mùa đông giá lạnh. 


II. BAI ĐỌC THAM KHAO 

1. Cày phượng trường em 

Thành phố Huê có nhiều phượng. Hải Phòng được mệnh danh là "Thành pho 
Hoa Phượng Đò". Trường Tiểu học Yên Hưng của chúng em cũng có ha cây 
phượng rợp bóng giữa sán trường. 

Gốc cây phượng bạc phếch với tháng năm. to xù xì, cậu học trò lớp 5 ôm vừa 
xuể. Cây phượng nào cũng có nhiều cành; cành to cành nhỏ giao vào nhau tạo 
nẻn vòm, ngước mắt lên tán phượng xanh, em ngỡ như mình đang được phượng 
chở che ôm ấp. 

Đầu tháng hai, phượng náy lộc, lúc đầu chi là những vòi cong xanh nhạt bé 
tí. Chỉ ba bôn hôm sau, phượng làm duyên, xanh rờn một màu. Lá phượng mở 
ra e ấp, xòe ra ngập ngừng như lá me non. Gió xuân nhẹ đưa, lá phượng non uốn 
mình dung đưa, khẽ cất tiếng thì thầm. Và chi dộ một hai tuần trôi qua, trong 
làn mưa xuân rắc bụi, hay dưới ánh náng ấm ban mai, cậu học trò ngạc nhiên 
trước những cành phượng xòe rộng, những bàn tay xanh, những ngón tay xinh 
hứng lấy nắng xuân chan hòa. Lá phượng xanh biếc, tán phượng xòe rộng ra 
làm cho bầu trời nơi sân trường ngời lôn một màu xanh thủy tinh trong suốt. 

Tháng 3 bạn rộn học hành thi cử, có lúc ta như kẻ vô tình quèn mất màu 
xanh của phượng. Những chùm nụ phượng xanh nhạt bàng những hòn bi hướng 
lên bầu trời, cậu học trò mới chợt nhận ra. Ngày đêm trôi qua, nụ phương chúm 
chím môi hồng. Mùa hoa phượng đà đến. Mùa hoa phượng bắt đẩu. 

Cuối tháng 3 đẩu tháng 4, tiếng cuốc kêu khắc khoải dồng quê. Nắng chan 
hòa rực rỡ. Mùa hè đang đến. Mùa thi đã gõ cửa tâm hổn tuổi thơ. Hoa phương 
lác đác nở, rồi hoa phượng đỏ rực từng chùm, cả sân trường tươi thắm lẽn trong 
màu hoa phượng đỏ chói. Những bổng phượng dỏ thắm 5 cánh mỏng xếp khít 
vào nhau, ôm lấy nhụy hoa vàng tươi với những vòi hoa như vòi con bướm vàng 
đang lay động phập phồng. Tiếng ve kêu ran vườn cây. Tiếng ve kêu ran sân 
trường. Phượng nở hoa đón ve về dự hội, hay ve hát mừng mùa phượng ra hoa ? 
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Phương (loi chiee mũ cio rực dứng giữa sân trường. Mua thi da CỊua. Nghi he 
da (len. Nhưng có cậu học tro hòn nhiên nhặt cánh hoa phượng rơi. gio hàn tay 
nho nho \inli xinh vây chào cay phượng trong lình lưu luyến. 

( a\ phương sán trường dược em mang theo vào giấc ngu, giác mo. Phượng 
da gieo vào lòng em hao nôi nhó. Iloa phương no'do rưc san trường dà dang da\ 
hòn em hao ước mo đẹp. 


2. Đỏng làng em vào vụ 

Qué em la vựa lua cua tinh. Ngày xưa, các cụ nói quanh năm chì thây canh 
"chiêm khe. mùa ilĩói ", mất mua đói kem triổn miên, nhiêu người phai di ăn 
mày tư xứ. Hơn mười năm nay. diện dã vê làng, kênh mương tiêu ủng chỏng 
han cha\ doc ngang, (lường liến xã hen thổn dược rai nhựa. Mùa màng được 

. • V ■ I. e e * « e • 

liên tiếp. Vu xuồng dong, vu gật ở qué em đúng la ngay hội. 

Đau tháng Chạp ta ca làng ra quan hước vào ngày mùa: mùa cày cấ\. Trời rét 
ngot, nhưng ca lang dà dậy từ sang sớm, đánh trau hò, dưa nông cụ ra dồng, (ha 
tre gái trai déu ra quán. Xe cai tiến, xe kéo cổng nông rầm rạp cho phân ra 
móng. Muv bơm nước chạy thâu dèm. Trám hò ra sức cày bừa thi với may. 
Cánh dồng Sim. canh dồng Lù, dồng Mo, từ sang sớm đến chiều tối lúc nao 
cùng lố nhó, đỏng vui. Hàng trâm người, mỗi người một việc. Cay hừa. rãi phân, 
nhó mạ, cấy lúa... nhấp nhỏ nón trắng trên đổng. Cò tráng từng dàn bay lượn, 
lúc đáp xuống, lúc hay lên, tha thẩn kiếm mồi, khổng còn sợ ai hãn ai bảy nữa. 
Cùng với con trâu, giờ đây con cò là người ban thân thiết cua nhà nông. Nó 
cũng hiền lành, càn mần như bà con dàn cày quê em. 

Giống lúa mới, giồng lúa dự. lúa tám thơm đặc sán dược chia thành từng 
vùng, từng cánh đổng riêng biệt, không còn cấy tùm lum như trước nữa. Làm 
ngày không kịp thì làm đêm. Những nương ma xanh non, xanh biếc bị thu hẹp 
dần. Những cánh dồng cày bừa nhuyễn, đục ngầu nước bùn, lúa mới cấy đều 
tàm táp. Có nhìn các mẹ, các chị cấy lúa trên dồng mới cảm tháy phụ nữ làng 
em khéo tay và hay lam hay làm nổi tiếng xưa nay. 
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Máy nam nay, chim sơn ca sinh sản nhiều. Trong nắng vàng hoe cuối năm, 
tiếng chim hót ríu ran trên khắp các cánh dồng. Tiếng hát, tiếng hò của thợ cày, 
thợ cấy vâng váng dưới đồng Síìu, trên đồng cạn. Có nhiều gia đình gánh cơm, 
dưa nước uống ra tận dồng dế tranh thủ cấy cày xong trước Tết. 

Không đáy mười ngày, làng em đã cấy xong. Nhìn canh dỏng mới cấy mới 
cảm thây vé dẹp "hái ngát mênh mông, mênh mòng hút ngái" của đồng quẽ mà 
cò bay tháng cánh. Tết sắp dến rỏi. Mặt người hớn hở, lòng phơi phới vui. Mầu 
ba sào lúa dự, mẹ và chị dâu dà cấy xong. Mẹ nói ngày mai, mẹ sẽ di chợ mua 
áo len cho con gái. Vụ xuống đổng Iìãm nay, dối với mẹ con em là ngày vui rồi. 
Lim năm mơ tháy mình mặc áo len dỏ di học qua cánh đổng lúa con gái bát ngát 
màu xanh. 


Lê Thị Lua 

Nông Công - Thanh Hóa 
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3. Sông ( him Giang 

Sông Chau Giang làm cho canh sâc quẽ crn thõm hữu linh iho' mộng, Bôn 
mùa dòng sông irong xanh. Vổ mùa xuân, nước sòng dâng dấy, trong xanh lum, 
hiển hòa hơn. Nước xanh trong, xanh biếc lững lò trôi. Ọtia các dòng kònh lóa 
khắp các cánh đổng, nước sông Châu (iiang xanh màu xanh cua lũa. cưèm dom 
trối đi. Cỏ xanh mơn môn, hương lũa ngạt ngao. Song cứ cháy cứ troi, mát me, 
thanh hình. Ngắm dòng sống troi mà lòng lang lang kì lạ. 

Bên tá ngạn là dây núi Chúa, núi Vàng, núi Yên Ngựa nháp nhô án hiện 
trong sương mờ mùa xuân, tím thảm lúc hoang hôn mùa hè, huyên ao trong 
đêm trăng. Sông Châu Giang uốn mình theo dày núi, có đoan thắt lại, nước chay 
ào ào. Bóng núi soi xuống dòng sòng cùng những dai may trang, di thuyền qua 
mới thây vé dẹp sơn thuý hữu tình cua quê hương. 

Hữu ngạn sông Châu Giang có chùa Thằn Làn, một canh đẹp nòi tiếng. Năm 
cáy muỗm cổ thụ như bọc lấy ngôi chùa cỏ kính, nhu che chở nhưng tượng Phật 
La Hán sơn son thiếp vàng. Cạnh dẩy la hài pháo với bia dá khăc tên bay liệt sì 
anh hùng bắn rơi máy bay và bắt sống giặc lái Mĩ như một chiến lích oai hừng 
sừng sững. 

Cầu xưa bị giặc ném bom nay dà dược hác lại to dẹp. Ngay đêm, xe cộ, dòng 
người đi lại nườm nượp. Bãi sổng có nhiều cò, vịt trời, con két... bơi iội, đi lại 
kiếm mồi. Thuyền chư rau, chờ hàng hoá, thuyền câu ngược xuôi rộn ràng. 

Sông Châu Giang là nguồn nước cho cá một vùng quẽ lúa hao la. Con sòng 
như chò nạng bao ân tình đã bao đời nay. Chúng em đang lớn lên cưng dòng 
sông. Mỏi sáng mỏi chiều đi học vé soi bóng xuống dòng sông xanh mà cảm 
thấy lòng mình dạt dào yêu thương dối với dòng sồng thơ âu. 

Nguyễn Thi Minh Hà 
Nho Quan - Ninh Binh 




Vùn tả người (Lam tại lớp} 


I. ĐỂ BÀI 

Để 1. Viết bài vãn tả người thân yêu gán gũi nhất với mình. 

Đề 2. Hãy miêu tả hình ảnh mẹ hoặc cha trong những trường hợp sau: 

- Lúc em ỏm. 

-1 aic em mác lỗi. 

- Khi em làm được một việc tốt. 

Đẻ 3. Hay tà lại hình anh một cu già dang ngòi càu ca ben ao, hổ. 

Dê 4. Em dã có dịp xem vỏ tuyến, phim anh, bao chí, sach vớ \ể hình anh 
một krc sì dang cứ tạ. 11 ày miêu ta lại hình anh áy. 

Dè 5. Em hàv ta lai một người nao dó ÍIIV theo \ thú h của ban thân mình. 
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II. li AI B<)( THAM KHAO 


I. Người cha than vcu cúa em 

( In em ỉa Hoang \ .111 Binh lia eoi) thon xom thương goi mộ! eaeli than ma! 
ỉa "íiu Hình \ ‘7n/í Hình". 

Nán na\. elìa em \ tra tron 40 lum. Tó! nghièp cáp 2 I'ho thong. eha em di hộ 
dái. Sa I klìi hoàn thanh nghĩa \ II quan sự. cha tra' vé qué làm ruộng, trơ thành 
mạt Im diêm chan lam ta\ hun cỊLỉanỉì nam. Nam 2S môi, cha XUY dựng gia đình 
VƠI incem là người cùng lang. Cha me co hai người con: anh I loãng 13 tuổi hoc 
lớp Bà;, em 10 tuòi học kVp Nam. 

Cha em cao to, dang người vạm vỡ. Tóe rẽ tre, rau quai non, nếu dam bừa 
nửa Ỉỉnng khống cạo thì mọc tua tua. Có lán me em noi: "Cha cú' con hận bịu 
ca\' hiu nen ì an dài như tướng Trương riu thoi Tam quai '". Cha chí cười khi 
khu rỏ nói: "Xong mua vụ sè (ãt tóc . cạo ran cá thi' ( ho hanh giai". Nước da 
hanh nát, mặt vuông chừ điển. Băp chan. hấp tay cuồn cuộn. Cha co giọng nói 
bm ỏm ao quán chi có hai mau: màu xanh còng nhãn và màu nau dan dã. ống 
quan, eng tay thường xán cao. 'lình tình mộc mạc, giàn dị, sống Chat phác, cẩn 
cù nen trong lang ngoài xã ai cũng quý mèn. Bọn thằng Quang, cái Huệ vản chê 
em: "(.uyên ơi! mày (h vòng kiêng như cha mày lúc cày niong". Hm về hỏi mẹ, 
mẹ há( "Chan (li vòng kiêng như thê mới cày bừa, cây hái ra nhicu lua gạo cho 
các coi ủn no, học giòi". Cha làm ruộng giỏi, có nhiều kinh nghiệm thâm canh 
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nên dir.tc bà con thuê mướn, đổi công bận bịu quanh năm. Cha biết thám canh 
lúa giông mới, có kì thuật trồng rau, trổng màu năng suất cao, nền mùa nào gia 
đình en cùng có trôn hai tàn lúa. Mánh vườn trổng nhiều thứ rau như cải bãp. 
cái xam, su hào... quanh luìm tươi tốt: háu như ngày nào mẹ củng có rau non, 
rau tươ gánh di chợ bán. 

Mìn hè, cha ha\ nam vòng. Án vài cu khoai, uống một hai bát nước chè 
voi... k niém vui thích cua cha. Thinh thoang, cha xem sách vớ các con rỏi mím 
cười nci: "Bài vờ cua học tro hay giờ khó quái Các can phái co lẽn, phai học 
giòi hơ 1 cha mẹ..." 

Chacin chi là một "pho thường dan". Suốt dời cha chi I11Ơ ước một cách gián 
di, mộc mac: "Mùa màng bội thu , vơ con khoe manh, dươc song ấm no xôn vui 
trc<ng ỉiih nghía xóm làng". 

Bà ígoạị bảo: "Hai anh em chau, cháu Hoang thì giong c ha như chư . 
cháu Cuxcn thì giong mẹ như hai giọt nước ". lùn yêu mẹ bao nhiêu lại yóII 
cha Kọ nlìièu. 

Lè Thi Quyên 
Cám Binh - Hải Dương 


2. Bác bảo vệ trường em 

Bac Jhính là bao vệ trường em. Bác công tác ớ trường cm đã trên mười năm, 
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chị em )ão thế. 
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Bác là thương hĩnh, mất một cánh ta\ ĩ rai. lai chiên trường biên giơi ỉ la 
Giang nãm 1980. Người bác cao. gáy. Bụng va mong bác con nhieu mánh đạn. 
Tóc cát ngăn, cập mắt sau. cai mủi cao lun do. Bác nói nhọ nhàng, cứ chì lịch 
thiệp, hay cười. Bác vui tính nên ai cũng mến. 

Các thầy cổ giáo trong trường đều thân mật kính trọng gọi la: 'Chu", "Chít 
Chính". Khách đến trường, các vị phu huynh đều gọi la ấ 'fíúc''. 

Bác đã 45 tuổi, rất nhanh nhẹn. Học sinh cẩn gì. các thay cỏ giáo cân gì, bác 
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nhiệt tình giúp đỡ ngay. Bác đánh trỏng báo giở học. bao giờ ra chơi không bao 
giờ sai một phút. 

Bộ quân phục bạc màu, ống áo trái dắt vai. trông bác vừa nghiêm trang vừa 
bình dị. Một bọn cờ bạc bịp đến cổng trương giơ trò móc túi trò con, bác nhẹ 
nhàng nói, chí một lúc sau, đểu di tháng, cỏ một tay "thiện Mi" ân mặc rất 
bành, nghe nói là "con ỏng cháu cha" ngang nhiên xách súng vào ban chào mào 
trên các ngọn cây bang. Chẳng cần to tiêng gì cá, chang "thiện vợ" đã hứa với 
bác là không bao giờ đến bán chim trong trường nữa. 

Thằng Quý, thằng Phương vào trộm bàng chiêu chu nhạt. Bác bát dược khi 
đang leo trên ngọn cây. Bác gọi xuống. Bấc ôn tổn Iìhác: "Cừ từ từ, kẻo ngã 
Hai cu cậu phải viết vào một tờ giấy chi cổ 3 chừ: Cháu xin chừa ", với chư kí 
kèm theo. Bấc chẳng báo cáo với ai, the mà hai bạn ày không leo bang nữa. 
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Mỗi lần có học sinh bị ôm đau, bác giúp dỡ tận tình, coi như con cháu trong 
gia đình. 

Bác có hai người con: anh Linh là sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà 
Nội, chị Diệu học trường Cao đảng Sư phạm. Vợ bác làm hộ lí 0 khoa sản. Ciia 
đình bác là "Gia dinh văn hóa mới". 

3. Chú Quý thương binh 

Chú Quý là thương binh, người láng giềng cua gia dinh em. Chú cho biết còn 
hai mánh đạn trong người. Chú là bưu tá đưa báo dưa thư. Với con ngựa sắt, 
ngày nào chú cùng di vào các ngỏ ngách, mang thư báo cho khách hàng. 

Chú ngoài 40 tuổi, người dong dỏng cao, di lại rất nhanh nhẹn. Nước da như 
gồ lim màu nâu sam. Tóc chú cắt ngắn, bộ râu quai nón tua tủa như rẻ tre. Mát 
chú đen láy, lúc chú cười, nheo lai, bộ lòng mày sâu róm tròng rất hóm hĩnh. 
Chú rất vui tính, biết nhiều'chuyện lạ khắp phố phường. Ch lí dọc nhiều báo. 
Ch li thích uống nước chò dạc và nghiện ‘thuốc lào. Chú hay sang nhà em, ngồi 
hút thuốc lào và nói chuyện với ong em. với bố mẹ em. 

Sáng nào di học, em cũng gạp chú Quý dạp xe di. I lai cái túi vuông vắn bàng 
vài bạt mác vào hai bên poóc-ba-ga, với chiếc mủ vãi trên dấu, trong bộ quân 
phục cũ, chú dạp xe băng băng lén phòng bưu diện. Lúc nào, gương mặt chú 
cũng ánh lên bao niêm vui. Chú nói: "Cúi sướng cua anh hưu ta quèn la dem tin 
vui (lên cho mọi gia (lình. Nhận dược thư người than, ai ( ùng mừng rỡ...". 

Nguyền Thi Minh Thu 
Vu Bản - Nam Đ nh 


190 



4. Báo IItúm lực điên 

S;i Ìg chu nhai, cm ctược theo me ra dong mau Lac llìo (lua nước cho thơcnv. 
( ac nóng lua moi cai xong (lô mot luân (la hat đáu ca\ vờ. lam (lất trông mau 
vụ (lò 11 !. 

Inng lang, một sô gia đinh (lã cỏ máy cay. má\ hừa. nhưng phàn (lòng các 
ho \'à 1 nuoi trâu, hò vừa (le cav hìra, \ưa la\ phân chuông hỏn ruộng. (ìia (lình 
em cl i co () sao ruộng, me chi (lung lìinlì iluic (lói cong. 
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Ba: Huân vẫn cay bừa, làm (lai cho nhà em. Nhìn !ha\ hai me con em dứng 
nen !o. hac gio non váy ròi lai xam xám cav. Hac Huấn ngót 50 mõi, hác noi 
tuòi h.íc là tuõi Sưu. 'Vó/ IIIOI lam hnnự lun như trau ho '. Tinh hác vui. coi mo. 
Mía mi \ừa cười rát de men. Bác to khoe, quân nau \ăn cao, áo lính hạc mau. 
sau itng giai cai (liêu cày ma bác gọi la "dai hác". Người lưc lường, hàn chan 
bap uy CUOIÌ cuộn. Nước da màu náu sảm. dung la vóc dang cua một con ngươi 
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quanl nam chân lam tay hùn, quen dâm mưa dãi năng. 

Càn trâu mộng to heo. da (len nhánh keo càv di trước. Bác Huấn, tav trái 
năm nìmg de diêu khiến, tav phai cám đốc cav, theo sau. Đường ca\ thăng, bác 
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nhoai người vé pliía trước. í)ên hai dâu hờ. hác nhác cày lèn. cho trau quay lại cày 
liếp. Bác nỉiac cìtv nhe nhàng nhu khổng. 1 âu lau, hác lai eàt tiếng "nu . ri... 
ho", ỉm dâu tiên em mới nghe thâv nhưng tiêng áv cua thơ cày. Bác chia ruông 
thành nhiêu khoanh, môi khoanh là mot luông cuv; moi luống cav co nhiêu 
dươiii. cav. Ruộng dong màu. dát xbp vừa do ãm, những luông cay lượn sóng úp 
vào lứau, tròng thật dẹp. 

Xoig một luông cav. bác cho trau dứng nghi. Bác lên bờ (lên chỗ hai me con 
em (Ung dơi. Mẹ em lấy ra bón cu khoai lang hay ra trên dĩa, rót chè xanh ra 
bất nơi bác. Bác lay chi éc nón dang đội trên (lau quạt một lúc rồi dặt xuống 
làm "'he' tiíiồi rát thoái mái. Vừa nói chuyện với hai me con em. bác vừa bât 
lưa rít thuốc lào. 'riêng rít thriỏc giòn tan. Cặp inăt lờ (lờ, hác phun khói ra ca 
mùi. ca miệng, làm em ngạc nhiên quá. Ca con người bác toát ra mọt vẻ sang 
khoái kì lạ. Mo hỏi ướt dầm lưng áo. hai vai ao. Trán lấm tâm mõ hỏi. Cập lỏng 
màx Si 11 róm nhíu lai. Bác xoa hai tav vào nhau, vỗ vỏ mây các câm lây cu 
khoai ne em mời. bác hóc vo ăn mọt cách ngon lành. Bác uống hên một lúc hai 
bát mớc, roi nói: 

- Chè chị mua ơ chơ bổng à ? Thơm và dam lãm Cứ (te tàt ca mọi thứ lại, 
hai nu con chi cứ ra vẽ keo nâng. Tói sẽ lo liệu hết. 

Bất lại xam xăm bước (len chỏ con trau, riêng "tủi ... rì..." nghe ràt rõ. I râu 
keo c;y hãng bâng. Lúc thì bác 11 nàn khom lưng, lúc thi nhoai người ra phía 
trước,taV phai nắm (lóc cày một cách thiện nghe. Những (lường cày tháng tam 
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táp. ni ứng luống cày lượn sóng. Đi theo sau người và trâu là dàn sáo mo vàng 
nam , síu c(Mì, lúc bay lúc nhay đế tìm mồi. 

Cài cánh dỏng màu chuyên động. Những luông cày màu nau óng ánh dưới 
nang! hang mười. Trau và người cam cụi, mai miết làm việc. Đi dược một 
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quãng, ngoai lại nhìn, em vần còn nhìn thấy hóng nón trảng cua hác Huân dang 
nhấp nhỏ trên thửa ruộng gia đình em. 

Mẹ vừa đi vừa nói: "Bác Huấn chì học hết hóp 7 . rồi (h thanh men xung 
phong. Bác chất phác . cày bừa giòi, ca làng ai cùng (fuỷ. ('noi tua/!, hác lại bừa 
và làm luông giúp dê nhà ta trồng dậu cò-vc giong mới. Bo hức Huấn ngày Mía 
lủ lào nâng tri diên, 70 tuổi mủ còn di cày quanh năm...". 

5. Tả vé đám tré con vùng qué đang vui choi. 

Hái Vịnh xà em mẩy năm nay dà xuất hiện một số dâm nuôi tõm trên hãi 
cát. Nhưng trên bãi cát bao la mênh mông chạy dài trên cây số vẫn còn nhiều 
sân chơi cho lũ trẻ thơ. Vui nhất, ổn ào nhất là những buổi chiều khi thúy triều 
rút xuống, lũ trẻ con xóm Chùa, xóm Núi, xóm Thung... hàng trăm đứa kéo ra 
chơi. Phần đông là bọn con'trai 7, 8 tuổi, 9, 10 tuổi. Chúng lom khom bát còng. 
Chúng thi nhau xay dựng cung điện trên bài cát. Chúng đào bới tìm ốc biến, bắt 
con dã tràng. Chúng vật nhau, chúng phi ngựa và đá bóng. Chúng reo hò, đuổi 

bắt làm náo động cả một vùng biển, vùng trời. Áo quán, giày giép, mũ nón, túi 
cặp... chúng chất đổng trên bài cát. Tắm và chơi thỏa thích. 

Biển xanh thăm một màu. Trời thu trong veo. Sóng biển vổ rì ram lao xao. 
Bờ phi lao chán sóng xanh ngát, reo vi vu trong gió. Lác dác mội vài người di 
nhặt cành phi lao khô. Càng vể chiều, bài biển quê em càng êm dem. Tàu 
thuyền đi đánh cá chưa vổ. 

Bỗng bọn trẻ reo lên: "Về thôi !" Như lệnh truyền, cả bọn trẻ chạy vội vé nơi 
đê đồ đoàn. Có đứa vừa đi vừa cười nói. Có dứa vừa di vừa mặc quán áo. Cặp 
xách tay, túi khoác vai, chúng tan về cấc xóm hướng theo các ngọn khói lam 
chiều quyện trên mái bếp. Bà và mẹ đang chờ đón cháu đi học vẻ. Lù trẻ quê em 
vẫn hồn nhiên và yêu dời thế ! 

Trời tím thảm lại. Bầy hái âu vẫn cần mẫn chao cánh giữa bầu trời, trên mật biến... 

Buổi chiều quê em là buổi chiều của tuổi thơ. của em và cùa bạn em trường 
Tiểu học Hài Vịnh. 

Trần Trung Đức 
Hải Hâu ' Nam Đinh 

Ị Bài 44. VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN sổ 7 

Ị_ Vân miêu tá sáng tạo (Làm tại lớp) I 

1. ĐỂ BÀI 

Để /. Hãy tá quang cảnh một phiên chợ theo tưởng tượng cua em. 

Đề 2. Từ bài vân fc Y Moxad\ em hây tá lại khu vườn trong một buổi sáng dẹp trời. 

Dề ỉ. Fm đà từng gập ông Tiên trong nhiều truyện cổ dân gian. Hãy miêu ta 
lại hình ánh ông Tiên theo trí tưởng tượng cùa mình. 

Đề 4, Hãy tả một nhân vật cổ hành dộng khác tluròììg mà em dà có dịp quan 
sát. đă đọc trong sách, hoặc nghe kế lại. 

• e. » c. • 




II. 15 VI Đ<>< THAM KH \() 

I. Cho phiên hen < ỉ hẹ 

1 ,1 lí! Cìãin. lan” (ihc nam doc đôi hò so 110 Cóiie lrane. N.uav thường, canh 

i-. c • c. c c c *■' c 

nen bèn dưới thuyên (lã lâp nập, nhưng đến ngày chợ phiên càng ôn ào, tấp nập, 
đòng vui hơn. 

V 

Huyền nan, thuyên gô cua thương lái đổ san sát. liếng gọi nhau í ới ram 
ran. liêng cười, tiêng chao mời rộn ra. Xe máy, xe (lạp khãp các nga dường đôn 

vè. tung còi inh ỏi. Cac cỏ gai làng riurợng Oc, làng Xuân Kiều, xóm ('âu 
Dinh, thốn Nội Hạc,... ăn mặc đẹp dè, duyên dáng tươi xinh, kéo nhau di chơi 
chợ (bng vui như di hội. Nước da trăng nỏn, cổ kiêu ba ngân, mắt sắc như dao 
cau, t eng nói trong veo,... cua các cỏ gai làng nghé dà làm cho nhiều chàng 
thươiH lai. nhiêu trai tơ quanh vùng say như điếu dò, vừa dao chơ vừa bám theo. 
Ba nội có lân nói: "Con gái vùng bến Ghẹ ngày M(\ỉ dd từng dược tuyên vào 
cung nu phù chua ddv!". 

f)( chín giờ sang, chợ phiên bôn Ghẹ thật dông vui. Có dốn mày ngàn người. 
Khu hàng nồng san dầy áp các loài rau; loai cu. Su hao, súp lơ, hành, toi. su su, 
cai bfp, cu tư. khoai lang, ngỏ, sán,... chổng cao như núi. Cà chua đỏ ôi. căng 
mọng chỉ nhìn dà thấy ngon. Táo Thiện Phiến mười quá một cân. ngọt ngon, 
chua giòn xếp dầy các gánh. 

Cức trái của chợ là nơi bán ca, gia cám. Cá chép, ca quá, tươi ngon; có con 
to đố! vài kí. Tiếng vịt kêu huyên náo một vùng. Gần dây là nơi bán tran bò. 

c. • •• * w •* 

Xinh ihất là những chú bê, chu nghé, lông mượt, mát ngơ ngác, vcnlì đuôi dứng 
nhìn hay lâng nghe tiếng chào mời, tiếng mua bán. 

Ba day nhà ngói chợ bến Ghẹ có đú hàng công nghiệp. Hàng từ Sài Gòn dưa 
ra. ! làng từ biên giới dua vé. Hàng Tàu, hàng Thái, hàng Nhật... du thứ. Vải vóc 
dư miu. áo quần du kiểu, du loại. Đất tiền và sang trọng. Chợ phiên bên Ghẹ 
khác lào chợ Dồng Xuân, chợ Đông Ba, chợ Bến Thành. Hang hỏa cao cấp, 
muốn mua thứ gì cũng có. Mấy năm được mùa liên tiếp, có di chợ phiên bến 
Ghẹ nới thấy đất nước mình dổi mới, nhân dân ta mỗi ngày một giàu lên. 

Lú: chièu tà, khi tiếng chuông nhà thờ xứ Đụn giỏng lên thì chợ phiên bên 
Ghẹ oàng vãn dần. Tiếng hát từ một con thuyền buôn nào dó cãi lén nghe thật 
bổi hu xao xuyên: 

"Ai lén hen Ghẹ thì lên . 

Thuyên anh dưa dán êm êm mái chèo"... 

(Ca dao) 

2. Cảnh sáng sớm nơi xóm Bầu 

1 ing Thiện Nội quẽ em có 4 xóm: xóm Bầu. xóm Bên, xóm Cưa Đình, xóm 
Bài. Nià bỏ mẹ em ớ xóm Báu. Đổi với em thì canh buổi sáng ơ xóm Bầu là dẹp 
nhái, ui nhất. 


193 



Thiện Nậi là mộl vùng (lổng bãi thuân nông, lia con (V day phan lỏn làm 
ruộng và làm nghé thu công. Cái nếp sống (lan dà. bình dị, than tluiộc dấig yèu 
là tiếng chó sủa, tiếng gà gáy lúc trời còn tờ mờ sáng. Nhà nào cũng iUK I c ho, 
nuôi nhiêu gà và có từ một đến hai, ba con ga trỏng (lê làm giỏng, làm canh. 
Con gà trồng và tiếng gáy của nó là cái (lổng hồ báo thức chính xac. Ca gáy 
dồn, bố mẹ thức dậy thu xếp di làm dồng, các con chuán bị đến trường dôi ITíp. 

Điện đã vé làng hơn chực năm nay, nhưng nhà nào cũng tiết kiệm (liệt . Mỏi 
nhà chí thắp một ngọn le lói cho con cháu học hành, l iếng bó câu gù trên mái 
nhà, tiếng hót của chim chìa vối, chim chào mào lanh lót trên ngọn tre là âm 
thanh đổng quê, âm thanh cửa xóm Bên. Còn có tiếng lợn kêu đòi ân, tiêng, gõ 
sừng của trâu bò, tiếng chiếp chiếp của dàn gà con theo gà mẹ di tìm mồi. IVít cá 
là tiếng quê, tình quê. 

Xóm Bến, xóm Bầu... vui nhất là cành tre con tay nắm tay, chân nối chán, 
tung tâng đi học. Em nào cũng túi vải đeo vai, ăn mặc sạch sẽ và đẹp. Tiếng 
chuyện trò, tiếng cười, tiếng reo cùa trẻ con ở thời nào, ở nơi nào cũng vui. Với 
em thì trẻ con*xóm Bầu quê em là đáng yêu nhất. 

Cảnh trẻ em cưỡi trâu nôi đuôi đi ra bãi như những kị sĩ vắt véo trên chiên 
mã. Cảnh các o thỏn nữ khàn choàng kín mạt, đỏi chân quán vải di thăm đổng 
như những chiến sĩ dân quân năm xưa... Tiếng cười nói lao xao, tiếng (lòr gánh 
kTu kịt của các bà, các mẹ đi chợ. Thinh thoáng mới có một xe máy, >e đạp 
phóng qua. Con đường lát xi mãng từ XÓIĨÌ Bến qua xóm Báu đến trườnị Tiêu 
học Lê Lợi là đỏng vui nhát, nhộn nhịp nhất. Chúng em di đến trường như (li 
trên thảm xanh của đồng lúa với cánh cò tráng phau bay lượn trên đầt. ánh 
hổng bình minh làm cho cảnh buổi sáng ở xóm Bầu quê em thêm vui, thên đẹp. 

Trần Thái Sơn 
Quỳnh Lưu - Nghé An 

3. Lao xao vườn quẽ 

Tháng ba, mùa hè rực rỡ đã đến. 

Có biết bao niềm vui đón đợi chúng em. Thằng Khế, thằng Hoè, thằng Bi 0 ... dã 
lạp 7 lội bơi ” rồi đó. Bê’ bơi của chúng em là khúc sông Bạch Xà chày ngarg qua 
dinh Cao Xá, nước trong leo lẻo. Thử hòi ả dâu cổ bê bơi thiên tạo đẹp như thè! 

Đẹp quá di thôi nhũng bình minh hổng. Lòng vui mừng hớn nỡ, eliúìg em 
dược nghe tiếng hè nơi ngõ trước vườn sau. Tiếng hè như mách báo, nhr <đón 
chào. Kháp vườn quê lao xao. 

Tiếng gà gay “ó .tiếng gà gáy “kéc\..kờ...ke” rộn vang khắp xón cilưới 
làng trên. Nhà em cũng có một dàn gà, nhưng dẹp mà nhất, dáng yêu iháú là 
con gà trống. Cái mào dỏ rực, bộ lòng tía rực rỡ, cái đuổi Nống uốn coig lên 
như những ngọn cờ ngũ sác. Chú ta dứng trên bờ tường vồ cánh cât tiêig gáy 
như tiền em đến trường mỏi sáng. 

Sau những trận mưa xuân, khắp làng Đồi phu một màu xanh bao la bá mgat. 
Cây da xoè tan như dội một cái mĩi triều thiên xanh biếc giữa hàu trời imênh 
mông. Bạch đàn chạy dọc các con dường nhú lộc non mờ màng mơn mỏi. Lê, 



Ị lOML! xiêm. oi... vườn nao cù IU! xanh hiêc. ỉrai irìu canh. Cam, cỉnnh, bưbi... Iro 

1 t. 

Iioa nang phau, to; ’» '<mg thơm ngào ngạt. Cánh bướm vo như những ngôi xao 
nhap nhay giữa man í tóm. liêng ong bav vù vù. Ong mõi, ong mạt, ong bâu, 
ong \.) vè.... quàn (lao siiot ngay tròn các ngon cay cam, cay chanh, cay bưởi 
(lang no hoa, ('nan thiên li là noi (làn ong ruổi ngự trị. Mỏi chùm hoa phai co 
(len n.un sau con hám vào húi mật. lult nhụy hoa. 

ỉ r à ơi! Sao chim nhiêu thò! Chìa vôi khoác mau ao xanh xam, bụng trang 
phau xêu ' ( heo (7/(7 trên ngọn xoan. Mây chú chào mao như những vỏ quan 
(lọi n u ba góc nhon hoat, cai đít (tô chót, cát tiêng hót lanh lót trong vườn bi. 

c c c 

Chim ri, chim vàng anh, chim họa mi, chim khách, loài chim nào cũng khoác 
bọ lỏng tuyệt (lcp, nhờn nhơ bay. Tràm loài chim, trăm giong hót. Cặp chim 
khacT cất tiêng khàn khàn đè mến như mách bao “nhủ có khách”. Vang anh bay 
theo dan. khoác bo ao vàng chanh, tím tham, xanh kí, vừa bay vừa ríu rít hót. 
Chúng dỏ thương như những thiếu nữ (lang múa lươn giữa vườn xuân. 

Đém đen, vườn cày thi thám, thì thào. Trăm loài câv, trăm loài hoa lá như 
thức giác chuyện trò. Chúng xoè bàn tay xanh đón gió. Mồi sáng sớm, khi nắng 
hổng rạng (long hao phú khu vườn đồi thì gió cùng bát đầu reo. Cái âm thanh rì 
rào, kiO xao ày là khúc nhạc vườn quê, là âm thanh dồng nội dâng hiến cho tuổi 
thơ đ úng em. 

Láag tai nghe tiếng chim hót, tiếng lá reo, tiếng gió thoảng,... chúng em hân 
hoan lạo bước đến trường. Túi sách khoác bên vai tưởng như mang theo bao âm 
thanh lao xao, bao tiếng rì rào thân thuộc dáng yêu ấy. Chúng em vừa bước vừa 
nói chuyện, ai cũng cảm tháy hổn minh lang lâng iạ... 

Nguyễn Ngoe Hà, lớp 6B 
Trường THCS Vũ Lâng, Lang Sơn 

Bai 45 f)Ể KIỂM TRA CHAT LƯỢNG Clĩoi NAM LỚP 6 

Thòi gian làm bàỉ: 90 phút (không kế thời gian giao đế) 

ĐỂ bài (gồm hai phần) 

Phần I. Trác nghiệm 

Dọc đoạn văn sau, chép lại các câu hỏi vào vở, rồi trá lời bàng cách khoanh 
tròn vào chữ cái ờ đầu cáu trả lời dúng nhất. 

Sòng nước Cà Mau 

c 'ùng dô (lần vé hướng Cù Mưu thì sông ngòi, kênh rạch cùng bủa giang chi 
chít niư mạtìg nhện. Trên thì trời xanh, dưới thì nước xanh, chung quanh mình 
cũng :hi toàn một sắc xanh cây lú. Tiếng ri rào bất tận của những khu rừng 
xanh ?ôn mùa, cùng tiếng sóng ti rào từ biển Dỏng vù vịnh Thái Tan ngay đêm 
không ngớt vọng vê trong hơi giỏ muối /.../. Dòng sông Năm Cán mênh mông, 
nước ầm ám dớ ra biển ngày dâm như thác, cá nước hơi hàng dàn đen trũi nhô 
lèn Ịựp xuống như người bơi ếch giữa nhữtìg dầu sóng trắng. Thuyên xuôi giữa 


195 



R Hai lần 
(d) Bôn lần 


dòng con sòng rộng hơn ngủn thước, trâng hai hên hờ, rừng ti ước dựng hu cao 
ngất nhưhcd dãy trường thành vô tận. 

1. Đoạn vân trên được viết theo phương thức biểu dạt chủ yếu nào? 

A. Biếu cảm (B)Miôu tả 

c. Tự sự D. Nghị luận 

2. Tác giả đoạn văn trẽn là ai? 

A. Võ Quảng B. Nguyền Tuân 

c. Tổ Hoài ® Đoàn Giỏi 

3. Cảnh sông nước Cà Mau qua đoạn vãn là một bức tranh như thế nào? 

A. Duyên dáng và yểu điệu B. Cihê gớm và dữ dội 

©Mênh móng và hùng vĩ D. Dịu dàng và mềm mại 

4. Trong đoạn văn trên, tác giả đã dùng mấy lần phép so sánh? 

A. Một lần 

C. Ba lần 

5. Trong các từ sau đây, từ nào là từ Hán Việt? 

A. Rì rào B. Chi chít 

©Bấ< tận D. Cao ngất 

6. Nếu viết: “ Càng đổ dần vê hướng Cà Mau càng búa giăng chi chít như mạng 
nhện ” thì cau văn mắc phải lỗi nào? 

(A) Thiếu chủ ngữ B. Thiếu vị ngữ 

c. Thiếu cả chủ ngữ và vị ngữ D. Sai vể nghĩa 

7. Từ nào dưới đây có thể điền vào chỗ dấu ngoặc đơn (...) để câu văn Trâng 
hai bên bờ, l ững đước dựng lén (...) như hai dãy trưởng thành vồ tận ”, trớ thành 
câu đúng nghĩa hơn? 

A. Mcnh mông B. Bao la 

©Sừng sững D. Bát ngát 

8. Thế nào là biện pháp nghệ thuật nhân hóa? 

A. Dùng từ ngữ hoăc cách diền đạt để nhân lên gấp nhiều lần những đạc 
điểm của sự vật, sự việc, nhân vật được miêu tả. 

B. Lấy tên sự vật, hiện tượng này dể nhàm chỉ sự vật, hiện tượng kia. 

© Gọi hoặc tả con vật, cây cối, đồng vật bằng những từ ngữ vốn dược 
dùng để tả hoặc nói về con người. 

D. Dùng những từ ngữ chỉ một bộ phận, một phần để chi toàn thể. 

9. Các mục khỏng thể thiếu trong dơn là những mục nào? 

A. Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên đorn, người gửi 
©Đơn gứi ai, ai gửi đơn, gửi để làm gì 
c. Nơi gửi, nơi làm đơn, ngày tháng 
D. Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên đơn, lí do gửi 
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hum II- l ư luận 

t)ẽ vàn: Co lan trong bừa cơm chiếu cua gia đình, CIĨÌ da gâv ra ITÌÒỈ viêc 

klucn ;ha mẹ buôn. lũn hay MCI bài văn kế va tã lại SƯ viêc đó. 

• • • 

I. l ò mò lii mõt tính xâu 

Hử; cơm chiểu hôm áy. hà nội đi sang nhà cỏ Nga. Clìi còn lại ba ngươi. Bô, 
mc va cm ngoi vào ban. ai cùng cám thấy trỏng trai trong lòng. ( 0 Nga mới 
sinh Ci ] bé. nõn cuối tuân bà mới vè được. 

ề 

Bo ÌOI mẹ: 

- Bi di co mậc thêm áo ám khổng? 

- B; chu dao lãm - mẹ nói - Ba mặc áo len và choàng ca áo khoác nữa. 

Bò lói như nhắc mọi người: 

- Đem nay lại có thêm một dơt gió mùa dồng bác nữa thối về. Trời sẽ lạnh 
lãm. IV.ẹ con di làm, di học nhớ ăn mặc cho thát ấm kẻo cảm lạnh. Khổng biết 
cậu CO I trai hôm lèn trường cỏ mang theo dầy dủ áo quán ấm không? 

- Knỏng bò ạ - em nhanh nhau nói - Cò Lan gửi thư cho anh Tuấn củng nói 
vc cluơện dó. 

- Sa.) con biết? 

- Con xem thư cồ Lan gưi anh Tuấn hôm chú nhật vừa rồi, nên con biết. 

Bô ihíu lòng may rồi đặt bát dũa xuồng bàn. Bố nhìn mẹ, nhìn em rồi chậm 
rãi nói 

- ILrơng, con có biết cô Lan là người yêu của anh Tuấn klìông? Sao con lại 
bóc th r cua cồ Lan gửi cho anh Tuấn mà xem. Việc làm cua con là tò mò, 
không tốt. Bô không ngờ con gái ‘của bố mẹ lại có tính xấu như thế! Từ nay, 
con phai chừa cái tật ấy đi! Lởn lên vào đời mà mang theo tính xấu ấy thì 
nguy Lem lắm!... 

Bỏ hờ dài như bị nghẹn cơm. Mẹ nhẹ nhàng khuyên con gái, rồi khè nhắc: 
“Con xn lỗi ho di. Con plìùi hứa với ho di! Tò mò lủ tính xấu con ạ!...” 

lim khóc rổi xin lồi bô mẹ. Em hứa không bao giờ bóc trộm, xem trộm thư từ 
của bá cứ ai nữa. 

Bữa cơm chiếu hổm ấy, bô mẹ và em, ai cùng cảm thấy mất ngon. Đêm ấy, 
em cứ rằn trọc mãi. Mấy ngày sau. em vẫn cảm thấy buồn. 

Câu chuyện ấy xảy ra cách đây đã hơn hai năm, khi em đang học lớp 4 
trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Bây giờ, mỗi khi chợt nhớ lại chuyên cũ, em vẫn 
thấy déy dứt trong lòng. “Tò mò lù một tính xấu” - Lời bồ mẹ khuyên, em không 
bao giò có thế quên được. 

Lẻ Thị Nguyên Hương, .ớp 6A 
Trường THCS Ngô Gia Tư, Hà NÔI 
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2. Sao con sống vô tinh thê! 

Cá nhà đang ăn cơm chiều thì cái Yến sang chơi. Nó là con chú Hái. thun 
Chi (lang học lớp 5 trường Tiểu học Phương Liên. 

- Cháu chào hà. Cháu chào hai bác. Em chào chị Hoa. 

Bà và bô mẹ vồn vã bảo cái Yến cùng ngồi ăn cơm, nhưng nó từ chối: "Mẹ 
cháu dang làm cơm à nhà. Btícháu cũng sấp vẽ. Cháu xin phép hà và hai hác". 

Nó kéo em vào bàn học cùa em, chỉ vào cuốn “Những hài Tập làm văn chon 
lọc lớp 5”, nói: 

- Chị Hoa cho em mượn quyển sách này. Em cần lãm! Em chỉ mượn hai 
ngày thôi. Em xin giữ gìn cẩn thận... 

- Không được đâu! Tối nay, chị cũng phải chuẩn bị bài. 

Nó nhìn em. Chào bà và hai bác rồi nó ra về. Em biết là nó tủi. nó giận. 

Em vừa ngồi vào bàn ãn tiếp bữa cơm, thì mẹ hỏi: 

- Cháu Yến sang gặp con có chuyện gì mà ra về vội vã thế? 

- Nó sang mượn cuốn sách “Những bài Tập làm văn chọn lọc l('ỉp 5", nhưng con 
không cho mượn. Con nói dối với nó là “chị dang dùng dê chuẩn bị bài tối nay...". 

- Con học lớp 6. Em con học lớp 5. Em mượn cuốn sách lớp 5, sao con lại 
không cho cm mượn? - Bố nói chậm rãi lừng lời. 

- Bô ạ, em Yến đoảng lắm, cẩu thả lắm. Lần trước, em mượn bô váy của con 
để đi hội diễn, lúc dem trả, nó chỉ giặt mà không là, cứ nhăn nhúm cả lại. 

- Cô chú đi vắng cả tuần, ai là váy áo cho nó - mẹ nói - Con phải thông càm 
với em chứ! 

Bố mẹ và bà đéu không vui. Bô' ái ngại nhìn con gái rồi ôn tồn nói: 

- Con xử sự như thế là không tốt. Cái Yến là em con. Ngày bô' đi bỏ đội, chú Hải 
xin nghi học, tiễn anh lên tận phô' Mía mới trở về. Ngày mẹ con sinh con ở khoa 
sàn, chú Hải và thím Chi lên đón hai mẹ con con về đó. Con nằm bệnh viên mỏ ruột 
thừa, thím Chi và em Yến vào bệnh viện săn sóc con hai đêm liền... 

Mẹ nói, giọng buồn buồn: 

- Sao con sống vô tình thế! “Anh em nào phái người xa...". An cơm xong con 
phải mang sách sang cho em mượn, để nó còn chuẩn bị bài. 

Chập tối, em sang nhà chú Hải, thím Chi. Cái Yến cầm lấy cuốn sách 
“Những bài Tập làm văn chọn lọc lớp 5" rồi reo lên. Nó bảo: “Em biết thế nào 
chị cũng cho em mượn cơ mà... ". 

Nguyền Thị Hoa, lớp 6 
Trường THCS Kim Liên, Hà NÔI 
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